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 HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP  

MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 
__________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà nội, ngày 27 tháng 2 năm 20015 

 

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

  

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên đề tài: N       ứ                   ,  ị     ớ    ổ   ớ          ệ    

  ả                       ớ    ớ                       ấ       ợ   ớ  

       ệ    ự       V ệ  N    ố   ớ                           

Mã  ố       : BĐKH 29 

 T  ộ : C            K                   ệ   ụ   ụ               ụ  

       ố      ứ        ớ        ổ                                                    

Mã  ố: KHCN-BĐKH/11-15 

2. Chủ nhiệm đề tài/dự án:  

H        : Đỗ Hữ  H   

N  y,      ,  ă      : 1/9/1950                N  / Nữ: Nam 

H      ,      ị: T    s  Đị    ấ , K           

C ứ  d            : T ễ              C ứ   ụ:  C ủ  ị   H ệ   ộ  C    

    ệ  M          V ệ  N   

Đ ệ     ạ : Tổ   ứ : 0437 327 155   Nhà riêng: 043 8237755                   

Mobile:  0913 222 335 

Fax: 0437 321 521                             E-mail: haodh@moit.gov.vn  

T    ổ   ứ               : H ệ   ộ  C        ệ  M          V ệ  N   

Đị    ỉ  ổ   ứ :  ố 30 B Đ    T ị Đ   , Đố   Đ , H  Nộ  

Đị    ỉ          : Số 3,     110, N    H , H  Nộ  

3. Tổ chức chủ trì đề tài:  

T    ổ   ứ    ủ           : H ệ   ộ  C        ệ  M          V ệ  N   

Đ ệ     ạ : 0437 327 155                    Fax: 0437 327 155    

E-mail: vanphong.viea@gmail.com 

Website:  

Đị    ỉ: 30 B Đ    T ị Đ   , Đố   Đ , H  Nộ  
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H           ủ         ổ   ứ : Đỗ Hữ  H   

Số        ả : 3711 K    ạ  N     ớ  Q    Đố   Đ , H  Nộ  

Mã  ố      ị      dị    ớ  K    ạ  N     ớ : 9053960 

Tê            ủ   ả        : Bộ T      y      M          

 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án:  

- T    Hợ   ồ    ã  ý    :  ừ       01/  ă  2013            12/  ă  2014 

- T ự       ự    ệ :  ừ        05/ ă  2013            12/ ă  2014 

  - Đ ợ       ạ  (      ):  

 - Lầ  1  ừ       1  ă  2015         tháng 3  ă  2015 

 - Lầ  2 …. 

2. Kinh phí và sử dụng kinh phí:  

 ) Tổ    ố            ự    ệ :  3.126   . ,         : 

+ K         ỗ   ợ  ừ SNKH:  3.126   . . 

+ K         ừ        ồ      :  ……………….  . . 

+ Tỷ lệ                  ồ   ố   ớ  dự    (      ): ………….    

 ) T          ấ      ử dụ             ừ    ồ  SNKH: 

Số 

TT 

Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú 
(Số đề nghị  

quyết toán) 
T         

(T    ,  ă ) 

Kinh phí 
(T . ) 

T         
(T    ,  ă ) 

Kinh phí 
(T . ) 

1 5/2013 700  9/2013 700  

2 12/2013 226 12/2013 226 926 

3 3/2014 1.540 7/2014 1.540  

4 12/2014 660 12/2014 660 2.200 
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 ) K     ả  ử dụ                        ả     : 

Đối với đề tài: 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung  

các khoản chi 

Theo kế hoạch Thực tế đạt được 

Tổ   SNKH N  ồ  

khác 

Tổ   SNKH N  ồ  

khác 

1 T ả      l    ộ   

(        ,   ổ 

thông) 

2.072 2.072  2.072 2.072  

2 N  y  ,     l ệ , 

 ă   l ợ   

16 16  1,965 1,965  

3 T      ị,   y           

4 Xây dự  ,  ử  

  ữ    ỏ 

      

5 Chi khác 1.112 1.112  1.052,035 1.052,035  

 Tổng cộng 3.200 3.200  3.126 3.126  

- Lý d     y  ổ  (      ): K          ự       ự    ệ    ả  74    ệ   ồ   d       

  ệ            ă  2013. 

 

3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án:  
(Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê 

duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ 

chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) 

Số 

TT 

Số, thời gian ban 

hành văn bản 
Tên văn bản Ghi chú 

1    

2    

…    
 

4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: 

Số 

TT 

Tên tổ chức đăng 

ký theo Thuyết 

minh 

Tên tổ chức đã 

tham gia thực hiện  

Nội dung 

tham gia chủ 

yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt được 

Ghi 

chú* 

1 V ệ  

NCCLCSCN 

V ệ  NCCLCSCN Nộ  d    

4&7 

13 báo cáo 

   y      

 

2 V ệ  CNMT V ệ  CNMT Nộ  d    

5&7 

31    y         

1          ổ   

 ợ       

 

3 V ệ  K        

   ệ   ớ     Bả  

 ệ            
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4 V ệ  C     l ợ  

C          K    

       C       ệ 

V ệ  C     l ợ  

C          K    

       C       ệ 

Nộ  d    7 1 báo cáo chuyên 

   

 

5 V ệ  P          

     ữ        

B   Bộ 

    

6 V ệ  K        

      ợ     ủy 

 ă                

V ệ  K            

  ợ     ủy  ă     

           

Nộ  d    

1;2&8 

33    y         

1          ổ   

 ợ       

 

7  T      ĐHKHTN- 

Đạ        ố      

H  Nộ  

Nộ  d    1; 

2&3 

25    y         

1          ổ   

 ợ       

 

8  V ệ  

CLCSTN&MT 

Nộ  d    6 10 báo cáo 

   y      

 

9  V ệ  M       ng 

         ệ  

Nộ  d    

4&7 

10 báo cáo 

   y      

 

 - Lý d     y  ổ  (      ): V ệ  K           ệ   ớ     Bả   ệ            cùng 

 ớ  V ệ  P               ữ        B   Bộ  ă    ý   ự    ệ          ừ  ầ  

      d              ệ                       ự    ệ        . C ủ    ệ         

 ã           ộ   ố                        . 

 

5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: 
(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người 

kể cả chủ nhiệm) 

Số 

T

T 

Tên cá nhân 

đăng ký theo 

Thuyết minh   

Tên cá nhân đã 

tham gia thực 

hiện  

Nội dung 

tham gia 

chính 

Sản phẩm 

chủ yếu đạt 

được 

Ghi 

chú* 

1 TS. Đỗ Hữ  H   TS. Đỗ Hữ  H   C ủ    ệ  ĐT Báo cáo TH  

2 PGS.TS. T      

Mạ   T    

    

3 TS. Bạ   Tâ  S    TS. Bạ   Tân Sinh Nộ  d    7 1 báo cáo 

   y      

 

4 PGS.TS. N  yễ  

C   Hồ  

PGS.TS. N  yễ  

C   Hồ  

Nộ  d    1; 

2&3 

25    y      

và 1 báo cáo 

 ổ    ợ       

 

5 PGS.TS. N  yễ  

H    C â  

PGS.TS. N  yễ  

H    C â  

Nộ  d    5&7 31    y      

và 1 báo cáo 

 ổ    ợ  nhóm 

 

6 TS. T ầ  M    C       

7 PGS.TS. V  T ấ  

Huy 

    

8 T S. L  M    Đứ      

9 PGS.TS.T ầ  T ụ  PGS.TS.T ầ  T ụ  Nộ  d    1;2&8 33    y        
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10  TS. N  yễ  X â  

H    

 1          ổ   

 ợ       

 

11 Lê Thành Quân     

12  PGS.TS. N  yễ  

T   Chinh 

Nộ  d    6 10 báo cáo 

   y      

 

13  TS. M    ă  T ị   Nộ  d    4&7 10 báo cáo 

   y      

 

14  T S. P ạ  Vă  

Liêm 

T    ý KH    

tài 

B        ổ   

 ợ         

 

 - Lý d     y  ổ  (      ):    5      â   ă    ý            ự    ệ               

        ự    ệ  d     y              ặ         . C ủ    ệ   ã           ộ  

 ố    y                    . 

 

6. Tình hình hợp tác quốc tế: 

Số 

TT 

 Theo kế hoạch 
(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa 

điểm, tên tổ chức hợp tác, số 

đoàn, số lượng người tham gia...) 

Thực tế đạt được 
(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa 

điểm, tên tổ chức hợp tác, số 

đoàn, số lượng người tham gia...) 

Ghi 

chú* 

1 Đ     ồ  05          T     

Q ố    ả      2               ẩ  

Q y  , C   Hả             9    y  

Nă  2013 

Đ     ồ  05          T     

Q ố    ả      2             Thâm 

Q y  , C   Hả             9    y 

(  ừ    y 25/11     31/12/2013), 

l     ệ   ớ  : S  Nộ   ụ, S  Bả  

 ệ        y   &           ,    

 ố     ạ , Ủy      ả           

                       T â  

Q y   ; Tạ  C   Hả       l   

  ệ   ớ   S  N  ạ   ụ,  ụ KHCN, 

C          ,          ,Vụ  ả   ệ 

           

 

2    

...    

- Lý d     y  ổ  (      ): 
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7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: 

Số 

TT 

 Theo kế hoạch 
(Nội dung, thời gian, kinh 

phí, địa điểm ) 

Thực tế đạt được 
 (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) 

Ghi 

chú* 

1 Hộ    ả   ạ  Đ  Nẵ  , Kinh 

    : 56.180.000  ồ   

N  y 24       10  ă  2014  ộ    ả   ạ  

K      ạ  RIVERSIDE – 30 T ầ  H    

Đạ , T . Đ  Nẵ  . Hộ    ả            ả  

l    4          ổ    ợ   ủ              4 

      ấ    . Tổ        phí cho  ộ    ả  là:  

56.446.000  ồ   

 

2 Hộ    ả  1  ạ  H  Nộ , kinh 

   : 27.130.000  ồ   

Ngày 11 tháng 11  ă  2014  ộ    ả   ạ  

E ff l H   l, 33 B   T ị X â , H  Nộ . Hộ  

  ả            ả  l    4          ổ    ợ  

 ủ              4       ấ    . Tổ        

         ộ    ả  l : 27.130.000  ồ   

 

 

3 Hộ    ả   ạ  T . Hồ C   M    

K        : 66.000.000  ồ   

Ngày 14 tháng 11  ă  2014  ộ    ả   ạ  

N                       168 H   B  

T    - Q.1 – T . Hồ C   M   . Hộ    ả  

          ả  l    4          ổ    ợ   ủ     

         4       ấ    . Tổ                

 ộ    ả  là: 64.538.000  ồ   

 

 

4 Hộ    ả  2  ạ  H  Nộ , kinh 

    27.120.000  ồ   

Ngày 2 tháng 12  ă  2014  ộ    ả   ạ  

E ff l H   l, 33 B   T ị X â , H  Nộ . Hộ  

  ả            ả  l    4          ổ    ợ  

 ủ              4       ấ    . Tổ        

phí cho  ộ    ả  là: 27.396.000  ồ   

 

 

- Lý d     y  ổ  (      ): 
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8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:  

(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong 

nước và nước ngoài) 

Số 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu  
(Các mốc đánh giá chủ yếu) 

Thời gian  
(Bắt đầu, kết thúc 

 - tháng … năm) 
Người,  

cơ quan  

thực hiện T       

  ạ   

T ự     

 ạ    ợ  

1 Nội dung 1: N       ứ        lý l       

  ự    ễ      ổ   ớ          ệ   ả  

                  . 

Nộ  d      y   ợ   ặ         ây dự      

   lý l   ,   ố     ấ             ệ     

           ộ  d             ,    l   ố  

  ợ     ợ          ứ ,             

  ữ      dụ                ứ         ự 

           ớ ,                 ã   ợ    ự  

  ệ       ợ      l            . Đây    l  

  ữ                            ữ       

             ệ      V ệ  N  , l    ữ   

y    ố  ầ    ợ   â                 

        ứ    y. 

1/2013 – 

5/2013 

10/2013 - V ệ  K    

          ợ   

  ủy  ă     

      ổ      

    

2 Nội dung 2: H ạ   ộ           –  ã  ộ  

          ả                            

                   ệ   ạ  ( ă  2010)  

Nộ  d      y      l        ự    ạ       

                      ủ  V ệ  N  . Đặ  

  ệ ,   ấ   ạ         ữ    ặ       ủ  

               ,         ộ          ố   ớ  

           ổ   ớ          ệ   ả        

            . C ỉ                        

      y,  ớ          ừ     ị     ớ    ây 

dự                                     

       , dự        ặ             ủ   ừ   

khu.  

V ệ          KNK         ị     ợ   ứ  

 ộ        ả  KNK   ệ   ạ        KKT    

 ây dự                         ả  KNK 

      KKT         . 

3/2013 – 

9/2013 

Nộ  d    

2.1 và 2.2 

hoàn 

thành 

10/1013. 

Nộ  d    

2.3. hoàn 

thành 

10/2014 

d   ă  

2013 

       ố 

trí kinh 

phí 

- T      Đạ  

    KHTN- 

ĐHQGHN và  

- H ệ   ộ  

CNMTVN 

 

- V ệ  K    

          ợ   

  ủy  ă     

           

3 Nội dung 3: H ạ   ộ           -  ã  ộ  

          ả                            

                          ă   ớ  ( ă  

2020) 

Nộ  d      y       ớ       l ợ        

  ả                           l   ( ă  

2020)               ợ           dụ   

      ả               ệ   ả             

  ả              . C           ộ  d    

6/2013 – 

12/2013 

10/2014 

d   ố     

kinh phí 

       ă  

2014 

T      Đạ  

    KHTN- 

ĐHQGHN 
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  y         ị       l     ự           ă   

   dụ           ệ   ả               ả  

            , l                        ứ  

 ây dự         ả               ệ  

4 Nội dung 4: Xây dự         ả            

   ệ   ả         ả               

T            ữ              ừ Nộ  d    

2, N   d    3,             ị     ợ      

 ầ   ổ   ớ          ệ, l     ự   ầ   ổ  

 ớ          ệ    lộ        ổ   ớ       

   ệ. N         ộ  d      y           ỉ 

     ợ    ữ   l     ự       ầ          

 ổ   ớ          ệ,   ữ   KKT      ầ  

  ợ            ự    ệ     ớ ,      ả       

        ệ          ỗ  KKT          . 

Từ            ây dự     ữ     ả       

        ệ  ụ           ữ    ố    ợ    ụ 

         ả         ả               

5/2013 – 

6/2014 

Hoàn 

thành 

10/2014 

- V ệ  NC 

CLCSCN 

- H ệ   ộ  

CNMT 

- V ệ  M   

            

    ệ  

5 Nội dung 5: Đ                    - lợ      

(        -   ệ    ả)  ủ        ả       

        ệ  ã   ợ       ấ  

Từ                    ả   KNK      ữ   

  ả               ệ  ã   ợ       ị       

 ừ    ố    ợ    ầ    ả         ả  KNK 

 ụ     (Nộ  d    4),                  - lợ  

   ,         -   ệ    ả        dụ     ữ   

  ả               ệ   . 

 

10/2013 

– 8/2014 

Hoàn 

thành 

11/2014 

- V ệ  C ng 

   ệ     

       

6 Nội dung 6: P â            ộ    ủ      

             ệ                   ả   ố  

 ớ             ổ   ớ          ệ   ả  

                                       

         

Nộ  d      y                 ợ  l ệ  

  ữ                ệ        ã  ủ         

 ẩy,  ỗ   ợ            ổ   ớ          ệ 

       ớ     ả         ả                 

                           y     ? 

N ữ        ả       ồ   ạ  l         ừ    

     ị    ụ                 . 

7/2013 – 

03/3014 

Hoàn 

thành 

10/2014 

- V ệ  CLCS 

Tài nguyên và 

           

7 Nội dung 7: Lự             ả            

   ệ     ây dự                      ị   

  ớ    ổ   ớ          ệ      ả        

                                          

S        ã   â            ộ    ủ      

             ệ                   ả   ố  

 ớ             ổ   ớ          ệ   ả  

                                       

        ,      ấ                  ớ  

            ụ    ữ     ớ           

9/2013 – 

05/2014 

12/2014 - V ệ  NC 

CLCSCN 

- V ệ  

CLCSKHCN 

- V ệ  CNMT 

- H ệ   ộ  

CNMT 

- V ệ  CNMT 
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 ồ   ạ .  

8 Nội dung 8: Đ    ấ   ộ   ố             

    ị     ớ    ổ   ớ          ệ        

  ả         ả                     

S        ã      ấ   ộ   ố           , 

        y               ấ   ộ          

   ,       dụ     ử     ệ    ữ      

  ấ    ,               ả  ă     ệ    ự  

                  ữ        ộ    ủ  

  ữ               ã      ấ . 

01/2014 

– 

10/2014 

12/2014 V ệ  

KHKTTV&B

ĐKH 

9 B        ổ    ợ   Nghiên cứu cơ chế 

chính sách, định hướng đổi mới công 

nghệ để giảm thiểu khí nhà kính hướng 

tới nền kinh tế cacbon thấp ph  hợp với 

điều kiện thực tế    iệt Nam đối với các 

khu kinh tế ven biển   

01/2014 

– 

12/2014 

12/2014 - H ệ   ộ  

CNMT 

- T      

ĐHKHTN- 

ĐHQGHN 

- Lý d     y  ổ  (      ): 
 

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI 

1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: 

 ) Sả    ẩ  Dạ   I:  

Số 

TT 

Tên sản phẩm và 

chỉ tiêu chất lượng 

chủ yếu 

Đơn  

vị đo 
Số lượng 

Theo kế 

hoạch 

Thực tế  

đạt được 

1      

2      

...      

- Lý d     y  ổ  (      ): 

 

 ) Sả    ẩ  Dạ   II:  

Số 

TT 
Tên sản phẩm

 
Yêu cầu khoa học  

cần đạt
 

Ghi chú
 

T         ạ   T ự      

 ạ    ợ  
1 B            ạ   ộ   

        –  ã  ộ     

       ả               

                     

           ệ   ạ  

(2010)         ă   ớ  

(2020) 

- Đ             

  ạ   ộ           – 

 ã  ộ  l             

       ả          

       ệ   ạ  (2010) 

        ă   ớ  

(2020) 

- K               

                   

Nộ  d       

  ấ  l ợ    ạ  

  ợ       y   

 ầ  
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  ệ   ạ  (2010)    

 ớ              ả  

                   

     ă   ớ  (2020)  

2 G ả         ả        

               ớ    ớ  

            C      

  ấ       ợ   ớ       

  ệ    ự     V ệ  N   

 ố   ớ               

            

- Đ    ấ    ợ      
  ả       

- Mỗ    ả           

  ợ               

    – lợ     ,         

–   ệ    ả 

- Lự         ợ      
  ả       

Nộ  d       

  ấ  l ợ    ạ  

  ợ       y   

 ầ  

 

3 N       ứ         

            ị     ớ   

 ổ   ớ          ệ    

  ả                

                      

            

- Xây dự     ợ  

          ,  ị   

  ớ    ổ   ớ       

   ệ 

- Mỗ            , 

 ị     ớ         ợ  

  â                  

      ả            

   ệ  ã   ợ  lự  

     

Nộ  d       

  ấ  l ợ    ạ  

  ợ       y   

 ầ  

 

4 Đ    ấ              

    ị     ớ    ổ   ớ  

        ệ          ả  

           ứ  ,   ả  

                   

- Đ    ấ    ợ  2 

            

- M               

         ả        ã 

   ,         ệ,   ả  

lý,       ạ   ộ   

l                  

  ả                

Nộ  d       

  ấ  l ợ    ạ  

  ợ       y   

 ầ  

 

5 B        ổ    ợ :   

Nghiên cứu cơ chế 

chính sách, định 

hướng đổi mới công 

nghệ để giảm thiểu khí 

nhà kính hướng tới 

nền kinh tế Carbon 

thấp ph  hợp với điều 

kiện thực tế  iệt Nam 

đối với các khu kinh tế 

ven biển  

- B        ổ    ợ  

  ả       ầy  ủ     

  ả         ứ   ừ 8 

 ộ  d     ủ         

Nộ  d       

  ấ  l ợ    ạ  

  ợ       y   

 ầ  

 

- Lý d     y  ổ  (      ): 

 

 ) Sả    ẩ  Dạ   III: 

Số 

TT 
Tên sản phẩm

 
Yêu cầu khoa học 

 cần đạt
 Số lượng, 

nơi công bố 
(Tạp chí, nhà Theo  T ự      
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     ạ    ạ    ợ  xuất bản) 

1 C        ộ    ủ             

  ệ        ố   ớ            

 ổ   ớ          ệ   ả  

                    ố   ớ  

                          

- B            

    

Đã  ă   Tạ   hí Tài 

nguyên và Môi 

        ố 1+2 

(207+208) 

tháng 1-2015, 

trang 45-47. 

2 N       ứ    ả        ổ  

 ớ          ệ,   ả        

               ớ    ớ      

           -       ấ      

 ợ   ớ         ệ    ự     

V ệ  N    ố   ớ          

                . 

- B            

    

Đã  ă   Tạ      C    

        ố 24 

tháng 12-2014 

 ủ  Bộ C    

T     ; T     

53-57 

3 N       ứ        ,       

      ị     ớ    ổ   ớ  

        ệ        ả        

khí nhà kính cho các khu 

                . 

- B            

    

Đã  ă   Tạ      C  g 

        ố 24 

tháng 12-2014 

 ủ  Bộ C    

T     ; Trang 

48-52 

- Lý d     y  ổ  (      ): 

 
 

d) K     ả      ạ : 

Số 

TT 

Cấp đào tạo, Chuyên 

ngành đào tạo 

Số lượng Ghi chú  
(Thời gian kết 

thúc) 
T       

  ạ   

T ự      ạ  

  ợ  

1 T ạ     2 2  

2 T          

 - Lý d     y  ổ  (      ): 
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 ) T          ă    ý  ả   ộ   y       ữ           ệ ,   y    ố   ớ    ố   

 ây   ồ  : 

Số 

TT 

 Tên sản phẩm  

đăng ký 

  Kết quả Ghi chú  
(Thời gian kết 

thúc) 
Theo 

      ạ   

T ự      

 ạ    ợ  

1       

2     

...     

- Lý do t  y  ổ  (      ): 

 ) T ố      d     ụ   ả    ẩ  KHCN  ã   ợ  ứ   dụ         ự      

Số 

TT 

Tên kết quả  

đã được ứng dụng 
 Thời gian 

 Địa điểm  
(Ghi rõ tên, địa 

chỉ nơi ứng dụng) 

 Kết quả 

 sơ bộ 

1     

2     
 

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: 

 ) H ệ    ả                        ệ: 

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ 

so với khu vực và thế giới…) 

 

 ) H ệ    ả             ã  ộ : 

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản phẩm 

c ng loại trên thị trường…) 

 - K     ả         ứ   ủ                    ả  lý                ,        

       ả  lý       ớ                         ự    ễ          ứ          ệ      

 ă   ả         y      ả  lý         ệ   ả               ả              , 

   y                 ứ ,  ổ   ớ          ệ           ấ     ớ              

                                   ộ         ạ            ố . 

- K     ả         ứ                  ổ   ớ          ệ   ả         ả  

                 K           V    Á      C   L  - D    Q ấ            y   

           dụ         ự       ả  lý  ạ                      . 
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3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của đề tài, dự án: 

Số 

TT 
Nội dung  

Thời gian 

 thực hiện 

 Ghi chú 
(Tóm tắt kết quả, kết luận 

chính, người chủ trì…) 

I B        ị    ỳ    

 Lầ  1 20/12/2013  

 Lầ  2 2/6/2014  

 Lầ  3 8/10/2014  

II K         ị    ỳ   

 Lầ  1 20/12/2013  PGS.TS. T ầ  Hồ   T    

  ủ     

 Lầ  2 17/11/2014 TS. N  yễ  Đ   Đồ   

  ủ     

III N   ệ            25/12/2014  

    

    

 

 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên, chữ ký) 

 

Thủ trƣởng tổ chức chủ trì 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 
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 iệt Nam đối với các khu kinh tế ven biển . 

Mục tiêu của đề tài là: Đ    ấ    ợ                     ị     ớ    ổ  

 ớ          ệ          ả             ứ  ,   ả                    ,   ớ    ớ  

            các bon   ấ       ợ   ớ         ệ    ự       V ệ  N    ố   ớ      

                    . 

Mục tiêu cụ thể: 

- N    ữ         lý l         ự    ễ      ổ   ớ          ệ          

       ớ    ớ              Các bon   ấ  

- Đ    ấ   ị     ớ    ổ   ớ          ệ         KKT 

- Xây dự     ợ        ả         ả                      ạ               

            V ệ  N   

- Đ    ấ    ợ                              ị     ớ    ổ   ớ       

   ệ       ặ       ủ      KKT          

- K       ị                 ị     ớ    ổ   ớ          ệ 

Đ    ấ    ợ                  ổ   ớ          ệ         KKT          

l  V    Á           KKT C   L   – D    Q ấ ) 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài l  18                      V ệ  N      

          ,           ,   ả               ệ   ả         ả              . 

Tổng quan về các cơ chế, chính sách giảm phát thải khí nhà kính trên 

thế giới: 

G ả         ả                    ứ        ớ        ổ          (BĐKH) 

  ệ             ấ           ầ ,   ợ          ủ         ớ   ặ    ệ        â . 

Đ        ệ    ữ            ủ      ,       ớ   ã            ý     N  ị  ị   

    Ky   . N  ị  ị       Ky    (KP – Ky           l) l   ộ   ă   ả           
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   ả   ủ        ớ           BĐKH  ủ  L      ệ    ố  (UNFCCC)  ớ   ụ  

           ả              ,   ợ   ý            y 11       12  ă  1997,    

        ứ       ệ  lự          y 16       2  ă  2005.  

N  ị  ị         y  ị         ố               ệ                   ả       

  ả       5,2      ớ   ă  1990. Mặ  d              ự    ệ  N  ị  ị       

Ky     ặ   ấ              ă        ạ ,              ố       ã              

                                       ả         ả              .  

Q           ứ ,              ộ   ố                       ủ  T     Q ố , 

H   Kỳ, A   Đứ , T ụy Đ   , B     , ...        : 

* Chính sách của Trung Quốc: 

Ư                         ủ  T     Q ố    ớ       ử dụ          ệ     

  ệ    ả        ồ   ă   l ợ  ,              l     ả               ả  Các bon 

               ị  ả    ẩ . 

T      ,  ây dự                     l                    l             

  ả              ,      ồ :  

- L     ă   l ợ        ạ : K    ạ               ă   l ợ        ạ           

d    ạ   ã   ợ          ,       l        ụ                   ă   l ợ       dầ  

     ạ  15         ổ          ụ  ă   l ợ        ă  2020. 

- C               y          ử dụ    ă   l ợ        ệ    ả,      ồ :  

 Hệ   ố     ả  lý  ă   l ợ   (EMS); 

 Đ    ạ       ứ          ả  lý  ă   l ợ  ; 

 K         nă   l ợ  ; 

 Q y   ạ   t      ệ   ă   l ợ  ; 

 C  ẩ  t      ệ   ă   l ợ  ; 

 T ỏ         ự    yệ ; 

 T       ẩ  t      ệ   ă   l ợ                         ã ; 

 L ạ   ỏ      ă   lự   ả    ấ  lạ     ; 

 T      ệ   ă   l ợ           dự     ầ    ; 

 C              ã                    dự      ệ    ả  ă   l ợ  ,  . … 

- C                           ỗ   ợ                           ệ  các 

bon   ấ : 

 Sả    ấ   ạ  ; 

 T                 ; 
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 Sử dụ      dạ          ồ   ă   l ợ    . … 

* Chính sách của Anh Quốc 

C               ủ  A             ụ        ả   ả           d     

    ệ   ủ  A            l    ộ     ợ         ị  ố               ộ             

  ả                    dị      y                    các bon   ấ . N   ặ      ộ  

l ạ            ộ      C       ủ      ả    ự    ệ      ỗ   ợ                

    ệ ,   ợ       ị   l                       ả    y    ấ      ủ  B     ổ      

   . 

Mộ   ố                              ,                                ệ  

các bon   ấ   ủ  A  :  

- T           â             ệ                      ệ  các bon   ấ : 

T           ố   â        ă  2009, C       ủ A        ả    â   ộ     ả  

         405    ệ   ả         ệ                      ệ  các bon   ấ ,      ồ : 

120.000.000 £       ệ                ; 60.000.000£              ă   l ợ   

  ủy      ; 15.000.000£      ă   l ợ    ạ    â  dâ   ự; 10.000.000 £        

      ấ ; £ 6.000.000     ây dự        ạ ; £ 14.500.000  ố   ớ        ấ       ạ  

   4.000.000 £      ả    ấ  các bon   ấ ;      ầ      lạ         â   ổ. 

- T     l        ỗ   ợ     d         ệ  ứ   dụ           ệ  ớ : Mộ  

     ầ      ổ   ớ       ợ        l      C       ủ  ã  ứ              

150.000.000 £  ố       ầ . Q       ầ                   ,     d         ệ  dự  

             ệ          ă    ă             ,     ả            ự  các bon   ấ , 

y    ầ             ổ   ầ .  

- Q y   ạ                                  ă   l ợ        ạ : C       ủ 

      l        ự             các bon,  ầ              ố    l       ự        ây     

  ớ  A                     ă   l ợ       . C        ự                        

              ,  ạ    â . 

* Chính sách của Mỹ 

C                 lớ    M        ẩy  ự                    ệ       ị   

  ớ   các bon   ấ       ả         ả              : RFS2 - US R   w  l  F  l 

S   d  d (        ẩ           l ệ   ạ    ủ  M )    LCFS - California Low Các 

bon F  l S   d  d (        ẩ           l ệ  các bon   ấ         C l f     ). 

RFS2              y  ị  ,         ẩ            lã     ổ l              ệ   ử 

dụ         l ệ   ạ  ,  ộ  dạ    ă   l ợ        ạ . LCFS   ủ y     y  ị      
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  ữ   dạ         l ệ       ạ  (    w  l )               ạ  (   -renewable) 

trong bang California.  

RFS2         ộ  lộ           ă    ứ         ụ       l ệ             M  

l    ứ  36  ỷ   ll   (            136  ỷ l  )      ă  2022.  

LCFS         ộ  lộ            ả  l ợ          ả                     l    

 ự               ố   10 ,             16    ệ   ấ ,      ă  2020. C     ệ  

    ,         ỗ   ợ                                           ệ        ẩy       

       y   ợ    ự        ệ    ả.  

V      y 24       01  ă  2012,  ổ     ố   B       O      ộ  lầ   ữ  

       ị   lạ    ữ            ủ        ớ   ă   l ợ        ạ ,                  

      ớ  M      ử dụ   10.000 MW   ệ       ạ        ữ    ụ            

 ộ  .  

Đạ  l     ă   l ợ       WPA (W  d P w      A  ) l              ầ  

      ủ  M        ụ        â        ứ         ụ  ă   l ợ                 lã   

  ổ l        .  

SAI (S l   A       I         ) l   ộ    ầ   ủ  l    l             ă   

l ợ    ớ ,   ợ                 ụ        ẩy        ố   ộ                   

 ứ     y   l ệ   ớ           ấ       ặ       PV (       l     ). C          

  y   ớ    ớ    ệ   ạ       ữ    ấ       ặ               ả   ấ     ,  ủ     ạ   

       ớ    ữ   dạ    ă   l ợ        ạ            ă  2015.  

Mộ                          ệ  ă   l ợ    ặ       (SETP - S l   

E    y T     l  y P      )   ợ        ợ  l       ự    ệ    ợ   ụ        ủ  

SAI     l         ớ    ữ    ố            l ợ ,   ớ    ớ                   l    

 ự :         ứ          ệ,  ạ    ị       ,  ả    ấ    ử     ệ      ả    ấ       

    ệ       ặ        ớ              ấ . 

EPA    y           ệ   ử dụ    ă   l ợ     ệ    ả           ả    ấ  

  ệ         ữ           ệ   â     ệ            ,    y           ệ   ử dụ   

 ă   l ợ        ạ        y      ừ     ầ       ầ      ă   l ợ  . Ở  ỗ      , 

  ệ     y      ă   l ợ      y     ố         ă   l ợ        ạ  lạ           , d  

       ệ     ỗ                .  

* Chính sách của Đức 

C       ủ Đứ    y    ố      ả   ứ         ả                 ố   40  

    ớ   ứ         ả       ă  1990. Đ      y  ồ          ớ    ệ        ả       
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  ả               250    ệ   ấ ,  ứ            ă  2007. Ướ            ă  2020, 

CHLB Đứ                ệ    ợ  22  ỷ E          ả   ứ         ẩ        

l ệ      lạ   ừ   ữ                      ệ                   l ệ              

   y               l ệ        ạ      y     ố  .  

T          lớ    ấ   ủ    ớ  Đứ ,    l    ả          ố   ỷ lụ        ớ  

 ớ  22,15GW        ấ    ệ   ặ      ,   ợ  l          y 25       05  ă  2012. 

C      ấ    y     ứ   30       ầ    ệ   ủ   ả   ớ                  .  

C       ã                           -          F  d-  -    ff (FIT)       

l    y    ạ                      ệ    ệ   ặ      ,      ấ  l                  

 ủ  l ạ   ă   l ợ     y             ớ         ồ    ệ     y     ố  . H ệ   ạ  

FIT       ệ   ặ         Đứ  l  2 EU     / W ,          ệ    Đứ  l  23 EU 

    / W . T              ủ  Bộ M   T      Đứ ,      ă  2012,  ả   ớ  Đứ  

 ã       ả      4  ỷ E         ợ           ệ   ặ      .  

Đứ  dự  ị    ẩy         ệ      ộ    ạ   l ớ   ă   l ợ     ố         

        ă           ả  ă      y    ả         ồ   ă   l ợ        ạ ,  ặ    ệ  l  

 ă   l ợ     ệ           . T         ạ     y     Bộ K       Đứ      ử dụ   

  ữ     y    ạ   ủ                     y           d yệ   ây dự        

             y  .  

N       ,       y                     ă   l ợ      , C       ủ Đứ   ã 

  y    ố     â   FIT       ệ       ừ 0,15 E      / W  l   0,18 E      / W , 

      ,                ồ   ố   ủ      dự      ệ        ả   ừ 14  ă    ố       

9  ă . 

* Chính sách của Thu  Điển 

T  ỵ Đ   ,  ớ        l ợ            ợ               ấ        ừ   ố       

     80  ủ       ỉ    ớ ,  ặ   ụ            ă  2020   ả  40  l ợ          ả  

                 ớ   ă  1990                ă   l ợ    ạ       ấ  50   ừ     

   ồ       ạ . Nă  2005         ủ T  ỵ Đ     ã       l    ộ  Hộ   ồ     ố  

     ây dự    ộ                    d ệ         ả   ự   ụ    ộ   ủ    ớ    y 

 ố   ớ   ă   dầ ,                           y         l ệ        ạ       , 

  ớ    ớ   ụ       “     T  ỵ Đ           ộ   ã  ộ         ử dụ   dầ ” 

Đ        ẩy   ệ              ă   l ợ      , C       ủ T  ỵ Đ          

l    ộ   ạ   l ớ    ố     ,       ấ           ,        ứ ,            ỉ        

    ộ       ừ       ,  ừ    ị                        ă   l ợ       
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C       ủ         y           ệ                 “ ộ    ồ        ữ   - 

        ố      ữ  ”. Mộ   ố      ã   ợ        l       ỗ   ợ       ệ             

            ệ     ă   l ợ      dụ    :       ,      ặ      . Tổ    ố            ợ 

 ừ           y l       400    ệ  E             ả             2009 - 2011. 

N        C       ủ       ớ     ệ    ữ            ệ                  -       

   , l  l ạ          ệ    ả  ử dụ         l ệ     ,      ợ   ớ            l ệ  

   y            -diesel, ethanol.  

* Chính sách của một số nƣớc khác 

- Aixơlen l    ớ      ầ          ệ   ử dụ    ă   l ợ    ớ       ạ ,    

        l   ố                             các bon            ớ . A   l    ử dụ   

  ầ  lớ   ă   l ợ    ị     ệ ,   ủy   ệ      ă   l ợ    ớ       ạ . Từ 1999, 

   ồ   ă   l ợ            70   ă   l ợ       ấ   ủ  A   l  , và 99,9 % 

 ă   l ợ     ệ   ủ  A   l  . K     ả  ủ                   y, l ợ          ả  

các bon  ầ         ủ  A   l     ấ      62      ớ  M ,  ặ  d   ứ   ử dụ   

 ă   l ợ       ấ         . A   l          ấ   ấ   ử dụ   100   ă   l ợ   

     ạ      2050,            ạ           l ệ   yd      (Hyd      f  l)  ừ    ồ  

 ă   l ợ    ớ . 

- Úc         ạ      y   dị                 ệ   ạ                   các 

bon   ấ . Nă  2001,         ủ  ủ  T ủ   ớ   H w  d,  ã        K    ạ   

mụ             ộ      ử dụ    ă   l ợ    ớ  (MRET). Nă  2007,      ạ   

MRET   ợ         ỉ    ử dụ   20   ả  l ợ     ệ   ừ    ồ   ă   l ợ    ớ  

     ă  2020. Nă  2009, C       ủ  ủ    ủ   ớ   R  d,  ã l         ộ     

  ạ         ả         ả        ạ ,   ợ           ự  ổ          MRET. T    

  ,    ồ   ă   l ợ        ạ           ấ  8-10   ổ    ă   l ợ     ố       ủ  

Ú              ụ   ă              ă           . T y      ,  ự   ụ    ộ           

     ấ    ẩ  d               ợ   ớ         ệ              các bon   ấ    ợ  

     . K     ả,            ợ                    ự        ợ             ụ       

           ự    yệ      l        ộ . 

- Braxin l   ố                  ủ  C             ă          các bon   ấ  

(Low Các bon G  w   C     y S  d    P      ). C             ặ   ụ       

      â        ầ       ử dụ    ấ                y    ổ   ấ ,      ồ   ả   ệ  

  ả  lý  ừ  ,                ử dụ    ă   l ợ  ,           ,   ả  lý   ấ    ả  

        ấ     l         . K   ừ 2007,      ầ              ,  ộ   ố      ộ    ã 

         ấy                                              ệ ,               ớ , 

      ẻ          ,     ự  ợ        ữ  C       ủ B       ớ               ấ     
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               ổ         ,      ộ      ,                              ủ        

  ủ. C           ứ        ã   ỉ                       l                    ả  

            ,                                ị,      ị    ả  các bon   ấ      

2030,      ị     ớ         ẩy   ả         ả                           ả      

 ừ      d ệ        ấ           ệ ,         ộ        ă     ả    ẹ KNK,     

                           ứ  . 

- Indonesia   ớ          â                      ữ  . I d             

  ạ    ử dụ    ă   l ợ         ổ  (Hạ    â )      ả         ộ  ă   l ợ  , 

     l    ớ   ả     ệ    ệ    ả  ử dụ    ă   l ợ  . I d  esia có chính sách tín 

dụ   các bon (Các bon    d  )        ả         ả   ừ   ệ       ừ        y 

  ả         y    ừ   (REDD),    y            y                ệ     ầ     

            ứ          ệ,  ử dụ         ụ           các bon  ộ         ệ  

  ả. 

- Mêhico  ặ         â                     ả    ẹ,          ổ    ợ      

lợ               ã  ộ                (  -    f   ). Bố  l     ự          ứ       

 â    ấ : (i)           ,  ặ    ệ                ẻ                  ộ        ị     

 ử dụ     ệ    ả       l ệ ; (ii) C        ệ   ả    ấ    ệ ,  ặ    ệ   ồ        

 ớ           ă   l ợ    ẻ                ă   l ợ        ạ ; (iii)  ử dụ     ệ    ả 

 ă   l ợ          ộ    ồ  ,          ệ ,    l     ự        ộ  , (iv)  ử dụ   

 ấ ,      ả  ă    ạ           ă     ả      u các bon. K     ả  ủ    ữ          

 ứ      ă          các bon   ấ , C       ủ  ã            ạ                 l   

            ệ  ạ   (Cl    T     l  y F  d),           ỗ   ợ   ệ    ả  ử dụ   

 ă   l ợ  ,             ă   l ợ        ạ                     ị      ữ  . 

Tóm lại, tùy             ệ   ụ      ủ   ừ     ớ ,       ớ               

        y        ,  ỗ   ợ                            : 

- C             y        ,  ỗ   ợ                ử dụ    ă   l ợ    ớ , 

     ạ     :   ệ     ,  ă   l ợ    ặ      ,   ệ   ạ    â ,...                      

      ,  ỗ   ợ         ứ          ệ,  ạ  dự     ị       ,      ạ         ị... 

- C             y          ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả. 

- C                           ỗ   ợ                           ệ  C   

      ấ . 
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Về các khu kinh tế ven biển 

C         ã       ộ   ố              ổ              ớ               ệ     

 ứ   ấ  d    ạ     . T      ố   ,            ớ                        ấ  ấ  

  ợ              ớ                  ỷ  ầ   ây,    l  T â  Q y   (T     Q ố ) 

   D     (C                ố  A      ố     ấ  - UAE). 

- K   Đặ               ầ        ủ  T     Q ố    ợ        l    ă  

1979  ạ  Thâm Quyến,  ớ  lợ               Hồ   K       M    . C ỉ       

               ỷ, T â  Q y    ã                        ộ          ữ         

  ố lớ    ấ  T     Q ố . Đặ              T â  Q y      d ệ       2050   
2
, 

dâ   ố  ă  2007 l  13    ệ . Nă  2008,  ổ   GDP l  780,65  ỷ   â  dâ   ệ, 

GDP  ầ        l      13.100 USD. Tố   ộ      ă   GDP/ ă        ỳ 2001-

2005 l  16,3 . T        ầ       ớ         ạ  T â  Q y              y l       

30  ỷ USD. GDP  ủ  T â  Q y    ứ     ứ 4  ạ  T     Q ố ,       ạ     ấ  

  ẩ        ứ   ấ ,  ả  l ợ           ệ       ứ 2,       â           ử dụ    ố  

 ầ       ớ              ứ 3, l   ộ        5         ố                          

  ớ             ấ   ủ  T     Q ố . 

- Dubai l          ố lớ    ấ   ủ   ộ         ảy         ố   ủ  UAE. 

N           D     lớ    ứ 2       UAE,   y         ỉ    6  GDP l   ừ dầ   ỏ, 

  ầ  lớ  l              dị    ụ      ả       , d  lị  ,          . Vớ    ữ   dự 

    ây dự     ổ   lồ     ự             ủ                       ệ , D          

                                    ầ                     ớ        ị         ị  ố  

          ,      ự   ệ          ,  ộ     ị,  ộ    ả          ỷ lụ  G           : 

(1) T    B    K  l f  –               ấ        ớ   ớ  164  ầ  ,     828    ; (2) 

B    A    –        ạ  7                  ấ        ớ   ớ             ừ 2500-

15000 USD; (3) K           ạ  D w   w  B    D     –             lớ  

  ấ        ớ   ớ    ị     20  ỷ USD,    30.000  ă   ộ               ị D     M ll 

lớ    ấ        ớ   ớ  1200  ử      . UAE    12              ự d         11     

  D    ,   ợ    y   ạ               ấ                  ớ      y                

             ủ           : D     I           l A  d     C  y (DIAC), D     

Internet City (DIC), Dubai Media City (DMC), Dubai Knowledge Village, 

Dubai Healthcare City (DHCCC), Dubai International Financial Centre (DIFC), 

Jebel Ali Free Zone (Jafza), v.v..  
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Các chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính trong nƣớc 

đã nghiên cứu 

C     ớ  K      ủ  L    H ệ  Q ố           ổ          (UNFCCC)  ã 

  ợ  C       ủ V ệ  N          ẩ     y 16       11  ă  1994; N  ị  ị   

    Ky      ợ         ẩ     y 25       9  ă  2002. Từ       2  ă  1995, 

V ệ  N           ứ             ộ  B            ộ  P ụ lụ  I  ủ  UNFCCC. 

Từ          y, V ệ  N    ã   ự    ệ        dự   ,                    ứ  l    

           ả         ả              , nổ        ấ  l : 

- Dự    “C     l ợ    ả    ẹ               ớ            ấ    ấ    C â  

Á” (ALGAS)                 ệ   â        ă   lự    ố              ệ       

     l ợ          ả              ,                            ả    ẹ,  ây dự   

      l ợ          ạ         ộ     ả                ớ            ấ    ấ .  

- Dự     ủ  UNEP/GEF “Vấ                    ạ                   - 

G      ạ  1: Xây dự    ộ   ệ             l          ệ             ả    ẹ 

      ổ         . P â             ă     ả                           lự          

-   ệ    ả, dự                   ố   ộ  d         : (i) K             l        ; 

(ii) Lâ      ệ      ử dụ    ấ ; (iii) N        ệ     (iv) Nă   l ợ  .   

- Dự    “V ệ  N  : C  ẩ   ị             ố       ầ           C     ớ  

K      ủ  L     ợ    ố           ổ         ”  ã                             

  ả  KNK  ủ  V ệ  N          ă  1994,      ữ     ệ        ủ  V ệ  N   

       ả    ẹ        ả              ,   ả    ẹ       ổ         . 

- Dự    N       ứ  C     l ợ  Q ố                            ạ   

(CDM)  ã   ợ                  ợ   ự       ợ  ủ          ủ Ú .  Nộ  d     ủ  

dự         ồ : T     ă     ả         ả  KNK              V ệ  N  ; C      

 ộ    ị             ả         ả  KNK; C          ệ   ầ     ẩ   ị         ớ  

              ự    ệ  dự    CDM; C             CDM   V ệ  N  . 

Đ    l   ý l ,               ứ   ầ   ây         ữ       l    ă   

                   l ợ          ả  KNK          ỉ                ă     ả  

       ả  KNK           l     ự   ây        ả       ă   l ợ  ,          ệ , 

giao thông      ả ,      ị        dâ    ,  ử lý   ấ    ả . 

N  y 05/12/2011 C     l ợ    ố         B     ổ           ã   ợ  T ủ 

  ớ   C       ủ     d yệ . T  ớ    ,        y 02/11/2008, C             ụ  

       ố           ứ        ớ        ổ           ã   ợ  T ủ   ớ       d yệ . 

T                   y,      ă  2010,   ự    ệ   ộ   ố dự                ứ   
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     ớ        ổ                  ă  2015,                  ả       ứ       

 ớ        ổ           ố   ớ                ị        .  

L                         ị     ớ    ổ   ớ          ệ   ả            

        ,    ớ        ả        :  

- K    ạ         ộ     ố       ặ   ụ        ây dự                 y 

        ố                   dự      ả    ẹ        ả                           ứ  

       " ị   l ợ     ợ ,           ợ            ứ     ợ ” (MRV); T          

  ự    ệ    ợ      dự      ả    ẹ        ả                   ự  ỗ   ợ           

           ệ  ủ    ố    ,      ợ         ệ    ố          ị     ớ              

     ữ    ủ   ấ    ớ  (NAMA). 

- C           ứ                l          ổ   ớ          ệ,          ý 

                      ứ  “ B                     ị                    ầ   ổ  

 ớ          ệ   ả                        ứ       BĐKH” , d  Bộ T      y   

   M         ,     M          L    Hợ    ố  (GEF)    Q                   

 ầ  (GEF)   ự    ệ   ă  2005,   ủ      TS. N  yễ  K    H   .  B        ã 

              ầ          ệ   ả        KNK       l     ự       ứ    ă   

l ợ  , dị    ụ         ,          ệ ,           ,          ệ                

 ừ  . T y      ,     l     ủ            y                                 

                 y    ổ          ệ           l     ự    y. 

T      ị     ớ         l ợ                  ữ     ố       ừ    ợ  T ủ 

  ớ           ủ     d yệ ,  ộ  d               l   ổ   ớ          ệ,            

            ệ    ,   â     ệ            ,         ệ  ử dụ          ệ      

   y  ,  ă   l ợ  ,   ả         ả . 

Mộ   ố         ứ             l              ổ   ớ          ệ       ị   

  ớ     ả                ả  KNK,   ớ    ớ              Các bon   ấ        ã 

  ợ    ự    ệ . Tạ  Bộ C    T     ,                      cứu  Điều tra, đánh 

giá tiềm năng phát triển ngành công nghiệp các bon thấp tại  iệt Nam nhằm 

ứng phó với BĐKH ,   ự    ệ  V ệ  N       ứ  C     l ợ     C          

C        ệ ;  Tích hợp vấn đề ứng phó với BĐKH trong xây dựng cơ chế tài 

chính hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo  và  Nghiên cứu khả năng thu giữ 

Các bon cho một số l nh vực trọng điểm của  iệt Nam , ADB       ợ,   ủ     Vụ 

Nă   l ợ   - Bộ C    T     . 

Bộ T      y      M         ,        ự    ệ   Nghiên cứu, đề xuất cơ 

chế chính sách, định hướng công nghệ giảm nh  phát thải khí nhà kính, tận 
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dụng các cơ hội để phát triển hướng tới nền kinh tế Các bon thấp ,   ủ     V ệ  

C     l ợ ,                   y             ;     cáo  Nghiên cứu, đánh giá 

khả năng ứng dụng các công nghệ thân thiện với khí hậu trong các hoạt động 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường , d  Vụ K        C       ệ   ủ 

biên. 

N       ,      ộ   ố         ứ    ớ   ầ                  ị       các 

bon,     KCN          , l                                               ệ  

(Cluster). 

N        ,             ứ    ớ   ầ   ã                ă    ổ   ớ       

   ệ   ả               ả  KNK              ệ  V ệ  N  . T y      ,         

                      ụ           ệ   ổ   ớ          ệ   ả         ả          

kính                   ố    ợ    ặ       ố   ớ      kh                   .  

Q     ữ     â           ,  ị     ớ    ổ   ớ          ệ   ả         ả  

            ,              ớ                        KKT                        

                           ,     dụ     ợ    ữ   lợ           ỉ     KKT  ớ  

  ,      ả  ă     ệ    ự . Đây       l                ấ          ứ         

“Nghiên cứu cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ để giảm thiểu 

khí nhà kính hướng tới nền kinh tế Các bon thấp ph  hợp với điều kiện  iệt Nam 

đối với các khu kinh tế ven biển”. 

K    ấ   ủ           ổ    ợ   ồ  5       ,              ầ         

l   ,         ị,  ụ            : 

C      I. C     lý l         ự    ễ                 ổ   ớ          ệ 

  ả                      

C      II. H ạ   ộ           –  ã  ộ            ả                         

                  ă  2010    dự          ă  2020 

C      III. G ả         ả                       ớ    ớ                  

      ấ   ố   ớ                            

C      IV. N       ứ                     ị     ớ    ổ   ớ          ệ 

     ả                      ố   ớ                            

C      V. Đ    ấ                  ị     ớ    ổ   ớ          ệ    

      ả             ứ  ,   ả                      ố   ớ              V    Á  , 

C   L      D    Q ấ .  
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CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỔI 

MỚI CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH 

1.1. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ 

KÍNH 

1.1.1. Tổng quan về biến đổi khí hậu 

1.1.1.1. Khái niệm về thời tiết và khí hậu 

Thời tiết là trạng thái tức th i của khí quy n   một  ị     m cụ th ,   ợc 

 ặ                 ạ  l ợ        ợ ,     nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa,… 

hoặc các hiệ    ợng quan tr     ợc,     sương m , dông, mưa, nắng,… 

Khí hậu là sự tổng hợp của th i ti t,   ợ   ặ          i các giá trị trung 

bình thống kê và các cực trị      ợc hoặc quan tr     ợc của các y u tố và hiện 

  ợng th i ti t trong một khu vự   ịa lý, trong một khoảng th i gian  ủ dài, 

    ng là hàng chụ   ă . Mộ             ản, có th  hi u khí hậu là trạng thái 

trung bình và những cực trị của th i ti t   ợ       ịnh trong một khoảng th i 

      ủ dài   mộ            . 

N     y, trong khi thời tiết chỉ trạng thái v t lý tức th i của khí quy n   

mộ                 khí hậu là khái niệ  d       mô tả khái quát m i khả  ă   

có th  xảy ra của th i ti t trong một khoảng th i gian dài củ        . K     y n 

  ợ   ặ          i nhữ   d    ộng ng u nhiên diễn ra khá nhanh theo th i gian 

và kh        . D     thời tiết bi    ổi một cách liên tục. Còn khí hậu   ợc xem 

là trạng thái th i ti             ,   ợc tổng hợp lại từ các y u tố hợp thành nó 

thông qua một vài giới hạn có th  bi    ổ    ợc và từ những thông tin v  sự 

xuất hiện các sự kiện cực trị. Có th  ví khí hậu      ột tổ hợ ,              

hàm m i khả  ă    ảy ra của thời tiết. D    ,     y u tố và hiệ    ợ        ịnh 

th i ti  ,        ệ   ộ, l ợ      ,  ố   ộ      ớ      ,  . .            l      

y u tố và hiệ    ợ   d       mô tả khí h u. 

Ta có th  nói th i ti t tại một th      m, của một ngày, của tuần, th m chí 

của một hoặ       ă ,          không th  nói khí h u của một ngày, một tháng 

hoặc mộ   ă        .  

T   ng có sự nhầm l       ản giữa thời tiết và khí hậu th  hiện qua việc 

nhi u     i hay  ặt câu hỏi: tại sao có th  dự báo khí hậu trong nhi    ă   ới 

trong khi không th  dự báo thời tiết cho vài tuần ti p theo? Bản chất dễ    y  ổi 

của khí quy n làm nó không th  duy trì trạng thái cân b ng (hệ thống th i ti t) 

trong một th i gian d             ần nên ta không th  dự báo th i ti t (của một 
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ngày cụ th        )  ới hạn dự       ợt quá hai tuần. Còn dự báo khí h u là dự 

báo điều kiện trung bình của thời tiết trong một th     ạn dài dựa vào sự thay 

 ổi của các thành phần khí quy n và các nhân tố khác, là một vấ     khác h n. 

1.1.1.2. Biến đổi khí hậu 

Theo Ủy ban Liên chính phủ v  Bi    ổi khí h u thì bi    ổi khí h u là sự 

   y  ổi v  trạng thái của hệ thống khí h u. Bi u hiện của bi    ổi khí h u th  

hiện   sự bi    ổi v  trung bình và sự bi    ộng của khí h u duy trì trong th i 

      ủ dài, hàng th p kỉ hoặ       ữa. Bi    ổi khí h u có th  do các quá trình 

tự nhiên bên trong hệ thống khí h u hoặc do nhữ        ộng bên ngoài (IPCC 

2007b). 

N  ợc lại vớ                , C     ớc khung của Liên Hợp Quốc v  

Bi    ổi Khí h    ị               ổi khí h u là sự    y  ổi của khí h u do y u 

tố trực ti p hoặc gián ti p củ            l      y  ổi thành phần khí quy n trái 

 ất bên cạnh nhữ      y  ổi tự nhiên của khí h u xét trong nhữ          ạn 

       ự (UN 1992). Báo cáo này s  sử dụ    ị          ủ  IPCC,          

bi    ổi khí h            n những sự    y  ổi v  khí h u do các hiệ    ợng tự 

nhiên bao gồm cả hiệ    ợng phun trào núi lửa.     

1.1.1.3. Biến đổi khí hậu trong thời gian gần đây 

Lịch sử củ  l            ợc b    ầ               ạn khí quy           

nồ    ộ các bon thấ . C       i b    ầu sự suất hiệ             ất khoảng 

200.000  ă     ớ   ây. Sự phát tri n v  nông nghiệp, quy mô tổ chức xã hội, 

chữ vi t, các thành phố chỉ mới xuất hiện trong vòng 10.000  ă      v     ớc. 

Trong kỉ H l     ,        ạn mà n    ă         â  l ại b    ầu phát tri n, có 

n n nhiệ   ộ        ối ổ   ịnh và cân b ng.  

Nồ    ộ                y   y  ã   ợt quá 25% so với khoảng tự nhiên 

trong khí quy n trong vòng 2 triệ   ă      v     ớ . K           ợt quá 120% 

                 9  (IPCC 2007b). Sự      ă      nồ    ộ khí các bon từ th i kì 

cách mạng công nghiệp (khoảng 100 phần triệu) là gần gấ      l ợng các bon 

trong khoả   d    ộ                                ạ     ớc (từ 180   n 280 

phần triệu) (Steffen et al. 2004).  Xu th  v  nồ    ộ khí các bon, metan và oxit 

           250  ă   ầ    ợ    ợc th  hiện trong Hình 1.1. 

C      m cầ  l   ý         ỉ bao gồ   ộ lớn v  sự      ă    ồ    ộ của 

ba loại khí nhà kính chính k  trên mà còn cả tố   ộ      ă    ồ    ộ. Có th  
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thấy              ạn sau cách mạng công nghiệp, tố   ộ      ă    ủa nồ    ộ 

       ,                         ă        . 

 

Hình 1.1- Xu thế nồng độ khí các bon, metan và oxit nitơ t  nằm 1750 

(IPCC, 2007a) 

 

Cùng với những phát tri n trong nghiên cứu v  khí h u và mô hình, những 

          ụ th              ộng củ          i lên khí h    ã          ợc thực 

hiện. Báo cáo            ứ     ủ  IPCC  ã   ỉ ra những ti n bộ trong những 

hi u bi t khoa h c củ       ộng củ          i với bi    ổi khí h  . B        ã 

     n k t lu n là các cảnh báo v  hệ thống khí h u là rấ         ,             

        90        ất r         ộng củ          i lên hệ thống khí h u là làm 

nó ấm nóng lên (IPCC 2007b). T    ộng củ          i lên các thành phần khác 

của bi    ổi khí h        ạ                u kiện khí h u cự              ợc 

kh     ịnh ch c ch n, tuy nhiên, càng có bi u hiệ                 các vấ     

này thông qua các k  thu                           p số liệu.  

1.1.1.4. Đánh giá biến đổi khí hậu 

Đ        BĐKH     l   ột khái niệm rộ  . Đ        BĐKH             

tòan cầu g n li n với các mụ                       mặ        ất trong quá khứ và 

            l  ;      ị   ý                ữu dụng của nhiệ   ộ trung bình tòan 

cầu; sự    y  ổi của khí h         ất trong th  kỷ qua, trong th i kì băng hà.  

Hi u mộ             ả ,          BĐKH l       ịnh xem khí h u có bi n 

 ổi không, n u có thì bi    ổ          nào, và nhữ      y     â               

tầm quan tr ng của chúng gây ra sự bi    ổ    . 
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Theo Rapp (2008), v  mặt khoa h  ,               ợng h c, khí h u h c 

và v t lí khí quy n, nhữ       i có trách nhiệm nghiên cứu sự              

hiệu ứng nhà kính toàn cầ  d           ,  ã           ấu tranh cho tầm quan 

tr ng của vấ     này, trong khi cộ    ồng các nhà v   l   ă   l ợng mặt tr i, 

 ặc biệt nhữ               â    n mối quan hệ mặt tr i – T     ất lại nhấn 

mạ          tầm quan tr ng của nhữ   d    ộng dài hạn của h ng số mặt tr i 

    l     y     â         ây     BĐKH. D    ,          BĐKH l           

sự bi n  ổi của khí h u quá khứ, khí h u hiện tại và khí h         l              

phân tích sự bi    ổi của các y u tố và hiệ    ợng khí h  ,  ồng th i xem xét 

vai trò của các tác nhân gây nên sự bi    ổi của khí h  ,        l         ỏ vai 

trò của hoạ   ộng con n      ối vớ  BĐKH. 

Ở qui mô khu vực, ngoài việ            ự bi    ổi của khí h u quá khứ, 

hiện tạ           l            ,          BĐKH                 n việc phân 

tích xu th  bi    ổi, sự bi    ổ   ột ngột và tính chất bi    ộng của các y u tố 

và hiệ    ợng khí h u. Bên cạ     ,  ự bi    ổi của các hợp phần cấu thành khí 

h u khu vự         ợ     c  ,           ổi của ch   ộ thủy  ă ,  ịa hình, b  

mặ   ệm. 

Ở qui mô quốc gia, vùng lãnh thổ            ị        ,          BĐKH 

  ợc thực hiện   mứ   ộ chi ti t    ,           ụ         ủ y u là cung cấp 

thông tin cho việ                ộng củ  BĐKH. N            ,          

BĐKH   qui mô quố          ị            m trả l i các câu hỏi: 1) Khí h u có 

thực sự bi    ổi không, hay chỉ là nhữ   d    ộng tự nhiên? 2) Những bi u hiện 

củ  BĐKH l    ? 3) X     , mứ   ộ và tính chất bi    ổi của khí h           

nào?  

1.1.1.5. Thích ứng biến đổi khí hậu 

Thích ứng là một khái niệm rất rộng, là mộ                           i 

làm giảm nhữ        ộng bất lợi của khí h     n sức khỏ       i sống và t n 

dụng nhữ       ội thu n lợ             ng khí h u mang lại. Thích ứng có 

      l     u chỉnh, hoặc thụ  ộng hoặc phản ứng tích cực hoặc có phòng bị 

   ớ    ợ          ớ  ý         ảm thi u và cải thiện những h u quả có hại của 

bi n  ổi khí h u. Thích ứ                l   ất cả những phản ứ    ối với bi n 

 ổi khí h u nh m làm giảm tính dễ bị tổ        . Một số khái niệm thích ứng 

vớ  BĐKH    n hình có th    ợc k        ợc liệt kê     sau: 
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Đị         Nguồn 

Q                           i làm giảm nhữ        ộng 

bất lợi của khí h     n sức khỏ ,   i sống và sử dụng những 

    ội thu n lợ             ng khí h u mang lại 

(Burton, I. et al. 

1993) 

Đ  u chỉnh một cách chủ  ộng, chống lại nh m làm giảm 

thi u những h u quả tiêu cự  d  BĐKH 
(Stakhiv 1993) 

Đ  u chỉnh của cá nhân, t p th  và các th  ch     giảm mức 

 ộ tổ         d        u 
(Pielke 1998) 

Đ  u chỉnh của hệ thống tự nhiên hoặ               ứng 

phó với nhữ        ộng thực tại hoặ        l    ủa khí h u 

d     l     ảm tác hại hoặc t n dụng những lợ      BĐKH 

mang lại 

(IPCC 2001) 

Đ  u chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con ng     ối với hoàn 

cảnh hoặ                y  ổi, nh m mụ         ảm khả 

 ă    ị tổ         d  d    ộng và bi    ổi khí h u hiện 

hữu hoặc ti m tàng và t   d            ội mà nó mang lại  

(Bộ Tài nguyên 

   M       ng 

2008) 

Đ  u chỉnh hệ thống tự nhiên hoặ             ối với hoàn 

cảnh hoặ                y  ổi, nh m giảm khả  ă    ị tổn 

       d  BĐKH      n dụ           ội do nó mang lại.  

(Viện Khoa h c 

K     ợng Thủy 

 ă     M   

    ng 2011) 

Các khái niệ   ã      u cho thấy mục tiêu của thích ứng vớ  BĐKH   ợ     

c     n hai nội dung chính: 1) nâng cao năng lực thích ứng và giảm nh  khả năng dễ 

bị tổn thương do tác động BĐKH; 2) tận dụng những lợi ích của môi trường khí hậu 

để duy trì và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

1.1.1.6. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu 

T                       ứ 4 của Ban Liên chính phủ v  BĐKH (IPCC 

2007a), l ợng phát thải khí nhà kính toàn cầ   ã      ă           từ th i kỳ ti n 

công nghiệp, với mứ   ă   70   ừ  ă  1970   n 2004. Theo dự báo của IPCC 

(2007a), l ợng phát thải khí nhà kính toàn cầu s  ti p tụ       ă          ột vài 

th p kỷ tớ . D    ,   ệc nghiên cứu v  thích ứng và giảm nhẹ BĐKH          

trò quan tr ng cho việ     xuất và thực thi các chính sách, chi   l ợc nh m 

thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.  
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Giảm nhẹ bi    ổi khí h u là sự can thiệp củ          i nh m giảm nhẹ 

các nguồn phát thải khí nhà kính hoặ   ă      ng các b  chứa nhà kính– nguyên 

nhân gây nên sự nóng lên toàn cầu. Ví dụ, giảm nhẹ bi    ổi khí h u bao gồm 

sử dụ    ă   dầu có nguồn gốc tự nhiên hay chuy n sang sử dụ    ă   l ợng 

mặt tr i hoặ   ă   l ợng gió, cải thiện lớp cách nhiệt trong các công trình xây 

dựng và m  rộng diện tích rừng và các b  chứa CO2         loại bỏ mộ  l ợng 

lớn các bonic trong khí quy n.Một số khái niệm v  giảm nhẹ BĐKH   ợ      

          : 

- Là sự can thiệp của         i nh m giảm nguồn phát thải khí nhà kính 

    ă      chứa khí nhà kính (IPCC 2001). 

- Là sự can thiệp củ          i nh m giảm nhẹ áp lực lên hệ thống khí 

h u; bao gồm các chi   l ợc giảm nguồn phát thả                   ă      chứa 

khí nhà kính (IPCC 2007b). 

- Là các hoạ   ộng nh m giảm mứ   ộ hoặ         ộ phát thải khí nhà 

kính (Bộ T      y      M       ng 2008). 

Nhìn chung, các khái niệm giảm nhẹ BĐKH   ợ           u t p trung 

vào 2 mục tiêu chính là giảm nguồn phát thả                   ă      chứa khí 

        . T       ,        ệm giảm nhẹ BĐKH d  IPCC (2007a)    xuất là khái 

niệ   ầu tiên tổng quát nhấ      ầy  ủ nhất v  các mặt của giảm nhẹ          

việc thực thi chi   l ợc giảm nhẹ BĐKH. 

1.1.2. Tổng quan các vấn đề liên quan đến phát thải khí nhà kính và giảm 

phát thải khí nhà kính 

1.1.2.1. Các loại khí nhà kính 

* Hơi nƣớc 

H     ớ                ầ    ủ y       ấ                               

kính. 

- Ở  ộ      l ợ          ợ ,  ứ  l             l ợ                    

 â        ớ   ự      ,       ớ           ầ   â          ệ   ộ     T    Đấ  

       ệ    ả   ạ      ặ       ( ộ  ả            lợ ),      ệ        ữ      ự  

   (ả            ệ ).  

- K   l ợ                            y    ă  ,    ệ   ộ  ă  ,     y    ố 

              y  ổ      ,      ồ   ả l ợ         ớ              y  . T         

  ,   ạ   ộ    ủ            lạ               ự        ộ  l ợ         ớ       

             y  . L            ớ   ự d  l   ộ              ,  ự      l        
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 ầ      ă   l             ớ   ă  . 

 

* Khí CO2 (các bon dioxit) 

- L    ấ       ây      ệ  ứ                    ấ . 

- D                ấ   ủ           ,  ộ     ự       ạ    . 

- D    ạ   ộ    ủ      lử ,    y  ừ  ,           y,                  ệ . 

- K    ồ    ộ CO2             y    ă   l    ấ             ệ   ộ       ấ  

 ă   l      ả   30
0
C. 

* Khí CFC (CFC – cloro floro các bon) 

- L    ấ           ây   y   ả   ầ    z  . 

- L  l ạ        â   ạ    ợ   ạ                     l   lạ  . 

- L  l ạ        ứ      ây ả                 ấ   ớ    ệ  ứ           . 

* Khí CH4 (metan) 

- L          ầ         ủ       ự           dầ   ỏ,           ,  ầ  lầy. 

- Đ ợ   ạ                              dầ   ỏ,        ấ             . 

- M     l   ộ       ây   ệ  ứ           ,             ứ 100         , 

 ỗ   ă  l   ấ  T    Đấ   ấ  23 lầ  1    CO2 

* Khí O3 (ozon) 

- L    ấ   ộ       ả  ă   ă         l   ộ    ấ   ây     ễ        

- N    ợ   ạ         ừ O2 d               ệ  (                ớ ),      ự  

tím. 

* Khí NO, N2O, NO2 

- Đ ợ   ạ      ừ       ạ   ộ            ệ ,          ệ       ệ   ố      

      l ệ        ạ  ; 

- Mỗ    â   ử  ặ    ữ  l ợ      ệ   ấ  270 lầ      ớ  CO2. 

1.1.2.2. Tác động của hiệu ứng nhà kính 

* Tác động tích cực 

- N              ệ  ứ           ,        ệ   ộ      T    Đấ       ỉ l  

150C –  ộ     ệ   ộ            ả   ấ                                   y      
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                    ợ ,                ệ  ứ           ,       ệ   ộ      T    

Đấ    ợ   â   l  ,  ạ         ệ         ợ                             . 

- H ệ  ứ                   ợ                    ử dụ        ộ     ồ  

      ấ   ă   l ợ  ,            ặ       ộ                              ,    

 ấ         ệ  l ợ           ,    ệ   ộ         ạ    ợ       1500C, ứ   dụ      

      ớ ,        ị  ấy,     Mặ  T   ... 

- N                 ồ       l ạ     ,       ả                   ,        

    ấ               ây  ố                       â    ồ ,  ảy lộ . 

* Tác động tiêu cực 

B    ạ     ữ        ộ         ự ,       ệ  ứ           ,   y           

        l    ữ     ạ   ộ   l    ă       l ợ                            y   

l  ,  ã  ạ       ữ   ả               ự ,     ụ     l  l       T    Đấ       dầ  

l              ữ    ệ   ả      l        : 

- N  ệ   ộ                  ầ   ă   l  . 

- Tă   l ợ    ây       ủ             ấ . 

- Tă      ệ   ộ  ủ   ạ  d    . 

- Bă          ự             ự    ớ       dâ       l                  

 ả    ấ  l       ự ,              dâ    ,      ồ        lớ ,        ả    ấ     

 ị      d ớ    ớ      . 

- L      y  ổ         ệ   ố                ủ                          ấ , 

l         ổ    ị          . 

- K             ấ      ị       ổ   â     ,     ớ                  ớ   thay 

 ổ . 

- N           ấ   ị     ạ     . 

- Hạ          d  ,    y  ừ   d ễ              y       . 

- N      ệ        ớ    ấ    ệ ,  ứ    ỏ              y   ả . 

Từ   ,          ấy     ,   ệ  ứ              â  l ạ  l               

     dầ  l  ,  ây  ấ   â                ,  ây ả                           ứ  

  ỏ           ạ   ộ    ố    ủ         â  l ạ          . 
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1.1.2.3. Phát thải khí nhà kính  

Trong nghiên cứu mớ   ây  ủa Ecofys (2013), các khí nhà kính và các 

nguồn củ         ã   ợc liệt kê. Ngoài ra, tỉ lệ           ủa mỗi loại nhà kính 

trên th  giớ        ã   ợc thu th p và th  hiện (xem hình 2.2). 

 

Hình 2.2- Phát thải khí nhà kính trên thế giới (Ecofys 2013) 

T       ,        ồn phát thả                 ợc chia làm hai nguồn 

chính: trực ti p và gián ti p. Các nguồn gián ti p bao gồm các hoạ   ộng có liên 

       n sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầ ,      ốt). Các nguồn trực ti p 

bao gồm các hoạ   ộ         ng nghiệp, các bãi rác thả ,       y  ổi sử dụng 

 ất. Tổ   l ợng phát thải cả th  giớ       ă  2010 l  48.629 triệu tấ        

          các bonic.   

Các khu vự    ợc liệt kê trong nghiên cứu phát thải bao gồm công 

nghiệp, các khu vực nhà  , các khu vự          ại, công cộng và dịch vụ, giao 

thông, nông nghiệp, sản xuấ   ă   l ợ  ,    y  ổi sử dụ    ất và các bãi rác 

thải. Có 4 loạ                 ợc liệt kê bao gồm các bonic (CO2), metan (CH4), 

          (N2O) và các khí nhà kính flo (HFC, PFC). Các khí nhà kính CFC do 

     dầ    ợc loại bỏ                            . T       ,     các bonic 

chi m phần lớn với 76% tổ   l ợng phát thải các khí nhà kính k  trên.  
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Các ngành công nghiệp phát thải chi m 22,8  l ợng các bonic toàn cầu. 

6,3% còn lại là các loại khí nhà kính khác. Các khu vự  dâ           10,7% 

vào tổ   l ợng các bonic và 0,3% vào tổ   l ợng các khí nhà kính khác. Khu 

vự                      ại, công cộng và dịch vụ          7,2% vào tổng 

l ợng các bonic. Ngành giao thông v n tả           14,3% vào tổ   l ợng phát 

thải các bonic và 0,7% tổ   l ợng phát thải các khí nhà kính khác. Nông nghiệp 

             1,4% tổ   l ợng các bonic và 5,6  l ợng phát thả      ,          

metan là chủ y u. Các ngành sản xuấ   ă   l ợ            8,3% phát thải các 

bon toàn cầu và 4,9  l ợ                        . T  y  ổi sử dụ    ấ       

phát thải mộ  l ợng không nhỏ các bon                                 . C   

khu vực bãi rác phát thải chủ y u là metan (2,9%).  

1.1.2.4. Giảm phát thải khí nhà kính/giảm nhẹ biến đổi khí hậu 

Một số khái niệm v  giảm nhẹ BĐKH   ợ                : 

- Là sự can thiệp của         i nh m giảm nguồn phát thải khí nhà kính 

    ă      chứa khí nhà kính (IPCC 2001). 

- Là sự can thiệp củ          i nh m giảm nhẹ áp lực lên hệ thống khí 

h u; bao gồm các chi   l ợc giảm nguồn phát thả                   ă      chứa 

khí nhà kính (IPCC 2007b). 

- Là các hoạ   ộng nh m giảm mứ   ộ hoặ         ộ phát thải khí nhà 

kính (Bộ T      y      M       ng 2008). 

Nhìn chung, các khái niệm giảm nhẹ BĐKH   ợ           u t p trung 

vào 2 mục tiêu chính là giảm nguồn phát thả                   ă      chứa khí 

        . T       ,        ệm giảm nhẹ BĐKH d  IPCC (2007a)    xuất là khái 

niệ   ầu tiên tổng quát nhấ      ầy  ủ nhất v  các mặt của giảm nhẹ          

việc thực thi chi   l ợc giảm nhẹ BĐKH. 

1.1.2.5. Chiến lƣợc giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong một số lĩnh vực tại Việt 

Nam 

Nh n thứ    ợc tầm quan tr       ớc những thách thức v       ộng của 

BĐKH, V ệt Nam luôn là một quố          ầu trong việc tham gia và thực hiện 

các hiệ   ớc quốc t  nh m giảm nhẹ BĐKH. V ệ  N    ã        ẩn UNFCCC 

      11  ă  1994           ẩn Nghị  ị       Ky          9  ă  2002. Bộ 

Tài nguyên    M            ợc Chính phủ      l   C        ầu mối của 

Chính phủ tham gia và thực hiện Nghị  ị       Ky   . 
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T     3  ă  2003, Vụ Hợp tác quốc t , Bộ T      y      M       ng 

  ợc chỉ  ị   l   C         ẩm quy n quốc gia v  CDM. B   T   ấn-Chỉ  ạo 

quốc gia v  CDM       ã   ợc thành l             4  ă  2003  ới sự tham gia 

củ   ại diện các Bộ, C          l        . T            các dự án CDM của 

Việt Nam có th  truy c     ợc tạ   ịa chỉ: http://www.noccop.org.vn. Nă  2010 

có 11 dự    CDM  ã   ợ   ă    ý   Việt Nam, dự ki       lạ  l ợng tín chỉ 

trung bình h     ă     ảng 1016 ngàn CER, chi m khoảng 0,3% số l ợng tín 

chỉ CER toàn cầu. Với mức giá 19,5 USD/CER. Mỗ   ă  V ệt Nam dự ki n có 

th        ợc khoảng 19 triệu USD. 

Ngày 02/12/2008 Thủ   ớng Chính phủ  ã          Q y    ịnh số 

158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

BĐKH (g i t   l  C           ).  

Mục tiêu chiến lƣợc củ  C            l             ợc mứ   ộ      ộng 

củ  BĐKH  ối với     l     ự ,           ị                ừ          ạn và 

xây dự     ợc k  hoạ         ộng có tính khả        ứng phó hiệu quả với 

BĐKH      ừ          ạn ng n hạn và dài hạn nh    ảm bảo sự phát tri n b n 

vững củ   ấ    ớc, t n dụ           ội phát tri n        ớng các-bon thấp và 

tham gia cùng cộ    ồng quốc t  trong nỗ lực giảm nhẹ BĐKH,  ảo vệ hệ thống 

khí h         ất. 

Mục tiêu cụ thể bao gồm:  

- Đ          ợc mứ   ộ bi    ổi của khí h u Việ  N   d  BĐKH      

cầu và mứ   ộ      ộng củ  BĐKH (     ồm cả bi    ộng khí h  ,   ớc bi n 

dâng và các hiệ    ợ         ợng cự      )  ối vớ      l     ực, ngành và các 

 ị        ; 

- X    ị     ợc các giải pháp ứng phó vớ  BĐKH; 

- Tă           ợc các hoạ   ộng khoa h c công nghệ nh m xác l p các 

      khoa h c và thực tiễn cho các giải pháp ứng phó vớ  BĐKH; 

- Củng cố     ă           ợ   ă   lực tổ chức, th  ch , chính sách v  

BĐKH;  

- Nâ         ợc nh n thức, trách nhiệm tham gia của cộ    ồng và phát 

tri n nguồn nhân lực; 

- Tă           ợc hợp tác quốc t  nh m tranh thủ sự giú   ỡ, hỗ trợ của 

quốc t  trong ứng phó vớ  BĐKH;   n dụ           ội phát tri          ớng các 

http://www.noccop.org.vn/
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bon thấp; góp phần cùng cộ    ồng quốc t  giảm nhẹ BĐKH     ảo vệ hiệu quả 

hệ thống khí h u toàn cầu; 

- Tích hợ    ợc y u tố BĐKH               l ợc, quy hoạch và k  

hoạch phát tri n kinh t  - xã hội, phát tri                 ị        ; 

- Xây dựng và tri          ợc các k  hoạ         ộng của các bộ/ngành 

    ị         ứng phó vớ  BĐKH;              ợc các dự           m. 

C              ợc thực hiện trên phạm vi toàn quố                 ạn: 

       ạn kh    ộng (2009-2010),        ạn tri n khai (2011-2015),           ạn 

phát tri n (sau 2015). 

Trong khuôn khổ               ục tiêu quốc gia ứng phó vớ  BĐKH, 

nhi u bộ        ã          ữ                      ộng cụ th . 

1.1.3. Tổng quan các vấn đề liên quan đến khung chính sách đổi mới công 

nghệ 

1.1.3.1. Đổi mới công nghệ 

* Khái niệm về đổi mới công nghệ: 

Đổ   ớ          ệ l   ấ        ấ   ủ     y  ổ          ệ    l            

              ấ   ủ   ự             ố   ớ   ấ   ả      ệ   ố           ệ. T     

                  ệ   ổ   ớ          ệ        : “Đổ   ớ          ệ l    ệ  

  ủ  ộ      y      ầ             (    ả ,  ố  l  )   y       ộ         ệ      

 ử dụ         ộ          ệ                   ,   ệ    ả    .”  

Đổ   ớ          ệ          ỉ        ả    y                 ố         

       ố  ả    ấ       ă     ấ ,   ấ  l ợ  ,   ệ    ả…. ( ổ   ớ           ) 

  ặ               ạ      ộ   ả    ẩ , dị    ụ  ớ    ụ   ụ   ị        ( ổ   ớ  

 ả    ẩ ).   

Đổ   ớ          ệ        l           ặ  ứ   dụ     ữ           ệ      

      ớ  (   dự,                  ệ  ớ )                ị                ệ 

  ặ  l       ử dụ      lầ   ầ            ộ        ả              ớ  (   dụ,  ổ  

 ớ          ệ        y                ệ                 ). 

* Phân loại đổi mới công nghệ  

Đổ   ớ          ệ          ợ    â  l ạ                  ạ           ự    

dụ  .  

- Theo tính sáng tạo 
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B    ồ   ổ   ớ         ạ  (D             I         )     ổ   ớ  l    

 ụ  (C          I         ).  

+ Đổ   ớ         ạ ,         l   ổ   ớ   ă   ả  (R d   l I         ),     

  ệ   ự  ộ          ả    ẩ              ,  ạ       ữ          ớ    ặ  l      y 

 ổ    ữ          ã        ồ . Đổ   ớ    y  ạ      lợ       ạ             

d         ệ          ị         ớ .  

+ Đổ   ớ  l     ụ ,         l   ổ   ớ   ă   dầ  (I         l I         ), 

      ả        ả    ẩ                  d y      ị      ạ          ủ  d     

    ệ         ị          ệ    .  

- Theo sự áp dụng 

N               ệ  ồ          ệ  ả    ẩ  (P  d          l  y)    

        ệ           (P             l  y)      ổ   ớ          ệ      ồ   ổ  

 ớ   ả    ẩ  ( ả    ẩ   ồ              dị    ụ)     ổ   ớ           .  

+ Đổ   ớ   ả    ẩ  : Đ        ị         ộ  l ạ   ả    ẩ   ớ  ( ớ     

 ặ          ệ).  

+ Đổ   ớ            : Đ       d         ệ    ặ           ị         ộ  

           ả    ấ   ớ  ( ớ      ặ          ệ).  

+ Đổ   ớ   ả    ẩ                       ổ   ớ         ạ    y l     ụ . 

* Các nhân tố ảnh hƣởng tới đổi mới công nghệ 

- T ị        

N ữ                 ị                  lợ                       ổ   ớ . 

N     ị         ủ   ộ  l ạ   ả    ẩ           ợ      ộ              y         

 ẩy  ổ   ớ . Đổ   ớ    ỉ       ự                     ả    ẩ    y           

  ợ         ử dụ     ấ      , d    y  ộ        ạ    ấ              ủ   ổ   ớ  

là Marketing. 

- N    ầ   

P ầ  lớ              ợ   ổ   ớ          ệ   ấ        ừ      ầ . C      

l  d     lự   ủ                  d     (    y    ố                   ị,  ã  ộ , 

       ,         ệ…) l     ấ    ệ       ầ ,     dụ : d     lự   ủ   ã  ộ      ấ  

        ễ            ,          ả    ấ               ứ          ạ         ị   ả  

     ễ         ị         . N    ầ   ủ             d               ẩy  ổ   ớ .  

- H ạ   ộ           ứ                ( R&D) 
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N       ứ                l    â                              ổ   ớ . B   

        ă   lự   ạ          ủ  C â  Â         : “N                         

 ứ            ạ         dạ                       ấ   ỳ  ộ   ự  ấ            

   ệ      ả”.  

- Cạ         

N          ạ               ẩy  ổ   ớ . 

- C                ố       ỗ   ợ  ổ   ớ  

Đ     y             d         ệ   ổ   ớ          ệ,         ủ        

     ữ                     ợ . 

1.1.3.2. Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ đổi mới công nghệ 

M ố   ổ   ớ          ệ      ầ   ổ   ớ                  ;  ây dự         

      ỗ   ợ                ợ ,       ạ  ,        … Đ  l    ữ         ẻ  ủ      

   y        ạ  Hộ    ả  K        ệ   ây dự                                 ố  

      ụ   ụ       ạ   ộ    ổ   ớ          ệ d  Cụ  ứ   dụ                 

công    ệ (Bộ KH-CN)   ố   ợ   ổ   ứ   ớ   ây,  ạ  H  Nộ . 

* Kinh nghiệm t  quốc tế 

C ủ  ị   T      â  C  y                ệ   â  Á-T    B    D     

T .N. S                  :    10        ố        ố   ủ   ệ   ố    ổ   ớ    ố  

   ,           ặ    ệ  l        l ợ          ứ                (R-D),        ạ  ầ   

KH-CN,    ồ    â  lự ,         ạ            ả         ứ            ,       

     ạ          ệ,  ạ   l ớ            KH-CN… T y      ,   y            ệ  

  ự         ỗ    ố       ây dự    ộ                    ổ   ớ          ệ  ớ  

 ầ             l ợ      ự              ỗ         ố l           . 

C     ẻ          ệ   ớ  V ệ  N  ,    y            ừ H   Q ố          : 

   d  H   Q ố       ợ    ữ          ự    ợ                               

KHCN       ệ    y  ộ    ầ  l        ữ    ị     ớ             ừ  ấ   ớ  

 ủ  C       ủ H   Q ố              ẩy  ầ         R-D. Đ    ự    ệ    ệ    ả 

            ỗ   ợ               R-D,        ệ   ầ   ầ       l  Bộ KH-CN cùng 

Bộ T           ố   ợ       ị       ụ        ầ    ;   â   ự;              ị   ụ  

 ụ R-D… K       ộ   ệ   ố          ệ        ạ  ,             ầ     R-D, 

                     ầ   ây dự    ệ   ố                         ỗ   ợ     ã . Hệ 

  ố          ệ                     ệ     dụ                   ,          , 

  ả              ủ  ụ                           ứ   ă   l    ố    ợ     ụ 

       ỗ   ợ. H   Q ố      ộ   ệ   ố                 dạ    ỗ   ợ           
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cho R-D,  ừ  ỗ   ợ   ả l        y                ứ   ớ    ả               , 

  ả              ẩ         ị   ụ   ụ         ứ . Đây l    ữ                   

       ả             ầ       ớ                            ỗ   ợ               

         ệ   ủ  V ệ  N                         dụ  . 

* Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp công nghệ 

Ở V ệ  N  ,   ệ    y  ố   ừ      ổ   ứ           ,  ặ    ệ  l        â  

             ạ , l        dễ d     ố   ớ      d         ệ    ỏ     ừ ,   ấ  l  

    d         ệ  KHCN,           ả    y   y l     ị       â           l     

      ủ        , d      d         ệ    ỏ     ừ   ặ         ấ          dễ  ổ  

          ớ            ộ    ừ   ị                      . Đ   ỗ   ợ     d     

    ệ    ỏ   y  ố   ầ      ả               ệ,          ổ   ớ          ệ   ố  

     ầ                           ấ   ả  lã              ả    y   ụ   ụ R-D. 

C        y  ầ      ộ    y           d yệ   ả  lã        ỏ  l      ạ ,       

        ợ                      ,   ặ           ợ             ầy  ủ. 

T    T ứ        Bộ KH-CN C   N    A  ,                    , V ệ  

N    ã                              ầ    ,       ẩy  ổ   ớ          ệ. C    

 ớ    ệ                  ị  ị     ố       ớ         â   â        ă   lự       

   ệ  ủ  d         ệ                  ạ   ộ    ổ   ớ    y      ,  ả    ẩ  

        ệ, V ệ  N         ã  ỗ lự                   ộ   ố       ỗ   ợ     

       ổ   ớ          ệ             ứ          Q              KHCN   ố  

   , Q              KHCN  ị        , Q              KHCN d         ệ ,  ặ  

  ệ   ầ   ây l  Q   Đổ   ớ          ệ   ố     . “Mặ  d   ã           ỗ lự  

                                     V ệ  N                          ệ     

                                  ồ   ố   ừ   â             ớ      ỗ   ợ   ạ  

 ộ    ổ   ớ   ủ  d         ệ .  

1.1.3.3. Các hợp phần của khung chính sách 

* Thể chế và chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ 

Hợ    ầ    y       ụ        ă           ả  ă                        

        ệ             ệ   ả           ấ   ổ   ứ ,     ấ    ả  lý              

        ,          (M&E)  ớ        ạ   ộ    ụ            : ( ) Đổ   ớ     

      ổ   ứ              ả  lý        ớ     y  ộ    ố      ự           ủ      

        ầ                         lợ       ợ   ớ           ị        ,      

    . P â   ị                          ệ ,   y   lợ   ủ       â     d     

    ệ          y      : B        ,                              lợ      ả  

 ả                  ữ  ; (  ) Nâ                     ,       ạ       ă         
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                 ,         ,            ấ  l ợ         ấ  dị    ụ dự           

  y  ị    ủ        ớ          ả  lý                     ệ                 

dụ    ệ   ố           ẩ           (            ),                (RAP)  ị   

 ỳ     ây dự    ộ                     ệ    ả   ạ   ộ  ;    (   ) T      ị     

       ị   ụ   ụ            ả  lý. 

 * Nâng cấp, hiện đại hóa công nghệ 

Hợ    ầ    y      ồ   â    ấ ,   ệ   ạ              ệ           ạ   

 ụ     : Hệ   ố           ệ d         ệ ; Hệ   ố           ệ           ; 

Đầ       y      ỏ          ụ             ấ                â ; L    ặ      

       ị         ệ     d         ệ          ổ   ứ ,        .  

* Dịch vụ hỗ trợ sản xuất thông minh thích ứng khí hậu  

Hợ    ầ    y       ụ        ỗ   ợ  ả    ấ                   ứ       

                ệ   ă    ă     ấ ,    dạ          ồ   ă   l ợ        ả    ệ  

ứ           . Hợ    ầ    y lồ         ầ      ây dự                ớ   ụ  

tiêu:  

- Tă    ă     ấ     lợ         ủ            g  ệ           ạ   ộ    ả  

  ấ  l        .  

- T                  ấ      ổ    ợ                 ệ       ả  lý     

   y              ợ  lợ            ấ .   

* Quản lý dự án, giám sát và đánh giá 

Nộ  d     ủ   ợ    ầ   ồ : ( ) C       ấ   ỗ   ợ                ả  lý 

  ự    ệ  dự   ,       ấ                   ,                      ,          

(M&E); (2) Hỗ   ợ           ạ   ộ    ủ                ả  lý dự            

         ị                 ự    ệ     ệ   ụ   ả  lý   ự    ệ  dự   ; (3) Đ   

 ạ      ệ   ụ,    y                ệ,  ă          ă   lự    ả  lý   ự    ệ  dự 

           B   Q ả  lý,  ặ    ệ      B     ả  lý    ị        . 

1.2. CÁC XU HƢỚNG CÔNG NGHIỆ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI KHÍ 

NHÀ KÍNH TRÊN THẾ GIỚI 

Ở       ớ            ,             ệ   ả         ả                 ủ y   

                                 ệ      ă   l ợ  ,             ,         ớ  

               ,                       ả         ả          ớ                  

ngành nông – lâm –   ủy  ả . 
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1.2.1. Công nghệ tiết kiệm năng lƣợng, giảm phát thải 

C         y     ă   l        ộ  l ợ         ả   ớ     ệ   ă   lớ    ợ  

 ạ    ,                      ị  ử dụ                  ả    ấ . C       ệ     

dụ      ệ        ả         ệ    ợ      l    ệ              ệ    ệ   ă  ,   ả  

       ồ    ộ   í CO2  ây   ệ  ứ           ,                    ă    ả    ấ  

   y      “    "    . 

Sả    ấ      ă       l     ớ         ụ  ă   l ợ             ệ . K       

     l                     ộ  l ợ         ả      ụ      lớ       ệ   ộ     

(   ả   300  ộ C),   ủ y    ạ   ầ         ấy     ộ PH        l      ộ   l     . 

Q           y  ừ   ây      ễ            ,  ừ  lã        ă   l ợ  . 

T             , 1  ấ     ệ        ả          ả    ấ     3 - 5 KW    ệ . N   

 ấ   ả           y  ả    ấ      ă    ủ  V ệ  N       dụ      ệ    ả   ừ     l  

      l                ệ ,  ỗ   ă ,        dụ     ợ     ả   1,5  ỷ KW . Đây 

l       ố     lớ   ố   ớ   ộ                 ệ       ấ            ă   l ợ   

lớ          ă  . V    y,           y     ă             ấ  l        ừ 2.500  ấ  

clink  /   y     l     ả      ệ   ố       dụ      ệ    ừ        ả            ệ .  

1.2.2. Thu hồi nhiệt thải công nghiệp 

C         y    ệ    ệ , l yệ     ,     ă  ,       ấ ,  ạ  ,  ố   ứ,    ỷ 

    , dệ     ộ ,      ự ,            ự    ẩ ,             ,   è…     có các 

l   ố   ử dụ       , dầ ,      ặ    ệ   ă       ạ        ệ   ộ               

       ả    ấ . T y      , l ợ         l ệ        ự  ữ               ỉ        ộ  

  ầ    ỏ        ổ    ố       l ệ   ị  ố     y. P ầ     ệ        ự       ầ   ạ  

       ả    ẩ           ỉ        ừ 5   ớ  30 . P ầ  lớ     ệ   ă       lạ     

           ả ,   ớ    ả    ặ  l      ộ    y…                      ,       ầ  

l         ấ       l  . N       dụ      ệ        ệ  l ợ            ừ               

 ố , l ợ   CO2    SO2            ấ       ộ   ạ  d   ả    ấ           ệ       

            ả   ừ 50      80 . Vớ             ị      ồ     ệ    ệ   ạ           

           dụ    ầ         ệ   ă     ả                lạ             ả    ấ . 

C          y,   ệ       ồ     ệ   ừ       ả       ớ    ả      ử dụ       lạ       

  ệ    ấ   ử dụ      ệ   ă    ủ      dây    y            ệ          ạ   ớ      

90%. 

C        ệ      ă   l   ộ                  ă   l ợ    ấ  lớ ,     ả  

  ấ      ộ   ấ   l                   ệ l                   ả        ố  730.000 – 

800.000    l              ớ  110-120                ẩ ,  ồ          ả     
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                l ợ         ả   ấ  lớ  2500 – 2800m
3
      ệ   ộ  ừ 350-380  ộ 

C. Đ   ả    ấ      ộ   ấ      ă     ả        ố  90-100KW    ệ . 

N       ớ             ớ   ã         ừ    ả       l        ừ  ộ            

           ổ     ệ  l           ,  ừ 4  ầ   l   5,6  ầ    ớ    l        ệ    ấ     , 

 ố          ệ   ố       3,          ầ            ệ    ả                 l ệ  

     l yệ   l       ớ   ị    ứ    ấ      720 K  l/    l     . Đồ              

    ả              ị           y   l ệ ,            ,            ă  . Từ        

                   lă ,         ứ  ,        H     ll  ớ   ệ   ố          ị   â  

ly   ệ    ấ     ,   ả             ệ   ă   d ớ   ị    ứ  90 KW / ấ      ă  . 

C       ệ            ệ    ả            dụ        ầ          l     ự , 

            ả    ấ               ệ    ả . T y      ,           y          ấ  

      d         ệ         ớ          ệ   y. N    ầ                     ợ  

           ị      ,  ầy  ủ           ổ   ớ          ệ  ầ   ố  lớ           

      ớ    ả  ă        ồ   ố             ữ   lợ         lâ  d             ạ     

     ,  ă    ứ   ạ          ủ   ả    ẩ  , ồ              ầ   ả     ệ      

             y  . 

1.2.3. Đèn vi tảo tiết kiệm năng lƣợng và giảm phát thải 

Mộ          ữ                        ả         ả  CO2  ớ            ấ  

     ệ    ả     l   è      ả  d               P    P      C ll            . L ạ  

 è    y  ừ         dụ               ừ         dụ   l ạ   ỏ CO2 trong không 

khí. 

Tả                         y         ớ   ấ   ả      ây   ồ                 

  ớ   ộ   lạ . Tả        ả    ấ   ă   l ợ                              ợ ,     

     ợ  H2O, CO2             Mặ  T   . 

Đè       ả  ă          ụ l ợ   lớ  CO2             y  . T       ầ  

       ủ    ữ          è    y l   ả         ,         l      ả . Đè      ả   ủ  

C ll     ồ      ộ  ố     ớ    ợ   ạ      ả      ộ   ệ   ố        y. B   

   y,  ệ   ố     y  ạ    ệ       è                       ợ   ủ   ả  d ớ      

 ộ    ủ           Mặ  T             ấ  d    d ỡ  . S     ,    ồ    ệ   ã l   

  ữ        è        y      ợ   ử dụ                            . 

Đè      ả  l    ả         ả                            d      ệ   ừ     

      y   ệ . N           ợ   ử dụ      ả   ữ                    ự   iên, 

       ạ                  ỗ      ầ  d ớ   ặ   ấ ,        ả          ả    ấ  

 ă   l ợ    ả  ừ    ồ  các bon. 
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T   dụ     ữ          ấ   ủ      ả                 è      ả          ỉ  ả  

  ấ                         ụ CO2. Đè    y   ỉ   ả         ă   l ợ   ánh sáng 

           y      ầ       . H    ữ ,         ả    ấ   ả    ẩ    ụ   â      

       l    y. 

T             ,  ộ         è      ả          ấ    ụ 1  ấ  CO2  ỗ   ă , 

 ứ  l              l ợ   CO2     ộ   ây   ồ               ấ    ụ         ố  

        . 

Mộ          ố   ợ  l    ặ    ữ          è                   ệ   ố      

 ả          ấ    ụ l ợ   CO2             l ợ   CO2     ộ        ừ   lớ  

 ấ    ụ. 

Mộ      lợ                   ủ   è      ả  l      ả           ợ   ử dụ   

l         l ệ                          ỏ    ớ . Mỗ  lầ     y   ớ   ớ       è  

                 ử dụ    ả        ả  l         l ệ          ử dụ     ớ          

 ụ           . 

N ữ          è      ả                ợ   ả    ấ   ớ                      

                          ,      ợ   ớ    ị       ủ         ử dụ  . 

1.2.4. Phát triển công nghiệp xanh 

T       ữ "         ệ      "   ấ    ệ       lâ ,        ã   ợ   ầ      

      ố       ử dụ                ộ     ị   ố             ấ       y. Đặ    ệ , 

         ệ         ệ    ợ  ứ   dụ                  ạ     M , T     Q ố , 

      ớ     ộ  L           â  Â  (EU), N    Bả , H   Q ố , B     ... H ệ  

  y,  ị          ụ                 ệ              ố     ấ ,                   

l : C        ệ       l               ệ    â     ệ   ớ            , l      công 

    ệ   ả    ấ          ả    ẩ    â     ệ   ớ                                  

  ệ   ự        ủ              ố     ,             ộ            ả    ấ       ả  

       ố          ộ    ấ   ớ            . N       ,          ệ               

     ả   ệ       ử dụ         ấ    ả ,       ấ    ả   ă   l ợ  ,  ử dụ        

  ệ       ệ    ả  ă   l ợ         ồ         y                    (        ả , 

 ỗ  ự      ...),  ạ       ử dụ         ấ   ộ   ạ  (  â     ,    ố   ả   ệ   ự  

   ,  ả    ả    ự    ẩ ...)            ử dụ               ệ                   

  ụ                    ễ            . 

Từ        ệ              ệ      ,  ộ       ủ             ổ    ợ      4 

      ấ              : C    ả    ẩ      ; Nă   l ợ    ớ          ạ  (     

  ả  CO2   ấ ); Dị    ụ     ; M               ữ  . 
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C    ả    ẩ       l       ả    ẩ   ủ           ệ      ,   ợ       ạ  

            ả             ộ    ấ   ớ            ,  ử dụ          ệ     ồ  

   y   l ệ   ầ           ử dụ          ệ       ệ    ả  ă   l ợ  ,        ệ     

 ả   ả       ữ      ồ    ớ ,      ử dụ         ả           ệ . C    ả    ẩ  

              ợ   ử dụ             l     ự : Xây dự  ; G               ả ; 

C    ả    ẩ       d   ; Sả    ấ           ệ ; Sả    ấ       -lâm -     

    ệ . 

Nă   l ợ    ớ          ạ       ồ           ệ     l               ệ   ả  

  ấ      ă   l ợ    ừ    ồ         y                     ớ ,  ặ      ,    ,  ị  

   ệ ,        ố ... N             ử dụ    ấ   ả     l ạ        ả      ố          ồ  

   ệ            ,  ồ           ệ ... 

Dị    ụ      l           ệ                    l          ớ    ệ   ạ     

    dị    ụ       ây dự                          ệ                   ệ     

dụ        ả    ẩ                  ệ                l     ự   ă   l ợ  ,  ạ 

 ầ  ,  ả    ấ       -lâm -         ệ          ử dụ         ả             ả  lý 

      ả . 

M               ữ        ồ                     ệ  l              ả  

 ả       ữ             y  ,    ồ    ớ      ấ     ,      ồ   ả   ệ            

       ả     ,  ử lý   ớ       ớ    ả           ệ   ả   ả     ồ    ớ      

 ữ                ,   ả  lý     ả   ạ   ấ     ,  ử dụ       ử lý    ố   ả   ệ 

  ự     ,  ử dụ     â       ữ     (     â         )                             

       ồ  ,            ủy -  ả   ả ... 

1.2.5. Tiết kiệm năng lƣợng cùng với sử dụng năng lƣợng tái tạo 

T ụy Đ    l   ộ          ữ     ố            ầ        ớ             ệ 

      ạ ,         ứ                (R&D),    y             ấ    ẩ           

   ệ     , ạ   (G        /Cl       ). M                   ă   l ợ    ủ  T ụy 

Đ    l        l     ớ                              ủ   ấ    ớ  l :   ớ    ớ       

           ữ               ,       ạ           ố                 ệ             

        ệ     ,  ạ  ,  ả   ả           ă   l ợ  ,       lợ       ủ             

d   . P        â              ă   l ợ    ủ  T ụy Đ    l   ă   l ợ    ầ  

  ả   ẵ      ớ   ứ       ạ              ệ              ă   l ợ     ả    ợ    ự  

  ệ                       ây         ộ         ự    ấ                       

      . Vớ    â    ỉ   ,           20  ă     ,     GDP  ủ  T ụy Đ     ã  ă   

lê   ấ    ỡ ,  ố   ộ             ủ         ă   l ợ   lạ    ả      ộ   ử . V ệ  

 ử dụ          ệ ,      ệ    ả  ủ             ử dụ          ă   l ợ        ả  
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  ấ      ,   ấy, l yệ     ,       ấ ... l   ệ   ả  ă   ả  d             ả   y. 

T         ấ   ă   l ợ       ả   ủ  T ụy Đ   ,  ă   l ợ    ừ    ồ  dầ  

 ỏ          ã   ả                 3,1 ,               ă   l ợ      y    ử, 

       ố  (       -fired combined heat & power - CHP),   ệ     ,         ự 

       ă   l  , lầ  l ợ         ỷ       38 , 10 , 4     1         ổ    ả  

l ợ     ệ  161,3 TW   ă  2012;   ủy   ệ            ụ                    

     ,       48 . T                                       ệ             ứ  

        ệ             ă   l ợ        ạ   ủ  T ụy Đ    l              ă   l ợ   

        ,   ợ   ả    ấ   ừ        ồ         ố  lấy  ừ  ừ  ,          ệ         

  ả         ạ .  

T ụy Đ     ặ      ụ                   ố       ầ         C â  Â   ạ      

 ụ           ă   l ợ        ạ  d  L         C â  Â  (EU)  ặ              ă  

2020. Cụ    ,        ă   l ợ    ủ  T ụy Đ     ã  ặ          ụ                  

       : ( )              ạ  2008-2012:   ả         ả               4      ớ  

 ứ   ă  1990; (  )      ă  2020:   ả         ả               40            

 ự              ạ        ả , (   )      ă  2020:        ử dụ         l ệ      

  ạ           ấ , (  )      ă  2020  ạ   ỷ lệ  ử dụ    ă   l ợ        ạ  l  50  

 ổ    ă   l ợ   (  ệ    y T ụy Đ     ã  ạ   ỷ lệ 49 ); ( )      ă  2030: 

         ệ                    ử dụ         l ệ        ạ  ,    (  )      ă  

2050  ệ   ố         ấ   ă   l ợ                     ả                     ệ 

  ố  . Đ   ạ    ữ    ụ         y, T ụy Đ     ã  ử dụ             ụ       

           l : ( )       ă   l ợ      dụ    ừ   ữ    ă  1950 , (  )  ă       

 ă   l ợ        ả   ự   ụ    ộ      dầ   ỏ,  ặ    ệ  l        ỳ   ủ      ả   

dầ   ỏ   ữ    ă  1970 , (   )    dụ        CO2  ừ  ă  1991      ả        

l ệ        ạ  ,    y               ă   l ợ             ă  2001, (  )  ấ    ấy 

  ứ          ệ            ă  2003, ( )               ả       ă  2005, (  ) 

  ả        ố   ớ   ă   l ợ             ử dụ                         , (   )  ầ  

         ệ        ấ                    dụ , R &D. H ệ    y SEA           ữ   

dự     ợ              ứ              ớ  T     Q ố , H   Kỳ, B  z l, Ấ  Độ, 

Ucraina, N  ,                  ố  Ả    ,  . ... 

1.2.6. Phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp 

T            ồ         ả  KNK         ớ                       ả    ấ  

         ệ  l        ấ        43,1   ổ   l ợ          ả  KNK,            ồ   

l     ớ         ỷ       lớ    ấ . N  ồ   ây        ả    ủ y           ồ   l   

  ớ  l  d  lạ  dụ     â          l    ỷ lệ   â    ấ             ây      ễ   ấ  
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          ả                (N2O),   ữ   ớ           y           ộ    ây      

  ả            (CH4)     ố    ụ   ẩ ,      ạ           ạ    ây        ả      

các bonic (CO2). 

Đ          ả     ệ                  ả         ả  KNK,   ớ    ớ   ộ      

         ệ  các bon   ấ ,   â     ệ   ớ              ầ           ệ           

 ợ      ị        ặ    ệ  l   ố   ớ                     l     ớ . N      ả    ẹ 

     ộ                       ả  KNK,  ộ   ố   ả         ả         ả  KNK 

               ệ   ã      ấ                  ả         ả  l                      

l  ,             l      l ợ          ả        ấ : 

- C          ố   l           y,  ử dụ     â   ạ  S l      A    , ủ 

       ;   ả         ả    ố   - phân bón -    ố    ừ  â ,  ă    ă     ấ  -   ấ  

l ợ   -   ệ    ả (3   ả  3  ă  ),  ử dụ                     l  ...  

- Đ    ụ   ụ C     l ợ                 ,           ả  lý             hoa 

                ,  ầ    ả     dụ     ả          y    ổ      d ệ                

l           ệ    ả           ây   ồ    ạ      ây lâ   ă ,     ă               

  ả         ả  KNK. Đồ         ả                  ả  lý   ấ    ả    ồ        

                ệ       ủ             ă     ệ    ả  ử dụ     ấ    ả ,      ử 

dụ   các bon,   ả         ả  KNK     â        ứ    ỏ             d   . 

- B    ạ     ,      ị                d    ạ       ây dự   lạ   ệ   ố   

  ớ           ứ        ầ    ự    ệ    ả         ớ   ớ ,           ,       â   

      ệ    ả  ử dụ      ồ    ớ       ả         ả  KNK.  

1.2.7. Giảm phát thải khí nhà kính bằng phƣơng án lâm sinh 

G ả         ả                              ỗ lự   ạ       ấ   ừ        y 

       ừ           ớ                  l              ợ          ạ  Hộ     ị lầ  

  ứ 11 (COP11)                  C     ớ         ủ  L      ệ    ố          

 ổ           ă  2005. S           y   ấ        ừ   ự    ễ         ạ    ấ   ừ   

     y        ừ  ,          ả   15-20   ổ   l ợ                d    ạ   ộ   

 ủ             ây   .  

N     lợ           ả         ả              ,   ệ    ụ   ồ                

       y    ừ            lạ  lợ                       ồ    ớ ,  ạ             , 

 ả   ồ     dạ           ,            d  lị            ,       ấ       ữ        ả  

  ẩ  lâ   ả    ấ  l   ỗ,       ầ   ạ    ệ  l       ă                      dâ . 
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1.3. CÁC MÔ HÌNH THÀNH CÔNG PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, 

KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

1.3.1. Một số mô hình KKT thành công trên thế giới 

C              ã       ộ   ố              ổ              ớ             

  ệ      ứ   ấ  d    ạ     . T      ố          dụ  ợ       ữ               y 

              ộ  ,            ớ  3             (    )  ấ  ấ    ợ              ớ  

                ỷ  ầ   ây,    l  T â  Q y   (T     Q ố ), D     (C   T    

V       ố  A    T ố     ấ ) và Incheon (H   Q ố ). 

1.3.1.1. Thâm Quyến – Đặc khu kinh tế các bon thấp 

T  ớ                 ặ             , T â  Q y   l   ộ  l            ộ  

  yệ  Bả  A ,  ỉ   Q ả   Đ   . Nă  1979, T     Q ố   ã           l   Đặ  

             ạ  T â  Q y  . Đây l   ặ       ầ        ủ  T     Q ố  d  lợ      

         Hồ   K        ầ  M    . V ệ        l    ặ        y   ợ          

 ị        ử     ệ                    ị            ừ       dụ              ố . 

Ý         y  ã             ự   ỡ,  ạ              T     Q ố   ẩy           

       ả           ử         . C ỉ                      ỷ, T â  Q y    ã 

                       ộ          ữ           ố lớ    ấ        ồ        

  â    ổ Châu Giang. Đồ          â    ổ C â  G     lạ                   â  

         ủ  T     Q ố     l    â         ả    ấ   ủ        ớ . C ố            

1990,  ố   ộ             ủ  T â  Q y     ợ              ẩ    ệ : "Mỗ     y 

 ộ      ố , 3    y  ộ   ạ  lộ". T â  Q y   l          ự   ệ  d     ủ      

400/500       y lớ    ấ        ớ . S       dị     ứ          ủ  T â  Q y   

   540       y      y  , 35    ệ       ầ          y      177       y          

  ứ        ,  ổ    ố  122  ỷ USD,  ỗ     y    600.000      dị  ,       ị 807 

   ệ  USD. 

Cả   T â  Q y           ả   Hồ   K    (     20  ả  lý). Nă  2005, 

 ả     y       ứ 4       ớ       ố  l ợ             (16,2    ệ  TEU). Sâ    y 

T â  Q y               â          ố 35              y     y   ố    . 

Đ                   ộ   ệ   ạ   ố  l     ớ  Hồ   K                   ố      

 ủ  T     Q ố . H     y         ệ    ầ       ầ            ừ  ă  2004,     ừ 

T â  Q y      C   Hả , Macau, Hồ   K   ,  â    y C    L   K          

           ủy      ố  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1c_Ti%E1%BB%83u_V%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_Arab_Th%E1%BB%91ng_Nh%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1c_Ti%E1%BB%83u_V%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_Arab_Th%E1%BB%91ng_Nh%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_khu_kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_khu_kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Giang_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_H%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
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Hình 1.3 Đặc khu kinh tế Thâm Quyến 

C         :  ố   ộ             ự       ,   y    lớ ,  ấ    ệ   ạ            

Hồ   K   , M     l    ữ        ặ        l                ệ   ủ   ặ      

                 T â  Q y  . 

T     8  ă  2010, T â  Q y     ợ       l   ộ        5  ỉ       ộ  

      8         ố                               ấ   ủ  T     Q ố . T  ớ   ây, 

 ă                ă  30 ,   y    y  ổ   ụ        ă          10 / ă       

      l ợ                  ữ  . Nă  2012, GDP  ạ  200  ỷ USD,  ứ     ứ 4 

T     Q ố           T   30       ớ . T       ố                   ệ ,      

    ệ       ạ        41  GDP; T       ố    11    ệ  dâ ,      ộ       ấ  

T     Q ố . 

P      ả                ủ  CN      ạ        37 ; l     ự             

      27 ; T       ạ     dâ            ả  20      ả    ấ    ệ         ả  

17,4 . Từ  ă  2012       y,  ứ    ả         ụ   ớ      ă   l ợ    ă   

     . N             ệ           l         ạ     ấ   ủ  T â  Q y  . C     

 ộ        ả                ủ  T       ố   ả        d             ả      
1
, 

        : 

- Q y   ạ     â              ố  ợ  lý,         ố   ợ             10 

  â     ,  ỗ    â                  ự   ả    ấ ,     dâ         ạ        

           ợ        ả     lạ . T       ố    2,3    ệ                    ảy    

                      .  

- P           ạ                    ộ         y    ổ        l ệ          

 ả :         ố    179          ệ    ầ , l   l ợ        ả  25    ệ  l ợ  

     /   y    . T      y   ạ  ,       16   y         ệ    ầ   ớ   ổ         

d   590   . Hệ   ố        y              ạ  ,  ứ 500  lạ     1       . X    ý  

                                                 
1
 Theo tài liệu củ  Đ      ảo sát tại Thâm Quy n tháng 11/2013. 
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       y    ạ  54,5  l   l ợ      lạ ,      ă  2020     ă   l   70 . X       

  ệ ,      ý    ệ        20   ổ   l ợ     . Đ    ă  2020      ý    ệ     

      50   ổ        ý .  

- P           ạ    ă   l ợ        ạ :                     ẩy            

  ệ           ệ   ặ      ,   ệ   ừ       ả : B            ệ   ặ       0,42   â  

dâ   ệ     1 KW ;  ả    ấ    ệ   ừ       ả     0,6 NDT/KW . N       ,  ầ     

 ả    ấ    ệ   ừ  ă   l ợ        ạ    ợ                ã          VAT,      

         d         ệ , … 

- T ự    ệ             ă   l ợ         ộ   ố   ớ      d         ệ     

       ả   ừ 20.000  ấ  CO2     l  . 

- T     l    ệ   ố                  . Mỗ   ấ         ả               

            80 NDT; G     y         2 lầ      â  Â ,              ớ       

California – M .  

Tổ   l ợ     ả            ă   l ợ    ủ  T â  Q y          ớ  ½  ổ   

l ợ     ả   ủ  T     Q ố . Đ ệ   ạ          ớ  80 . Mỗ        ủ  T ẩ  

  y      1       y        ệ   ừ       ả   ớ         ấ  33 2 MW,        ụ 3.000 

 ấ     /   y. Tỷ   ấ         ả           ă  2012  ủ  T â  Q y   l  0,415  ấ  

CO2/100.000 NDT GDP;  ă  2013   ả    ố       0,398  ấ . 

1.3.1.2. Dubai 

Dubai l   ộ         ảy         ố   ủ  C   T    V       ố  Ả R   

T ố     ấ  (The United Arab Emirates - UAE)         l          ố lớ    ấ  

 ủ    ố        y. Hầ          K            ự d   ủ  UAE          ụ           ạ  

D    . N           D     lớ    ứ 2       7 V       ố  UAE   ỉ    6% GDP là 

 ừ dầ   ỏ,       ầ  lớ  l              dị    ụ      ả       , d  lị  ,          . 

C                ự d ,  ặ    ệ  l  K    ự d  J   l Al   ã       ầ  lớ       ự 

             y. 

Vớ    ữ   dự     ây dự     ổ   lồ     ự             ủ              

         ệ , D                                              ầ                   

  ớ        ị         ị  ố            ,      ự   ệ          ,  ộ     ị,  ộ    ả     

     ỷ lụ  G           : 

 - T             ấ        ớ : T    B    K  l f             ă  2004,  ừ  

  ợ                 y 4/1/2010,  ồ  164  ầ  ,     828    ,   ợ      ỷ lụ     

 ủ  T    T      (101  ầ  , 509  ). C        ớ       1  ỷ USD. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_Ti%E1%BB%83u_V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_%E1%BA%A2_R%E1%BA%ADp_Th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_Ti%E1%BB%83u_V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_%E1%BA%A2_R%E1%BA%ADp_Th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/GDP
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_t%E1%BB%B1_do_Jebel_Ali&action=edit&redlink=1
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- K      ạ               ấ        ớ . Đ  l  khách sạn 7 sao Burj Al Arab, 

             ă  1999,   ợc mệnh danh là khách sạn hạng sang nhất th  giới, 

 ồng th i là khách sạn cao nhất th  giới (321 ). K      ạ  l   ộ         ợ   

     ự      ị      ủ  D                d     ủ   ộ     y     ồ  Ả R  , d  

             T   W       ủ  T        WS A      PLC         .  

 - K           lớ    ấ        ớ :             ạ  D w   w  B    D     

  ị     20  ỷ USD          B    K  l f  l         â ,        30.000  ă   ộ    

           ị lớ    ấ        ớ  D     M ll  ớ  1.200  ử      .  

- Các  ả    â   ạ  lớ    ấ        ớ ,  ồ  3  ả        ây   : T   P l  

J       ,  T   P l  J   l Al , T   P l  D        1  ả        ả   ồ       ớ : 

The World . 

-  K      ợ    y             lớ    ấ        ớ ;  . …  

 

Hình 1.4 - Tháp 

Burj Khalifa       ấ  
      ớ  (828 mét) 

 

Hình 1.5 - Khách sạn 7 

sao Burj al-Arab     

      ộ       ả    â  

 ạ            ,         

280m.  

Hình 1.6 - Các hòn 

đảo nhân tạo 

 

UAE    12              ự d          ớ  11       D    ,  ồ : Dubai 

International Academic City, Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Knowledge 

Village, Dubai Healthcare City, Dubai International Financial Center, DuBiotech, Dubai 

Outsource Zone, Dubai Studio City, International Media and Production Zone và Jebel Ali 

Free Zone. N ữ         y   ợ    y   ạ               ấ                  ớ   

   y                             ủ        

C         :  ố   ộ                 ,   ữ    ỷ lụ ,  ự                     

 ộ   ố                l    ữ        ặ        l                ệ   ủ   ặ   hu 

                 D    . 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Burj_al-Arab
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A3o_nh%C3%A2n_t%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_c%C3%A2y_c%E1%BB%8D
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Academic_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Academic_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Internet_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Media_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Knowledge_Village
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Knowledge_Village
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Healthcare_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_International_Financial_Center
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DuBiotech&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dubai_Outsource_Zone&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dubai_Outsource_Zone&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_Studio_City
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Media_and_Production_Zone
http://en.wikipedia.org/wiki/Jebel_Ali_Free_Zone
http://en.wikipedia.org/wiki/Jebel_Ali_Free_Zone
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1.3.1.3. Incheon 

K            ự d  I       l   ộ                         ự d   ủ  H   

Q ố            ị       ủ          ố I      ,                   Tây B    ủ  

H   Q ố ,        ủ    S   l     ả   1            (        l  Busan-Jinhae). Khu 

         ự d  I         ợ      l    ả                  H   Q ố    ợ        ữ   

        ứ             ộ          ữ                     ầ        ớ .  

C       ủ H   Q ố   ã   y    ị    ầ      ây dự   K            ự d  

I      , d ệ       209   
2
 (     1/3 S   l   y S        ),      ồ      

Songdo, Cheongna     ả  Yeongjong. Mụ        ủ  K            ự d  Incheon 

l           ầ       ớ            ây dự                â  dị    ụ      ầ  

(l        ),      d    ,    ỉ d ỡ      d  lị     ố      ủ   ả      Đ    B   Á. 

N    ây     ây dự              ệ                ấ  d                 ầ     

  ớ       . Đây l  K            ự d   ầ         H   Q ố  d          ủ   ự  

      ây dự    ừ       8  ă  2003, dự                      ă  2020  ớ   ổ   

 ố   ầ      l  41  ỷ USD (Nguồn: http://eng.ifez.go.kr/). 

V ệ           K            ự d   ớ    ữ           ẩ    ệ   ạ    ấ      

  ớ        ụ                ầ       ớ        l   ộ   ự  ộ                    

 ủ  H   Q ố ,   ỉ   ấ    ệ                          ấ                    ộ  

  ủ     ả           -             â  Á  ồ   ă  1997-1998. (T  ớ   ây, H   

Q ố   ấ   ạ              FDI). 

 

Hình 1.7 - Cầu Incheon khởi công 

t  tháng 7/2005,             ă  

2009, dài 12,3km;  ố  l            ố 

I       ( ồ    ủ    S   l)  ớ      

 ả     ố     I                 ả  

Yongjong.  

Hình 1.8 - New Songdo City's 

Skyline 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Busan
http://en.wikipedia.org/wiki/Jinhae
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Songdo_City
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheongna&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeongjong
http://eng.ifez.go.kr/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Incheon_Skyline.jpg
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C         : dự      lợ       ẵ    ,      y   ạ          ,  ụ        ụ    , 

   d y       ầ ,   ớ    ớ    ệ   ạ               FDI l    ữ        ặ        

         ệ   ủ   ặ                       I      . 

N     y,                        lớ       ố   ớ                ố  dâ : 

- V   ặ   ố   ộ : K           l        ử     ệ                         

 ớ     ớ         dụ                      ủ    ố     . K           l   ầu tàu 

 ă                 , l    ớ   ộ                                 ,   ệ   ạ . 

- V   ặ   ố     ạ : K           l   ử   ổ               ớ , l   ầ   ố     

          ố ,                  ,         ệ             ệ    ả  lý          , 

      ẩy  ă                 ,  ẩy  ạ                        â       l    ộ   

  ố    . 

1.3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra t  nghiên cứu các mô hình trên thế 

giới 

Q     ữ           ứ                      ven bi              ớ  nêu 

    ,                ộ   ố              ừ   ,                    ị    : 

- T ứ   ấ :        ứ               ự d        ạ        lợ              

             lớ   ộ   ụ      ạ   ộ                ệ        ầ              ữ   

       ấ    ,              ụ      ứ   ấ  d   lớ      ạ       ữ    ộ      lớ   ả 

     y            l    ố                lã     ổ. V     ,                       ị 

    ,          d y                        ,       ớ    ệ   ây dự    ệ   ố       

                    ,                ứ  lự        ộ           ây dự         

cá               ự d          ,       ạ      ự  ộ       ủ lớ ,        ộ        ỳ 

                         ớ   ụ       ”            ố       ạ          , l        

 ừ     ”.   

- H   l ,                                           ự d                    

trung khai         ệ              ạ  ,   ấ  l      ị      ị  lý (     ự          , 

                 lợ ...),               ệ          -  ã  ộ  ( ầ    ặ          ạ  

    ộ          ố,       ồ    â  lự   ố ,   ị         ố ....). C   KKT         

                        ớ             ấ  d      ố   ộ  ă                      

       ệ                    ệ. K       ị,   ệ   ây dự                       

       V ệ  N         ầ          ứ   â          l     ự       ạ    ặ         

  ớ    ự             ủ   ỗ           ộ   ố l     ự    ợ     y          , 

             ạ                     y                                    . Mặ  

    ,     ố     KKT          V ệ  N       lấy                     ệ  l   
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 ộ   lự        ẩy                   ạ   ầ       ầ   ặ    ệ                      

c       ệ           ấ . 

- B  l ,                  ự d                            ữ           : 

          ệ   ạ ,    dụ   l           ố    ,    ồ  lự                dạ       ứ  

 ộ              ,            ây dự       ,                ộ   ụ  ủ        ả      

      y       ầ        ớ . K       ị                ộ          ữ            

                                 dụ            ệ   ủ                   ự d   ủ  

      ớ          ,  ây dự                      ự d   ủ  V ệ  N              

  ạ  2015 - 2020. 

- Bố  l ,                                    ệ                         

                            ấ  d                ệ   ự                      ă   

l ợ        ạ ;          y   ạ                            ố     ;                  

   ồ  lự      ây dự        ấ   ạ  ầ    ồ    ộ;           dụ             , 

            ặ                        ớ             ấ . K       ị      1-2 khu 

                                            ớ             ấ . Đ      y      

                                ả                                           y  ừ 

     ầ        ự   ỉ  ạ   ồ    ộ  ủ               ủ  C       ủ            y   

 ị        . 

Kết luận chƣơng 1 

C      1 l                   lý l         ự    ễ                 ổ   ớ  

        ệ   ả               ả              ,      ồ       ấ     l             

  ả         ả              ;          ớ           ệ   ả               ả      

                    ớ                                                  ,      

    ệ      V ệ  N  . T          l                 ệ      ả                  

k      ;       ổ         ;                ổ         ;       ứ    ớ        ổ      

   ;   ả    ẹ       ổ         ;     l ạ              ;      ộ    ủ    ệ  ứ       

        ;        ả              ;   ả         ả               d         ả    ẹ 

      ổ         ;  ổ   ớ          ệ, …                 ớ                    ổ  

 ớ          ệ;          ớ           ệ   ả               ả                    

      ớ     :         ệ        ệ   ă   l ợ  ;      ồ     ệ    ả           ệ ; 

 è      ả         ệ   ă   l ợ  ;                     ệ      ;        ệ   ă   

l ợ         ớ   ử dụ    ă   l ợ        ạ ;   ả         ả                 ệ     

  ả         ả                                lâ      . N                     

  y         3                                                                ớ  
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l  T â  Q y  , D        I      . Đặ    ệ  l              T â  Q y   l  1 

      5         ố       ủ  T     Q ố                                       

                  ấ . T                  ệ    ố    ,  ã        4             

V ệ  N                                             ớ             ấ . 

 

CHƢƠNG II. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT THẢI KHÍ 

NHÀ KÍNH Ở CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN NĂM 2010 VÀ DỰ BÁO 

ĐẾN NĂM 2020 

2.1. TỔNG QUAN CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN VIỆT NAM 

2.1.1. Tổng quan chung về các khu kinh tế ven biển  

Nă  2007, Hộ     ị lầ    ứ 4 B     ấ       TƯ (K    X)  ã          

C     l ợ       V ệ  N        ă  2020. C     l ợ         ấ   ạ            

                          ạ   ộ   lự  l     ả  ỗ   ợ                     ộ   ị , 

 ồ         ạ                        ộ                    ữ           lâ  d  . 

C     l ợ        ặ    ệ      ý                dị    ụ “     ả  ”  ố   ớ      

  ớ    ặ       lã     ổ              ,              dị    ụ       ả         

      ứ   ạ       B    Đ   . T            , C     l ợ            ă  2020  ã 

     ị            /l     ự                      ,            ấ   ạ     ả   ây 

dự                   (KKT)               ợ   ớ   ặ         lợ             

   y        -           ủ    ớ    . X    ây l   ộ          ữ   y    ố  ộ      

     ự    ệ        l ợ           ẩy                   ủ   ấ    ớ             

 ạ               l  .  

T            ự    ệ  C     l ợ          , T ủ   ớ   C       ủ  ã     

      Q y    ị   1353/QĐ-TT     y 23/9/2010      ệ      d yệ  Đ     “Q y 

  ạ                  KKT           ủ  V ệ  N        ă  2020”. T       15 

KKT           ã   ợ   ầ     l : Vâ  Đồ  (Q ả   N   ), Đ    V  - C   Hả  

(Hả  P    ), N    S   (T     H  ), Đ    N   N  ệ A  (N  ệ A ), V    

Á   (H  T   ), H   L  (Q ả   B   ), C â  Mây - Lă   C  (T ừ  T     - 

H  ), C   L   (Q ả   N  ), D    Q ấ  (Q ả   N ã ), N    Hộ  (B    Đị  ), 

N   P   Y   (P   Y  ), Vâ  P     (K     H  ), P   Q ố  (K    G    ), 

Đị   A  (T   V   )    Nă  Că . (C  M  ).   

Nă  2012, T ủ   ớ   C        ủ  ã          ă   ồ   ý       y       

 ây dự        3 KKT           ữ ,      ổ    ố KKT          l   18. Đ  l  
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    KKT          T    B    (   ộ   ị        yệ  T    Hả     T    T ụy), 

KKT          N    C  N   Đị   (   ộ   ị        yệ  Hả  H      N     

H   )    KKT          Đ    N   Q ả   T ị (   ộ   ị            yệ  G   

L   , Hả  Lă      T  ệ  P    ). C   KKT           ớ    y   ệ   ớ       

             ạ   ây dự   dự   ,           y    ị           ứ   ừ      T ủ 

  ớ   C       ủ. Đ     y, C   KKT l  C   L  , D    Q ấ , N    Hộ , N    

S  , Đ    N   N  ệ A , H   L , V    Á  , C â  Mây - Lă   C , Vâ  

P    , Vâ  Đồ , Đ    V  – C   Hả , N   P   Y  , Đị   A , P   Q ố   ã    

 ả                            y   ạ        ,                 ầ      ây dự   

       ạ  ầ            -  ã  ộ . C   KKT        ệ                    ạ   ây 

dự     y   ạ  ,    ẩ   ị            ệ   ộ   y      â   ự,    ẩ   ị          

  ệ                ệ  l   dự         y  ộ    ố   ầ      ây dự          ạ  ầ  , 

                             ả         ặ                 ứ   ă  . Mộ   ố KKT 

         ạ   ộ  ,  ã           ă   ả              ố   ớ  KKT   ợ          , 

      ỡ       ă        ạ   ộ   KKT.  

T       ữ    ă   ầ   ây,           y  ố       ữ   lợ          ị  lý,      

  ệ   ự      ,    ồ   ộ  lự                ã      ầ              ệ   ố           

                 (KKTVB). C   KKTVB        l                            

        ệ   ớ              ầ             d      ặ    ệ        lợ              

 ầ    . L           ụ               y    ạ    ủ    ố           ố    , dễ      

             l           ệ   ớ          ớ       ớ       ;           ệ        lợ  

      ồ  lự      ầ                        ấ   ạ  ầ            (     N  ị  ị   

29/2008/NĐ-CP). Q                                 ủ          ủ l : 

a) Phát triển KKT B phải gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa 

phương và của v ng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lấy hiệu quả 

kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cao nhất và bảo đảm phát triển bền vững. 

b) Phát triển KKT B hướng tới hiện đại; đảm bảo sử dụng một cách hiệu 

quả cả quỹ đất, mặt nước và không gian của KKT B. 

c) Phát triển mỗi KKT B phải hướng tới hình thành chức năng nòng cốt, 

chủ đạo và gắn kết chặt chẽ với phát triển v ng. 

d) Phát triển các KKT B phải theo từng giai đoạn, ph  hợp với điều kiện 

cụ thể và ph  hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 
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đ) KKT B sẽ được Nhà nước hỗ trợ tài chính bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật và kết cấu hạ tầng xã hội. 

e) Phát triển các KKT B phải chú ý tới yêu cầu bảo vệ môi trường và yêu 

cầu an ninh, quốc phòng. 

g) Các cơ chế, chính sách và mô hình quản lý phát triển các KKT B phải 

thống nhất và ph  hợp với các quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 

14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất 

và khu kinh tế. 

Bảng 2.1. Danh sách các khu kinh tế ven biển Việt Nam tính đến tháng 11 năm 

2011 

 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2011 
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Hình 2.1 Sơ đồ các khu kinh tế ven biển quy hoạch đến năm 2020 
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The   ố l ệ    ố     ,  ố   dâ   ố           KKT           ă  2010 l  

1,825    ệ       . K           Vâ  P        C   L       ố dâ          ấ       

200           ;             Nă  Că      ố dâ    ấ    ấ ,   ỉ      34      

     . C                   ả   2.2 d ớ   ây. 

Bảng 2.2: Thống kê dân số, diện tích các KTTVB năm 2010 

TT Khu kinh tế 

Dân số 

2010 

(người) 
TT Khu kinh tế 

Dân số 

2010 

(người) 

1 Vâ  Đồ  41.645 10 Chân Mây – Lă   C  40.658 

2 Đ    V  - C   Hả  106.823 11 Chu Lai 215.000 

3 V        T    B    181.313 12 D    Q ấ  86.449 

4 N    C  114.210 13 N    Hộ  37.129 

5 N    S   80.590 14 N   P   Y   122.000 

6 Đ    N   N  ệ A  131.000 15 Vân Phong 218.720 

7 V    Á   42.828 16 Đị   A  161.000 

8 H   L  45.070 17 Nă  Că  34.496 

9 Đ    N   Q ả   T ị 74.000 18 
P   Q ố  – N   A  

T ớ  
93.000 

Tổng công 18 KKT 1.825.931 

 

Hình 2.2 Thống kê dân số trong KKTVB năm 2010 

T ả                ă                     KKT                ừ     ớ  

      ệ           ộ   lự        ẩy                    - xã  ộ   ủ       ị         

       . T          y,     KKT           ã           ợ  144 dự    FDI  ớ  

 ổ    ố   ầ      ă    ý l  38,4  ỷ USD. T            ộ   ố lớ                

 ạ  KKT N    S  , V    Á  , D    Q ấ , C   L  , Hả  P        :         
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  y l   dầ        KKT N    S  , D    Q ấ     N   P   Y  ;           y 

               KKT N    S  , D    Q ấ ; K   l     ợ                ả   

n ớ   â  S n D    ,       y         ặ   D     ,           y    ệ    ệ   ạ  

    KKT N    S  , V    Á  , D    Q ấ , Đị   A . N       , dự         

     C     Bố (Đị   A ),  ả            y     ố     Vâ  P    , ...        ẩ  

                   ầ      ây dự  . C   dự     ả    ấ       d               

KKT  ã lấ   ầy 40   ổ   d ệ        ấ  d         ả    ấ           ệ , d  lị h, 

dị    ụ       KTT         .  

H ệ   ạ ,  ộ   ố dự    lớ                 ạ      KKT  ã hoàn thành và  i 

      ạ   ộ       N     y L   dầ  D    Q ấ , N     y         , N     y    

     ặ   D       ạ  KKT D    Q ấ ,  â    y C   L  , N     y      T      Hả  

tạ  KKT    C   L  ,           y     ă  ,    ệ    ệ   ạ  KKT N    S  , sân bay 

P   Q ố ,...       ầ                ệ   ăng nă   lự   ả    ấ                   

    ệ                            .  

T     ố l ệ           d         ệ   ă  2011  ủ  Tổ    ụ    ố   kê, trên 

 ị                                  2.812 d         ệ         ạ   ộ  . T     

         dị    ụ     ố l ợ   d         ệ          ấ  l  1.760 d         ệ , 

      62,6   ổ    ố d         ệ . N              ệ      ây dự      864 

d         ệ ,       30,7   ổ    ố d         ệ . N              ệ      ố 

l ợ   d         ệ       ấ  d    ạ   ộ             ủ y         ộ                . 

Tổ    ố l    ộ             d         ệ   ủ  18              ă  2011 l  

88.941      . T       ,  ố l    ộ                        ệ      ây dự   

        ấ ,    59.346      ,       66,73   ổ   lự  l ợ   l    ộ             

d         ệ ,           l  l    ộ               dị    ụ    24.735      ,       

27,81 . L    ộ         d         ệ           ệ    ỉ    4.859      ,       

5,46   ổ    ố l    ộ  . 

Tổ    ố   ủ      d         ệ   ă  2011 l  165.911  ỷ  ồ  . T       , 

 ố    ủ y                                  ệ      ây dự  ,        ớ  81,79 ; 

      dị    ụ       17,39                    ệ        0,82 . 

Tổ   d          ủ      d         ệ   ă  2011  ạ  202.135  ỷ  ồ  . 

T       ,                ệ        82,19  ; dị    ụ       17,52       lạ  

         ệ    ỉ       0,29 . 

Tổ   lợ         ủ      d         ệ   ă  2011  ạ  9.355  ỷ  ồ  . T     

  ,                ệ        71,89 ; dị    ụ       26,86      lạ       

    ệ    ỉ       1,25 . 
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T      ă  2011     d         ệ                                  ã  ộ  

20.372  ỷ  ồ         â             ớ . N              ệ      ây dự        

            ấ   ạ  19.346  ỷ  ồ  ,       94,96 ;       dị    ụ          

1.016  ỷ  ồ  ,       4,99 . N              ệ             ỉ    9,5  ỷ  ồ  , 

      0,05   ổ    ố. C          ợ        ệ         ả   2.3 d ớ   ây: 

Bảng 2.3. Một số chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2011 của các 

khu kinh tế ven biển 

Tên ngành 

Số 

lƣợng 

DN 

Lao 

động, 

người 

Vốn,  

triệu đồng 

Doanh thu,  

triệu đồng 

Lợi nhuận, 

triệu đồng 

Nộp ngân 

sách,  

triệu đồng 

N        ệ  188 4.859 1.367.338 588.362 117.411 9.597 

C        ệ  

    ây dự   
864 59.346 135.697.862 166.132.385 6.725.799 19.346.350 

Dị    ụ 1.760 24.736 28.846.669 35.415.217 2.512.709 1.016.676 

Tổ    ộ   2.812 88.941 165.911.869 202.135.963 9.355.919 20.372.624 

C   ấ ,   

N        ệ  6,69 5,46 0,82 0,29 1,25 0,05 

C        ệ  

    ây dự   
30,73 66,73 81,79 82,19 71,89 94,96 

Dị    ụ 62,59 27,81 17,39 17,52 26,86 4,99 

Tổ    ộ   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Tính toán theo số liệu điều tra doanh nghiệp của TCTK năm 2011 

Q        ố l ệ                    ấy,              ạ    ệ    y,         

                   ủ y                                 ệ . L     ự  dị    ụ, d  

lị    ặ  d                 ă                        ợ   ầ     lớ           

                              . 

2.1.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế trong các khu kinh tế ven 

biển 

2.1.2.1. Lĩnh vực nông nghiệp 

N              ệ                                                      

                      lạ  l     ồ                  ủ   ố      dâ   ố           

           . Đ     ổ       ủ           ệ                        l          ệ  

            ạ   d     lợ             . Sả  l ợ                      ồ     ủy  ả  

                  ớ   ự      ă          ố l ợ        ộ                      ấ  

lớ     d ệ              ồ     ủy  ả   ă                        ạ  Vâ  Đồ , 

Đ    N   Q ả   T ị, N   P   Y  , Vâ  P    , Đị   A , Nă  Că     P   

Q ố . 
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T     l     ự    ồ       ,   ủ y   l    ồ   l             . 

T     l     ự    ă      ,   ủ y   l       lợ ,      ầ       â ,   . 

T     l     ự  lâ      ệ ,   ủ y   l   ả   ệ  ừ    ả   ồ      Vâ  Đồ  

   P   Q ố ,  ừ         ặ      Nă  Că , P   Q ố      ừ                

        ầ                     .  

C   d         ệ                       ệ      ố    ộ  l ạ   ừ       ỏ, 

              l     ự    ủy lợ ,  ả    ấ    ố  ,            ả   ả ,        ồ     ủy 

 ả ,   ồ    ừ  , … 

Theo số l ệ           d         ệ   ă  2011  ủ  Tổ    ụ    ố     , 

      l     ự           ệ     188 d         ệ         ạ   ộ    ớ  4.859 l   

 ộ         ồ   ố  l  1.367  ỷ  ồ  . D           ạ  588  ỷ  ồ      lợ        

      ợ  117  ỷ  ồ  ,  ộ    â             ớ   ạ  9,5  ỷ  ồ  . C   d     

    ệ     ộ  l ạ    ỏ     ấ    ỏ,        â  1 d         ệ     25 l    ộ    ớ  

 ố  ố  l  7,2  ỷ  ồ  . 

2.1.2.2. Công nghiệp và xây dựng 

L     ự           ệ                         ủ y    ạ  K           Đ    

V  – C   Hả , N    S  , V    Á  , C   L  , D    Q ấ  d     lợ          ạ 

 ầ          ,  ã  ộ .  

T     ố l ệ           d         ệ   ă  2011  ủ  Tổ    ụ  T ố     ,      

  ạ     18                         864 d         ệ        l     ự       

    ệ ,           ả    ấ           ệ     588 d         ệ        68   ổ    ố 

d         ệ ;  ây dự      276 d         ệ ,       31,94 . 

L     ự           ệ                    l    ộ  ,  ă  2011    59.346 

l    ộ   l     ệ ,           l    ộ          ả    ấ           ệ     49.604 

     ,       83,58   ổ   l    ộ   l     ệ        l     ự           ệ . 

Tổ    ố   ủ      d         ệ  l     ự           ệ      lớ   ạ  135.697 

 ỷ  ồ  ,           ố   ủ      d         ệ   ả    ấ           ệ  l  131.405  ỷ 

 ồ  ,       96,84   ổ    ố . 

Tổ   d          ủ      d         ệ  l     ự           ệ   ă  2011  ạ  

166.132  ỷ  ồ  ,          d          ủ      d         ệ   ả    ấ           ệ  

l  163.897  ỷ  ồ  ,       98,65   ổ   d        . 
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Lợ         ủ      d         ệ   ă  2011  ạ  6.725  ỷ  ồ  ,          

 ả    ấ           ệ   ạ  6.452  ỷ  ồ  ,       95,94 . T y   y,   ạ        ả  

  ấ       d      ủ          ệ    ả       ấ . Tỷ   ấ  lợ              ố    ỉ  ạ  

4,95 . R            ây dự    ạ  6,36 ;  ả    ấ           ệ   ạ  4,91 . C   

       ợ        ệ         ả   2.4. 

Quy        d         ệ   ả    ấ           ệ  lớ          d         ệ  

 ây dự  . B      â      1 d         ệ           ệ     84 l    ộ  ,  ớ   ố 

 ố       223  ỷ  ồ  ,            ố   ớ  d         ệ   ây dự         ứ   l  35 

l    ộ      15,5  ỷ  ồ  .  

Bảng 2.4. Các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp 

của các khu kinh tế ven biển 

Tên l     ự  

Số 

doanh 

    ệ  

Lao 

 ộng, 

      

Vốn, 

  . ồ   

Doanh thu, 

  . ồ   

Lợi 

nhu n, 

  . ồ   

Nộp N 

sách, 

  . ồ   

Sả    ấ  

C        ệ  
588 49.604 131.405.653 163.897.687 6.452.640 19.282.724 

Xây dự   276 9.742 4.292.210 2.234.698 273.159 63.627 

Tổ    ộ   864 59.346 135.697.862 166.132.385 6.725.799 19.346.350 

C   ấ  KT,   

Sả    ấ  

C        ệ  
68,06 83,58 96,84 98,65 95,94 99,67 

Xây dự   31,94 16,42 3,16 1,35 4,06 0,33 

Tổ    ộ   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra doanh nghiệp của TCTK 2011 

C      y                  ệ               ủ y                     l : 

- C          ủy,  ả   ả ,       ả , lâ   ả  (  ớ     ,  ộ    ,      lạ  , 

  y      ạ ,  ả    ấ    ứ  ă    ă      ,           ỗ).  

- C     :          ử    ữ         y  ,                 (  ụ          ,    

  y,       ủy, l           ),  ả    ấ   ấ    ệ      ,     ; H     ấ : Sả    ấ  

  â     , l       dầ ,  ả    ấ   ồ   ự ,   ụ     , l      ệ       y        ự   

- Sả    ấ      l ệ   ây dự           ă  ,       ây dự  ,  ạ    ây,     , 

 ạ   ố  l  ,              ẵ ,               ây dự  , …  

- Dệ    y, d    ầy 
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- Sả    ấ     ,   ớ    ả        

- Sả    ấ    ủy     ,  ồ   ủy     ,  ố   ứ 

Từ  ă  2011       y,  ã   ấ    ệ             dự    lớ   ạ  các khu kinh 

      : 

- N     y    ệ    ệ  Hả  P     1&2  ớ   ổ          ấ  1.200 MW,   ệ  

  y  ã          600MW. 

- N     y   â  DAP  ủ  T        H     ấ  VN  ớ         ấ  330      

 ấ / ă ;  

- Nhà   y  ớ     y    ả    ấ    ấ  LAS ( ử dụ                  ệ   ả  

  ấ    ấ   ẩy  ử ),  ớ         ấ  22.000  ấ / ă   ủ  C     y TNHH H     ấ  

         ệ  (SIC)  ạ  K            ệ  (KCN) Đ    V , TP. Hả  P       ợ  

 ây dự        d ệ       1,5   ,  ổ    ứ   ầ     6,6    ệ  USD.  

- N     y  ả    ấ      ợ  P ly      Đ    V   ạ  K            ệ  Đ    

V   ủ  T        Dầ      Q ố      V ệ  N    ớ         ấ  175.000  ấ     

 ợ / ă   ớ   ổ    ố   ầ     324    ệ  USD. Sả    ẩ   ủ        y  ồ :    

    ,  ợ  f l          ạ      . N     y                  ạ        ố        

8/2011,       ấ  40       ầ            dệ    y         ớ           ầ    ả  

           ừ 300 - 400    ệ  USD/ ă . 

- Hai n     y    y    ả    ấ        ,        ồ    ị     lự ,   ỏ    , l  

         ệ ,   ấ    ị     ệ                  ị       ố   ạ  K            ệ  Đ    

V . N     y  ạ         ấ  300 - 480  ấ   ả    ẩ / ă ,   ụ   ụ           

  ấ      dầ ,          l       ự    ự    ẩ , y     . . 

- B  d         ầ     nhà máy  ả    ấ  lố                       l ệu (bán 

        ẩ )     ả    ấ  lố             ớ   ổ    ố   ầ      ă    ý l       1,2  ỉ 

   l  M                     ệ  Đ    V . G      ạ  1     ổ    ứ   ầ         

 ầ  575    ệ     l  M ,        ấ  24.700 lố    /   y,  ả    ấ    ử           

3/2014.  

- Dự          y  ả    ấ  dầ       JX N      O l & E    y V ệ  N   

     ợ            ạ   ộ    ầ   ă  2014,       ấ   ả    ẩ                y 

 ả    ấ       y         N    Bả   ạ  V ệ  N    ớ         ấ        ă  l  

   ả   40.000  ấ . 
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- N     y    ệ    ệ  T    B    vớ         ấ               ạ             

là 1.200MW. Nhà máy nitr               ấ  200.000  ấ / ă        ây dự  , 

dự        ố   ă  2014            ả    ấ .  

- N     y X   ă   N    S    ớ         ấ  4,3    ệ   ấ / ă  

- N     y     ă   C    T      ớ         ấ  5    ệ   ấ / ă  

- N     y          dă   ỗ                 ệ   ớ         ấ : Bộ    ấy: 

40.000 m
3
 / ă ; Dă   ỗ: 20.000  ấ / ă ; Ván ép: 30.000 m

3
/ ă ; Ván trang 

trí: 15.000m
3
/ ă  

- N     y B   N    S    ớ         ấ  50    ệ  l  / ă  

- N     y  ử    ữ           ớ           N    S   - T     H  ,      

 ớ          50.000 DWT; Sử    ữ          100.000 DWT 

- N     y ố    ố   ợ     ỷ     ,  ả    ấ  ố    ố   ợ     ỷ         lự  

    PN 10; C      ấ  65 K / ă  

- N     y  ả    ấ         ,                 ệ     dă   ỗ   ấ    ẩ  

 ớ         ấ : V      : 2.500  
3
/ ă ; V      2000  

3
/ ă ; Dă   ỗ 30.000 

 ấ     / ă  

- N     y l yệ       N    S    ớ         ấ  750.000  ấ / ă  

- N     y N  ệ    ệ  N    S   1     ổ          ấ  l    ặ  600MW 

( ồ  2  ổ   y),  ả    ấ    ệ   ả    ấ        ă   ạ  3,6  ỷ  W . 

+ K   l     ợ  l       dầ  N    S   G      ạ  I: 10    ệ   ấ  dầ  

   / ă  

- N     y  ả    ấ  l      ệ ,        ị   ệ   ử   ễ         ủ  C     y 

TNHH   ệ   ử BSE H   Q ố   ã   ạ   ộ          ă  2013 

- Tổ       Xă   dầ  Dầ      V    Á  , Tổ               lỏ   B   

T      ộ;  

- Cả   V    Á   ( ầ   ả    ố 1,  ầ   ả    ố 2);  

- N     y N  ệ    ệ  V    Á   I (1.200 MW);  

- K   L     ợ                ả   S   D     F       H  T   ;  

- Tổ  ợ  K            ệ              C   L   T      Hả   ớ   ổ        

  ấ  55.000   / ă ,  ổ    ố   ầ     400    ệ  USD;  
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- N     y       ổ  C   L          ấ  1.300  ấ /   y    ,  ố   ầ     

150    ệ  USD;  

- N     y  ả    ấ    d  C   L          ấ  200.000  ấ / ă ,  ố   ầ     

120    ệ  USD;  

- N     y l   dầ  D    Q ấ   ớ         ấ  6,5    ệ   ấ  dầ     / ă     

     ợ      ộ   l          ấ  10    ệ   ấ  dầ     / ă ;  

- N     y          ệ   ặ   D     -Vina; 

- N     y          D    Q ấ ;  

- Nhà máy Polypropylene;  

- N     y    ệ    ệ  D y   Hả  1  ồ       ổ   y,  ổ          ấ  l   

 ặ  1.245 MW (2x622,5 MW). 

2.1.2.3. Dịch vụ 

N    ã           ,     ớ           ệ ,           dị    ụ              

     . T     l     ự  dị    ụ,         ạ         ỷ       lớ    ấ ,            

     ả       ố       l  d  lị          dị    ụ     . 

T     ố l ệ            ă  2011,               1.760 d         ệ ,       

           ạ     839 d         ệ ,       47,67 ;      ả     471 d     

    ệ ,       26,76 ; d  lị          dị    ụ        ỉ    450 d         ệ  

      25,57   ổ    ố d         ệ . N     d  lị    ặ  d                 ă   

              d         ệ  lớ    ố          ầ                        . 

Tổ    ố l    ộ             d         ệ   ủ         ă  2011 l  24.736 

     . T        l    ộ                       ạ  l  8.116      ,       

32,81 ;            ả     9.035      ,       36,53 ;       d  lị      dị    ụ 

        7.583      ,       30,66   ổ    ố l    ộ  . 

Tổ    ố   ủ      d         ệ  dị    ụ  ă  2011 l  28.846  ỷ  ồ  ; 

                 ạ        42,65 ;      ả        39,44 ; d  lị          dị   

 ụ        ỉ       17,91%. 

Tổ   d          ủ      d         ệ        dị    ụ  ă  2011  ạ  

35.415  ỷ  ồ  . T       ,         ạ        81,52 ;      ả        13,43 ; d  

lị          dị    ụ        ỉ       5,05 . 
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Tổ   lợ         ủ      d         ệ        dị    ụ  ă  2011  ạ  2.512 

 ỷ  ồ  . T       ,         ạ        65,27 ;      ả        19,31 ; d  lị      

    dị    ụ        ỉ       15,41 . 

Tổ    ộ    â        ủ      d         ệ        dị    ụ  ă  2011  ạ  

1.016  ỷ  ồ  . T       ,         ạ        78,7 ;      ả        12,5 ; d  lịch 

       dị    ụ        ỉ       8,8 . C                 ỉ        ạ   ộ    ủ  

      dị    ụ   ợ        ệ         ả   2.5. 

Bảng 2.5. Các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ của 

các khu kinh tế ven biển 

Tên lĩnh vực 

Số 

doanh 

nghiệp 

Lao 

động, 

      

Vốn, 

  . ồ   

Doanh thu, 

  . ồ   

Lợi 

nhuận, 

  . ồ   

Nộp Ngân 

sách, 

  . ồ   

T       ạ  839 8.116 12.302.367 28.870.101 1.640.085 800.147 

V    ả  471 9.037 11.377.981 4.757.965 485.303 127.097 

D   ị      

dị    ụ      
450 7.583 5.166.321 1.787.151 387.321 89.432 

Tổng 1.760 24.736 28.846.669 35.415.217 2.512.709 1.016.676 

C   ấ  KT,   

T       ạ  47,67 32,81 42,65 81,52 65,27 78,70 

V    ả  26,76 36,53 39,44 13,43 19,31 12,50 

D   ị      

dị    ụ      
25,57 30,66 17,91 5,05 15,41 8,80 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra doanh nghiệp của TCTK 2011 

Q        ố l ệ             ấy,       ă      dị    ụ  ạ                      

            ợ         y d                  ạ  ầ                             

trình  ây dự  . C   dị    ụ      ấ      l       ,          ,   â      ,     ấ , 

     dụ       ạ ,…      ấ         . 

2.1.3. Các khu kinh tế ven biển trong tầm nhìn 2020 

C     l ợ       V ệ  N        ă  2020      ụ        ổ        l   đến 

năm 2020, phấn đấu đưa nước ta tr  thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ 

biển  l   ự       ụ        lố   ổ   ớ ,     ử                               ớ . 

T      y,     ừ       ự    ệ              ổ   ớ         ử             , Đả   

   N     ớ   ã         ủ                       l ạ       K         ấ , K   
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         ệ , K            ử    ẩ     K                         ộ        

  ữ     ả                        ẩy  ự     ệ                           ị        

      ị     ớ   XHCN.  

Đố   ớ                          , N  ị   y   Số 09-NQ/TW ngày 09 

      02   ă  2007  ủ  Hộ     ị lầ    ứ    B   C ấ       T          Đả   

     X  ã      ị  ,          ầ    ự    ệ   ụ        ụ                l  “P ấ  

 ấ       ă  2020,                                           ả   53  - 55% 

 ổ   GDP  ủ   ả   ớ . G ả    y    ố       ấ      ã  ộ ,  ả     ệ   ộ    ớ  

             ố     â  dâ                       . P ấ   ấ                  â  

 ầ             ấ      lầ      ớ                  â         ủ   ả   ớ ”;    

           “ ây dự    ộ   ố         ả     ố         ầ   ỡ      ự ,            

 ộ   ố                   ạ  … Xây dự    ộ   ố              ạ             ; 

 ây dự             ả  lý       ớ   ổ    ợ ,   ố     ấ               ệ  lự ,   ệ  

  ả;     ộ    ợ        ố               l     ự         ”. N     y,   ệ  “ ây 

dự                  ,                  ệ                         ấ           

     ớ                          ị         ” l   ộ         ă  l     ự          

                l ợ      ạ   ộ           ự                               ỳ     

 ăm 2020 và xa    .  

Các                        y    l    ữ    ạ    â           ầ             

                 ă    ộ  ,       ẩy  ự                 ,   ấ  l   ố   ớ      

        è                          ủ  V ệ  N  ;  ồ         ạ                  

 ạ             ồ   ố   ầ    ,  ặ    ệ  l   ố   ầ       ớ                      

            . N     y,  ứ  ệ    ủ                             y   ủ y   l  

      ớ              ố lớ             ệ      ạ          ữ          â          

      ạ  ,                . Đ  l     ợ         y,                          

  ả   ả   ả    â    ủ     y    ầ      ả  l : 

 Đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, sử dụng hiệu quả quỹ đất, mặt nước 

và không gian của khu kinh tế ven biển; phát triển bền vững. 

 Có tầm nhìn xa, phát triển theo hướng hiện đại. 

 Đảm bảo yêu cầu an ninh, quốc phòng. 

 Có cơ chế, chính sách và mô hình quản lý phát triển cho phép huy động 

được tối đa mọi nguồn lực cho phát triển. 
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 Triển khai theo lộ trình ph  hợp với điều kiện của từng giai đoạn và 

ph  hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng v ng và cả 

nước. 

* Định hướng phát triển các KKT ven biển của Việt Nam 

- P          KKT   ả       ớ     y   dị       ấ           ủ   ị         

    ủ              ớ            ệ     ,   ệ   ạ     . Lấy   ệ    ả         - xã 

 ộ  l           ẩ        ấ      ả   ả                  ữ  . P          KKT 

  ớ    ớ    ệ   ạ ;  ả   ả   ử dụ    ộ         ệ    ả  ả      ấ ,  ặ    ớ     

            ủ  KKT. 

- P           ỗ  KKT   ả    ớ    ớ                   ứ   ă         ố , 

  ủ  ạ               ặ       ớ                 . 

- P              KKT   ả        ừ          ạ ,      ợ   ớ         ệ   ụ 

            ợ   ớ   ị     ớ                      -  ã  ộ   ủ   ả   ớ . 

- P              KKT   ả      ý  ớ  y    ầ   ả   ệ               y    ầ  

       ,   ố      g. 

* Các mục tiêu phát triển KKT ven biển Việt Nam 

Đ    ă  2015,     KKT           ợ     ả   1.000 - 1.100 dự   ,       

 ó có 450-500 dự     ầ       ớ           550 - 600 dự     ầ             ớ  

 ớ   ổ    ố   ầ      ă    ý  ạ     ả   45 - 47  ỷ USD    240 - 260        ỷ 

 ồ  . C                                      ổ   GDP  ủ   ả   ớ     ả   5  

    ạ       ệ  l                ệ         ả   300 - 500            . 

P ấ   ấ       ă  2020,     KKT           ợ     ả   1.500 - 2.000 dự 

  ,             ả   60  l  dự     ầ       ớ           40  l  dự     ầ     

        ớ   ớ   ổ    ố   ă    ý  ạ     ả   70 - 80  ỷ USD    320 - 350 nghìn 

 ỷ  ồ  . C   KKT                        ổ   GDP  ủ   ả   ớ     ả   15 - 

20      ạ       ệ  l                ệ         ả   1,3 - 1,5 tr ệ       . 

N       ệ   ã   y  ộ     ợ  l ợ    ố  FDI lớ            l     ự   ả  

  ấ       d             KTT                    ầ                     ệ    ả  

  y     ệ  l  ,  ạ                     l    ộ  ,      ạ     ồ    â  lự      

  ầ                     -  ã  ộ   ị        . Mặ      ,  ầ                 ạ  ầ   

KKT                       ầ       ớ            ạ       ộ   ạ   l ớ           

           ấ   ạ  ầ            ị lâ  d  ,       ầ    ệ   ạ       ệ   ố        ấ   ạ 
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 ầ         ả   ớ ,      lạ    ệ    ả       ự       ự             ủ       ự . B   

 ạ     ,  ị      ủ      KKT                                d         â          

 ủ      ,  ị                    l     ớ   ả       ,  â    y,       l         ệ  

 ố           l          ,         ạ , dị    ụ,               ồ    â  lự . Từ    

    ạ      ứ       ố   ớ           ầ              ẩy       ạ   ộ    ầ         

     ự    y.  

Tuy nhiên,            ị    ủ   ộ   ố    y                                

    KKT               ộ  lộ  ộ   ố  ấ      ấ         : ( )   ấ  l ợ     y 

  ạ         ố ,                          ố l ợ  ,  ầ                    d     ả , 

    ấ   ầ           ợ  lý...(  )  P ầ  lớ      KKT       ợ        l       ữ   

 ỉ             ệ                     -  ã  ộ        ă         ữ        ự      ệ 

  ố        ấ   ạ  ầ                  y  ,            ợ   ầ      ây dự    ồ    ộ 

      ệ              ệ   ố        ấ   ạ  ầ    ủ      KKT   ủ y     ả  dự      

   ồ   ố   ỗ   ợ  ừ   â                 ,        y  ộ     ợ               ồ  

lự   ã  ộ       ầ               . N ữ    ă   ầ   ây,    ồ   ố   ỗ   ợ  ừ   â  

                     dầ   ẹ  lạ ,               ố l ợ       KKT   ợ        l   

 ă              ứ   ố   ỗ   ợ         KKT   ỉ     ứ     ợ   ấ   ạ          

 ầ   ủ       ị             ố   ỗ   ợ  ầ      ạ  ầ            –  ã  ộ   ủ      

KKT. (   ) C     ây dự        ự    ệ    ợ   ộ                 ả             

      ầ       ố       ố   ớ      KKT              ớ         ớ    y    lớ        

 ệ   ố  . Đồ                    ộ        l ợ              dự     ầ      ang tính 

 ộ   lự ,    ý                   ố   ớ                      l     ự   ạ      

KKT. (iV) T      ộ             ệ   ủ   ộ           ộ        ứ   ủ   ộ   ố 

B     ả  lý KKT      ạ                ây dự     y   ạ  ,      ạ    ị   

  ớ                    l ợ  d    ạ              ồ    ộ       ứ   ă  ,    ệ   ụ 

 ã   ợ      . Đồ       ,     bộ,                       â   ớ    ệ       ạ     

 ồ  d ỡ       ệ   ụ      ộ           ộ        ứ   ủ  B     ả  lý… 

B    ạ     ữ   ả          ủ    ệ   ây dự  ,            KKT          

   -  ã  ộ          ,                        ả                           : 

T    ộ        ệ                ự ,  ấ       ấ    ả , ả                        

 ấ ,   ớ      ặ    ệ  l  l ợ         ả  lớ        ầ   ây    BĐKH,  ộ        

  ữ    ấ          bỏ       ấ          ấ    ệ    y. X       ổ      ,         

                  ạ  V ệ  N     ệ    y      ữ          ệ        lợ      ả     : 
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o C   ị      ị  lý,  ự             lợ ,  ạ     lợ                     ố  

               ớ          ,     ,  ị          ung quanh. 

o C     ồ    â  lự    ấ  l ợ                                       , 

      ớ    ấ  l ợ        ấ   ạ  ầ             ,         ệ          , 

  ễ                   ỉ  . 

o C                 d                                         ,  ớ      

             ệ      ã         ,       ấ … 

o C         ệ        lợ                                ,    l     ự ,    : 

thu hút         ồ   ố   ầ      ả                  ớ                     

    ệ   ặ  ,          ệ    ẹ, dị    ụ      ầ  l        … 

T y      ,  ự                                      ạ  V ệ  N        ộ  lộ 

  ữ    ạ          ả ,  ụ    : 

Thứ nhất,   ệ    ả     lạ   ừ                                 ự   ự    

   . Sự             ủ                               d ễ      ớ   ố   ộ     ,      

 ạ       ộ   lự                 ồ  lự      ầ                    ạ   ộ   lự      

             ấ    ớ     l  . T      ố       ủ  Bộ K    ạ      Đầ    ,       y, 

 ỷ lệ        ấ    ụ   ụ     dự     ả    ấ ,      d                               

      ớ   ạ  9-10 ,  ổ   d               ă   ạ     ả   10  ỷ USD,          

      â             ă    ỉ    ả        1  ỷ USD. 

Thứ hai,           ạ     ạy                                    ,       ổ 

      ộ         ạ               ấ   ị  , d        ự   â             ồ  lự   ầ  

  ,        ủ    ồ   ố       ầ                ( ả  ố                 ố   ị  

      ),        ụ     ồ    â  lự            ộ,                               ồ   

 ộ… 

T ố            ấy,        ạ  2003-2005  ớ     03                     , 

                ạ  2006-2008        11                        ợ        l  . 

Đây l         ạ            ự       ổ             ầ       ự         ớ        

(FDI)     V ệ  N  . T y      ,       ,             V ệ  N            ,     

                      ạ  V ệ  N            ,       ị       ộ  , ả          ủ  

  ủ     ả                   ầ ,           ự  ụ    ả   ạ    ủ         ồ  lự  

 ầ     ( ả         ớ             ớ ). Tă          GDP  ủ  V ệ  N           

 ự  ụ    ả   ừ  ứ  6,18   ă  2008   ố   5,32   ă  2009      ệ    y     
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d y        ứ    ấ ,                 ụ      ứ   ủ   ă  2008         ă     ớ  

  . 

Thứ ba,  ớ    ỉ     ố                                   ệ        lợ     

                            ớ . Đ             KKT C   L   (Q ả   N  )  ã    

 â    y   ố     C   L  ,  ả        Kỳ H ,       y          ấ   ố   ớ   ệ 

  ố          ố     ,    : Q ố  lộ 1A,           B   - N  ,   y             

 ố  Đ  Nẵ   - D    Q ấ … KKT Đ    V  - C   Hả  (Hả  P    )  ã    Sâ    y 

C   B , Cả     ố     Lạ   H yệ ,  ệ   ố                    ệ    ợ    y 

  ạ  ,  ệ   ố                   ố ,                l                         

    …     ộ   ố                                     ệ        lợ         ự     

  y. T y      ,   ầ  lớ                                                    

  ạ    ớ               y   ạ                              ạ   ầ      ây dự   

     ấ   ạ  ầ             ,         …      ả   ố   ặ        ữ           ứ     

 ã  ộ                      ữ  ,      ị    ,    y    ổ      ấ            … 

Thứ tư,   ệ   ầ      ố        ớ                 15                      

     d    ớ   ự d     ả ,   â             ồ  lự ,   ệ    ả  ầ       ấ . Hầ      

                               ợ        l   dự         ệ         y y    ố     

          ỳ       ớ            ă    ẵ    ,       ớ   ầ      ủ  N     ớ … 

T            ệ               ệ    y,  ỳ                             ợ . 

Gầ   ây, C       ủ   y    ị        05                               

      ă                         ầ    ,  ớ   y          ạ       ợ                  

                     ă    ộ  , l   ộ   lự                     -  ã  ộ   ạ       ị  

      ,  ừ   , l    ỏ             ,  ị                   . H    ữ ,   ệ  l   

  y     ạ      dầ    ệ   ầ     d     ả         ớ   ây. V ệ                   ồ  

lự       ộ   ố                              l   l   ộ    y    ị            

tr                ệ    y. Đây l   ộ    ủ             ợ   ớ         ệ ,   ả 

 ă    ủ  V ệ  N         ạ      ự          ,           â ,                ầ     

          ,         ợ         ạ   d     ả     ớ   ây. 

T    Bộ K    ạ      Đầ    , 5                        ợ           ầ     

                              ớ           ồ : (1) KKT C   L   (Q ả   N  ) - 

D    Q ấ  (Q ả   N ã ); (2) KKT Đ    V  - C   Hả  (Hả  P    ); (3) KKT 

N    S   (T     H  ); (4) KKT V    Á   (H  T   ); (5) KKT P   Q ố     

 ụ   ả  N   A  T ới (Kiên Giang). N                               ợ  lự  
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            lợ          ẩy  ạ            ầ             l     ự                   

     dầ     ,       ả ,        ồ                 ủy  ả   ả ,                    

    , d  lị       ,  ây dự                ị,              ệ           … Cùng 

 ớ    ,                                    ợ   ă          ầ          ấ   ạ  ầ   

          ,           l    lạ ,         ệ          ,  ệ   ố    â    y,  ả   

    …  ồ    ộ. Đồ       ,                    l   ộ   lự       ộ              

    ạ                                              ạ                          

 ớ . T y      ,                                                    ộ           

 ữ  ,       ớ   ă          ả     ệ         ệ       ấ   ạ  ầ  ,  â         ấ  

l ợ      ồ    â  lự ,  ả     ệ                      ầ    …,       ầ    ả  

      â                 ữ   y    ố    : 

Một là,   ả             ợ                       ệ        lợ   ẵ      ủ  

                                 ệ   ạ   ộ   lự ,      ầ                  ả   hân 

                                ả          lâ     . N            ,  ộ      

                   ả   ạ       ợ       ầ          ,                         

     ,      ầ           ầ                      ớ            ầ              ợ  

lợ     . C        y,       ệ   ầ      ủ  N     ớ                            ớ  

       ị lã      ,       d     ả            y   ợ    ệ    ả  ầ    . T      , 

                          ạ  V ệ  N     ả       ợ   ạ   l ớ       ấ   ạ  ầ   

                  ộ,         ủy,           ,                           ồ   

 ộ, l           ớ   ạ                ố           ố    . N    ầ       ả       

  ấy   ợ                           l   cửa ngõ                  dị    ụ, 

        ỉ  ủ  V ệ  N  ,         ủ       ự  ASEAN          ớ ,         ạ   

        ệ       ố         ,         ạ      ầ      ớ       ự           ớ . Theo 

            ,  ự             ủ  KKT Đ    V  - C   Hả  (Hả  P    )   ả   ạ     

  ợ       ầ                      ự  Đồ        B   Bộ;  ồ       ,  ạ       ầ  

                     ớ             ự  Đ    N   Á, Đ    B   Á     ả    ấ     

l                 ,                                  . C                        

     ự       T    ,    : N    S   (T     H  ), V    Á   (H  T   ), C   

L   (Q ả   N  ), D    Q ấ  (Q ả   N ã )…   ả   ạ       ợ       ầ       

                ộ      ị              T    ,      ự  Tây N  y  ,         

  ớ  L  , C        , T    L  …                         ,                    

    … KKT P   Q ố      ụ   ả  N   A  T ớ  (K    G    )   ả   ạ    ợ  
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     ầ                      ự  Đồ        N   Bộ,           ớ             ự  

    ợ     ,           ,                      ,                        … 

Hai là,  ầ       ị     ợ    ớ                      ạ    ủ   ỗ   ộ      

                               ầ    ,            ầ                 ấ   ả     l    

 ự . Từ   ,        lự            ầ    ,             ầ       y   lợ       ầ     

                                       . 

Một bộ phận nhà đầu tư tại các khu kinh tế ven biển hiện nay có thể thoải 

mái để đất bỏ hoang nhiều năm không tiến hành đầu tư vẫn không bị ảnh hư ng 

đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp đã hư ng lợi từ ưu đãi 

thuế hoặc có hành vi chuyển giá để trốn thuế. 

V ệ   ầ                                                                  

       ự l :  ứ  ự   y   ạ  ,  ây dự        ấ   ạ  ầ  ,                      

   ồ  lự   ừ                ầ                     ứ  BOT, BT, PPP…,       , 

lạ                   ầ                    ầ             l     ự      . T ự     

 ã   ứ       ,   ỉ  ầ  lự                ầ    ,       ầ          ,           ấ  

       ị        ạ     ẩ ,       ả     ấ  lớ , l              ộ           . T  y 

      ,                             ,        l ợ              , lự          

       y    ầ                                              ộ ,   ặ   ộ       

         ầ           ă  ,            ầ                 ừ  ầ        ộ   ị   

  ớ            ấ         ợ . T            ,      ầ                       y 

  ạ  ,  ị     ớ  ,      ợ    ữ                 ầ              ,   ả  l    

                                          y        ớ       l   ố    ấ ,     ử  

         ầ                      ầ           ị     ớ               ụ    . 

Ba là,         y        ị          ầ   â         ấ  l ợ              ả  

lý          â   ầ         l     ự          ứ  - phát       (R&D)  ạ         

quan hành chính công. C                   ệ    y    dụ                       

                     ủ y                      ã              ã      ấ     . 

S   ,      ạ     ,   ệ    ả  lý       ố   ớ      d         ệ ,   ấ  l  d     

ngh ệ  FDI      ệ    ả  lý d         ệ   ử dụ    ấ           ấ  lỏ   lẻ . H ệ  

  ợ   d         ệ ,  ả d         ệ          ớ     d         ệ  FDI,    y   

   ,   ố      , lã        ấ          d ễ                    ả  lý. Vấ       y      

 ụ   ây   ấ                 ă   ấ  lớ      V ệ  N  ,           ớ        ả lâ  

d    ủ         ạ   lã              ồ  lự ,   ấ  l   ấ     . D    ,         y    ị  
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        ầ             â        ă   lự    ả  lý,  â        ă   lự           , 

              ầ    . Đồ       ,  ẩy  ạ       l     ự  R&D,  ớ            

                                             ệ,  ỗ   ợ d         ệ         

 ứ , ứ   dụ           ệ      ả    ấ …                               ,  ớ  

 ụ       l   ạ          d         ệ          ệ              R&D,    y   

gi           ệ  ừ            â          ứ       ỏ    ị       . 

T ự           ấy,  ầ                 ,         ệ  ạ  V ệ  N        ấ  

       ố . N    ,      ầ          ả ,           y                ,         dụ   

 ủ      ố   ớ                     -  ã  ộ  l   ấ  lớ ;  ă    ă     ấ       ấ  l ợ   

               ấ    ẩ ,  â        ă     ấ  l    ộ  ;  ă     ệ    ả           

              ả , d  lị            . 

 

2.2. PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TẠI CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN 

NĂM 2010 VÀ ƢỚC TÍNH PHÁT THẢI NĂM 2020 

2.2.1. Phƣơng pháp tính phát thải khí nhà kính 

2.2.1.1. Phƣơng pháp tính phát thải lĩnh vực năng lƣợng 

* Sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và xây dựng  

Đố   ớ     ồ         ả  CO2: T      ớ   d     ự        ố   ủ  IPCC, 

V ệ  N          dụ                            2  ử dụ        ố l ệ           

 ủ        y            ệ. T y      , d    V ệ  N            ố l ệ      ố  

   y       l ệ             y   y    ồ         , d    y                      

    1           ố l ệ         ụ   ự      ủ   ừ   l ạ        l ệ           â        

 ã   ợ  lự             dụ  . S     ,  ổ   l ợ          ả      CO2   ợ       

      ổ   l ợ       CO2        ả   ủ   ấ   ả     l ạ        l ệ       â       . 

P      ả  CO2 = ∑[(T      ụ       l ệ     ệ  ố        ả     -bon) – Các-

      ợ  l     ữ]   Tỷ lệ Ô y       44/2 

Đố   ớ     ồ              ả  không có CO2: D                      

                 ả    ự           ố l ệ            ụ       l ệ        ừ   l ạ       

        ệ  ạ  V ệ  N                                1  ã   ợ   ử dụ      

          l ợ          ả  không có CO2. 

P      ả  không có CO2 = ∑(Hệ  ố        ả       T      ụ       l ệ    ) 

  = l ạ        l ệ ,   =   ạ   ộ         

Hệ  ố        ả  
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D  V ệ  N            ố l ệ         l ợ      -        ệ  ố        ả   ặ  

        ố                 ụ       l ệ       ệ  ố        ả   ặ   ị         H ớ   

d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996  ã   ợ   ử dụ                l ợ          ả . 

Bảng 2.6. Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng 

 
Than 

Anthracite 

Dầu 

hỏa 
DO FO LPG 

Hệ  ố        ả  C       ( C/TJ) 26,8 19,6 20,2 21,1 17,2 

Hệ  ố        ả  CH4 (kgCH4/TJ) 10 2 2 2 2 

Hệ  ố        ả  N2O (kgN2O/TJ) 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

N  ồ : H ớ   d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996 

* Sử dụ    ă   l ợ                         ả  (sinh ra khí CO2, CH4, 

N2O) - 1A3 

T      ớ   d     ự        ố   ủ  IPCC,             l      ợ     dụ   

       : 

- P        ệ         ộ:           dụ                   1         toán 

l ợ   CO2        ả  d  V ệ  N       ố l ệ      ố     y       l ệ       ả        

 ộ,                 ệ  ố        ả   ặ          ố     . Đố   ớ         ả        

CO2,                 1        ợ     dụ                ố l ệ   ầy  ủ         

  ụ       l ệ        ừ   l ạ           ệ . 

- Đ       ủy:    dụ                   1 d  V ệ  N     ỉ     ố l ệ       

  ụ       l ệ       l ạ        l ệ            ố l ệ      l ợ            ặ        

  ố                  ệ  ố        ả      CH4 và N2O. 

Đố   ớ         ả  CO2:  P      ả  CO2 = ∑[(T      ụ       l ệ     ệ  ố 

       ả     -bon) – C         ợ  l     ữ]   Tỷ lệ Ô y       44/12. 

Đố   ớ         ả  không có CO2: 

P      ả  không có CO2 = ∑(Hệ  ố        ả       T      ụ       l ệ    ) 

  = l ạ        l ệ ,   =   ạ   ộ    gành 

Hệ  ố        ả  

D  V ệ  N            ố l ệ         l ợ      -        ệ  ố        ả   ặ  

        ố                 ụ       l ệ       ệ  ố        ả   ặ   ị         H ớ   

d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996  ã   ợ   ử dụ                l ợ          ả . 

Bảng 2.7. Hệ số phát thải cho ngành giao thông vận tải 
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Đ      ộ Đ       ủy 

Xă   Dầ  DO Xă   Dầ  DO Dầ  FO 

Hệ  ố        ả  C       ( C/TJ) 18,9 20,2 18,9 20,2 21,1 

Hệ  ố        ả  CH4 (kgCH4/TJ) 20 5 5 5 5 

Hệ  ố        ả  N2O (kgN2O/TJ) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

* Sử dụng năng lượng trong thương mại và dịch vụ (sinh ra khí CO2, 

CH4, N2O) - 1A4a 

Phương pháp luận 

Đố   ớ     ồ         ả  CO2: T      ớ   d     ự        ố   ủ  IPCC, 

V ệ  N          dụ                            2  ử dụ    ố l ệ           

     l ạ          ệ. T y      , d    V ệ  N             ố l ệ      ố  

   y       l ệ   ủ        y   y         ồ         , d    y             

             1           ố l ệ         ụ   ự      ủ   ừ   l ạ        l ệ     

      â         ã   ợ     dụ  . S     ,  ổ   l ợ          ả      CO2 

  ợ             ổ   l ợ       CO2        ả   ủ   ấ   ả           l ệ     

  â       . P      ả  CO2 = ∑[(T      ụ       l ệ     ệ  ố        ả     -

bon) – Các-      ợ  l     ữ]   Tỷ lệ Ô y       44/12 

Đố   ớ     ồ         ả       không có CO2: D  V ệ  N           

                             ả    ự           ố l ệ         ụ       l ệ        ừ   

l ạ               ệ,                     1  ã   ợ   ử dụ                l ợ   

       ả  không có CO2. 

P      ả  không có CO2 = ∑(Hệ  ố        ả       T      ụ       l ệ    ) 

  = l ạ        l ệ ,   =   ạ   ộ         

Hệ số phát thải 

D  V ệ  N            ố l ệ         l ợ   các-        ệ  ố        ả   ặ  

        ố                 ụ       l ệ       ệ  ố        ả   ặ   ị         H ớ   

d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996  ã   ợ   ử dụ                l ợ          ả . 

Bảng 2.8. Hệ số phát thải cho ngành thương mại và dịch vụ 

 Than Anthracite Dầ   ỏ  DO FO LPG 

Hệ  ố        ả  C       ( C/TJ) 26,8 19,6 20,2 21,1 17,2 

Hệ  ố        ả  CH4 (kgCH4/TJ) 10 10 10 10 10 

Hệ  ố        ả  N2O (kgN2O/TJ) 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

N  ồ : H ớ   d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996 
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2.2.1.2. Phƣơng pháp tính phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực hoạt động 

công nghiệp 

* Giới thiệu chung về lĩnh vực 

Phát thải khí nhà kính   ợc sinh ra từ một loạt các hoạ   ộng công nghiệp 

mà       l           n  ă   l ợng. Các nguồn phát thải chính là các quá trình 

sản xuất công nghiệp bao gồm các chuy    ổi v  mặt hóa h c hay v t lý của các 

loại nguyên liệu thô. L     ực các quy trình công nghiệp bao gồm các phát thải 

sinh ra trong các             . 14 hoạ   ộ         l     ực công nghiệ    ợc 

xem xét tính toán phát thải bao gồm: Sản xuấ      ă  , Sản xuất vôi, Sử dụng 

  l              , Sử dụng và sản xuất sô-  , Sản xuất Amoniac, Sản xuất axit 

nitric, Sản xuất axit adipi, Sản xuất canxi các-bua, Sản xuất Silic các-bua, Sản 

xuất s t thép, Sản xuất nhôm, Sử dụ   SF6                 à ma-giê, Sản xuất 

Halocarbons và SF6, Sử dụng Halocarbons và SF6.     

* Chi tiết các hoạt động 

- Sản xuất xi măng (CO2) 2A1 

Phát thải CO2 sinh ra trong quá trình sản xuất clinker    l  một hợp chất 

trung gian trong quá trình sản xuất     ă  . Trong quá trình sản xuất clinke,    

vôi,            ủ y u (95%) là các bonat canxi (CaCO3),   ợc gia nhiệt (nung 

vôi)    tạo ra vôi (CaO) và CO2     l       ản phẩm phụ. 

C O          ản ứng với silic, nhôm và oxit s t trong nguyên liệ         

sản xuất ra khoáng chất cl     (   l    d    l            ứ           ớ    ợt 

trộ )         ững phản ứng này không sinh ra thêm CO2.  

Phƣơng pháp luận 

Theo cây quy    ịnh trong H ớng d n sử dụng tốt của IPCC(2000), 

            thích hợp nhất     ớc tính l ợng phát thải CO2 l                c 

2, sử dụng số liệu sả  l ợng clinke, b i vì l ợng phát thải CO2 xảy ra trong quá 

trình trung gian sản xuất clinke. Tuy nhiên do hạn ch  của số liệu, l ợng phát 

thải từ sản xuất     ă     ợ   ớc tính theo               c 1.  

 

Hệ số quốc gia v  tỉ lệ clinker sử dụ      sản xuấ      ă    ủa Việt Nam 

không có, d           ị mặc  ịnh là 75    ợc sử dụng phù hợp với H ớng d n 

sử dụng tố   ă  2000 của IPCC vì cả     ă   Portland và     ă   hỗn hợp   u 

  ợc sản xuất tạiViệt Nam. 

 

P      ả  CO2 = EF(Cl    ) * Sả  l ợ   Cl      ớ       * Hệ  ố CKD 

Sả    ấ  Cl      ớ       = Sả  l ợ       ă   * Tỷ lệ Cl       
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Hệ số phát thải 

Do không có hệ số phát thải quố            l     ực sản xuấ      ă  ,    

th  giá trị mặ   ịnh 0,646 (64,6%)   ợc sử dụng         l ợng CaO trong 

clinker            ớng d ncủa IPCC  ă  1996.  

 

- Sản xuất vôi (CO2) 2A2 

Sản xuất vôi sinh ra CaO thông qua sự phân hủy nhiệt (            

nung) của can xi các bonat (CaCO3) trong           sản xuất vôi sống (CaO), 

hoặc thông qua sự phân hủy của   l     (CaCO3. MgCO3)    sản xuất vôi sống 

  l     (CaO.MgO). Thực hành tốt trong  ớc tính l ợng phát thải từ sản xuất 

vôi là         ịnh sản xuất hoàn thiện CaO và CaO.MgO từ số liệu sả  l ợng 

vôi.  

Phƣơng pháp luận 

H ớng d n thực hành tố   ă  2000  ã               ức tính phát thả      

sau:  

 

 

Theo GPG 2000, n u số liệu sản xuất không chi ti t theo loại vôi, tỷ lệ 

mặ   ịnh cho các loại vôi có th    ợc áp dụng: tỉ lệ vôi     ộ canxi cao/vôi 

  l     là 85/15 và  tỷ lệ vôi cứ           ớc       ợc giả  ịnh là 0 trừ khi có 

các thông tin khác.  

Do không có thông tin v  tỷ lệ     l ợng của CaO và CaO.MgO, hệ số 

phát thải mặ   ịnh   ợc sử dụng theo Bảng 3.4 trong GPG2000. Đây l  thực 

hành tốt khi áp dụng cả hai công thức      ây v  EF       u chỉnh hệ số phát 

thải và tính toán     l ợng CaO hoặc CaO.MgO.  

EF1 = Tỷ lệ tỷ l ợng (CO2/C O) *     l ợng CaO  

EF1: hệ số phát thải cho vôi số       ộ canxi cao  

EF2 = Tỷ lệ tỷ l ợng (CO2/C O.M O) * (C O.M O)     l ợng 

EF2: hệ số phát thải cho vôi sống   l     

Hệ số phát thải 

Hệ số phát thải mặ   ịnh trong bảng 3.4 của GPG 2000.  

 

EF  ả    ấ   l     = 0.785 * H   l ợ   C O       Cl      

P      ả  CO2 = EF(     ố   (     ố       ộ          )) *  ả  l ợ   

     ố   + EF(     ố     l    ) *  ả  l ợ        ố     l     
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Bảng 2.9. Hệ số phát thải của vôi sống 

Hệ số phát thải cho vôi số       ộ canxi cao 0,75 tấn CO2 /tấn (Mặ   ịnh) 

Hệ số phát thải cho vôi sống   l     0,77 tấn CO2 /tấn (Mặ   ịnh) 

- Sử dụng đôlômit và đá vôi (CO2) 2A3 

Đ           l     l     y   l ệ      ản có ứng dụ           ại trong 

một số ngành công nghiệp bao gồm luyện kim (ví dụ       t thép), sản xuất 

thủy tinh, nông nghiệp, xây dựng và ki m soát ô nhiễ          ng. Trong các 

ứng dụng công nghiệ  l           n việ               ủa limestome hoặc 

  l       nhiệ   ộ cao, CO2 s    ợc phát thải ra.  

Tuy nhiên, do thi u thông tin, chúng tôi không th   ớc tính phát thải từ 

hoạ   ộng sử dụ               l    . D    ,        ải khí nhà kính từ           

  l      ử dụ     ợc báo cáo là "NE" (Not Estimated – K       ợc tính) trong 

báo cáo này. 

- Sử dụng và sản xuất Soda Ash (CO2) 2A4 

Soda ash (sodium các bonate Na2CO3) là một tinh th  màu tr      ợc sử 

dụ        ột nguyên liệu với số l ợng lớn của các ngành công nghiệp bao gồm 

sản xuất thủy tinh, xà phòng và chất tẩy rửa, giấy và bột giấy sản xuất và xử lý 

  ớc. Các bon dioxide (CO2)   ợc phát thải ra từ việc sử dụng soda, và có th  

  ợc phát ra trong quá trình sản xuất, tùy thuộc vào quá trình công nghiệ    ợc 

sử dụ      sản xuất soda ash.  

- Sản xuất amoniac (CO2) 2B1 

Amoniac khan   ợc sản xuất b        xúc tác    y  ổi cấu trúc khí tự 

nhiên hoặc các nhiên liệu hóa thạch khác. Có th  thấy trong các phản ứng sau 

 ây với mêtan là nguyên liệ   ầu vào tạo ra CO2.  

C + H2O = CO + H2 

CH4 + H2O = CO + H2 

N2 + H2 = NH3 

Tại Việt Nam, amoniac rất quan tr     ối với sản xuấ    â   ạm (95% 

sả  l ợng amoniac trong  ă  2006), một loại phân bón hóa h c.  

Phƣơng pháp luận 

Theo   ớng d n IPCC  ă  1996,             phù hợp nhất cho Việt 

Nam là               c 1 do số liệu v  số l ợng sản xuất amoniac có sẵn, 
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trong khi l ợng tiêu thụ      ốt cho việc sản xuất amoniac không th  thu th p 

  ợc.  

 

Hệ số phát thải 

Theo   ớng d n IPCC  ă  1996, hệ số phát thải   ợc lấy từ bảng 2-5   

trang 2.16 của Sổ tay tham khảo của   ớng d n IPCC. Hệ số phát thải lớn nhất 

là 1,6 tấn CO2 trên 1 tấn NH3   ợc sản xuất.  

- Sản xuất cacbua (CO2) 2B4: Canxi cacbua 

Canxi cacbua   ợc tạo ra b ng cách nung nóng canxi các bonat           

giảm CaO với các bon (ví dụ      ă   dầu, than cốc). Cả       ớc này   u phát 

thải CO2 (quá trình  ầu tiên giố       quá trình sản xuất vôi)  

C    l   ý   ng CaO (vôi) có th    ợc sản xuất tại nhà máy khác ngoài 

nhà máy sản xuất cacbua. T         ng hợp này, l ợng phát thải từ   ớc tạo 

CaO phải   ợc báo cáo là phát thải từ sản xuất vôi (2A2).  

K                  ợc sử dụ  ,             y    g tạo ra CO2. 

CaCO3 CaO + CO2 (Quá trình này giống với quá trình trong sản xuất 

vôi) 

CaO + 3C  CaC2 + CO ( CO2) ( ây l             ử dụ             sản 

xuất canxi cacbua) 

CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 2CO2 ( ây l             ử dụng canxi 

cacbua) 

Phƣơng pháp luận 

Theo   ớng d n IPCC1996, l ợng khí thải CO2 từ quá trình sản xuất và 

sử dụng canxi cacbua có th    ợ   ớ              :  

Phát thải CO2 = Hệ số phát thả  (EF1)   L ợ            ợc sản xuất 

Phát thải CO2 = Hệ số phát thả  (EF2)   L ợ            ợc sử dụng  

EF1: Hệ số phát thả   ối vớ  l ợ            ợc sản xuất  

EF2: Hệ số phát thả   ối vớ  l ợ            ợc sử dụng  

Vì số liệu canxi cacbua   ợc sử dụng là số liệ    ợc giả  ịnh r ng tất cả 

l ợng canxi cacbua sản xuất tại Việt Nam   ợc sử dụng trong  ă . D    , tổng 

số phát thải là từ quá trình sản xuất và sử dụng canxi cacbua.  

P      ả  CO2 (  ) = Sả  l ợ   A       * EF(       ) 
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Hệ số phát thải 

Hệ số phát thải mặ   ị           ớng d   IPCC  ă  1996,       2.21 

  ợc sử dụ           l ợng phát thải.  

Bảng 2.10. Hệ số phát thải cho sản xuất canxi cacbua 

Hệ số phát thả   ối vớ  l ợng cacbua 

  ợc sản xuất EF1 
1,8 t CO2 /tấn (mặ   ịnh) 

Hệ số phát thả   ối vớ  l ợng cacbua 

  ợc sử dụng EF2 
1,1 t CO2 / tấn (mặ   ịnh) 

- Sản xuất cacbua (CO2) 2B4: Silic cacbua 

Trong sản xuất silic cacbua, CO2   ợ              là một sản phẩm phụ từ 

một phản ứng giữa thạch anh và các bon. Xă   dầu, than cố    ợc sử dụ       

các bon nguồn. Theo chuyên gia từ Bộ C    T     ,  ại Việ  N         n bây 

gi  không có sản xuấ    l         , d            ải khí nhà kính từ hoạ   ộng sản 

xuấ    l            ợc báo cáo là "NO" trong báo cáo này.  

- Sản xuất sắt thép (CO2) 2C1 

G      ợc sản xuất b ng cách giảm quặng oxit s t trong lò luyện gang, 

    ng sử dụng các-bon trong than cốc hoặc than củ   ồng th i làm nhiên liệu 

và chất khử. Trong hầu h       l          ,             y   ợc hỗ trợ b ng việc 

sử dụng các chất gây cháy các bon   (      ). 

Phƣơng pháp luận 

Theo   ớng d n của IPCC, phát thải từ sản xuất s t thép có th    ợc  ớc 

tính theo               c 1 dựa vào sả  l ợng s t thép.  

 

Hệ số phát thải 

Hệ số phát thải mặ   ịnh   ợc lấy từ bảng 2.13, IPCC 1996. Đ  l : 1,6 

tấn CO2/tấn sản phẩm s t thép. 

P      ả  = Sả  l ợ   * Hệ  ố        ả   
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2.2.1.3. Phƣơng pháp tính phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực chất thải 

* Tổng quan về lĩnh vực 

P      ả  KNK  ừ l     ự    ấ    ả       ồ  CO2, CH4 và NO2  ừ     

   ồ                 ừ      ã       lấ    ấ    ả ,  ử lý   ớ    ả           ệ  

    ệ   ố     ớ    ả         ạ .  

- P      ả                ừ      ã       lấ    ấ    ả  (         CH4)- 6A  

Mê-    (CH4)   ợ                            â   ủy y         ấ    ả  

 ữ       ợ       lấ   ạ       ã       lấ    ấ    ả      (SWDS). C ấ    ả   ữ  

     â   ủy  ớ   ố   ộ   ả  dầ      ấ         ă       â   ủy          .  

- P      ả      CH4   ừ  ử lý   ớ    ả         ạ  (         CH4)- 6B2 

Xử lý   ớ    ả         ạ               ệ  y               CH4. P      ả  

CH4  ừ   ớ    ả         ạ    ợ        ă   ứ      l ợ   BOD  ừ   ớ    ả    ợ  

 ử lý  ạ    ỗ. Ở       ớ            ,   ớ    ả         ạ   ầ        ợ   ử lý      

 ệ   ố    ử lý y                  . Ở       ớ                 ,  ộ    ầ    ỏ 

  ớ    ả         ạ    ợ              ử lý        ệ   ố    ử lý   ớ    ả ,   ầ  

    lạ    ợ   ả   ả                     .  

- P      ả                ừ   ớ    ả           ệ  (         CH4) - 6B1  

Xử lý   ớ    ả           ệ               ệ  y        ạ     CH4.P      ả  

CH4  ừ   ớ    ả           ệ    ợ       dự       COD         ớ    ả    ợ   ử 

lý  ạ    ỗ  ủ                     ệ                   ị                 .  

- P      ả                 ừ   ấ    ả         ạ  ( inh khí N2O) - 6B 

Ô         (N2O)          ợ         ả    ự        ừ       y  ử lý   ớ    ả  

  ặ             ừ   ớ    ả           ả   ả          ,  ồ,     .P      ả    ự       

 ừ                           ử             ạ            y  ử lý   ớ    ả    ợ   oi 

l     ồ         ả    ỏ. 

* Phƣơng pháp tính: 

- Phát thải khí nhà kính từ các bãi chôn lấp chất thải (sinh khí CH4)- 

6A  

Theo H ớ   d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996                           

 ớ       CH4   ợ         ả   ừ      ã       lấ    ấ    ả      l              

 ặ   ị                  FOD.  
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• P            ặ   ị  :  ử dụ        ố l ệ    ạ   ộ             ẵ     

       ả  CH4   ợ                  ử dụ             ị  ặ   ị    ủ  IPCC,      

  â        ầ          ặ                           ớ        ố l ệ    ạ   ộ  .  

• C      ứ    ợ   ử dụ                  ả  CH4  ừ      ã       lấ    ấ  

  ả                       FOD        :   

 

T       :  

  =  ă          

  =  ă      ố l ệ   ầ       ầ    ợ   ổ     ;  

A = (1 – e
-k
)/ ;  ệ  ố    ẩ           ệ    ỉ    ổ    ố  

k =       ố  ỷ lệ  ả         -    (1/ ă ) 

MSWT( ) = Tổ   l ợ         ả       ị (MSW)   ợ    ả            ă    

(G / ă ) 

MSWF( ) =  ỷ lệ MSW   ợ       lấ   ạ   ã    ấ    ả             ă     

L0(x) (K ả  ă          ả        ) = [MCF( )･DOC(x)･DOCF･F･16/12 

(Gg CH4/G    ấ    ả )] 

MCF(x) = Hệ  ố        ỉ     -           ă    ( ỷ lệ)  

DOC(x) =          ữ       â   ủy (DOC)        ă    ( ỷ lệ) )(G  C/G  

  ấ    ả )  

DOCF = Tỷ lệ DOC  ị    y        

F = Tỷ lệ l ợ   CH4             ả   ừ  ã       

16/12 = C  y    ổ   ừ C    g CH4 

Tổ         ả  ạ    ợ             ă  ( ):   

 

T       : R( ) = CH4   ợ       ồ  lạ                 ă    (G / ă ) 

OX =  ệ  ố   y     ( ỷ lệ)  

- Phát thải khí CH4  từ xử lý nước thải sinh hoạt (sinh khí CH4)- 6B2 

T    H ớ   d                         ủ  IPCC      ă  1996,       ớ  

   ẩ   ị                   ả      CH4  ừ   ớ    ả       ồ :  

X        ặ        ủ   ệ   ố    ử lý   ớ    ả ; 
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Lự              ố      ợ    ấ ;    

Á  dụ                          ủ  IPCC. 

Ở V ệ  N  ,        ả  CH4  ừ  ử lý   ớ    ả         ạ    ợ   ớ       

           ử dụ                ủ  IPCC               ố  ặ   ị  . 

C          ứ    ợ   ử dụ                       ả  CH4  ừ  ử lý   ớ    ả  

       ạ         :  

 

 

T       , Tổ     ấ    ả   ữ     (T   l Q       W     - TOW)   ợ   ớ  

            :  

 

T       : 

TOW: Tổ     ấ    ả   ữ     (   BOD/ ă ) 

P: Dâ   ố (1.000      ) 

Ddom: Hợ    ấ   ữ       â   ủy (   BOD/1.000      / ă ) 

Hệ số phát thải 

Hệ  ố        ả      l ạ         y   ụ    ộ      l ạ   ệ   ố    ử lý   ặ  

      ả   ả . C     l ạ   ệ   ố    ử lý   ớ    ả         ạ        ứ    ớ   ệ  ố 

       ả  d ớ   ây:  

K ả  ă                   -     ố     – B0 = 0,25 (      ị  ặ   ị        

IPCC) 

MCF = 0,75 (      ị  ặ   ị        IPCC) 

- Phát thải khí nhà kính  từ nước thải công nghiệp (sinh khí CH4) - 6B1 

Đ              ă          ả  CH4  ừ        ồ    ớ    ả           ệ  

  ợ  dự       ồ    ộ       ấ   ữ       â   ủy         ớ    ả ,   ố  l ợ   

  ớ    ả          ớ    ủ                 ệ   ử lý   ớ    ả        ệ   ố   

y      . P             ợ   ử dụ                     ả  CH4  ừ  ử lý   ớ  

  ả           ệ   ạ              V    Á        ồ        ớ         :  

D             d         ệ    ả       ố  l ợ   lớ    ớ    ả   ữ    ;  

T          ặ   ớ       COD         d         ệ         ả ;     

Tính ph     ả  CH4  ă   ứ      l ợ   COD  ừ     d         ệ         ả .   

C      ứ    ợ   ử dụ                       ả  CH4  ừ   ớ    ả       

    ệ         :  

 

T       :  

P      ả  = (Tổ     ấ    ả   ữ     * Hệ  ố        ả ) – L ợ     -tan thu 

 ồ  

TOW = P * Ddom 

WM = ∑i (TOWi * EFi – MRi) 
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WM:  ổ          ả        -     ừ   ớ    ả               CH4 

TOWi:  ổ     ớ    ả   ữ     l ạ                 COD/ ă . 

EFi:  ệ  ố        ả      l ạ    ớ    ả  l ạ                 CH4/kg COD. 

MRi:  ổ   l ợ         -         ồ    ặ          y  ừ l ạ    ớ    ả  l ạ    

tính theo kg CH4. N             ố l ệ ,  ử dụ         ị  ặ   ị   l  „0‟.Đố   ớ  

k       KNK  ă  2010     18                       ạ  V ệ  N  ,       ị MRi 

  ợ       l  „0‟. 

TOWi ( ổ   l ợ     ớ    ả   ữ              ệ )   ợ   ớ            

       ứ     :  

 

T       : 

TOWind:  ổ   l ợ     ớ    ả   ữ              ệ               COD/ ă  

W: l ợ     ớ    ả             
3
/ ấ   ả    ẩ   

O: Tổ    ả  l ợ    ầ      ủ                 ệ    ợ                 

 ấ / ă  

Dind: C ấ   ữ       â   ủy          ệ               COD/ 
3
   ớ    ả  

DSind:  ỷ lệ   ấ   ữ       â   ủy          ệ    ợ  l ạ   ỏ           ả . 

T               y,       ị DS  d   ợ   ử dụ   l  “0”. 

EFi ( ệ  ố        ả        ớ    ả           ệ )   ợ   ớ                 

  ứ     :  

 

T       : 

EFi:  ệ  ố        ả        ớ    ả           ệ  (   CH4/kg COD)  

Boi: K ả  ă                   -     ố     (   CH4/kg COD) (Bo = 0,25, 

      ị  ặ   ị   – trang 6.20, IPCC 1996) 

WSix:  ỷ lệ   ớ    ả           ệ    ợ   ử lý (WS = 0,05,       ị  ặ   ị   

–  ả   6-7, IPCC 1996) 

MCFx:  ệ  ố    y    ổ    -    (MCF = 0,75,       ị  ặ   ị   –  ả   6-

7, IPCC 1996) 

Hệ số phát thải 

EFi = Boi * ∑(WSix * MCFx) 

TOWind(   COD/ ă ) = W*O*Dind * (l – DSind) 
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C         ố      ây   ợ   ử dụ       ớ        ệ  ố        ả  d        

                 ả  CH4  ừ  ử lý   ớ    ả           ệ :  

EFj:  ệ  ố        ả        ừ                ử lý,  ả   ả    y  ệ   ố  ,    

CH4/kg COD;  

Hệ  ố        ỉ     -tan (MCF) (Sử dụ         ị  ặ   ị   H ớ   d    ủ  

IPCC        ả  GPG 2000). 

- Phát thải khí nhà kính  từ chất thải sinh hoạt (sinh khí N2O) - 6B 

P      ả  N2O  ừ   ấ    ả   ủ              ợ                   ứ     :  

 

T       : 

N2O( ) =        ả  N2O  ừ   ấ    ả   ủ            (   N2O-N/ ă ) 

P       = l ợ            ầ             â   ầ              ă  

(  /     / ă ) 

NRPEOPLE = Dâ   ố  

EF6 =  ệ  ố        ả  (      ị  ặ   ị   l  0,01    N2O-N/     ấ    ả ) 

FracNPR =  ỷ lệ  ủ                     ( ặ   ị   = 0,16    N/kg protein)  

Số liệu hoạt động 

Số liệu hoạ   ộ      tính phát thải N2O từ chất thải củ          i bao 

gồm:  

Số liệu v  dân số sinh sống trong khu kinh t  và tiêu thụ               ầu 

             â        ă :                    ă   ủa Việ  d    d ỡng Việt 

Nam, tiêu thụ               ầ      i từ 22,703   /     / ă         ă  2000 

        ă  2005 l  26,3895   /     / ă . G     ị            23   /     / ă  

  ợc sử dụ        ă  2010. 

Hệ số phát thải 

Ở V ệ  N  ,   ầ  lớ    ấ    ả   ủ              ợ   ả   ự           

   ồ            l          ,         ,  ồ   ứ    ớ    ả . H ệ   ạ       ớ       

dự         ả  ị        ấ   ả   ấ    ả   ủ              ợ   ả   ả    ự      . Hệ  ố 

       ả    ợ   ử dụ                  ả  N2O  ừ   ấ    ả   ủ                   :  

EF6:  ệ  ố        ả      N2O  ừ   ấ    ả        ớ    ả ,    N2O-N/kg N 

(      ị  ặ   ị  : 0,01 – IPCC 1996).  

N2O(s) = Protein * FracNPR * NRPEOPLE * EF6 
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2.2.2. Tính mức phát thải khí nhà kính của các KKTVB năm 2010 

2.2.2.1. Cách tiếp cận và cơ sở dữ liệu 

T     l     ự   ă   l ợ  : Số l ệ            ụ       l ệ        KKT 

          ẵ , d    y                       ỗ   ợ   ã   ợ     dụ  . T      ự 

       ấ    ố     ,        ả                    ợ            dự               â  

               ụ       l ệ   ủ  5         ầ   ồ           ệ ,  ây dự  ;      

t          ả ;         ạ  dị    ụ;          ệ ;  ử lý   ấ    ả      ộ    ớ      

 ự   ả    ấ        y        ă   l ợ  . C           ầ    y   ợ        ụ       

            â                                ứ              ố   ớ    ữ    ộ 

       ụ lớ . 

T     l     ự           ệ : C    ố l ệ                 ẵ                

                      ỗ   ợ . P      ả                ừ                ả    ấ  

         ệ       ồ         y    ổ      ặ            y     lý  ủ      l ạ  

   y   l ệ            l             l     ự   ă   l ợ  . P      ả               

  ợ                    d         ệ  lớ              ố l ệ          ,   ả         

 ả  l ợ             ả   ệ  ố        ả        ứ         ủ   ả   ớ . 

T     l     ự    ấ    ả : C                         ự     2 l     ự  trên, 

 ừ       ợ         ự        ừ     ạ    y                   ả       ố l ệ        

 ủ   ả   ớ       ớ   d    ủ  IPCC. 

V        dữ l ệ : C     dữ l ệ                        ủ  18             

              ồ      dữ l ệ     : 

- N  ệ    ị       l ệ      ệ  ố        ả  

- Dữ l ệ      ố l ợ        ạ   ộ       dâ   ố,  ả  l ợ    ả    ấ       

    ệ   ủ       ả    ẩ              ị     . C    ố l ệ    y   ợ   ổ   

 ợ   ừ       ả            ả      18 KKT. 

- T      ụ     l ạ        l ệ    â            , l     ự . C    ố l ệ    y 

  ợ   ổ    ợ   ừ          2.812 d         ệ         ạ   ộ         18 

KKT  ủ  Tổ    ụ    ố                ụ     l ạ   ă   l ợ         ệ , 

    ,     l ạ   ă  , dầ ,                ,         lỏ  , …. (          

  ụ lụ        dữ l ệ    USB) 

- Các công trì    ử lý   ấ    ả   ủ      d         ệ        ị     :     

 ố l ệ    y        ợ   ổ    ợ   ừ       ả           ủ  Tổ    ụ    ố   
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        ợ   ớ       ố l ệ ,    l ệ          ,   ả       ủ           

        ứ . 

2.2.2.2. Kết quả tính phát thải khí nhà kính năm 2010 của các khu kinh tế 

ven biển 

T           ổ    ợ       ố l ệ          ,   ả      18                      

    ố l ệ           d         ệ   ủ  Tổ    ụ    ố       ă  2011,    dụ       

                             ả                  ụ      ,       ả tính       ổ   

l ợ          ả                 ợ        ệ         ả   2.11 d ớ   ây: 

Bảng 2.11. Tổng lượng phát thải khí nhà kính của các KKT ven biển năm 2010 

TT 
Khu kinh tế/ Lĩnh vực 

phát thải 

Dân số 

2010, 

(ngƣời) 

CO2 

(tấn) 
CH4 (tấn) 

N2O 

(tấn) 

Tổng (tấn 

CO2 TĐ) 

1 Vân Đồn 41.645 4.033 14,63 3,81 5.534 

 

Nă   l ợ   

 

4.033 0,33 0,03 4.050 

 

C        ệ  

    

- 

 

C ấ    ả  

  

14,30 3,78 1.484 

2 Đình Vũ – Cát Hải 106.823 1.091.332 17,82 6,26 1.093.643 

 

Nă   l ợ   

 

5.332 0,49 0,06 5.362 

 

C        ệ  

 

1.086.000 

  

1.086.000 

 

C ấ    ả  

  

17,33 6,20 2.281 

3 Ven biển Thái Bình 181.313 624.230 77,06 16,50 631.074 

 

Nă   l ợ   

 

624.230 47,55 6,00 627.207 

 

C        ệ  

     

 

C ấ    ả  

  

29,51 10,50 3.867 

4 Ninh Cơ 114.210 50.268 33,49 4,69 52.503 

 

Nă   l ợ   

 

46.569 4,19 0,56 46.841 

 

C        ệ  

 

3.699 

  

3.699 

 

C ấ    ả  

  

29,30 4,13 1.963 

5 Nghi Sơn 80.590 2.348.252 84,84 15,19 2.354.900 

 

Nă   l ợ   

 

563.752 58,11 8,13 567.628 

 

C        ệ  

 

1.784.500 

  

1.784.500 

 

C ấ    ả  

  

26,73 7,06 2.772 

6 Đông Nam Nghệ An 131.000 254.201 30,85 7,71 257.270 

 

Nă   l ợ   

 

35.354 3,34 0,45 35.572 



102 

 

TT 
Khu kinh tế/ Lĩnh vực 

phát thải 

Dân số 

2010, 

(ngƣời) 

CO2 

(tấn) 
CH4 (tấn) 

N2O 

(tấn) 

Tổng (tấn 

CO2 TĐ) 

 

C        ệ  

 

218.847 

  

218.847 

 

C ấ    ả  

  

27,51 7,26 2.851 

7 Vũng Áng 42.828 4.284 47,80 1,68 5.378 

 

Nă   l ợ   

 

4.284 0,30 - 4.300 

 

C        ệ  

     

 

C ấ    ả  

  

47,50 1,68 1.078 

8 H n La 45.070 541.357 3,08 0,64 541.620 

 

Nă   l ợ   

 

17.639 1,68 0,24 17.748 

 

C        ệ  

 

523.718 

  

523.718 

 

C ấ    ả  

  

1,40 0,40 154 

9 Đông Nam Quảng Trị 74.000 182 4,02 1,00 613 

 

Nă   l ợ   

 

182 0,02 - 183 

 

C        ệ  

   

- - 

 

C ấ    ả  

  

4,00 1,00 430 

10 Chân Mây – Lăng Cô 40.658 1.523 7,12 2,02 2.240 

 

Nă   l ợ   

 

1.523 0,28 0,21 1.529 

 

C        ệ  

   

- - 

 

C ấ    ả  

  

6,84 1,81 710 

11 Chu Lai 215.000 142.554 12,30 1,21 143.221 

 

Nă   l ợ   

 

142.554 4,30 1,20 143.019 

 

C        ệ  

    

- 

 

C ấ    ả  

  

8 0,01 201 

12 Dung Quất 86.449 1.432.017 70,80 16,16 1.438.602 

 

Nă   l ợ   

 

1.432.017 59,00 11,76 1.436.996 

 

C        ệ  

    

- 

 

C ấ    ả  

  

11,80 4,40 1.606 

13 Nhơn Hội 37.129 469.001 2.878,48 16,61 545.914 

 

Nă   l ợ g 

 

1.061 0,09 0,01 1.067 

 

C        ệ  

 

467.940 

  

467.940 

 

C ấ    ả  

  

2.878,39 16,60 76.907 

14 Nam Phú Yên 122.000 2.003 6,18 1,48 2.599 

 

Nă   l ợ   

 

2.003 0,12 0,02 2.011 
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TT 
Khu kinh tế/ Lĩnh vực 

phát thải 

Dân số 

2010, 

(ngƣời) 

CO2 

(tấn) 
CH4 (tấn) 

N2O 

(tấn) 

Tổng (tấn 

CO2 TĐ) 

 

C        ệ  

   

- - 

 

C ấ    ả  

  

6,06 1,46 588 

15 Vân Phong 218.720 283.122 22,14 5,75 285.392 

 

Nă   l ợ   

 

12.092 0,57 0,09 12.135 

 

C        ệ  

 

271.030 

  

271.030 

 

C ấ    ả  

  

21,57 5,66 2.227 

16 Định An 161.000 432 33,44 5,42 2.884 

 

Nă   l ợ   

 

432 0,02 - 433 

 

C        ệ  

   

- - 

 

C ấ    ả  

  

33,42 5,42 2.451 

17 Năm Căn 34.496 983 16,69 1,26 1.775 

 

Nă   l ợ   

 

983 0,10 0,01 988 

 

C        ệ  

     

 

C ấ    ả  

  

16,59 1,25 787 

18 Phú Quốc-Nam An Thới 93.000 52.738 29,71 421,24 54.316 

 

Nă   l ợ   

 

52.738 21,35 419,03 53.448 

 

C        ệ  

     

 

C ấ    ả  

  

8,36 2,21 868 

 

Tổng công 18 KKT 1.825.931 7.302.514 3.390,45 528,63 7.419.477 

 

Năng lƣợng - 2.946.780 201,84 447,80 2.960.500 

 

Công nghiệp - 4.355.734 - - 4.355.734 

 

Chất thải - - 3.188,61 80,83 103.225 

N  ồ : K     ả            ủ               ứ  V ệ  KHKTTV&BĐKH 

K     ả                 ấy,  ổ   l ợ          ả      CO2              ủ  

18                       ă  2010      7,42    ệ   ấ ,        â   ầ         ạ  

                       ả  4,06  ấ  CO2            . Đây l  l ợ          ả  lớ  

 ấ  2 lầ      ớ         â   ủ   ả   ớ  l  2,08  ấ /       ă  2010. Đ      y 

               lý   ả  d      KKT                               ệ          

  ệ           ấ            ớ              ả   ớ . 

Tổ   l ợ   KNK        ả   ủ  18 KKTVB   ớ                        

      ầ    ợ      ý l       ị        ị           CO2            . V ệ  N   
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          y  ị  ,           ớ   d     ố     ,                ồ         ả       

     ứ   ộ        ả , d    y      ố l ệ       ợ   ầ    ợ         ứ   lạ . 

T     ữ   ố l ệ         ả   ầ    ợ                  ấ         ệ  ố         

  ớ                     lạ    ả   vay mượn ,        ả   ừ       ố          . 

Đ      y d        ự      ố   ấ   ị  .  

2.2.3. Dự báo mức phát thải khí nhà kính của các KKTVB năm 2020 

Dự            ả                 ợ                      y   ạ              

    KKT      ă  2020;       y   ạ      y             ă   l ợ  ,  ả    ấ  

         ệ   ủ   ả   ớ          ỉ                 . 

Dự          ă  2030       ị      18 KKT    19       y   ệ    ạy      

  y    lớ   ớ   ổ          ấ  l  31.829 MW. T           15       y      ạ  

 ộ        ă  2020  ớ   ổ          ấ  l  16.629 MW                   ; 13 

      y   ạ   ộ    ớ   ổ          ấ  11.687 MW                           

   11       y   ạ   ộ    ớ   ổ          ấ  9.767 MW                  ấ . 

C                   ả   2.12      ây: 

Bảng 2.12. Tổng hợp các dự án phát điện tại các KKTVB Việt Nam vào năm 

2020 

Tên nhà máy nhiệt điện 
Số tổ 

máy 

Tổng 

công 

suất 

(MW) 

Công suất năm 2020 

(MW) 

PA 

thấp 

PA TB PA 

cao 

KKT ven biển Bắc Bộ 
  

  
 

Nhà máy    ệ    ệ  Hả  P     1&2 4 1.200 1200 1200 1.200 

N     y N  ệ    ệ  T    B    2 1.200 1200 1200 1.200 

N     y N  ệ    ệ  N   Đị   2 1.200   1.200 

KKT ven biển Bắc Trung Bộ 
  

  
 

N     y N  ệ    ệ  N    S   I 1 600 600 600 600 

N     y N  ệ    ệ  N    S   II 2 1.200 1200 1200 1.200 

T     Tâ     ệ    ệ  Q ỳ   L   4 2.400 600 1200 1.200 

N     y    ệ    ệ  V    Á   1 2 1.200 1200 1200 1.200 

N     y    ệ    ệ  V    Á   2 2 1.320 600 660 1.320 

N     y    ệ    ệ  V    Á   3 4 2.400   
 

Dự    T      â  N  ệ    ệ  Q ả   T ạ   

1&2 
4 2.400 600 600 1.200 
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Tên nhà máy nhiệt điện 
Số tổ 

máy 

Tổng 

công 

suất 

(MW) 

Công suất năm 2020 

(MW) 

PA 

thấp 

PA TB PA 

cao 

N     y    ệ    ệ  Đ    N   Q ả   T ị 2 1.200 0 0 600 

KKT Nam Trung Bộ 
  

  
 

N  ệ    ệ  D    Q ấ - S        ầ     2 1.200 0 600 1.200 

Tổ  ợ    ệ      D    Q ấ  
 

6.500   
 

N     y    ệ    ệ  B    Đị   GĐ1 700 700 700 700 

T     Tâ     ệ    ệ  N   Vâ  P     
 

2.640 0 660 1.320 

KKT Nam Bộ 
  

  
 

N     y    ệ    ệ  D y   Hả  1 2 1.245 1245 1245 1.245 

Dự          y    ệ    ệ  D y   Hả  3 2 1.244 622 622 1.244 

Dự          y    ệ    ệ  D y   Hả  3 

    ộ   
1 660   

 

Dự          y    ệ    ệ  D y   Hả  2 2 1.320   
 

Tổng công suất phát điện, MW 
 

31.829 9.767 11.687 16.629 

Tổng lƣợng điện phát ra, Triệu MWh   59,01 70,61 100,47 

Nguồn: Tổng hợp từ TSĐ-VII và số liệu khảo sát tại 18 KKT 

Áp dụ                               ấy  ệ  ố        ả  d        y    ệ  

  ệ    ả  0,52  ấ  CO2/MWh. Q                               ấy   ợ   ứ   ộ 

       ả  CO2       l     ự   ả    ấ   ă   l ợ   (   ệ    ệ )               y 

  ợ   ây dự  , l    ặ                   lộ            ă  2020      3        

án. 

Đố   ớ      l     ự      ,            ố l ệ   ă  2010   ợ      l   ă  

    ả ,  ớ         ợ  l ợ         ả   ây   ệ  ứ                 ă  2020 l  

  ệ                 ả                     ự    ệ    ợ . Mộ          ữ        

              ả    y    ấ       y l                     dự         ố        

       ữ   ă                       ả  ă       ứ           ầ        l ệ     

 ă   l ợ        ă  2020. T                    ị    ả            dự          

         ă               ủ  l     ự           ệ ,      ị,                 ả     

dị    ụ,  ự       ộ   dâ   ố,   ự    ễ   ã            ử dụ       ứ        ầ  

             ữ    ă     ớ   ây,                   ă                     dự     

       ả                    ă  2020   ợ        ệ         ả   2.13. 
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Bảng 2.13. Ước tính mức phát thải khí nhà kính của KKTVB năm 2020 

Đơn vị tính: Ngàn tấn CO2 tương đương 

Mức phát thải 

Lĩnh vực 

Phương án 

thấp 

Phương án 

trung bình 

Phương án 

cao 

N  ệ    ệ          30.685        36.717  52.243 

Nă   l ợ            ệ    ệ   han 4.822 7.679 11.977 

C        ệ  7.095 11.298 17.621 

C ấ    ả  169,14 269 420 

Tổng cộng 42.771 55.962 82.261 

Ghi chú: P           ấ ,           ,       ợ                  dự      ă               

          â        ă        ứ   l  5 ; 10     15   ố  vớ                          . 

Q    ố l ệ             ấy,  ứ   ộ        ả                ủ               

             ă  2020  ă    ấ  5,76 lầ   ố   ớ              ấ ; 7,54 lầ   ố   ớ  

                        11,09 lầ   ố   ớ                    ớ   ă  2010. 

C   ấ         ồ         ả                    3                 ệ        

các hình 2.3; 2.4; 2.5. 

 

Hình 2.3. Cơ cấu phát thải 

KNK theo PA thấp 

Hình 2.4. Cơ cấu phát thải 

KNK theo PA trung bình 

Hình 2.5. Cơ cấu phát thải 

KNK theo PA cao 

T          ả  ớ        ứ         ả                 ấy,  ứ         ả  

KNK  ừ  ả    ấ    ệ         ỷ             ấ ,  ừ 63-72    y               , 

          l   ả    ấ           ệ         ừ 17-21     l     ự   ă   l ợ         

   ệ    ệ              ừ 11-15 . P      ả                     l     ự    ấ    ả  

              0,4-0,51%.  

Kết luận chƣơng 2 

T                ả         ,   ả     ,              l ệ ,  ố l ệ       ạ  

 ộ            ã  ộ   ủ  18 KKT         ,        2  ã      ổ             ự  

  ạ                  KKT         ,  ặ    ệ  l                    y              

    ệ , dị    ụ             ệ ;               dự         KKT                
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 ầ            ă  2020. Á  dụ                           ả                    

  ớ   d     ự        ố   ủ  IPCC     ử dụ                         ỗ   ợ  l  

          ố l ệ         ụ   ự      ủ   ừ   l ạ        l ệ           â           

dụ  ;  ả  l ợ    ả    ấ       ả    ẩ            ả ;  ố l ợ   dâ                

       , ...                   ứ              ả . K     ả                 ấy:  ổ   

l ợ          ả                ủ  18 KKT           ă  2010 l       7,4    ệ   ấ  

CO2            ,        â   ầ        l  4,06  ấ . Đây l  l ợ          ả  lớ  

    ớ         â   ủ   ả   ớ . T            y   ạ                  KKT        

  y   ạ      y             ả    ấ    ệ ,     ,     ă                     

    ệ        ủ   ả   ớ          ỉ  , dự          ă  2020,       ị      18 

KKT    15       y    ệ    ệ    ạy        y    lớ           ạ   ộ  ; 3     

  y     ă          ấ  lớ ; 4       y l yệ             d           y lớ    ấ  

           ự , ...            ả                   ă    ộ      . Ướ       l ợ   

       ả                ủ  18 KKT  ă  2020  ừ 42-82    ệ   ấ  CO2       

        y                          . Mứ         ả  KNK              ệ        

 ỷ             ấ   ừ 63-72 ,           l  l     ự           ệ      ă   l ợ   

         ệ    ệ . N     y,      ả         ả                ố   ớ  18 KKT     

      ầ                l     ự   ă   l ợ  ,          ệ                     ả . 
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CHƢƠNG III. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH HƢỚNG TỚI 

NỀN KINH TẾ CÁC BON THẤP ĐỐI VỚI CÁC KHU KINH TẾ VEN 

BIỂN 

3.1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH  VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG ĐỀ XUẤT, ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

3.1.1. Tổng quan về phân tích chi phí – lợi ích 

3.1.1.1. Khái niệm về phân tích chi phí – lợi ích 

P             â       lợ      - chi phí (Cost benefit analysis - CBA) là 

 ộ        ụ  ủ            , l                      ả  lý          ữ         

      ợ  lý     ử dụ   lâ             ồ         y                        , 

l     ả    ặ  l ạ   ỏ   ữ   ả               ự                             

     ,      ạ                      -  ã  ộ 
 (1)
. Đây l        ụ                   

        ộ             ị   l ợ  ,   y  ổ   ấ   ả                lợ          ộ      

 ị    l       ố     ấ  l        ị       ệ                     y    ị   dễ d    lự  

                ủ      . N     y,           CBA,  ộ               y  ộ  

  ạ   ộ     ợ    ự    ệ           ỉ     lợ       ủ               y   ạ   ộ      

       lớ          ớ           ỏ   . T             ợ                        y 

  ạ   ộ     ả  lự                   ả      ồ  lự      ạ                   y 

  ạ   ộ          lợ       ộ   lớ    ấ       ợ  lự      . 

CBA          ợ               ớ        ự    ệ  dự   ,                 

           ả      ủ      dự     ầ    ,                     ả  lý               

     y    ị         y             ự    ệ  dự      y. Đây l                   

          ệ    ả   ủ      dự                      y                     ộ   ị  

   ,   ặ                  ự    ệ      dự             . 

3.1.1.2. Các phƣơng pháp sử dụng trong phân tích chi phí – lợi ích 

a. Phƣơng pháp phân tích bằng biểu đồ, đồ thị  

N         ử dụ          ứ        ệ    ự                                lợ  

                                     ả  lý,              d               dự    

                                      ổ                         ă . T    

              y, lợ                        ị       ồ   ị      l y     ,             

 ây dự  ,                       dự                 . N     y,       ồ   ị  ấ  

 ứ l                                         lợ        dạ                ấ    ặ  

        ấ        ợ           ,  ổ                ỉ       . 
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- Ư        ủ : V   ả    ấ ,             CBA l   ộ     y            

   ,                lợ                 ớ         lâ  d    ộ        ầy  ủ,       

      ệ    y  ổ              ộ       ị      ố     ấ . K     ả              ý 

                ,   y    ị     ệ   ầ       y        ầ          ộ  dự      ặ  

  ả               ệ. 

- N  ợ      : P             â                  ồ,  ồ   ị               

         ộ                   ủ  dự         ả               ệ,   ấ  l          

 ộ             lâ  d               . Mặ      ,   ệ   ử dụ               y     

    dự    lớ  l   ấ        ă  d   ố  ạ    ụ      ố    ợ                        

lớ ,     ộ   ố y    ố                        y  ổ            . 

b. Phƣơng pháp phân tích bằng các chỉ tiêu giá trị  

Đị            ộ               ủ   ộ  dự    l         ệ        ă . Đ  

  ả    y    ấ       y,  ầ    ả       ị           l    ấ   ả          ộ       ảy 

     ặ          ảy   . C        ộ                ấ    ả    ợ   ị   l ợ      

  y          ệ      ụ   ụ   ệ    â                ủ  dự   . C                  

         ợ   ử dụ  ,      ồ                  ấ  (  â               lợ         

rộ                   ị   ệ   ạ           ệ  ố       ố   ộ   ạ ),                

  ứ  ấ . 

- Giá trị hiện tại ròng (Net present value – NPV: l        ộ             

         ủ  dự            ố        ỳ   â         ợ    y  ổ         ộ        ị 

                ệ   ạ    ợ          ấ        ỷ   ấ       lợ   ầ       ,      ợ  

                 ứ : 

 

T       :  + Bt: Lợ       ă    ứ  ;  + Ct: C        ă    ứ  ; 

+ Co: C            ầ ;  +  : T         ( ă ) 

+  : Hệ  ố         ấ  (        l          ả ) 

+  : T ổ       ủ  dự    

N     y, NPV       l  lợ                  l y,   ụ    ộ       ệ  ố       

  ấ              . Đố   ớ  dự         ầ    ự     , l    ầ  NPV             

dấ  â  (-),       l          lớ      lợ       .S    ộ           , NPV         0 

               dấ  d     (+). Vớ                 ị   ệ   ạ      , dự      ợ      
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l     ý                   NPV > 0, dự     ị  ừ   ố      NPV < 0            ẩ  

  ệ    ả l  NPV → M  .  

D          ị NPV                dự      ả      ý       ớ   ứ   ố   ầ  

        ầ . T                   ợ , NPV  ủ      dự    l          ,        ố  

 ầ          ầ  l           . D    ,       ỉ         dự               ạ        

  ,               ứ   ầ          ầ    ấ           ợ         . 

- Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR – Internal Rate of Return): Hệ  ố       ố  

 ộ   ạ  IRR   ợ   ị             l   ệ  ố                 ị   ệ        ủ  lợ      

           l           ,      ợ                   ứ : 

 

Mộ  dự      ợ      l               ặ               ỷ   ấ       l    ộ   ạ  

 ủ  dự    lớ        ặ        ứ  lã    y  ố    â      : IRR ≥ MARR. Đố   ớ  

              l ạ    ừ     ,         ẩ    ệ    ả l  IRR ≥ MARR    IRR → 

Max. 

- Tỷ suất lợi ích – chi phí. (B/C) 

 

Tỷ lệ   y         lợ                  ã   ợ          ấ . T            

              ị    ộ   ồ    ố   ỏ        ớ  lợ                    ỷ lệ     

nhiêu. T             ,  ạ               B/C =1     lợ             l y          

         l y. S     ,  ỷ  ố   y    lớ      1     ă                     dầ   ớ  

 ộ        ị   ớ   ạ        . N    ử dụ           ệ       ặ                      

      ả l   dự          ặ                   lợ         . V    y,                 

 ử dụ        ợ         ớ      .  

T      ự    ,                 ấ       ỏ    ả                      ố l ệ  

     â            ố l ệ    y  ộ        ệ   ố                                . 

D    ,              ệ   ạ   ẹ      ố l ệ   ầ     ,         ử dụ               

  ứ  ấ                      – lợ            ả        ầ    . V      ả ,        

       ứ  ấ   ử dụ         ả  ủ                  ấ   ã    dụ    ớ   ộ  dự 

          ự    ớ         dự         ợ    â                    ị  ,   ệ    ỉ   

  ặ     y  ổ             ố  ủ  dự         ầ       . K                       ệ  

              ,              ị         ợ  d            â               l  
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              ứ  ấ    y  ổ  lợ     . Đây l                     ợ   ố   ớ  

      l ạ       ộ  ,   ợ    ự    ệ            4   ớ      ả : (1) C           

      ố l ệ ; (2) H ệ    ỉ         ị; (3) T               ị           ị          ;    

(4) T     ổ         ị  ã         ấ . 

3.1.2. Ứng dụng phân tích chi phí – lợi ích đánh giá các giải pháp công nghệ 

giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực cụ thể 

3.1.2.1. Tính toán chi phí:  

D   ạ          ặ   ố l ệ   ầ      (l ợ          ả , l ạ          ệ  ử 

dụ  …),   ệ                      ả         ả  KNK       l     ự           ệ , 

     ị                    ả    ợ    ự    ệ  dự        ố l ệ    ợ  IPCC       ố 

 ă  2013[52],      ợ          y  ụ          ừ   l     ự          ầ      ả 

            d ớ   ây. 

a. Xác định chi phí giảm thiểu KNK trong l nh vực năng lượng 

 C        ây dự           ớ  : Hầ                  ệ  ạ       ệ      

          ấ   ố   ầ     lớ ;          l ,          ây dự                    ấ  

       ệ  lớ . C        ầ           y   ệ       ỗ    l w    ( W)        ấ  

       ệ   ớ          ả   2.100 US$/ W,    ạ  lệ  ủ        y      ự       

           ỗ   ợ  (IGCC) l  1.200 US$. N     y  ạ    â ,  ă   l ợ    ị  

   ệ ,    IGCC  ớ                   3.000 US$/ W. C        ầ              

 ị   lự        ầ     l ạ        y   ệ     . C         ủy   ệ    ụ    ộ       ị 

    dự   ,                               ả   1.500 US$/ W     lã    y   ợ  

                      ây dự  . N  ệ    ệ                   ầ     1.200 US$/ W 

 ố   ớ            y   ệ   ạ ,   y    lớ       ệ    ấ              ễ    ấ . T    

      ây dự           y  ổ ,           d    ố   ớ    ủy   ệ ; 3-5  ă   ố   ớ  

   ệ    ệ         y    lớ ;    2  ă   ố   ớ     ệ    ệ      IGCC. Lã    y       

           ây dự     ả    ợ   ộ                 y    ,        ị    l    ộ      

      ổ            ầ      ố   ớ   ỗ  l ạ        y   ệ .  

 T             dự     ă   l ợ  : N  y  ả           y   ệ         ố  

  ỏ                ệ  US$. V  dụ,          ầ          ộ        y   ệ      

50MW           ả   2,100 US$/ W. C        ầ              ợ   ỗ   ợ      ự 

     ợ    ữ       ầ                    dụ  . Cấ                              ụ 

   ộ      l ạ                 ủ      ủ   ộ  dự     ụ    . V ệ  N    ã          

  ợ   ớ    ữ      ồ   ố  lớ   ớ            ấ . Đ      y                ữ   

lự                   ầ          ầ  lớ                  ạ   ộ     ấ          

  ủy   ệ ,   ệ     y    ử       l  l   ả    ệ    ệ      . N         ỳ   y  ộ   
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 ố   ớ            ấ             ữ        ữ   lự            â  dụ    ố   ầ     

   ,     d    ả    ấ                 ạ   ộ              ệ    ệ     ,            

     ấ  d  .  

  C             l ệ : C             l ệ          ả  l   ấ               

 â   ủ   ả   ủy   ệ  ( ố         ử dụ         l ệ ) l     ệ     y    ử 

(          ỉ        ỷ         ỏ        ổ          ). C             l ệ  l  y    ố 

                    ố   ớ        y   ệ                  ự      , (      l    

          ă   l ợ    ặ      ,  ị     ệ      ă   l ợ      ). G    ủ   ả     l ạ  

      l ệ   ã  ă   l       ừ  ầ        ỷ   y,        ự l              ả  ặ    ệ  

              ố   ớ       ự      .  

 L ạ   ỏ CO2               y IGCC: T    ồ  các bon      ộ        y 

IGCC l               ệ   ử  lý         ớ       ổ    ợ ,  ử dụ           ệ 

  ợ                                ệ      dầ . Ướ            ộ   chi phí và 

  ệ    ả  ủ    ệ       ợ       ồ  các bon        ộ           IGCC  ấ       

    , d    ộ            ả    ừ 32      51 . T  ệ   ạ   ớ       d    ệ    ả  

       ấ   ừ 13      28 . Đ      y   ả       ự        ệ  lớ            y    ố 

 ụ      ủ              ệ IGCC          ,            l   ộ  dấ    ệ        ấy 

         ệ   ạ       ớ          ệ IGCC               ự       ợ       ồ  các 

bon          . T                 ệ IGCC   ợ      l   ố     ,      ợ         

 ớ   ệ   ố                       ệ       ồ  các bon,              ệ   ố         

             các bon. N                         y    ố      l     ứ   ạ    ệ  

  ự    ệ            các bon       IGCC. T y      ,             ệ IGCC     

 ợ    ấ        ệ   ử dụ                ấ    ệ         ứ    ớ          lớ    ấ  

 ừ   ệ               ệ            các bon [38;58;97]. 

b. Xác định chi phí giảm thiểu KNK trong sản xuất công nghiệp, đô thị và 

giao thông vận tải 

- Đối với sản xuất công nghiệp 

KNK,  ạ  d ệ  l  CO2        ả              ạ   ộ    ả    ấ           ệ  

  ủ y    ừ       ồ       : ( ) Sử dụ         l ệ        ạ       ả    ấ   ă   

l ợ  . N  ồ   ă   l ợ     y          ợ   ả    ấ    ự        ạ  d         ệ  

  ặ    ợ       ừ               ấ ; (  ) Sử dụ         l ệ        ạ           

 ụ                   ă   l ợ                ả    ấ        ấ            ảy 

    l ạ ;    (   ) Từ        ồ        l                   l ệ        ạ  ,    dụ 

                         ệ   ả    ấ      ă            . 
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Từ       ộ    ủ     ả    ă   l ợ         ữ    ă  1970,        ộ  ử 

dụ    ă   l ợ                        ệ          ớ     ả  dầ     ầ          

  ố                 ớ ,      ệ    ấ   ử dụ    ă   l ợ     ợ   ả     ệ     ả   1 

- 2 / ă              ệ     dụ    ộ   ố                   [40]. T y   y,      

IEA (2005) [6],        ộ        ụ  ă   l ợ    ủ   ầ                     ả    ấ  

         ệ                  ứ                 lý    y   l  50 . N          

   ệ          ă   l     ả         ả  KNK,                 ả       l         

     ả     ệ    ệ    ả  ă   l ợ                             ấ ,  ặ    ệ  l        

       ạ                 ạ . Mộ   ố   ả               ử dụ              ầ      

                   ệ ,            ộ        ả            lạ    ỉ  ặ           ộ  

               ệ   ụ    .  

T    IPCC       ố  ă  2013 [52],   ệ            ị   l ợ         ă   

  ả               ả  CO2       l     ự   ả    ấ           ệ  dự       ( )     

        ứ      ạ           ầ  (IEA, UNIDO), (  )             ứ             

        (   )                          ệ   ệ            y     ả    ấ       ố  

     ử dụ           ệ. C         ả         ả  KNK  ủ   ừ   l ạ    ả       

  ả        KNK,                ị  ấ  CO2               ợ         ả        

      dữ l ệ           ả                ệ   ă   l ợ   d  Cụ  Nă   l ợ   H ệ  

  ả, Bộ Nă   l ợ   Ấ  Độ       ố [37]         ố l ệ        ố       “T     

    Q ố      lầ    ứ      ủ  V ệ  N             ớ         ủ  L     ợ    ố  

   B     ổ         ”[16] . 

 Đố   ớ           ị 

T      ố       ừ          ồ ,        ồ         ả  KNK  ạ             

  ị      ồ : ( ) P      ả  KNK  ừ   ệ   ử dụ     ệ               ạ ,         ạ  

                    ộ      (  ) P      ả  KNK  ừ  ử dụ      ,     ,  ủ        

     ấ . 

Đố   ớ    ả              ệ    ệ                         ộ  ,           ả  

      KNK      ợ            ừ   ữ            ã       ố  ă  2011    2012 

 ủ  T        Đ ệ  lự  V ệ  N          d         ệ     l        . 

Đố   ớ        ạ   ộ   dâ      ,               ủ  R     d B        ă  

2013 [21],         d          ệ   ă          ụ  ạ       ộ            V ệ  N   

      11   ổ          ả     . Tổ   l ợ     ệ         ụ     1  ộ           ạ  

   ả   3.722  W / ă ,  ớ   ứ         â   ầ        l  971  W / ă . Mứ  

       ả  KNK       ứ   l  2,15T CO2/ ộ         / ă ,   y 0,56 TCO2/ ầ  

     / ă . D   ự        ệ                           ố  , l ợ     ệ         ụ    



114 

 

 ứ         ả  KNK  ừ   ạ   ộ   dâ                  ộ                      y 

   ộ           ự   ị  lý,       ấ   ạ       B        ấ    ấ   ạ       ự       

T    . Mứ         ụ   ệ   ă             ứ         ả  KNK  ủ       ộ          

       ự       T       ỉ    ứ  66,5     72,1      ớ       B       ứ  

                  ố . C    ố l ệ    y      ợ   ử dụ       l   ố l ệ             

            ả  ă     ả         ả  KNK       l     ự       ị    dâ        ạ      

KKT         . C     ả         ả  l ợ     ệ   ă          ụ           ạ   ộ   

dâ                      ủ y        ả               ệ  ố   ớ             ị     dụ   

    ả                             l     ả       ầ   ử dụ   l         ặ         ị 

l      …. Số l ệ  dự              ă          ệ    ệ         ụ             ầ     

               ị   ệ      dụ                  ả                          ợ       

  ả                 ă  2013  ủ  IPCC [52]. 

Đố   ớ         ả  KNK  ừ   ạ   ộ        ấ             ộ         ,       

 ố l ệ    ả       ã       ấy,  ầ            l ệ   ử dụ            ộ            ụ  

 ụ   ệ       ấ  l      ,  ủ ,   ấ        /      . G  /                ỉ   ấ    ệ  

           ộ              ứ   ố       [76]. C    ộ     lạ  (         ả   70  

 ổ    ố  ộ)         ử dụ    ủ       ụ   ẩ           ệ  l     ấ   ố . L ạ      

 ử dụ          l             y     ố  ,  ớ    ệ    ấ    ấ ,    ả   8 – 15% 

(            ạ  13,5 ). V ệ     dụ       l ạ           ả             ự    ễ      

 ố                    ộ            ả     ả   30  l ợ     ấ   ố         ụ, 

  ả  l ợ   KNK          ụ         ả ,  ồ          ả                 ấ       

ngày [93]. C          ố   y    l                       ả  ă     ả         ả  

KNK  ừ   ạ   ộ        ấ             ộ             ộ      KKT          V ệ  

Nam. 

 Đố   ớ  l     ự                  ả  

P      ả  KNK  ừ                       ả   ã  ă    ấ          ớ   ứ  

       ả   ă  1970,  ă                   lầ      ớ                        [52]. 

V ệ    ả        l ợ          ả  KNK  ừ    ồ    y l   ộ     ệ   ụ      ứ      

  ă  d     l    ă                     ệ   ố  ,  ă            ầ          ầ      

       ị, d    ớ    ả  d                   ạ       ữ             ụ   ộ        ệ  

 ầ            ạ  ầ  . T      ự    ,   ầ  lớ        ả            ấ         ả  

l ợ   KNK        ả   ừ   ạ   ộ              l               ệ  ứ   dụ       

        ệ  ớ                          ệ ,   ự    ệ           ặ                 

 ố   ớ    ủ          ệ ,       y  ổ           ủ             d   . T            , 

IPCC (2014) 52]  ã  ổ    ợ        ả            ấ             ệ    ả  ủ   ừ   
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  ả        ố   ớ         ,  ã  ộ . T   l ệ    y      ợ   ử dụ             ỉ     

                     ấ ,   â                         ả         ả        KNK  ừ 

  ạ   ộ                   ả   ạ      KKT          V ệ  N  . 

C      ồ         ả  KNK  ố   ớ  l     ự             –      ả            

KKT          V ệ  N  ,      ợ                        y        y      ồ : 

( ) C   l ạ          ả          ,  ặ    ệ  l      ả        lớ    ạy dầ , (  )     l ạ  

           y                           ;    (   )     l ạ            y        

            d  ,        y               ộ   ộ (     ý )        l ạ       ụ  

 ụ      â . 

c. Xác định chi phí giảm thiểu KNK trong l nh vực nông nghiệp 

T     l     ự           ệ ,                        ấ      ử dụ    ấ  

     ộ   ố    ồ       ộ          ây           ả      KNK   ợ  l ệ            
 

(13)
: 

 T ồ       : 

- Q ả  lý  ấ           ệ  (      â ,   ớ      , l    ấ …):        ả  

N2O và CO2,  ớ  l ợ     ả   ạ   ứ  50   ổ          ả  KNK  ừ  ả    ấ       

    ệ .  

- T ồ   l  :        ả  CH4. 

- Đố   ã   ả   ụ    :        ả  CH4 và N2O. 

- C ă       

- L           ộ          :  ả                    (CH4) trong quá trình 

l               ộ      l   ộ    ầ   ủ   ự         .  

- C    l     ữ     ử lý   â   ủ          :        ả  CH4 và N2O.  

Pete Smith et al.(2008)[98]  ã  ớ                    (       l      )  ố  

 ớ    ệ    ự    ệ   ừ     ệ         ả    ẹ        ả  KNK       l     ự       

    ệ ,     ử dụ                                    ả       (MAC )  ủ  

US-EPA (2006)         ị         ă            ố   ớ   ừ     ạ   ộ     ả        

     ừ               : lạ   -   , lạ  -ẩ ,     -khô, nóng-ẩ . Đây l         

       ệ  lợ                lự       các bon   ấ      l         y      ố   ớ      

  ạ   ộ          . P             y          ợ   ử dụ              ộ   ứ  

                   ả  ă               ố   ớ              ệ các bon   ấ      

 ổ        ộ                ặ       ộ         ụ    . MAC         ữ  dụ   

        ệ    ả  l            ấ         lợ                ,  ứ    ỏ          ộ   
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          ,  ự   ấ        ủ   ã  ộ  [66]. D  V ệ  N                   - ẩ  

                      ệ         ả               ả  KNK                ệ       

      ấ  CO2              ố   ớ           -ẩ   ủ  P    S        

al.(2008)[64]      ợ     dụ                      ầ         . 

d. Xác định chi phí giảm thiểu KNK trong l nh vực sử dụng đất và lâm 

nghiệp 

T     l     ự     y  ổ   ử dụ    ấ     lâ      ệ ,  ộ   ố    ồ      

 ộ          ây           ả      KNK   ợ  l ệ             [98]: 

- T  y  ổ   ử dụ    ấ           ă          ả  CO2. V  dụ: CO2   ợ       

 ổ    ữ                ây   ồ       ấ       ấ             ợ     y    ổ       

 ấ   ồ    ỏ,               ớ    ợ                         ấ          ,   ặ      

  ồ    ừ  . T          ,  ử dụ      y   l ệ           (   dụ:  ây   ồ     ặ  

 ỗ  ử dụ       ả    ấ   ă   l ợ  )          ụ            ạ       ệ ,  ầ      

                   ả    ấ        l ệ  lỏ  ,   ặ      l ệ   ây dự  ,...        d   

     ự        ả    ặ  ẩ    . 

- Ở M ,  ừ 1990  ử dụ    ấ    ặ     y  ổ   ử dụ    ấ ,          ạ   ộ   

lâ      ệ  (LULUCF)  ã    lạ        ả l    ệ   ă   l ợ   CO2   ợ  l ạ    ỏ  

      y       l   ự        ả . V  lý d    y    LULUCF   M    ợ      l   ộ  

   dự   ữ     l   ộ     ồ    ả  CO2. N  ợ  lạ ,                         ớ ,     

 ộ  d ệ       lớ   ấ   ừ    ị             ụ                ệ    ặ   ị     , 

l     ự  LULUCF        l   ộ     ồ         ả  KNK. 

T      ự     l     ự           ệ , d  V ệ  N                  -ẩ  

                      ệ         ả               ả  KNK       l     ự     y  ổ  

 ử dụ    ấ     lâ      ệ             ấ  CO2              ố   ớ           -ẩ  

 ủ  P    S         l. (2008) [98]      ợ     dụ                      ầ         . 

e. Xác định chi phí giảm thiểu KNK trong l nh vực chất thải 

Sả    ẩ   ủ              â   ủy y       l  CH4và CO2. Sả    ẩ   ủ  

           ử l           l  CO2 + H2O, l       ả    ẩ            ệ   ộ     ấ  

  ấ ,       l                 dự   ữ  ă   l ợ  . T            CH4 có thiêu 

   ệ  (cH298o –    ệ   ỏ          ố )          ệ     ẩ  l    ớ  890,3 – 891,1 

 J/  l ( ố l ệ                   ớ  891,6            1 d          ồ ),       

       ớ  55,5 MJ/  . N            ị   y  ớ            ị    ệ   ố     y  ủ   ủ  

LPG (46,1 MJ/  ), dầ  FO (42,5 MJ/  )     ă           ố  (43,5 MJ/kg) thì ta 

  ấy            ệ     ộ     CH4 [78]. T y      ,         ự      ầ    ả        ớ  
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 ả   ệ    ấ     y        ă   l ợ   (       l  40 )            ầ         

(~60% CH4). 1    COD ứ    ớ  0,25    CH4 hay 0,25/0,714 = 0,35 m
3
CH4 

(    ) (*). 

Theo Kasam et. al. (2003)[105] và Valentina et. al. (2012) [99], thì khi áp 

dụ            y        ử l    ấ    ả         CH4        ệ , l ợ   CH4          ừ 

  ệ   ử l  1    COD     ả    ấ    ợ  1,5  W . Đ      y  ặ    ệ     ý        ố  

 ớ    ữ      ồ    ớ    ả        ữ    ,   ấ  l   ừ          ệ    ự    ẩ . H   

 ữ               ợ   ử lý  ố                      y          ự              ị 

        ă   l ợ   [53;90]. Đố   ớ               ị   ặ                     dâ  

           ệ y        ử l    ớ    ả         ạ             ấ    ả   ữ          

 ầy  ứ   ẹ           ạ    ă   l ợ        ạ . 

Theo Valentina et. al. (2012) [99],  ớ   ả  l ợ     ả  42 – 48 kg 

COD/     / ă     ,        y            ệ                dụ           ệ y   

         ệ    ấ  0,35 
3
CH4/1    COD   ợ   ử l ,  ớ  dự   ữ  ă   l ợ    ủ  

metan là 10 kWh/m
3
,       ă    ă   l ợ    ừ   ớ    ả   ủ   ộ        dâ  l :  

(42  48 (  COD/     / ă ))*0,35( 
3
CH4/kg COD)*10(kWh/m

3
CH4)  

= 147  168  W /     / ă  

N             ộ   ụ  dâ    100.000(     )        ộ       ố  ấ  lớ . 

T       ự     d    ệ    ấ     y        ă   l ợ           ệ   ă     ỉ    ứ  

0,3,                ệ    ấ     y       COD       CH4          ố        ả  

  ả          ấ  3 lầ . D    y      ố      ấ  ấ    ợ                     ử l  1   

COD                                      ầ          2 W    ệ   ă   (   ả   

0,5kWh/m
3
   ớ    ả   ớ  COD = 500   /L;     ử l    ớ    ả       ộ        

 ầ            ệ   ă   l  84     96  W / ă ,                   ử l     ). .... 

N     y            l   :          y                ă        ồ   ă   

l ợ  ,       ă     y lớ                ớ           ă   l ợ       ử l    ớ    ả  

       ạ ,       ấ                    ố   ả         l ệ        ạ      y       ạ  

  ệ ,      ă   l ợ    ă           ừ  ,           ây   ợ      l   ộ     ồ  

 ă   l ợ        ạ . 

3.1.2.2.Tính toán lợi ích:  

Đ       ị   lợ       ừ   ệ    ả               ả  KNK,        ự    ệ  

   y       ử dụ                ớ                ã  ộ   ủ  các bon (Social 

Cost of Các bon – SCC) d  C       Bả   ệ            M  (EPA)  ây dự  . 
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T                  y,  ố   ớ   ộ    y  ị     ặ    ệ         ả         ả  

KNK, SCC       ệ        ị  ủ  lợ      d          ợ         ệ   ạ      ã  ộ     

          ,                ị US$/ ấ  CO2   ă    ừ    ợ  [96]. 

P           SCC               4       ị,          3       ị 5 A  , 

3 A  , 2,5 A     ợ                  ị             ừ                     

 ổ    ợ   ạ  3       ị  ỉ lệ         ấ        ứ   l  5 , 3     2,5 . G     ị 

  ứ    3 -95
th

       ệ        ị SCC   95
th

         l   ạ   ỉ lệ         ấ  3 . 

G     ị   ứ 4   y   ợ                     ệ           ộ                 ợ   ừ 

 ự       ổ          [96].T             ợ    y,  ỉ lệ         ấ    ợ  d       

      ỉ   ấ        ố   ộ   ộ (IRR),       ị   ệ   ạ     ầ  (NPV). L     y  ỉ lệ 

        ấ                            ị     l ồ                    l           

       ệ   ạ ,          ã                â   ố     lã    ấ , lạ      .  

Bảng 3.1. Chi phí xã hội của CO2, 2010 – 2050US$2007/tấn CO2
 (21)

 

Year  
Tỉ lệ chiết khấu  

5% Avg 3% Avg 2.5% Avg 3% - 95
th

 

2010  4,7  21,4  35,1  64,9  

2015  5,7  23,8  38,4  72,8  

2020  6,8  26,3  41,7  80,7  

2025  8,2  29,6  45,9  90,4  

2030  9,7  32,8  50,0  100,0  

2035  11,2  36,0  54,2  109,7  

2040  12,7  39,2  58,4  119,3  

2045  14,2  42,1  61,7  127,8  

2050  15,7  44,9  65,0  136,2  
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3.1.3. Các bƣớc tiến hành phân tích chi phí – lợi ích 

C     ớ                          â       CBA      ộ  dự     ầ       ợ  

khái quát hóa trong hình 3.1 [95]. 

Hình 3.3. Các bƣớc chính trong quá trình phân tích CBA cho một dự 

án đầu tƣ  

 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC KHU 

KINH TẾ VEN BIỂN VIỆT NAM 

3.2.1. Lĩnh vực sản xuất năng lƣợng 

T     ị          KKT          V ệ  N     ệ               â   ả    ấ  

   ệ    ệ   ừ     ,      ồ : T    B   , N   Đị  , N    S  , V    Á  , 

Q ả   T ạ  , Đ    N   Q ả   T ị, D    Q ấ , N    Hộ , Vâ  P    , Đị   

A ,                     ả   2.12. 

Các công nghệ phát điện hiệu quả hiện có trên thế giới bao gồm: 

Công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn: l   ộ                    ệ   â  

   ệ              ổ        ệ    y. Đây         ả  l          ệ  ớ ,  ố   ã    

     ừ   ữ    ă  70,      l          ệ         ừ     ợ                   

B ớ  1: N    dạ    ấ     

B ớ  2: X    ị                   ả    y   

B ớ  3: N    dạ                  lợ      

B ớ  4: L ợ                      lợ       ủ  dự    

B ớ  5: Q y          ị                      , lợ      

B ớ  6: C       ấ      lợ                    

             ị                 ệ   ạ  

B ớ  7: T ự    ệ    â        ủ     

B ớ  8: Đ    ấ  dự             ả   â       
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 ứ      ổ   ớ         ớ     â     ệ            . C       ệ   y,  ừ l ạ     

       ấ    ỏ (   ả   50MW)           ố   ấ        y  ã                  l ạ  

        ệ l       ầ         ầ                  ớ   ạ   ớ         ấ  600MW. 

Hã   l      F      W   l   (FW),  ớ           ệ       30  ă                ạ  

l  CFB          ấ        ị              ầ     ả   370  ổ   y,   ệ   ã  ẵ  

sàng       ấ         ị        l  CFB        ấ  600MW  ớ         ố          

 ớ   ạ            ấ  800MW           ố                ớ   ạ  ( l    

            l). Sự       ộ         ệ   â              ấ            ố      ủ       

   ệ l       ầ         ầ         ự   ự       ầ   â         ệ    ấ   ả    ấ  

  ệ   ă  ,  ồ          ả               ả  KNK. 

V        ạ             ,         ệ l       ầ         ầ         ợ       

                       ặ                 ử dụ     ệ    ả        y  . Đ  l     

c       ệ   y           ố            l ệ   ấ       ấ  l ợ      y  ổ        

   ả    ộ  ,       l ệ         l ợ   l     ỳ            A       . B      ,  ớ  

        ệ l      l ạ    y        dụ     ợ        ụ   ẩ   ấ    ấ            ấ  

  ệ                ả  ă    ả   ả      y    ố           . 

T ự           ấy,   ệ  ứ   dụ                        ệ   â     ệ      

        ã     lạ        ả       ự . H ệ    y            ớ                     

1.000 l       ầ         ầ      ,      ầ    ổ               ấ  300MW. B  L   

l   ộ    ố          ầ          ệ          ứ     ứ   dụ           ệ   y. 

Đốt than nghiền (đốt than phun): T      ệ   ố     y   ợ           ỏ 

            ợ   ă   l ợ      ,             ợ           l   ố     y. N  ệ  

          ợ   ấ    ụ         ố     ớ                   l . H     ớ    ợ   ử 

dụ         y   ố                   ệ . T           l  ,         ệ l       ố  

            ợ                  l   ộ  lự                             y   ệ . 

H ệ    ấ         ệ  dự         ả   50-53       ă  2020    55       ă  

2050.  

Các nhà máy    ệ    ệ   ố              ổ       ớ         ố      ớ   ạ  

          ố       ớ   ạ . T          ớ         ấ   ủ  l       ố        ộ   ã  ạ  

 ớ       4000T/ . Dự       ă  2020,    ệ   ộ            l    ớ  775
o
C      ệ  

  ấ         ệ          ạ  50-53%.  

Công nghệ tầng sôi áp lực: l   ộ          ệ  ớ . V   ặ   ấ   ạ , l ạ  l      

  y   ứ   ạ          l ạ  l          . Q            y        ố       l       ầ   

      ầ      ,    ệ   ộ   ồ    ố         ả   800 - 850 C,      ấ  12-16 bar. 
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K           ợ  l    ạ                                           ấ     ệ      

  ớ  -           l       ồ     ệ       ạy           . L       ầ          lự    ợ  

        ị    dụ             l ệ     y     ộ ẩ                â .  

H ệ    ấ     ,           ả ,                    ấ  l    ữ            ủ       

   ệ   y. T y      ,           y              ạ   ủ          ệ   y         . 

Khí hóa chu trình hỗn hợp (IGCC- Integrated Gasification Combined 

Cycle): T      ợ                       ị                  ỗ   ợ               

  ủ y   l  CO và H2 và N2,    ệ    ị      ủ   ỗ   ợ    y    ả   1150 

kcal/m
3
N. N  ệ   ộ  ỗ   ợ             ị               ả   540-1430

o
C. Khí 

  ợ  l    ạ         y                                          ệ        ớ -    

      l       ồ     ệ .  

H ệ          ệ                         ớ    ổ       ớ  l ạ         ấ  300 

MW. C    ổ   y        ấ  500 - 650 MW dự                              ă  

2015. L ạ        y   y      ổ                          ẩ                     

                       ợ   ự    y                ã   ừ              ủ. H ệ  

  ấ         ệ  dự           ă  2020    ả   53 - 56%. 

Đầ      ây dự         y IGCC                        ộ   ố lợ         : 

- G ả        ấ        ả       ễ           ,        ạ      l     ỳ   

dioxit (SO2),               (NOx), và thủy   â . T y      ,       y             

       ộ    ệ   ạ          l ợ         ả       ễ    ấ . D    , lợ       ủ      

      y IGCC             ệ               ị  ạ     . 

- H ệ    ả         ( ứ  l   ỷ   ấ     ệ    ấ     ),  ặ  d   ớ          ệ 

IGCC   ệ   ạ    ỉ      ệ    ả   ỏ           y                   [36].  

- K    ổ    ợ  l        ả  ủ                             ợ   ử lý    

   y    ổ  các bon                  ộ  d               ủ      các bon dioxide 

(CO2). K    ổ    ợ                  ợ   ử lý    ớ           ợ   ố     y    l ạ  

 ỏ         CO2. V     y         ệ       ồ  CO2    ớ       ố     y          ợ  

  ự    ệ  dễ d            ẻ         ớ  l ạ   ỏ                ố     y   ợ       

        ộ        y  ố                   . T y        ộ       y  ủ          ệ 

  y        ợ         ứ      [58]. 

Khí tự nhiên chu trình hỗn hợp 

N     y            ỗ   ợ           ợ   ây dự    ộ    ặ               

 ố ,        ả        ộ          ệ   ợ   ử dụ          ộ        ả  lự . C   



122 

 

             ợ   ố            ự             y  ộ     -        ạ       ệ . C   

      ả        ừ              ợ       ồ       ợ   ử dụ       ả    ấ        ớ . 

B            y    ổ     ệ    ả   ừ                    ệ   ă    ữ     ,           

 ỗ   ợ   ạ    ợ    ệ    ả  ấ     ,  ớ   ỷ lệ    ệ  d ớ  7.000       ỗ   W  (   

 ớ     ả   9.000       ỗ   W                y                    ộ   ớ ). 

H ệ    ả       y   ầ                              ủ       ự         ợ   ử 

dụ                   y   y. 

N     y             ệ   ạ       ợ                   ữ    ă  1990,     

     ây dự          ố    ấ          ộ                     ố ;          ợ   ử 

dụ          ứ     ụ  ả     ,        ấ          ầ   ạ   ỉ  ;          ợ   ây 

dự    ộ                  ;     ấ    ệ    ả.  

N     y                ự         ầ              l ạ        y   ệ      

 ố  dự               ụ    ố     ị         ệ   ổ             ấ            ỷ  ớ  

[7;35;55;68]. 

3.2.1.1. Giải pháp công nghệ giảm phát thải KNK lĩnh vực nhiệt điện than 

* Đối với các nhà máy cũ đang vận hành: 

- N       ứ   â             ă    ủ   ộ   ố        ị l              ố  

     A        V ệ  N             ộ        â         ệ    ả,  ă    ệ  ố     

      ủ            y. 

- T              ộ       ộ        l ệ   ố          ả                l ệ : 

T ộ            ớ              ẩ         l ợ     ấ   ố     . 

- N       ứ     dụ        ộ  ố   ỗ   ợ      /dầ  

- Đẩy  ạ           ứ          ệ              ệ  l                     ệ  

 ầ                  ị                    y     â  l    ấ               y  ộ  

    ,  ây  ấ        y          l     , l                 ị                  ả  

 ạ   ợ  lý. 

- Cả        ệ   ố                        ả    ệ        ỉ         ồ   

 ố ,  ầ   ả   ạ   ệ   ố                       â         ệ    ấ ,  ă        ỳ 

          ủ  l     .  

- Cầ       ệ                       ả   ố   ớ       ổ   y  ử dụ     ồ   

lử               y.  

- Cả          l    ặ   ộ      l    ụ         ệ ,  
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- Cầ  l    ặ             ị  â    ớ ,  ộ  ấy            

- L    ặt thi t bị t n dụng nhiệt trong khói thải 

- L    ặ             ị   ử       ả  N      SO2 

- T    ử dụ     ớ      l       

* Định hƣớng ƣu tiên phát triển các công nghệ giảm thiểu phát thải 

KNK nhiệt điện than đối với các nhà máy chuẩn bị xây dựng 

(1) Phát triển công nghệ đốt lớp sôi tuần hoàn  

Mặ  d          ệ  ố  lớ        ầ              ổ        V ệ  N        

 ây l          ệ   â     ệ            ,          ă             . 

Công nghệ đốt than lớp sôi tuần hoàn với thông số trên tới hạn   ợ  

         l          ệ          ,   â     ệ            . T      ố          y   

 ị     ệ    ấ   ả    ấ    ệ   ă    ủ        y. N  ệ   ộ         ấ           

          ệ    ấ        y         . D    ,  ớ         ố       ớ   ạ   ủ       

   ệ   y,   ệ    ấ    ợ   ỳ          â      . 

T          ớ ,         ệ   y  ã   ợ          ạ             ị       , 

 ớ         ấ  600MW    dự          ă   l   1000MW        ộ       ă   ớ . 

X    ớ      dụ          ố           ớ   ạ                               â   

       ệ   ộ         ấ            ữ         ộ               ệ     l ệ . Đ    

  y           ộ   ợ        ố             ệ     y           ứ   dụ        

   ệ lớ        ầ      ,  ặ    ệ  l ạ         ố       ớ   ạ    V ệ  N  . 

- Ư                          ệ l   ố        ầ        ớ         ố       ớ  

 ạ    ớ         ấ  600-1000MW      ă  2020,  ị     ớ       2030 

(2) Phát triển công nghệ đốt than phun với thông số trên tới hạn đến 

năm 2020 và siêu tới hạn đến năm 2030 

- C       ệ l   ố             ớ         ấ     ả   500-1000MW  ừ   y 

     ă  2020. Đ   â         ệ    ấ        y,  ă     ệ    ả          ồ        

 ả   ả              ẩ                y               ặ , l       ố       

      ớ         ố       ớ   ạ         l  lự         ệ    ả      ây dự       

  y    ệ    ệ   ố         V ệ  N                    KKT                   . 

S    ă  2020   ớ    ớ          ệ l       ố             ớ         ố       ớ  

 ạ .  

(3) Nghiên cứu thử nghiệm: 
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- N       ứ     ứ   dụ     ử     ệ          ệ             , công 

   ệ             . 

- N       ứ     ứ   dụ     ữ                ỏ   ạy                    

 ợ , 

-  N       ứ     ứ   dụ           ệ       ạ   CCT, 

- T              dụ           ệ l    ự  l       lự                  ố     

      ớ   ạ  (     ấ ,    ệ   ộ).  

3.2.1.2. Giải pháp công nghệ giảm phát thải KNK lĩnh vực nhiệt điện khí  

X    ị        ị            ợ ,       lợ        ệ   ấ     ,     ứ       

     ầ       ụ  ả ,   y   ạ        ị                     y    ệ    ệ          

này. 

Ư                     ệ    ệ                 ỗ   ợ   ớ    ệ    ấ     . H ệ  

  ấ                    ợ    ấ      52 . 

T     ụ                ệ    ệ       ớ                  ệ        ị   ố      

               ỗ   ợ . Nâ         ấ  l ợ                  y,  â         ấ  

l ợ    ả  d ỡ       ử    ữ                  ạ   ộ        â  lự  (   y      , 

             )     ứ     ợ  y    ầ          ,  ả  d ỡ       ử    ữ     ệ  

  ệ    ố                  ớ .  

Xây dự              â      ấ ,  ả  d ỡ    ử    ữ         ị   ố          

(       l    d      ớ                ả    ấ       ạ  lớ             ớ ). 

3.2.1.3. Giải pháp công nghệ giảm phát thải KNK lĩnh vực điện gió 

Nâ          ấ                 ,                           ấ   ặ    ệ  lớ  

     ợ  ứ   dụ                  . C      ấ                      ă   l   4 † 5 

lầ      ớ    ệ    y (l    ớ     ả   20MW,                 = 220 ) 

Á  dụ           ệ        l ệ   ớ   â                         ă    ấ       

Á  dụ   l ạ          3     ,   -w  d,  ộ                      ứ  ,  ợ  

   ỷ      C        ợ  d            ạ      .  

Á  dụ   l ạ                     ệ         ấ  lớ            ộ   ố  

T                      ệ      ứ   dụ         ữ            ố   ộ       ấ  

             . C         ộ           ã   ợ     dụ        ả        l ợ    ủ  

        y    ộ               ử dụ    ộ            ặ   ả                         

  ả   ả       ộ        ộ   l                         ă                   , d  
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    ă    ă   l ợ         ợ . N       ,             ả            ộ            ổ  

 ủ        ệ   ố        l    ă    ă   l ợ         ợ .  

3.2.1.4.  Giải pháp thu hồi và lƣu giữ khí CO2 

K     ă          ệ        ữ CO2   ầ  lớ  l               ự     l   ồ   

 ộ       y       ấ               ả . C       â        ồ    ộ CO2  ồ        

 ă     ệ    ả  ố        l ệ             ử dụ     ấ    y     l    y    y    

         . K       ồ    ộ CO2                ạ       90     l ợ             

       ụ l    ấ . T y           ả   ả             ệ     ệ   ộ  ầ         ầ    ả  

     ộ    ầ         ả      lạ    ồ    ố . P            ụ       ự    ệ       

   ệ  ố        l ệ         ỗ   ợ  O2/CO2   ụ    ộ          ồ  ố      ử dụ  .  

N        ,         ử dụ           ệ  ố        l ệ                   

O2/CO2          ổ   y  ẵ               ợ    ệ   ạ     ,                      

  y   ệ   ây  ớ .  

R      ố   ớ            y                           ợ  (TBKKH),      

   ệ   y   ỉ  ử dụ     ợ                 ị  ớ ,   ợ          ứ              ộ  

c     ặ    ệ . T y         ệ     dụ                 y       ặ        ạ  d      

        ả    ấ    y        . 

V   ấ           ả         ả                                      ữ     

          ã   ấ    ệ    ữ   l     ự   ớ   ử dụ           ệ  ầ         ầ       

        CO2,     dụ  ố                         y  ớ        ầ       CO2     ố  

                       

3.2.1.5.  Giải pháp quản lý 

(1) Rà soát đánh giá phân loại trình độ công nghệ giảm thiểu KNK 

V ệ                     â  l ạ         ộ         ệ            hí môi 

      ,   ả        KNK       l     ự   ầ              ý      , l             ổ  

 ớ          ệ,  ầ                  ị           ;            ệ    ả          ã 

 ộ   ủ            y  ă   l ợ     ệ   ạ   ừ         ệ         ả  lý      ợ .  

(2) Đẩy mạnh áp dụng tiết kiệm năng lượng 

T      ệ   ă   l ợ      y               ự       â  lớ   ủ  N     ớ     

    d         ệ     lợ                           . Đây     l   ố        â  

      ầ   ủ           ầ       ớ              ố   ầ          ộ  dự       ệ  

  ệ          ớ . Đ        ẩy    dụ         ả       TKNL: 
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- Cầ       ị         â         ụ  ă   l ợ      ,  ử dụ    ă   l ợ     

 â  (l                             ớ ,  ệ   ố         ạ    y    ..),  ớ   ố 

l ợ            . T                  ị           ộ         ệ   ă   l ợ  ,    

  ấ    ả       l     ả    ấ         ụ  ă   l ợ        ả                       

 ạ        y. 

- Đẩy  ạ    ổ   ứ       ộ    ả ,    y                          ợ        

 ạ ,          dị              ị       ổ     ệ         ệ   ă   l ợ  ;  

(3) Thúc đẩy triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng tại doanh 

nghiệp 

T               ạ     ả  lý  ă   l ợ                ị   ủ  ộ        

              ă   l ợ  ,   ả       ộ            ă   l ợ    ă  ,       ầ   ả  

   ệ      ử dụ     ệ    ả  ử dụ    ă   l ợ  . D    , 

- Mộ   ặ ,  ầ   ổ   ứ    ổ       â              ứ     lợ       ủ    ệ  

           ă   l ợ       d         ệ  

- Mặ      ,  ầ         ,  ổ           ỉ    ử  d     ụ           ị  ử 

dụ    ă   l ợ        Q y    ị    ố 1535/2014/QĐ-TT     y 28/8/2014     n 

     d                ử dụ    ă   l ợ               

 (4) Khuyến khích nghiên cứu, chuyển đổi sang nhiên liệu sinh hoc 

C           ứ   ầ   ây       ấy lợ       ủ   ầ               y  ả    ấ  

 ă   l ợ         ừ       l ệ           

Cụ    ,   ấ   ầ            ị     1  W    ệ    ệ     ả   1000USD. Vớ  

      y 6MW,        ụ 63.000  ấ    ấ / ă   ầ        ả   6    ệ  USD,       

      96  ỷ  ồ  . G ả  ị         ệ   ớ      700 /KW       ứ   ộ lợ        1 

 ă   ã     22  ỷ  ồ  . T       ợ   ự       ấ    ệ       ả    ấ ,         ả  

      ệ       l ớ   ớ      1200 / W       ứ   ộ        ệ       ợ   ộ        

    lã . T               ố  l    ấ         ợ  d              ạ   ộ    ủ      

  y > 20  ă  [N  yễ  T     Q    , 2008]. 

V ệ      dụ         l ệ           l   ộ    ớ        ợ     y        . 

T y      ,  ấ     l        l ệ   ủ        ứ     y     ả    ấ           ệ . C  

      y,  ớ      ứ   ạ                       ả    ẩ ,      ệ    ả  ầ        

          . V ệ   ầ               y  ă   l ợ     ỏ       ả    .  

T y      ,   ệ                ồ  NLSH   VN     ổ   ị             

 ấ                y    ệ    ệ  l   ộ             ầ    ợ   â                  
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   y                           ả         ủ      ừ   ị           y   l ệ      

    , dầ ,    .. ồ         ả   ả           ă   l ợ      BVMT             l  .  

Cầ             ứ     y    â          

- C                ẩy   ị           y   l ệ        l ệ                  

 ầ   ử dụ         l     ự   ă   l ợ  ; N       ứ                 ă        ệ  

  ả  ủ    ệ   ử dụ   NLSH       l     ự   ă   l ợ   

3.2.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đô thị và giao thông vận tải 

3.2.2.1. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

Tổ             ạ   ộ    ả    ấ           ệ   ạ      KKT          V ệ  

N    ã   ợ      ả  ầy  ủ              y           2: H ạ   ộ           - xã 

 ộ            ả  KNK          KKT            ệ   ạ . C      y          ã, 

                       ớ    y    lớ        ị          KKT          V ệ  N   

     ồ : 

- C        ệ  l yệ      : N    S  , V    Á  , H   L , D    Q ấ  

- C        ệ        ấ : Đ    V  – C   Hả , Đ    N   T    B   , N    

S  , D    Q ấ , N   P   Y  , B    Đị    ớ       ả    ẩ :   â      DAP, 

lố      ,      ả    ẩ        ,  l     ,  ợ    ly     ,            , LAS, dầ      , 

 ả    ẩ  l  ,     dầ ,  ả    ẩ    ự ,        … 

- C        ệ   ả    ấ     ệ    ệ  (12        â ): Đ    V  – C   Hả , 

T    B   , N   Đị  , N    S  , Đ    N   N  ệ A , V    Á  , Q ả   

T ạ  , Đ    N   Q ả   T ị, D    Q ấ , N    Hộ , Vâ  P    , Đị   A  ( ã 

                    l     ự   ă   l ợ  ) 

- C           ạ :  ả    ấ    ụ     ,         ặ  ,       ớ      ử    ữ  

   ,    y  ,      ạ    y          ệ ,      ấ      , … 

- C        ệ  dệ    y, d    ầy 

- C             lâ    ủy  ả :           ỗ,            ớ     ,  ộ    , 

     lạ  , … 

- Sả    ấ      l ệ   ây dự  :     ă  ,  ạ    ây,     ,  ạ   ố  l  ,    

          ẵ ,              ,   , … 

- Sả    ấ   ố   ứ,   ủy               ệ     dâ  dụ   

- C        ệ    ệ   ử 
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- C        ệ            :             ử lý       ả  (                 

       ụ    ấ    ả ) 

T     ố l ệ    ả     ,     ố                 ã,                        ạ  

                         V ệ  N       l        y  ớ   ây dự                 

   ệ          ,  ứ   ộ  ự  ộ          ,           ă   l ợ          ứ   ộ      

  ả  KNK   ấ . D y   ỉ     ộ   ố        ả    ấ      l ệ   ây dự     y      ỏ, 

 ử dụ   l        ứ     ệ        ây      ễ                         . Đặ  

             ệ   ệ   ạ           ả               ệ   ả         ả  KNK     

  ạ   ộ    ả    ấ           ệ   ạ      KKT          V ệ  N     ợ   ổ    ợ  

trong Bả   3..2. 

Bảng 3.2. Đặc điểm công nghệ và các GPCN giảm thiểu KNK từ hoạt động 

SXCN tại các KKT ven biển Việt Nam 

Chuyên ngành Quy mô và đặc điểm công nghệ GPCN giảm phát thải KNK 

C        ệ  l yệ  

thép 

- C       ệ    dạ     y      

quy m        ồ     y   l ệ  

 ầ      

- Hầ                y   y    

lớ       ử dụ   l            ấ  

lớ ,   ệ   ạ  

- 02       y l yệ           ả  

  ấ             ử dụ   l       

  ấ    ỏ,                     

 ố ,   ệ    ả           ấ  

- Á  dụ                 ử dụ   

 ă   l ợ          ệ       ệ    ả 

 ố   ớ            y   y    lớ  

 

- K       ị   ừ    ả    ấ   ố   ớ  

          y l yệ           ả  

  ấ              ệ        ử dụ   l  

   ,        ấ    ỏ,   ệ    ả         

  ấ  

 

Sả    ấ        ấ : 

Axit Sulfuric, Axit 

Photphoric, phân bón 

(DAP), Nitrat amon, 

LAS          ệ ,    

 ợ  P ly     , lố      

  , dầ      ,  ả  

  ẩ      dầ ,  ả  

  ẩ    ự      ộ   ố 

 ả    ẩ        ấ  

khác 

- Đ   ố   y    lớ ,  ớ   ây 

dự   

- C       ệ  ả    ấ           ; 

       ẩ   ừ M , Bỉ, Tây B   

Nha, Cộ       L         Đứ  

- Á  dụ                 ử dụ   

 ă   l ợ          ệ       ệ    ả 

- V               y            

   ệ      ả         ả  

- Tă                 ứ ,  ả       

  y               ệ 

- C          ầ                 ệ 

              ứ         ả    c bon 

  ấ  

Sả    ấ     ệ    ệ  S                             ả           ă   l ợ   
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Chuyên ngành Quy mô và đặc điểm công nghệ GPCN giảm phát thải KNK 

Sả    ấ      ă   

 

Sả    ấ      l ệ   ây 

dự  :  ạ        

    ,  ạ   ố  l  ,    

          ẵ ,      

        ,   … 

- C         y      y    lớ , 

        ệ l     y 

- Các nhà máy   y    lớ   ử 

dụ   l    y      ệ   ạ  

- C          ả    ấ    y      ỏ 

 ử dụ   l             ứ    ây   

   ễ             

- N     l ệ   ử dụ     ủ y   l  

than 

- Đầ       y        ệ   ử dụ   

   ệ  d         ả    ấ      ă   

- T  y     dầ   ạ             

 ạ                     ây dự   

dâ  dụ               ệ  

- X    ỏ l   ạ     ủ         l  

 ạ    ả       

- K      ây dự                

  y  ạ        

C     :  ả    ấ    ụ 

    ,         ặ  , 

      ớ      ử  

  ữ         y  ,     

 ạ    y          ệ , 

     ấ      … 

- Đ   ố            ây        ả  

KNK ít. 

- Mộ               ,            ụ 

  ệ             

- L       ,  ợ                    ả  

  ấ    y    lớ         ớ   

   y               â        ă   

  ấ ,   ấ  l ợ        ả           

  ệ       ộ       ị  ả    ẩ  

- T  y         l    ệ    y        

  ỏ,         ệ             l    y 

   lớ ,   ệ   ạ  

- T  y           y  â    ạ   ạy 

dầ  d    l                      

  y   ạy      y 

C            , lâ  

  ủy  ả :   ủ y   l  

          ả   ả , 

  ớ     ,  ộ    , 

     lạ   

- C ỉ              y          

     lạ          ụ  ă   l ợ   

lớ  

- C         y        dụ        

   ệ  ấ                  ủ      

  ớ             

- Á  dụ                 ử dụ   

 ă   l ợ          ệ       ệ    ả 

- N       ứ     y    ổ  l       ố  

    ,  ố  dầ  DO       ử dụ   khí 

              ặ          lỏ      y 

    

Sả    ấ   ố ,  ứ, 

  ủy       ử dụ   

               ệ     

dâ  dụ   

- H ệ    ỉ     ộ   ố       y 

  y     ừ ,  ử dụ   l        ố  

     ự        ừ  ỏ     T    Hả , 

 ứ   ộ        ả  KNK   ấ  

 

C        ệ    y, d  

  ầy 

- L                 ệ       

            ạ    ạ      KKT     

          ự  B    ộ 

- C         y  ầ           ớ  

 ầ    ,         ệ  ả    ấ      

- Á  dụ                 ử dụ   

 ă   l ợ          ệ       ệ    ả 

- N       ứ     y    ổ      l      

 ố      ,  ố  dầ  DO       ử dụ   

                  ặ          lỏ   
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Chuyên ngành Quy mô và đặc điểm công nghệ GPCN giảm phát thải KNK 

          

C        ệ   ử lý 

  ấ    ả  

S                             ả            ấ    ả  

3.2.2.2. Khu vực đô thị 

T      ố 18 KKT          V ệ  N     ệ    y,   ỉ        KKT Đ    V  

– C   Hả , C   L   – D    Q ấ , V    Á      P   Q ố  l      ỷ lệ      ị     

   . C           lạ    ệ      ỷ lệ      ị      ấ    ấ ,    dự           ấ    ệ   ự 

             ợ      d ớ       ộ    ủ        ạ   ộ            ã  ộ . Dự      ớ  

 ă  2030,    ạ    ừ KKT Đ    V  - Cát Hả         ự  B   Bộ,     Đ    N   

N  ệ A         ự  B   T     Bộ        KKT                ự  N   T     

Bộ    N   Bộ,      ầ       ấ           ệ    ợ     y    ổ        ấ       ị, 

 ố   ộ                     ệ     d  lị      ,  ỷ lệ      ị      ủ      KKT  òn 

lạ      ạ   ứ                  ă  2030  ủ         ố . C                    

   ồ         ả  KNK                ị               KKT          V ệ  N   

 ồ : 

Sử dụng điện trong sinh hoạt, thương mại và chiếu sáng công cộng  

- Đố   ớ       ộ         ,   ệ   ử dụ           ấ       ạy            ị 

       ạ            ớ ,   y   ặ ,  ủ lạ  ,     ,   y             ệ   ộ,     

  ớ      ,  ấ  ă ,   ạ    y …              .  

- Đố   ớ               ă       ,         ạ        ệ    ợ   ử dụ         

                 y    ,        ị,             ệ   ộ,                         

- Cấ    ệ       ệ   ố                                ị  

Sử dụ      ,     ,  ủ             ấ : T        ủ    ệ    ợ  d        

  ổ           ụ            ấ         ộ          d            ủ  dâ           

k    ự          ứ    ệ        ấ ,  ỷ lệ      ị                     ồ   ủ      

dồ  d  . G     ợ   ử dụ     ủ y            ấ                    ,        ạ  

        ộ                              l  . 



131 

 

Bảng 3.3. Dự báo phát triển dân số tại các KKT ven biển Việt Nam 

KKT 

Dân số hiện tại 

(ngƣời) 
Dự báo dân số đến năm 2030 

Tổng 

dân số 

Dân số 

đô thị 

Tỷ lệ tăng 

TB (%) 

Tổng dân 

số (ngƣời) 

Dân số đô 

thị (ngƣời) 

Các KKT ven biển 

Bắc Bộ 
443.991 102.657  860.177 651.136 

Vâ  Đồ  41.645 7.725 1,88 60.442 30.221 

Đ    V  – C   Hả  106.823 55.690 7,36 442.094 442.094 

Thái Bình 181.313 10.690 0,90 216.896 104.448 

N    C  114.210 28.552 1,05 140.744 70.372 

Các KKT ven biển 

Bắc Trung Bộ 
414.146 109.851  923.881 402.146 

N    S   80.590 20.148 7,2 323.725 129.490 

Đ    N   N  ệ A  131.000 20.336 1,2 166.296 99.112 

V    Á   42.828 28.000 1,5 57.683 23.073 

H   L  Q ả   B    45.070 10.960 2,6 75.307 30.123 

Đ    N   Q ả   T ị 74.000 18.500 1,9 107.824 43.130 

Chân Mây – Lă   C  40.658 11.907 8,1 193.046 77.218 

Các KKT ven biển 

Nam Trung Bộ 
679.298 305.005  2.582.445 2.111.419 

Chu Lai  215.000 100.000 6,8 801.426 753.341 

D    Q ấ   86.449 34.580 10,6 648.429 416.940 

N    Hộ   37.129 18.565 15,0 607.673 526.245 

Nam Phú Yên 122.000 42.500 2,5 199.911 139.938 

Vân Phong 218.720 109.360 2,0 325.006 274.955 

Các KKT ven biển 

Nam Bộ 
288.496 102.000  588.358 406.127 

Đị   A  161.000 40.000 2,3 253.711 152.226 

P   Q ố  34.496 12.000 3,8 138.658 121.940 

Nă  Că  93.000 50.000 7,2 196.079 131.961 

Tổng các KKT ven 

biển Việt Nam 
1.825.931 619.513  4.954.862 3.570.828 
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Bảng 3.4. Tổng hợp các GPCN giảm thiểu phát thải KNK từ khu vực đô thị 

Nhóm giải pháp Đề xuất cụ thể 

G ả         y 

  ạ  ,          

 ây dự   

P                   ị     ,   â     ệ              ớ  l ợ        

  ả    ấ  

Xây dự         dụ               ẩ                             

  ị,                   ,  ử dụ           l ệ          ệ … 

G ả        ử 

dụ    ă   l ợ   

     ạ  

K  y         l    ặ ,  ử dụ   d         ớ        ă   l ợ   

 ặ        ố   ớ       ộ dâ ,        ạ , nhà hàng 

L    ặ   ệ   ố                    ộ    ử dụ        ặ          

  ệ      

K  y              ộ dâ          ạ     ây dự    ầ         

  ụ   ụ      ấ ,   ạy   y           ệ  

G ả        ử 

dụ    ă   l ợ   

       ệ       ệ  

  ả 

T y      y  ,      ộ     â  dâ   ử dụ     ệ         ệ  

Đẩy  ạ           ứ ,      ạ          ,      ủ   ả           ây 

dự                 y          ử dụ   

V    ộ          ả  dầ     l ạ   ỏ  ử dụ           ,      ủ  

   y     ố                      ị           

3.2.2.3. Lĩnh vực giao thông vận tải 

T      ố 18 KKT          V ệ  N     ệ    y,   ỉ    KKT Đ    V  – 

C   Hả , KKT C   L  , D    Q ấ     KKT P   Q ố  l      ệ   ố        

           ả            . C           lạ      ạ  ầ                  d       

  ấ         ấ . C         y   ệ                                lớ . T y 

             y   ạ  ,      ệ   ố                     ộ            ủy       

     ự     dầ    ợ   ầ             ệ ,           ự              ợ         

  ạ   ộ        ả         ộ l        , l     ỉ       ộ   ỉ  . 

Tổ    ố d         ệ       d           l     ự                  ả   ạ      

KKT          V ệ  N    ă  2011 l  471,             ủ y    ạ      KKT 

Đ    V  C   Hả  (168 d         ệ )    ộ       ự  B   Bộ. Vớ   ặ       

       ủ  KKT         ,        ồ         ả  KNK  ừ   ạ   ộ              

     ả   ạ   ây      ồ         ả   ừ     l ạ          ả          ,      ả      , 

       y                    d       ộ   ỉ  ,        l ạ       ụ   ụ      â . 

C     ả               ệ   ả         ả  KNK  ừ       ạ   ộ     y   ợ     

  ấ      ổ    ợ         ả   3.5. 
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Bảng 3.5. Các GPCN giảm thiểu KNK trong lĩnh vực giao thông vận tải  

Nhóm giải pháp Đề xuất cụ thể 

K           ấ  

l ợ            ệ  

Y    ầ          ,  ả  d ỡ       ử    ữ   ị    ỳ,  ả   ả  

        ẩ         ả                      ị            ă  

C  y    ổ ,    y     

      l ệ  

K  y        ,       ớ        ộ   ử dụ         l ệ           

 ố   ớ      l ạ          ả ,                d              

C  y    ổ   ừ   ạy dầ         ạy             l ạ       ý  

Đầ          ạy   ệ    ụ   ụ   ă                     d  

lị   

Tổ   ứ             

 ợ  lý 

N       ứ    â  l ồ  ,  ổ   ứ              ợ  lý 

Tă           ạ   ộ        ả                   ộ  ,  ạ  

            â  

K  y          ử dụ       ạ                ố 

3.2.3. Lĩnh vực nông nghiệp 

3.2.3.1. Các giải pháp liên quan đến trồng trọt 

- G ả   ứ   ộ        ả  KNK           ứ   dụ    ệ   ố     â  

     l    ả       (SRI),    y  ổ                ớ    ớ ,        ệ    ớ  

  ớ  và             ủ  ộ     ớ    ớ . T              SRI, l                    

       ệ               ớ  l     ụ ,   ớ    ợ                            ữ   ụ 

        ợ    ớ     ,  ớ         l        ấ            . Đấ     y    ổ   ừ 

       ệ   ỵ                 ệ         , d         ả    ả  ă     â   ủy  ữ  

  ,   ả         ả  CH4               ă          ả  N2O   y    ộ       ứ   ộ 

 ử dụ     â   ạ      ệ  ố  ử dụ     â   ạ .   

- G ả         ả  KNK           ứ   dụ     ả       3   ả , 3  ă  , 1 

  ả  5   ả . Đây l            ạ       ầ          ă    ă     ấ  l  ,   ớ   

      ả  l ợ     ố  ,   ả  l ợ     â   ạ ,      ả   ố lầ          ố . Mộ  

  ả  l    ả   ử dụ     ố           ,    5   ả  l :   ả    â   ạ ,   ả  

  ố  ,   ả    ớ ,   ả     ố  BVTV,   ả  l    ộ        ả   ổ    ấ          

  ạ  . D    ả  l ợ         â   ạ       ã l     ả         ả  N2O trong 

           ạ              ủ   ây   ồ  . 
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- Sử dụ         ố         ớ  (        y),   ả    ợ                 

  ớ                             ,             ủ   ây   ồ      l     ả   ứ  

 ộ        ả  CH4. 

- G ả         ả               y    ổ      ấ   ả    ấ :    y   dị    ừ 

         l             ây   ồ          ặ    ủy  ả     ý               ả       

  ả  KNK. Đặ    ệ ,    y    ổ   ừ 3  ụ l        2 l        ủy  ả          

 ă     ả         ả  KNK   ố   36 . 

- T      ,      ử dụ       ử lý    ệ          ạ,   ụ   ẩ           ệ  

      ạ       ố      ố ,    ...  ây        ả  KNK         ễ              ớ  

            ệ    : 

+ N  ệ            ụ   ẩ           ệ       ệ   ộ                  ệ  

y           ả    ấ               . T                    l ợ   các bon (40-

50 ),   l     CEC     l    ă     ả  ă     ữ   ớ       ấ  d    d ỡ         

 ấ ,  ă     ả  ă     ữ NH4     â         ệ    ả  ử dụ    ạ ,             ả  

       ả  KNK. Sử dụ                     l     ả  l ợ         ụ   ẩ   ị 

 ố . R      ố   ớ    ấ ,         ệ  ả    ấ   ủ         ấy l        ạy   y 

       ệ         ợ  ứ   dụ    ộ    ã   ạ  ĐBSCL. 

+ Ủ y      :   ấ    ả    ồ          ệ    y   ủ y     ợ   ố  l     ồ  

       ả  KNK. Q ả  lý  ố        ấ    ả    ồ             ử dụ   l     â      

 ữ                ứ  ủ y               ữ           ợ         ả  KNK    

      ả    ợ              d  ả          ủ   ố       ạ      ứ    ỏ   ộ   

 ồ  ,   ả              â   ủy  ữ         ấ      l ợ   d    d ỡ  . 

3.2.3.2. Các giải pháp liên quan đến chăn nuôi 

(1). Quản lý nuôi dưỡng: l                 ố    ấ                  ấ , 

     ồ : 

- Sử dụng các loại thức ăn ủ chua: Ngô ủ        l ạ    ứ  ă  ủ chua 

 ừ  ây l       ự   ạ                                          l           ớ  

 ỏ ủ     . L ợ     ứ  ă  ă       ủ  ngô ủ             l     ả            

  ứ  ă  l     dạ  ỏ,   ả            l      ,  ă    ă     ấ                   y 

  ả  CH4/    ả    ẩ . 

- Cho thêm lipid vào khẩu phần, sử dụng axit hữu cơ, 

Ionophores: I          (        ) l    ấ                      ợ   ử dụ   

 ộ    ã      ă    ă     ấ . T     f  dl        ẩ    ầ      ỏ,          l   

 ă        ,   ả  l ợ     ứ  ă  ă     ,  ă     ệ    ả  ử dụ     ứ  ă     ả   
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6 . M        l     ả  CH4      ả  l ợ     ứ  ă  ă               y  ổ  

        ầ             y       dạ  ỏ        ớ    ă               ồ        

l     ả   ố l ợ        z   dạ  ỏ.  

- Sử dụng các hợp chất thứ cấp và chất tách chiết từ thực vật: Đố   ớ  

      ứ  ă    ứ  T    ,   ệ  ứ                               ủ y   l  d  

           ặ . S        ữ   ứ                     dạ  ỏ,          ạ   ộ   

 ủ          l             ả         ứ       ự            P    z  .  

- Sử dụng vi khuẩn đường ruột:  ă                                     

l     ồ   ă   l ợ             ủ    y       ệ     y   H2  ừ            ạ  

CH4. 

(2). Quản lý chất thải chăn nuôi,      ồ : 

- Q ả  lý   â  dạ   lỏ          ầ , l     ữ ủ  ố     dạ       (25  

 ộ ẩ )           ả  CH4   ấ . 

- L     ữ   â                             

- Ủ   â    ạ   ụ : l                 y     â   ừ   ạ         ữ     

thàn            ây  ấ    ụ   ợ  (ủ  ổ    ặ  ủ     ),        ồ    â  " ạ  " 

   ,   ứ         l ạ                    ầ   ệ  . 

- Công trình khí sinh học: C                             ầ    ả       

  ả       3          : ( )   ả  lý   â     ồ          ả         CH4; (ii) dùng 

                y        y   l ệ        ạ  ; (   )    y       â   ổ    ợ       

             [92]. 

3.2.3.3. Các giải pháp liên quan đến nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản  

- Phát triển nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn: Rừ         ặ  (RNM) 

l   ộ   ệ                   ấ         ớ   ấ    ổ            KKT         . C  

     ử dụ   RNM      ộ     l                  ấ       ễ   ữ      ừ   ấ  

  ả          ồ     ủy  ả . V ệ    â   ộ                                y  ấ  

          ,         ữ       dụ     ợ     ồ    ứ  ă   ự      ,   ấ  l ợ   

            , dị    ệ                   ầ   ả   ồ               ồ    ừ   

      ặ . 

- Nuôi tôm bằng công nghệ semi biofloc: l   ộ    y                     

         ợ   ớ    ứ  ă       ộ   ớ   ỗ   ợ  E.M      (      ẩ   ừ con trùn 

   ). E.M                  ớ   ạ         ệ        lợ                ẩ  dị 

d ỡ             ,    y       A                                  ố     
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   ẩ . C         ẩ    y     d    lạ   ớ                       ụ     fl        

 ổ          ớ   ừ  l     ứ  ă           ừ  l    ạ             ,      ã , 

  ă    ặ   ự  â        ủ            ẩ   ây  ệ      ,            ỏ   ạ  , 

ă       ,       lớ . T           ữ  E.M  ớ            ạ      ộ   ộ    ồ   

      ẩ     lợ ,                          ộ     ,         y        ố        ấ  

d    d ỡ                      â           dụ    ủ         y    ố    l ợ   

    Z , S l     … l    ả                ,  ă    ă   lự         ẩ ,  ố     

     ứ                       . Đồ       , l ợ   E.M                        

    ảy          ả  ứ    ả   ệ             ừ           ẩ        E.M,          

      ẩ         ợ   ừ CO2, H2O l     ứ  ă     lợ        E.M           , 

 ố    ộ         ớ           ả   ệ           .  

- Sử dụng chế phẩm sinh học (        l             )       ụ       

 ả     ệ                        ,  ă    ứ    ỏ          ,  ă     ả  ă    ấ  

      ứ  ă ...       ầ   ă    ă     ấ      ả  l ợ  . Ứ   dụ         ẩ       

                 ồ     ủy  ả          : P â   ủy       ấ   ữ             ớ , 

 ấ           ả          l     ả  lớ          y   ; G ả       ộ   ố           

         ớ  d        ấ     : NH3, H2S…          , d       ả                

  ớ ,                         ố ; Nâ         ả  ă     ễ  dị    ủ   ộ       

  ủy  ả ; Ứ       ự   ạ   ộ                  ủ            ẩ      ạ ; Ổ   ị   

 H  ủ    ớ , ổ   ị         ớ  d        ẩ            ấ        ấ  d    

d ỡ                   ớ   ạ       ả                  ,   ả           ử lý 

  ớ                      ; G     ấ       ố    ứ  ă , l    ă     ệ    ả  ử 

dụ     ứ  ă  (  ả   ệ  ố   ứ  ă ),       ẩy  ă         . 

- Sử dụng công nghệ Ozone: Oz    l    ấ                ứ          l  

O3      ả  ă     y          ấ  3100 lầ      ớ   l        lạ            

 ữ  ,   â   ủy  ấ                             ớ      ạ        O y   â   ử. 

V ệ   ử dụ   Oz                   ấ   ủ             ố     y              

  ả  l ợ               , H2S d ớ    y            ă   l ợ     y        ; 

T     ủy        ây  ệ  ,   â   ủy   ứ  ă    ố   ữ ,        ủy  ả   ả   ấ    ụ 

l ợ     ứ  ă               ; G ả        l ợ          ây  ệ            ấ   ủ 

l ợ     y        ,          ố   d ớ    y     ồ,        ầ   ử dụ         ấ  

  y       ẩ      . 

C                        l                          ệ          ,     

lạ    ệ    ả    lớ                   ồ    ủy  ả   ả                    ệ    ả  

       ả  KNK. C          y,   ệ  ứ   dụ     ổ        â   ộ    ạ      KKT 
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                                   ồ     ủy  ả   ả            l   ầ       ,  ấ  

    . T y      ,  ớ          ệ  z         ầ    ả   ầ                  ,     

      ớ   ầ    ả   ỗ   ợ               dâ            ệ          .  

- Xử lý nước thải từ khu nuôi trồng thủy sản: 

Xử lý bằng phương pháp kỵ khí (Anaerobic methods) hay còn gọi là bể 

metan: P             y  ử dụ                    ỵ          â    ỷ   ấ    

   ễ   ữ    . Hệ   ố     y              ợ       ử lý      ễ             

             ồ      ỷ  ả  d           ây dự      . T y        ệ   ố     y lạ  

           l           ả            ,   ả   ây      ễ  NO3
-
       ớ   ặ     

  ớ    ầ . 

Sử dụng hệ thống đất ngập nước: Hệ   ố     y        l   ộ       

       ớ      ộ  â  0,9 - 1,5         ớ   ệ            ủy     . C       ử lý 

      ấ       ễ        ộ   ố                        : P â   ủy     - ỵ     

 ủ                 ; Q      ợ   ủ        ự      d ớ    ớ  l        â ,  ả  

l    ă     y        ,   ả  CO2,  ă    H,  ă               y      ủ  NH4, 

 ă   l          ủ    ố     . Ư        ủ   ệ   ố     y l  :                  

 ầ           0,  ă        lợ                                 â       d     

        ồ                       ồ  . N  ợ       :   ả   ử dụ   d ệ       

 ấ  lớ . 

3.2.4. Lĩnh vực sử dụng đất và lâm nghiệp 

3.2.4.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất lâm nghiệp giảm phát 

thải KNK 

Hệ   ố              ị  lý (GIS)    V ễ       (R             )    ộ  

nhóm n ữ           ệ                    ấ    ệ    y. Bấ   ứ  ự       ệ  

  ợ                  ấ          ả   ồ                ứ   dụ   GIS.  

-  Ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất: Mộ          ữ   ứ   

dụ               ủ  GIS        ả    ấ       lâ      ệ  l    y   ạ    ử 

dụ    ấ        ả   ệ             ộ            ữ       ạ        ữ     y 

           d ễ    ,            ữ            ử dụ    ấ       ữ            

     ặ    ả   ớ    ữ          ạ  ố   ớ              ự           ớ  l    

     . 

- Ứng dụng trong quy hoạch và quản lý sản xuất         y   ạ      

            ừ  ,   ụ   ụ                  ,                ồ    ớ   ừ  ,      
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d  ,          d ễ              y    ừ  ,      ị                        ây lâ  

    ệ . 

- Ứng dụng trong công tác phòng chống cháy  và bảo vệ rừng:  ả   

       y  ừ  ;   â                     y  ừ  ; ứ   dụ   ả     ễ       

MODIS           ệ   ớ     y  ừ  . 

3.2.4.2. Công nghệ nuôi tôm sinh thái bảo vệ r ng ngập mặn 

T                             d ớ          l  RNM                   ự 

nhi            dụ     ợ     ồ    ứ  ă   ự      ,  ả   ả    ấ  l ợ       

   , dị    ệ                   ầ   ả   ồ               ồ   RNM. 

3.2.4.3. Công nghệ chọn tạo, nhân giống cây trồng cho năng suất, chất 

lƣợng cao 

* Đối với rừng sản xuất: Xây dự                 ây  ừ           ệ 

                  ,                 ,              ủ l ớ     ,           

          ệ   ố     ớ    ớ   ự  ộ           ệ    . Á  dụ              

      ạ    ố    ây  ừ    ớ    ệ    y l        ạ    ố  ,       ây  ấy       

  â     ,   ă     ,      d ỡ    ây             y   ự ,                  y 

 ớ          ầ        l         dừ    ộ   ớ    â     ồ          y    ố d    

d ỡ       . Đ      y     ạ         ệ        lợ       ây     l     ủ   ấ  

d    d ỡ  ,              ồ           ả        ây      ộ  ễ        ị  ổ  

      ,  ây  ầ      ỷ lệ  ố                      .  

* Đối với rừng phòng hộ, rừng ngập mặn:  ạ    ố                  

  ả          ụ  ầ  l      ,         ứ    ă  d   ạ    ố               â  

             . 

3.2.4.4. Quản lý r ng bền vững: 

Q ả  lý  ừ        ữ             y            â   ầy  ủ       ữ 

l ợ   các bon                 ừ            ,   ấ  l   ố   ớ            ừ    ự 

     . Q ả  lý  ừ        ữ    ã     ụ      ,       ạ                    ạ   

      ớ ,      3  ộ  d     ủ     l  ổ   ị   lâ       d ệ      ,  â          

 ử dụ        ữ    ả  l ợ  ,  ă     ấ  lâ   ả ,   ố      y  ổ   ử dụ    ấ  

    ừ  , l         ợ   ộ    ầ    ặ        ộ  ớ   ộ  d      ạ   ộ        

      ấ   ừ        y        ừ                  ử dụ    ấ ,    y  ổ   ử dụ   

 ấ      ừ   REDD/LULUC 
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3.2.4.5. Chính sách giao đất, giao r ng 

C                ấ ,       ừ           ỉ    ý               ệ       

 ẩy                        ạ    ệ  l                       ,         ấ       

       ố   ớ  l     ự   ả   ệ  ừ                      ữ      ộ    ồ    ị  

      .  

- Tă                    ồ    ừ          ộ,   ấ  l    ồ    ừ         

 ộ                     ố                          .  

- Bả   ệ                         ồ      ỷ  ả          ,   ă    ừ    

   ễ               ớ       ả          ữ        ộ    ấ                 

             .  

- Xây dự       ả   ệ  ệ   ố    ừ          ộ              ạ          

 ạ   ủ       ã ,     l             ệ   ố    ừ          ộ           . C   

       ả   ệ          ự              ữ       ỉ  ,                   ự .   

- T â    ủ          ặ    y    : lấy  ừ         ừ  , lấy  ừ        

       ừ  ,            ợ  lý        y    ừ  ,  ặ    ệ  l   ừ    ự      ;  ả  

 ả       ừ        ả  ă           ,   ụ   ồ . 

3.2.5. Lĩnh vực sử dụng chất thải 

3.2.5.1. Tái chế  

Tái c   l    ạ   ộ        lạ     ồ  lợ  lớ ,   y               ả   ấ  

 ả   ấ    ả                    ,      ỉ     ộ    ầ    ỏ               . Vớ  

CTR        ạ    ệ         ,   â  l ạ       ầ   ữ              â   ủy      

      ợ  ủ    l     â          l   ộ    ả        ố          ệ    ả        

           ả   ừ   ấ    ả . C        ầ      ây dự      ả                    ấ  

l     ả   20.000     30.000 US$/ ấ . T           ố ,   ệ          20 dự    

 ử lý                ả    ẩ                â   ữ    ,         ệ  ố ...       

  y      ỏ,  ả    ẩ             ụ. 

3.2.5.2. Chôn lấp  

C         ử lý       ả         ạ    ệ    y  ạ  V ệ  N         ủ y   

    l          ệ      lấ  (80-85 ),            lấ   ợ   ệ       ớ    ỉ  ạ  

20-25 . P             y     ộ   ố                     ệ       ả ,     

       ầ                         ,         ầ     ợ       lạ            

(       ợ   ệ     ,  ây      ễ           ,    ồ    ớ   ặ ,   ớ    ầ   ạ  

     ự  dâ     lâ     ,  ộ   ố  ã       lấ                   y  ị  ,   ớ   
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d    ủ              ẩ       y    ẩ    ệ      ,  ã       lấ              d ệ  

    ,        ạ        ả ...). 

3.2.5.3. Đốt 

- Ư      : G ả  80 – 90    ố  l ợ        ầ   ủ    ấ  dễ    y,     

dụ      ệ               ạy   y        ệ . 

- N  ợ      : C        ầ                    ,  ạ   ộ   lự          

  ủ    ồ    ả                ả          y    . H    ữ ,        ỷ   ấ    ả    ỉ 

  ợ     dụ       y    ầ    ấ   ị     ợ      ứ  . T       ầ   ủ    ấ    ả  

        ớ                             ấ                    ợ      ố   ự  ộ  . 

Sự   ứ   ạ        ủ   ộ        y  ố  l       ỏ   ộ        â            y 

        . K              ễ                    l   ộ   ấ     lớ          ệ  

  ự    ệ   ố    ấ    ả     .  

Vớ                   ,          ấy                ệ    ả                

  ả  l    ả     y    ừ      lấ        ố              ă   l ợ  . 

 

3.3. PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH  

3.3.1. Lĩnh vực năng lƣợng  

P ầ    y  ủ            ả  l            ặ                            ủ       

   ệ   ả         ả  CO2 (Đốt than tầng sôi tuần hoàn, Đốt than tầng sôi tuần 

hoàn với thông số trên tới hạn,  ),         ệ                                y 

             ự      . Dự                   ệ    ấ   ủ    ệ       ặ                    

l                                        y   ệ  nào  ã   ợ   ây dự        ồ  

 ệ      ồ         [67;88]. 
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3.3.1.1. So sánh các công nghệ nhiệt điện than 

Bảng 3.6. So sánh hiệu suất NETL, chi phí, và lượng khí thải CO2 cho nhà 

máy nhiệt điện đốt than bitum chu trình hơi 550 Mwe 

 

Nguồn: NETL, 2007. Exhibit ES-2 

Chi phí được tính tại thời điểm 2007, không bao gồm chi phí phát sinh, 

chi phí đầu tư, thuế, . . . 

Vớ            y           khí hóa, các so sánh cho ba quá trình khí hóa 

mà không thu CO2   ợ          y        ả      : 

Bảng 3.7. So sánh hiệu suất, chi phí, và lượng khí thải CO2 cho nhà máy 

IGCC sử dụng chu trình khí hóa 
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Nguồn: NETL, 2007. Exhibit ES-2 

Các phân tích  ớ                     ả    ấ    ệ   ừ  ệ   ố    IGCC    

           ả   37      ớ  các  ệ   ố   IGCC       ớ   ạ . Chi phí   ụ  ủ  

     ệ IGCC       ớ   ạ  là $ 60 / MWh     ớ  $ 95 / MWh cho nhà máy 

IGCC. Dự                ợ  phân tích                ả   sau. 

Bảng 3.8. So sánh chi phí đầu tư dự án cho nhà máy siêu tới hạn và nhà máy 

IGCC 

 

Nguồn: Consumers Energy Company, 2008 

Tổ    ợ                                  ệ   ệ                ,         

                ả  (     ồ  CO2)   ợ          y        ả      : 

Bảng 3.9. So sánh chi phí của các công nghệ nhiệt điện than 
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3.3.1.2. Loại bỏ CO2 cho các nhà máy than bột và khí tự nhiên 

- Rửa bằng amin: C       ệ   ợ              ừ                ệ      

dầ ,  ử dụ    ộ  l ạ        ấ      l               ử  CO2  ừ       ả . G ả  

       y  ố       ă   l ợ  ,  ớ   ả  l ợ     ệ   ị       ả           ả   

30      40         ấ          . C          ị       ấ   ố     . T     ộ  

        ứ , chi phí     ây dự    ộ        y    ệ    ệ   ớ      ệ   ố    ử  

                 ớ    ệ   ây dự    ộ        y           ầ             các 

bon  ớ          ả   61  [58]. Ướ        ả  l ợ     ệ       g ả  14%, và 

 ứ   ă            ầ           y l     ả   100 ,     ứ    ả  CO2  ạ  

22,17TCO2/MW [60]. C               ứ        ố          ớ          ạ  

            ệ      ồ   ác bon     ố                     y                   

      . K     ả                    ầ        l ợ   CO2   ả          ợ   ừ 

  ệ     dụ     ả        ử                       y    ệ    ệ     ộ      KKT 

         V ệ  N     ợ   ổ    ợ        Bả   3.10. 

Bảng 3.10. Tổng hợp chi phí đầu tư và khả năng giảm phát thải KNK từ áp 

dụng giải pháp rửa amin trong các nhà máy nhiệt điện 

Đị          dụ   C        ầ     

(10
6
 USD) 

C      ấ       

  ệ  (MW) 

L ợ   KNK  ớ  

  ả  (TCO2/ ă ) 

KKT B   Bộ  2.634 3.600 79.812 

KKT B   T     Bộ  9.311 12.720 282.002 

KKT Nam Trung 

Bộ  

8.126 11.101 246.109 

KTT N   Bộ  3.271 4.469 99.078 

Tổng cộng  23.342 31.890 707.001 

Tổ   lợ                            dụ     ả        ử                 

      y    ệ    ệ      ỷ lệ lợ     /         ủ    ả         ợ   ổ    ợ        

Bả   3.11. 

Bảng 3.11. Lợi ích và tỷ lệ lợi ích/chi phí của giải pháp rửa amin ứng dụng 

trong các nhà máy nhiệt điện 

 
Tỉ lệ chiết khấu  

5% Avg 3% Avg 2.5% Avg 3% - 95
th

 

Lợi ích (10
3
 USD) 6.857,9 23.189,6 35.350,1 70.700,1 
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Tỷ lệ chi phí/lợi ích  3.404 1.007 660 330 

3.3.1.3. Loại bỏ CO2 cho các nhà máy khí hóa chu trình hỗn hợp IGCC 

T    ồ  các bon      ộ        y IGCC l               ệ   ử lý       

  ớ       ổ    ợ ,  ử dụ           ệ   ợ                                ệ  

hó  dầ . Ướ            ộ                ệ    ả  ủ    ệ       ợ       ồ  các 

bon        ộ           IGCC  ấ           . Đố   ớ   ộ   ố             ứ  

  ợ        ệ        3.3.1.4. Chi phí           CO2. 

Tạ  M  l      y  ị                  ả  các bon,     L    L        -

Warner an ninh          ă  2007 (S. 2191). P ụ     các bon l   ấ             

    . N    ộ         ứ    ủ   ự                   y, Hình 3.4       ấy 

dự       ủ  EIA         ệ            CO2      S.2191. T y    ộ        ả 

 ị       y    ố      ố   ộ         ệ  ớ    ợ                         ủ     , 

   l ợ         ả  CO2   ố      ự  ẵ           ,  ớ        ủ  EIA chi phí  ỗ  

 ấ  CO2 v    ă  2030 d    ộ     ừ    ả   60 US$     160 US$ [89]. 

Bả   3.12,  ự      ă            ố   ớ                ả    ừ 32      

51%. T  ệ   ạ   ớ       d    ệ    ả         ấ   ừ 13      28 . Đ      y 

  ả       ự        ệ  lớ            y    ố  ụ      ủ              ệ IGCC 

         ,            l   ộ  dấ    ệ        ấy          ệ   ạ       ớ  

        ệ IGCC               ự       ợ       ồ  các bon nói riêng. Trong 

            ệ IGCC   ợ      l   ố     ,      ợ          ớ   ệ   ố        

               ệ       ồ  các bon,              ệ   ố                      

các bon. Ngoài các ch              y    ố      l     ứ   ạ    ệ    ự    ệ  

          các bon       IGCC. T y      ,             ệ IGCC      ợ    ấ  

      ệ   ử dụ               ấ    ệ         ứ    ớ          lớ    ấ   ừ   ệ  

             ệ            các bon [58]. K     ả                    ầ        

l ợ   CO2   ả          ợ   ừ   ệ     dụ     ả            ồ  các bon  ừ      

   ệ IGCC                 y    ệ    ệ     ộ      KKT          V ệ  N   

  ợ   ổ    ợ        Bả   3.12. 

3.3.1.4. Chi phí kiểm soát CO2. 

Tạ  M  l      y  ị                  ả  các bon,     L    L        -

Warner an ninh          ă  2007 (S. 2191). P ụ     các bon l   ấ        

         . N    ộ         ứ    ủ   ự                   y, Hình 3.4 cho 

  ấy dự       ủ  EIA         ệ            CO2      S.2191. T y    ộ      

  ả  ị       y    ố      ố   ộ         ệ  ớ    ợ                         ủ   



145 

 

  ,    l ợ         ả  CO2   ố      ự  ẵ           ,  ớ        ủ  EIA chi phí 

 ỗ   ấ  CO2 v    ă  2030 d    ộ     ừ    ả   60 US$     160 US$ [89]. 

Bảng 3.12. Ước tính thay đổi công suất và chi phí vốn trong hệ IGCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: IGCC = Integrated Gasification Combined Cycle- K                  ỗ   ợ ; 

NETL = National Energy Technology Laboratory; EIA = Energy Information 

Administration; EPRI = Electric Power Research Institute; MIT = Massachusetts Institute 

of Technology; n/a = not available; GE = General Electric; CoP = ConocoPhillips 

Bảng 3.13. Tổng hợp chi phí đầu tư và khả năng giảm phát thải KNK từ áp dụng  

giải pháp thu hồi các bon từ công nghệ IGCC trong các nhà máy nhiệt điện 

Đị          dụ   C        ầ     

(10
6
 USD) 

C      ấ       

  ệ  (MW) 

L ợ   KNK  ớ  

  ả  (TCO2/ ă ) 

KKT B   Bộ  1.793 3.600 79.812 

KKT B   T     Bộ  6.335 12.720 282.002 

KKT N   T     Bộ  5.528 11.101 246.109 

KTT N   Bộ  2.226 4.469 99.078 

Tổng cộng  15.882 31.890 707.001 

Bảng 3.14.  Lợi ích và tỷ lệ lợi ích/chi phí của giải pháp thu hồi các bon từ 

công nghệ IGCC ứng dụng trong các nhà máy nhiệt điện 

 
Tỉ lệ chiết khấu  

5% Avg 3% Avg 2.5% Avg 3% - 95
th

 



146 

 

Lợi ích (10
3
 USD) 6.857,9 23.189,6 35.350,1 70.700,1 

Tỷ lệ chi phí/lợi ích  2.316 685 449 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.4. Chi phí kiểm soát CO2 theo luật giảm phát thải KNK 

S.2191 (US$/ TCO2) 

N   lấy                     ủ              ệ   ạ  (60US$/TCO2)     ă  

2030 (160US$/TCO2)                                     (       ả ) CO2  ủ  

          y    ệ    ệ     ộ      KKT          V ệ  N    ớ       l  37,4 

   ệ  USD/ ă . 

3.3.1.5. Cải tiến kỹ thuật, công nghệ 

Nă  2007   ệ    ấ              ủ            y   ệ        ủ  M  l  

32 ,   ệ    ả  ủ       10             ứ  37,4  [5]. Nâ         ệ    ả 

 ỷ lệ    ệ                   ộ        y   ệ      ạ           ộ  l ợ     ệ   ừ 

         l ệ       ả  l ợ         ả  CO2. 

C     ệ        ả           â         ệ    ấ     ệ       ồ : 

 Tối ưu hóa quá trình đốt cháy: Tă     ệ    ấ   ừ 0,15     0,84  

 Thu hồi nhiệt của hệ thống làm lạnh: Tă     ệ    ấ   ừ 0,2     1  

 Thu hồi nhiệt Ống khói khí: Tă     ệ    ấ   ừ 0,3      1,5  

 Sấy than chất lượng thấp: Tă     ệ    ấ   ừ 0,1% to 1,7% 

 Tối ưu hóa quạt: Tă     ệ    ấ   ừ 0,1      0,65  

 Thiết kế Tua bin hơi: Tă     ệ    ấ   ừ 0,84      2,6 
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N                                               l ạ   ỏ CO2         

     ố   l     ấ       ị    ấ          ,   y          d             ả   ạ  

d    l         . N ữ           ệ   y          ị                   ạ      ủ  

        ứ         ố  .  

3.3.1.6. Đề xuất giải pháp về công nghệ giảm phát thải KNK trong lĩnh 

vực nhiệt điện than tại các KKT ven biển 

Đố   ớ            y    ệ    ệ        ạ      KKT          V ệ  N  ,     

  ả               ệ      ấ                      ạ     ớ                  dụ   

d                 . T            ạ       ă  2020           dụ         ả       

công nghệ    : 

- N       ứ   â         ệ    ả  ố                V ệ  N            : 

 ả              ị  ố  (     ố ,   ồ    ố ,      ộ  ố     y),   ộ           

 ớ              ẩ         l ợ     ấ   ố     ,            ứ  ứ   

dụ           ệ   ả   ỉ lỏ         dụ                 y  ớ   ây dự   

  ặ   â         ệ    ả,  ă    ệ  ố  ẵ       (  ặ :   ả dụ  )         

      y                 .   

- Câ             dụ    ả     l ạ          ệ  ố         ự               

     

- T              ộ       ộ        l ệ   ố          ả                l ệ : 

T          ấ            y  ừ        ồ                    ấ  l ợ   

         ,          ạ        y               . Vớ   ỗ         ị l      

 ầ   ả   ả  l ạ            ấ  l ợ   ổ   ị   (            ầ      d   

 ộ         lớ ),     ứ   y    ầ                   (  ệ    ấ     ),     

ứ   y    ầ            ả . Đ      y d    ớ  y    ầ    ả            ố     

           ỷ lệ       ộ        ớ                l ệ   ố               ứ   

      ỉ               l ệ      l     .  

- N       ứ     dụ        ộ  ố   ỗn  ợ      /dầ : K     ả   ố       

  ấ   ố    ấ  (           y)                        ủ  V ệ  N  ,       

  ầ                  y                ấ      (15 - 20%). Nguyên nhân 

  ủ y   l                      y  ủ   ạ               ồ   lử      d   

d    ấ   ố    ấ . C        ả    y    ấ       ấ   ố    ấ             ổ 

      ộ    ầ  dầ   è      ả   ả     y   ệ   ố          ạ             

  ồ   lử . Đố   è  dầ  l    ă                 l ệ    ụ (FO)       lạ  

  ả                l ệ        (    ). D    y  ầ          ệ           ộ 
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 ỗ   ợ   ố     (  y  ỉ lệ  è  dầ )                       l ệ   ổ   (     

& dầ )   ấ            ỉ  ố             (  ả         ổ    ấ     y      

               ủ      ). 

- T              dụ           ệ l    ự  l       lự                  ố 

          ớ   ạ  (     ấ ,    ệ   ộ). 

- N       ứ          ệ l    ả   ỉ lỏ   ( ố    ợ                ,  ầ     

           ị               ).      

- N       ứ     dụ           ệ              

- Nâ          ấ   ổ   y  ừ 600     800 MW. T           l          

tín        ả  ă    â   l                       ứ    ả     ;  ă   ứ 

     ố l ợ        ổ   y lớ                ổ   ị              ớ ,     

                         ả  d ỡ    ủ                 ị EVN.  

- Đị     ớ   lự                  ố      ộ        ợ  lý       ả   ả  

 ă     ệ    ấ                                 ợ  lý,  ố          ầ         

 ầ             O&M. 

- Đị     ớ        ổ   y  ớ   ây dự         ệ   ộ      ớ       ấ  538 † 

541
o
C (C      d          ợ        ẹ C , M       ộ        ệ   ầ   

  ố           ố   d        ớ ). X          dụ      ệ   ộ 570
o
C – 

600
o
C         l       ớ . T                  ứ  ứ   dụ      ệ   ộ 

           

- T     ụ     dụ        ấ        ớ   ạ : ~170   /  
2
          ổ   y    

 ây dự                        ớ ,         ứ     dụ          ố      tớ  

 ạ  (     ấ               ấ   ớ   ạ  = 221,19    ).      

 

3.3.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đô thị và giao thông vận tải  

3.3.2.1. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

a. Tiềm năng và chi phí giảm phát thải KNK trong l nh vực công 

nghiệp 

Theo các thông tin        ổ    ợ        Bả   3.,      ấ         ả  

       ả  KNK       l     ự           ệ   ạ      KKT                    

  ủ y                     ả  lý  ộ    ; l       ,  ợ                    ả  

  ấ    y    lớ         ớ      y               â        ă     ấ ,   ấ  
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l ợ        ả             ệ       ộ       ị  ả    ẩ ;    y         l    ệ  

        ệ         l         ấ  lớ      ử dụ           ệ   ệ   ạ     .V ệ  

   dụ         ả         y               ả            l ạ   ă   l ợ      

      l ệ   ử dụ                  ả    ấ           ệ ,     ừ      ả        

  ợ  l ợ   KNK        ả               . 

Đố   ớ              ả    ấ        ấ ,            ự    ẩ ,   y    

d    ầy,       ả            ấ         ộ  l ạ    ả  lý  ộ    ,    :  ả     ệ  

  ệ    ả  ử dụ    ă   l ợ    ủ             ị  ử dụ          ả    ấ ,   ả  

        ệ   ă          ă     ấ                           y    ả ,             

 ả  d ỡ    ợ  lý. Vớ        ả         y,  ổ   l ợ     ệ   ă          ụ dự 

      ớ   ă  2030      ả     ả   30      ớ   ứ    ệ   ạ ,               

      ả                 dụ                    ả    ấ    ệ   ă  . T y      , 

d   ây l        ả              ố    ặ   ố   ấ              ầ          ầ ,      

 ộ l ợ         ả         ả    ợ       ợ           lợ       ủ    ả           

            l   ầ                   y            dụ  . 

Đố   ớ              ả    ấ      l ệ   ây dự  ,                   , 

  ả               ệ   ợ       ấ    ủ y   l              ả     ệ    ệ    ấ  

 ử dụ    ă   l ợ     ặ     y  ổ        l ệ   ử dụ           l      . T    

 ă     ả         ả                 ố   ớ                   y   ợ       

     dự             dữ l ệ       â         ệ    ạ           ớ    ả            

   ệ        ộ   ố                ệ             d  IPCC       ố  ă  

2013. T      ,  ứ         ả                   ầ       ă  2010  ủ       

       ả    ấ      l ệ   ây dự       ả    ấ       l  0,77    2,2 TCO2/T ả  

  ẩ . Mứ   ả     ệ   ố      ủ                   y  ớ   ă  2030  ạ   ứ  

0,38-0,59 và 0,92-1,36 TCO2/Tsả    ẩ ,  ớ   ứ           ả   ồ     ồ  các 

bon LCCC (levelized cost of conserved các bon - US$/TCO2) d    ộ   

         ả   50-150 US$/TCO2 [38]. T y      ,  ớ         ộ            

        ệ  ủ  V ệ  N     ệ   ạ ,        ố  ử dụ                    ố   ớ  

ha               y    l  0,59    1,36 TCO2/T ả    ẩ ,  ớ   ứ          

LCCC      ỡ    ố    . Sả  l ợ       ố l ệ                  ă     ả       

  ả  KNK  ừ   ạ   ộ    ả    ấ      l ệ   ây dự       ả    ấ        ạ      

KKT          V ệ  N     ợ   ổ    ợ        Bả   3. và. 
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Bảng 3.15. Giả thiết cường độ phát thải KNK từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp tại các KKT ven biển Việt Nam 

L ạ   ả    ẩ  

C      ộ        ả  (TCO2/TSP) 

2010 
2020 2030 

Cao TB T ấ  Cao TB T ấ  

V   l ệ   ây dự   0,77 0,62 0,68 0,7 0,38 0,49 0,59 

S        2,2 0,97 1,5 2,2 0,92 1,14 1,36 

Ghi chú: 

- P            ấ :    dụ     ả        ố                ộ  ử dụ    ă   l ợ   

- P                    :    dụ     ả        ố          ỷ lệ    y   l ệ / ả    ẩ  

- P             :    dụ    ồ          ả        ố                ộ  ử dụ    ă   

l ợ       ố          ỷ lệ    y   l ệ / ả    ẩ  

Sả  l ợ       ố l ệ                  ă     ả         ả  KNK  ừ   ạ  

 ộ    ả    ấ      l ệ   ây dự       ả    ấ        ạ      KKT            ợ  

 ổ    ợ        Bả   3.16 và Bả   3.17. 

 N  ạ    ừ     KKT     Đ    V  – C   Hả , T    B   , N    C  (   ộ  

KKT          B   Bộ), N    S      Đ    N   N  ệ A  (   ộ  KKT     

     B   T     Bộ),     KKT     lạ             ạ   ộ    ả    ấ  VLXD    

        . C        ả   ồ     ồ  các bon  ạ                ứ                , 

                ấ        ứ   l  150; 100 và 50 US$/TCO2.  

Bảng 3.16. Sản lượng sản xuất VLXD và sản xuất thép tại các KKT ven biển 

KKT L ạ   ả    ẩ  Sả  l ợ   (T) 

KKT ven biển 

Bắc Bộ 

KKT Đ    V  – C   Hả  - X  ă   2.800.000 

KKT          T    B    - S        600.000 

KKT N    C  - Vôi 4.175,5 

KKT          

B   T     Bộ 

KKT N    S   - X   ă   

- S  ,      

9.300.000 

775.000 

KKT Đ    N   N  ệ A  - Vôi 

- Đ l     

237.150 

41.850 
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Bảng 3.17. Tiềm năng và chi phí giảm phát thải KNK từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp tại các KKT ven biển  

 Loại sản 

phẩm 

Tổng lƣợng KNK phát thải (10
3
TCO2) 

Cơ sở Cao Trung 

bình 

Thấp 

B   Bộ 
VLXD 43.184 34.776 38.302 40.546 

S        9.240 7.441 8.195 8.675 

B   T     Bộ 
VLXD 147.517 118.796 130.839 138.503 

S        34.100 20.178 25.628 31.967 

Tổng cộng VLXD 190.701 153.572 169.141 179.048 

S        43.340 27.619 33.823 40.643 

Tổng 234.041 181.191 202.964 219.691 

Số l ệ         
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Bả   3.       ấy,   y    ộ             ệ          ệ   ệ   ạ  (   ứ  

                 ầ    y  ã  ả           ố                      ạ         ả  

  ấ )          ă     ả         ả  KNK  ừ   ạ   ộ    ả    ấ           ệ  

 ủ      KKT          V ệ  N   l           .  

- Đối với nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng:  

G ả        ố                ộ  ử dụ    ă   l ợ       ố          ỷ lệ 

   y   l ệ / ả    ẩ              y   ợ      l    ả        ố    ấ    ệ       

          ă     ả         ả  KNK  ừ dây    y           ệ  ã    dụ     ả  

       y l    ấ    ấ  ( ạ  0,13 TCO2/TSP). T           ,           y   ỉ    

dụ           ệ   ừ     ả       ( ố                ộ  ử dụ    ă   l ợ     ặ  

 ố          ỷ lệ    y   l ệ / ả    ẩ ),       ă     ả         ả  KNK  ầ  

                ,  ạ   ứ  0,21    0,19 TCO2/TSP. 

- Đối với nhóm ngành sản xuất thép: 

G ả        ử dụ   l        ệ    y   ợ      l    ả        ố       ấ  

        ệ         ệ        l ệ       ả         ả  KNK. C          y,  ứ  

       ả  KNK  ừ           y    dụ           ệ   y       ấ          ớ  

 ứ                   ớ  dự       ạ    ợ       ă  2030. V ệ  ứ   dụ       

l ạ  l   ả                        ả    ấ           ă   l     ả  0,36 TCO2/T 

 ả    ẩ . 
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b. Lợi ích từ giảm phát thải KNK trong l nh vực công nghiệp 

P                lợ                  ã  ộ        ợ   ừ   ệ    ả       

  ả  KNK       l     ự           ệ   ã   ợ      ả           ụ  3.1.2. K   

  ả           lợ        ợ   ổ    ợ        Bả   3.18 và  ả   3.19. 

Bảng 3.18 . Lợi ích từ việc giảm phát thải KNK trong lĩnh vực công nghiệp  

Nhóm giải 

pháp 

Tiềm năng 

giảm phát thải 

KNK 

(TCO2/năm) 

Lợi ích giảm phát thải KNK (10
3
 US$/năm) 

CK 5% CK 3% CK 2,5% 3% - 95
th

 

Sản xuất vật liệu xây dựng (ngoài thép) 

Cao 
37.129 36.150 1.217.82

8 

1.856.445 3.712.889 

Trung bình 21.560 209.131 707.165 1.077.996 2.155.991 

T ấ  11.653 113.031 382.208 582.635 1.165.269 

Sản xuất thép 

Cao 15.721 152.494 515.651 786.053 1.572.106 

Trung bình 9.517 92.315 312.157 475.848 951.697 

T ấ  2.697 26.165 88.476 134.871 269.742 

 

Bảng 3.19 .  Tỷ lệ chi phí/lợi ích của các giải pháp giảm thiểu KNK trong 

lĩnh vực công nghiệp tại KKT ven biển Việt Nam 

Nhóm giải pháp 
Tỷ lệ chi phí/lợi ích 

CK 5% CK 3% CK 2,5% 3% - 95
th

 

Sản xuất vật liệu xây dựng (ngoài thép) 

Cao 15,5 4,6 3,0 1,5 

Trung bình 5,2 1,5 1,0 0,5 

T ấ  15,5 4,6 3,0 1,5 

Sản xuất thép 

Cao 15,5 4,6 3,0 1,5 

Trung bình 5,2 1,5 1,0 0,5 

T ấ  15,5 4,6 3,0 1,5 

3.3.2.2. Lĩnh vực đô thị 

a. Chiếu sáng công cộng 
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T             ủ  N â       T     ớ  [103],   ệ   ă          ụ       

           ầ         ạ  V ệ  N                ạ  2009 – 2013 là 1.073 kWh. 

Tỷ lệ   ệ   ă    ử dụ                       ị,       ộ              ạ  

         ả   25,3   ổ   l ợ     ệ   ă          ụ. C     ả                  

  ệ        ử dụ    ạ           ị    KKT  ủ  V ệ  N      ộ  l ạ     y   

  ố  ,        ụ   ệ   ă      . N              ã   ỉ        ,   ệ     dụ    ộ  

 ố   ả               ệ  ã            ả          ệ   ă          ụ, d    ớ  

  ả  l ợ   KNK        ả .   

- G ả        ử dụ    è              ă   l ợ    ặ             ợ    ệ  

 ă  . Sử dụ    è              ă   l ợ    ặ             ợ    ệ   ă     ả  

50    ệ   ă          ụ ( ừ 40W   ố   20W),  ớ   ứ   ầ        ả   

12.500.000  / ộ   è . C       l    ặ  1  ộ   è         ự  ử dụ           ệ 

   y     ố   l     ả   10.000.000 . Vớ   ệ  ố        ả  CO2  ừ  ả    ấ    ệ  

d  EVN       ố  ă  2012 l  0,5603  CO2/W ,   ả  ă     ả        l ợ   

CO2        ả      1       è        ộ              20  ă  (1           ủ  

 ả    ẩ ) l : 

0,5603 gCO2/W x (40W – 20W)   10 /   y   365   y/ ă    20  ă   

= 818.038 gCO2 ~ 0,8 TCO2 

Lợ       ừ   ệ   ầ           è              ă   l ợ    ặ             

        ợ          ấ  5 ; 3 ; 3,5     3%-95
th
       ứ   l  7,7; 26,2; 40    

80 US$. Tỷ lệ        /lợ             ợ        ứ    ớ       ỷ lệ         ấ     

là 15,0; 4,4; 2,9 và 1,5. 

- G ả        ử dụ   d     è  S d   : Tổ            ớ             ệ  

   y    ổ   ừ  è  T ủy   â        è  S d         ụ                       

 ộ   l : 

22,8 US$/TCO2 x 1.131.196 TCO2 = 25.791.269 US$ 

Bảng 3.20. Lợi ích và tỷ lệ chi phí/lợi ích của giải pháp tiết kiệm điện trong 

hộ gia đình 

 
Tỉ lệ chiết khấu  

5% Avg 3% Avg 2.5% Avg 3% - 95
th

 

Lợi ích (10
3
 USD) 12.718 43.007 65.560 131.120 

Tỷ lệ chi phí/lợi ích  2,4 0,7 0,5 0,2 
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b. Sử dụng điện trong sinh hoạt gia đình 

Tổ     ệ   ă          ụ                ị     dụ            ,  ủ lạ  ,   y 

  ặ ,           lạ  ,                   ,      ấ ….  ạ       ự       B  , 

     T    ,      N                        ố    ợ             ứ  1.063, 

717, 905,    971  W /     / ă . Mứ         ả  CO2       ứ             

 ự    y l  0,61; 0,41; 0,52    0,56 TCO2/     / ă . T       ữ    ă   ầ  

 ây,   ệ    ấ   ử dụ     ệ   ủ   ầ                 ị       ợ   ả     ệ         . 

Cụ    : T   :   ả   ừ 426 (2008)   ố       102  W / ă  (2012); M        

  y        :   ả  70           ả    ừ 2011 – 2015; Tủ lạ  :   ả     ả   

40 ; Đ       :   ả     ả   50 – 75 ; Q ạ            :   ả  50 – 57 . Tổ   

 ứ    ả                  ấ   ả            ị   ệ  d    ộ            ả    ừ 40 

    50  [52],  ớ   ứ   ầ                             ả    ừ 13 – 51 

US$/TCO2. Mứ    ả         ả   ử dụ                   l  40 ,  ớ   ứ   ầ  

   l  51US$/TCO2.  

Bảng 3.21. Ước tính tiềm năng giảm phát thải KNK từ chiếu sáng công cộng 

KKT 

Dâ   ố         ị 

(     ) 

Tổ     ệ   ă          ụ      

                 ộ   (10
3
 W / ă ) 

K ả  ă     ả         ả  KNK 

     ă  2030 (TCO2) 

2010 2030 C     NLMT Sodium C     NLMT Sodium 

B   Bộ 102.657 651.136 1.689.832 844.916 1.267.374 0 473.406 236.703 

B   T     Bộ 109.851 402.146 1.250.402 625.201 937.802 0 350.300 175.150 

N   T     Bộ 679.298 305.005 5.176.612 2.588.306 3.882.459 0 1.450.228 725.114 

N   Bộ 288.496 102.000 1.243.829 621.914 932.872 0 348.459 174.229 

Tổng cộng 1.180.302 1.460.287 9.360.675 4.680.337 7.020.507 0 2.262.393 1.131.196 

Ghi chú: 

- C    : P                  y  ổ         ị           . 

- NLMT: P          ử dụ    è                   ợ   ă   l ợ    ặ  

    . 

- S d   :  P          ử dụ    è             S d       y         

 è    ủy   â . 

T       ữ    ă   ầ   ây, d ớ  ả          ủ                            

            ệ,   ệ    ấ   ử dụ     ệ   ă    ủ   ầ                 ị        ụ 

  ệ        ợ   ả     ệ         . Cụ    : T   :   ả   ừ 426  W / ă  (2008) 

  ố       102  W / ă  (2012); M          y        :   ả  70        

   ả    ừ 2011 – 2015; - Tủ lạ  :   ả     ả   40 ; Đ       :   ả     ả   

50 – 75 ; Q ạ            :   ả  50 – 57 , Tổ    ứ    ả                  ấ  
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 ả            ị   ệ  d    ộ            ả    ừ 40     50  [52],  ớ   ứ   ầ     

                        ả    ừ 13 – 51 US$/TCO2. Mứ    ả         ả   ử 

dụ                   l  40 ,  ớ   ứ   ầ     l  51US$/TCO2.  

Bảng 3.22 . Tổng hợp mức giảm phát thải KNK và mức đầu tư cho các giải 

pháp giảm thiểu điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình 

 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Toàn quốc 

Dâ   ố 860.177 3.506.327 588.358 4.954.862 

Mứ         ả  CO2   ệ   ạ  

(TCO2/     / ă ) 

0,61 0,41 0,52 0,56 

Dự     l ợ   CO2   ả  

       ả  (TCO2) 

524.708 1.437.594 305.946 2.774.723 

Mứ   ầ     (10
3
US$) 26.760 73.317 15.603 141.511 

Bảng 3.23. Lợi ích và tỷ lệ lợi ích/chi phí của giải pháp tiết kiệm tiêu thụ điện 

trong các hộ gia đình 

 
Tỉ lệ chiết khấu  

5% Avg 3% Avg 2.5% Avg 3% - 95
th

 

Lợi ích (10
3
 USD) 26.915 91.011 138.736 277.472 

Tỷ lệ chi phí/lợi ích  5,26 1,55 1,02 0,51 

3.3.2.3. Lĩnh vực giao thông vận tải 

V ệ                   , lợ       ủ        ả         ả               ả  

KNK       l     ự                  ả    ủ y                 2           

công nghệ: 

-  C  y    ổ        l ệ  ( ừ dầ  DO       ử dụ            ự       

CNG)         l ạ           ệ       ả             

-  C  y    ổ   ử dụ   LPG             

 T      ự    ,   ạ   ộ             ố l ệ              ả        ự   ị   ạ  

    KKT           ặ   ấ              ă . C          ả        ỉ          

  ợ   ố l ệ      ố l ợ   d         ệ    ệ            d                     

           ả ,             ố l ệ   ụ         ố l ợ    ầ    ,               

  ạ     ạ   ộ    ủ       ầ       y  ạ   ị        . V ệ         ,          

      ả               ệ   ả               ả  KNK   ỉ l       ố  ớ      , dự  

      ố l ệ    ố            “T           ố      lầ    ứ      ủ  V ệ  N       

C     ớ         ủ  L     ợ    ố           ổ         ”. 
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a. Giải pháp chuyển đổi nhiên liệu từ dầu DO sang CNG cho các 

phương tiện giao thông vận tải 

C     ả        ử dụ                : 

-  Đ    ă  2030,  ạ      KKT             1200                  

   y    ổ        l ệ ,  ừ dầ  DO       ử dụ            ự       CNG 

-  L ợ         l ệ         ụ             ủ      ử dụ   dầ  DO        

CNG    ứ  28,2    30,4  /100   

 N    ầ  DO     1200             ả : 14.012 TOE/ ă  

 N    ầ      CNG     ă       : 15.000 TOE/ ă  

 T     ă     ả    ẹ        ả  KNK                  y    l  84.000 

TCO2 

-  Mứ            ả    ẹ        ả  KNK  ủ    ả        ạ       l  

14,1US$/TCO2 

 Tổ             ả    ẹ        ả  KNK  ủ    ả          l : 

84.000 TCO2 x 14,1 US$/TCO2 = 11.844.000 US$ 

Lợ       ừ   ệ   ầ        y    ổ  dạ         l ệ   ử dụ       1200    

                  ợ          ấ  5 ; 3%; 3,5% và 3%-95
th
       ứ   l  

814,8; 2.755,2; 4.200    8.400      US$. Tỷ lệ        /lợ             ợ  

      ứ    ớ       ỷ lệ         ấ          l  1,5; 0,4; 0,3    0,1. 

b. Giải pháp chuyển đổi nhiên liệu từ xăng sang LPG cho các xe taxi 

C     ả        ử dụ                : 

-  Đ    ă  2030,  ạ  KKT             8.000            y    ổ        

l ệ ,  ừ  ă         ử dụ   LPG 

-  L ợ         l ệ         ụ             ủ      ử dụ    ă      LPG   

 ứ  6,5    6,5  /100   

 N    ầ   ă       8.000              ả : 28.280 TOE/ ă  

 N    ầ  LPG     ă       : 27.172 TOE/ ă  

 T     ă     ả    ẹ        ả  KNK                  y    l  132.000 

TCO2 
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-  Mứ            ả    ẹ        ả  KNK  ủ    ả        ạ       l  

11US$/TCO2 

 Tổ             ả    ẹ        ả  KNK  ủ    ả          l : 

132.000 TCO2 x 11 US$/TCO2 = 1.452.000 US$ 

Lợ       ừ   ệ   ầ        y    ổ  dạ         l ệ   ử dụ       8.000    

                   ợ          ấ  5 ; 3 ; 3,5     3 -95
th
       ứ   l  

1.280,4; 4.329,6; 6.600    13.200       US$. Tỷ lệ        /lợ             ợ  

      ứ    ớ       ỷ lệ         ấ          l  1,1; 0,3; 0,2    0,1. 

3.3.3. Phân tích chi phí, lợi ích của các giải pháp công nghệ giảm phát 

thải KNK trong lĩnh vực nông nghiệp 

Bảng 3.24. Chi phí cho các biện pháp giảm thiểu phát thải KNK trong nông 

nghiệp tính theo tấn CO2 tương đương ở vùng nóng ẩm 

Biện pháp Hoạt động 
$/TCO2-

eq/ năm
 

Q ả  lý     

 ụ 

C     ạ   ộ            20 

Q ả  lý d    d ỡ   8 

Q ả  lý  ã   ả       ả    ệ  l    ấ           7 

Q ả  lý   ớ  2500 

Q ả  lý l     ớ  1 

T  y  ổ   ử dụ    ấ  2 

N    lâ      ệ  28 

Q ả  lý  ấ   ồ    ỏ (Q ả  lý  ứ   ộ                ồ    ỏ,   â  

bón...) 

5 

Q ả  lý  ấ   ữ     (P ụ   ồ   ấ ) 5 

P ụ   ồ   ấ    y       (K                ,  ổ        ấ   ữ    ,  ổ 

     d    d ỡ  ) 

15 

Q ả  lý 

  â /   ấ  

             

Q ả  lý   â           ấ  10 

Cả          l     ữ,        200 

Nă   l ợ   

         

Cây  ố      ã   ả           ệ    ợ      l     ồ  

   y   l ệ       ả    ấ   ă   l ợ      y           

l ệ        ạ   

15 

Q ả  lý 

  ă       

Cả     ệ        ạ   ộ       ă  60 

Bổ        ấ    ụ     ă   ố        ả         ả  CH4 5 

Q ả  lý       ạ   ộ         ả  50 
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Á  dụ          ứ   ã         y                 ớ ,       ả           

     ỉ lệ        /lợ      (C/B)  ủ        ệ         ả         ả  KNK       

l     ự           ệ   ă  2030   ợ        ệ    Bả   3.28. 

3.3.4. Phân tích chi phí, lợi ích của các giải pháp công nghệ giảm phát 

thải KNK trong lĩnh vực thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp 

Bảng 3.25. Chi phí cho các biện pháp giảm thiểu phát thải KNK trong lĩnh 

vực thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp tính theo tấn CO2 tương đương ở 

vùng nóng ẩm 

STT Biện pháp $/TCO2-eq/năm
 

1 T  y  ổ   ử dụ    ấ  2 

2 N    lâ      ệ       ợ  28 

Á  dụ          ứ  (1)     ầ  1.3,       ả                ỉ lệ        /lợ  

    (C/B)  ủ        ệ         ả         ả  KNK       l     ự     y  ổ   ử 

dụ    ấ     lâ      ệ   ă  2030   ợ        ệ    Bả   3.26. 

Bảng 3.26. Tỉ lệ chi phí/lợi ích (C/B) của các biện pháp giảm phát thải KNK 

trong lĩnh vực thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp năm 2030 

STT Biện pháp 

Tỉ lệ chi phí/lợi ích(%) 

Tỉ lệ 

CK 

5% 

Tỉ lệ 

CK 

3% 

Tỉ lệ 

CK 

2,5% 

Tỉ lệ 

CK 

3%-95
th

 

1 T  y  ổ   ử dụ    ấ  20,62 6,10 4,00 2,00 

2 N    lâ      ệ       ợ  288,66 85,37 56,00 28,00 

3.3.5. Phân tích chi phí, lợi ích của các giải pháp công nghệ giảm phát 

thải KNK trong lĩnh vực chất thải 

V ệ   ử lý   ớ    ả  l                ả  l    ớ      KKT          

    dâ    ,               ỉ l  l               ử lý   ợ    ấ   ớ            ấ  

  ấ  ( ầ    ả             ụ     dự        ấ   ầ    ,                      ả  

trì). 
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Bảng 3.27. Chi phí đầu tư và năng lượng vận hành các hệ XLNT 

Bảng 3.28. Tỉ lệ chi phí/lợi ích (C/B) của các biện pháp giảm phát thải KNK 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2030 

Biện 

pháp 
Hoạt động 

Tỉ lệ chi phí/lợi ích(%) 

Tỉ lệ 

CK 5% 

Tỉ lệ 

CK 

3% 

Tỉ lệ 

CK 

2,5% 

Tỉ lệ CK 

3%-

95
th

 

T ồ        C     ạ   ộ             206,19 60,98 40,00 20,00 

 
Q ả  lý  ã   ả       ả    ệ  l   

 ấ           
72,16 21,34 14,00 7,00 

 
Q ả  lý   ớ ,    dụ:  ử dụ     ệ  

       ớ    ệ    ả    . 
25773,20 7621,95 5000,00 2500,00 

 Q ả  lý l     ớ  10,31 3,05 2,00 1,00 

Q ả  lý 

  â /   ấ  

  ả    ă  

nuôi  

Q ả  lý   â           ấ  103,09 30,49 20,00 10,00 

Cả          l     ữ,        2061,86 609,76 400,00 200,00 

Nă   

l ợ   

         

Cây  ố      ã   ả           ệ  

  ợ      l     ồ     y   l ệ      

 ả    ấ   ă   l ợ      y           

l ệ        ạ   

154,64 45,73 30,00 15,00 

Q ả  lý 

nuôi 

d ỡ   

Cả     ệ        ạ   ộ       ă  618,56 182,93 120,00 60,00 

Bổ        ấ    ụ     ă   ố      

  ả         ả  CH4 
51,55 15,24 10,00 5,00 
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V ệ     dụ             y                ợ        - CH4 (khí biogas). 

T y        y   ,        ấ   ệ   ố  ,  ặ        ủ    ớ    ả     l ợ       

      ợ  l           . K         ợ           ợ  d      : (1)        ệ    ụ 

 ụ   ạ   ộ    ủ   ệ   ố    ử lý; (2)   ụ   ụ        ạ ; . . .  

- Tính toán lợi ích của việc xử lý YK thu hồi mê tan- CH4 

C             ấy    y l                   .(1)  l      â   ủy y       

thành CH4 + CO2 là chính thì theo pt.(2)  ả    ẩ   ủ             ử l           

là CO2 + H2O l       ả    ẩ            ệ   ộ     ấ    ấ ,       l        

         dự   ữ  ă   l ợ  ,              CH4             ệ  (cH298
o
 –    ệ  

 ỏ          ố )          ệ     ẩ  l    ớ  890,3 – 891,1  J/  l ( ố l ệ       

            ớ  891,6            1 d          ồ ),       y             55.505 – 

55.555  J/   (l        55,5 MJ/  ). N            ị   y  ớ            ị    ệ   ố  

   y  ủ   ủ  LPG (46,1 MJ/  ), dầ  FO (42,5 MJ/  )     ă           ố  

(43,5 MJ/kg) th       ấy            ệ     ộ           (B     (1996)[40]). Tuy 

     ,         ự      ầ    ả        ớ   ả   ệ    ấ     y        ă   l ợ   

(       l  40 )            ầ         (~60       ).  

1 kg COD ứ    ớ  0,25 kg CH4 hay 0,25/0,714 = 0,35 m
3
 metan (    ) (*) 

K      dụ            y        ử l    ấ    ả                      ệ ,  ớ  

l ợ                  ừ   ệ   ử l  1    COD          ợ  1,5  W . Đ      y 

 ặ    ệ     ý        ố   ớ    ữ      ồ    ớ    ả        ữ    ,   ấ  l   ừ 

         ệ    ự    ẩ ,      ữ               ợ   ử lý  ố                   

   y          ự              ị         ă   l ợ  . Đố   ớ               ị   ặ  

                   dâ             ệ y        ử l    ớ    ả         ạ       

      ấ    ả   ữ           ầy  ứ   ẹ           ạ    ă   l ợ        ạ .  

Vớ   ả  l ợ     ả  42 – 48    COD/     / ă     ,        y         

   ệ                dụ           ệ y            ệ    ấ  0,35  
3
 metan/1 kg 

COD   ợ   ử l ,  ớ  dự   ữ  ă   l ợ    ủ        l  10  W / 
3
,          

 ă    ă   l ợ    ừ   ớ    ả   ủ   ộ        dâ  l : (42  48 (kgCOD/ng/n)) 

* 0,35(m
3
 CH4/kg COD) * 10(kWh/m

3
 CH4) = 147  168  W /  / ă ,     

          ộ   ụ  dâ     100.000              ộ       ố  ấ  lớ .  

T       ự     d    ệ    ấ     y        ă   l ợ           ệ   ă     ỉ 

   ứ  0,3,                ệ    ấ     y       COD                      ố 

       ả    ả          ấ  3 lầ , d    y      ố      ấ  ấ    ợ                    

 ử l  1   COD                                      ầ          2  W    ệ  
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 ă   (   ả   0,5 W / 
3
   ớ    ả   ớ  COD = 500   /L;     ử l    ớ    ả  

     ộ         ầ            ệ   ă   l  84     96  W / ă ,                  

 ử l     ). .... 

N     y            l   :          YK          ă        ồ   ă   l ợ  , 

      ă     y lớ                ớ           ă   l ợ       ử l    ớ    ả       

  ạ ,       ấ                    ố   ả         l ệ        ạ      y       ạ  

  ệ ,      ă   l ợ    ă           ừ  ,           ây   ợ      l   ộ     ồ  

 ă   l ợ        ạ . 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG III 

T                          ả        ự      ạ      KKT          V ệ  

N              l ệ     l        ,         y      “G ả         ả            

           ớ    ớ              các bon   ấ       ợ   ớ         ệ    ự     

V ệ  N    ố   ớ                          ”   ã  ây dự       ệ   ố       lạ  

      ả               ệ   ả        KNK   ợ       ấ          KKT          

V ệ  N  . Đồ       ,              ứ        ã                        ộ     

   , lợ       ạ    ợ   ừ   ệ    ự    ệ        ả         y        ừ   l     ự  

 ụ    .  

1. Đố   ớ  l     ự   ả    ấ   ă   l ợ  :   ả         ợ              

 ồ :  â         ệ    ấ  l                 â    ấ         ị,  ử dụ          ộ , 

 ả     ệ         ệ          ;  ố   ớ      dự     ớ   ử dụ           ệ  ố  

           ớ         ố       ớ   ạ           ớ   ạ ,  ẩy  ạ               ử 

dụ    ă   l ợ        ạ :   ệ     ,   ệ   ặ      ,        ố . Đ       ã          

   /lợ      l ạ   ỏ CO2                   ử          l ạ   ỏ CO2 cho các 

      y                    ỗ   ợ  IGCC,              l ợ       CO2  ạ  

                ă   ả           h. Tổ   l ợ   KNK dự        ả         ả  

  ợ   ừ   ệ     dụ   2         ệ          ớ        ạ  680.397TCO2,  ớ   ứ  

         ầ           ả        ử          l ạ   ỏ CO2       ứ   l  22.464    

15.284    ệ  US$. T y    ộ   ỷ lệ         ấ               ã  ộ   ủ        ,  ỷ 

lệ        /lợ       ủ    ả        ử       d    ộ            ả    ừ 330     

3.404,            ỷ lệ  ớ        ủ    ả       l ạ   ỏ CO2 l  225     2.376. 

2. Đố   ớ  l     ự           ệ ,      ị                    ả ,       ả  

       ợ          dự        ố l ệ          ệ d  IPCC       ố  ă  2014. 

C     ả            ấ      l     ự    y   ỉ          l ợ     ả  CO2   ự       
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 ừ            ử dụ           ệ,                l ợ     ả         ả            

 ừ   â   ả    ấ            y    ă   l ợ  . D    y,  ỷ lệ        /lợ       ủ  

      ả         ỉ d    ộ            ả    ừ 1,5     15. R       ả       l    

           ả         ụ   ệ         ộ              ỷ lệ        /lợ      l  0,51 – 

5,26. 

3. Đố   ớ  l     ự           ệ ,       ả            ấ  l           ự  

          ừ   l ạ        ả    ấ        ồ       ,   ă      .  

Trong l nh vực trồng trọt: B ệ               ệ         ả  lý l     ớ  

           ớ    ộ   l    ộ    ặ      lầ             ă         ,        ỉ   

           ủ    ệ            ã   ả   ữ     (                 ạ              

    l               ạ         ớ ) l    ệ         ệ    ả   ấ      ặ          

            ệ               ệ   ợ       ấ         ả         ả  KNK       

l     ự    ồ       . B ệ         y              ấ                ớ  lợ          

  ợ . Tỉ lệ        /lợ             ả 4         ợ                  ấ         ỉ   

 ứ  10,31  ứ    ớ   ỉ lệ         ấ  5 ,      ấ    ấ  l  1  ứ    ớ   ỉ lệ 

        ấ  3 -95   (      ứ    ớ        ị lợ         ố        ỉ lệ         ấ  

3%).  

Trong l nh vực chăn nuôi: B ệ               ệ l               ấ    ụ 

    ă   ố        ả         ả  CH4       ấ    l        ,           ,         

  ố   lạ        ẩ   ả       CH4 (             ạ     ),   ấ                  

d ỡ         ,  . … l    ệ         ệ    ả   ấ      ặ                      ệ  

             ệ   ợ       ấ         ả         ả  KNK       l     ự    ă  

     d      ỉ lệ        / lợ        ấ    ấ ,       ấ     ứ  51,55  ứ    ớ   ỉ lệ 

        ấ  5 ,      ấ    ấ  l  5  ứ    ớ   ỉ lệ         ấ  3 -95th. 

4. Đố   ớ  l     ự  lâ      ệ      ử dụ    ấ : B ệ          y  ổ   ử 

dụ    ấ ,    dụ:            ặ     y            y    ổ   ừ  ấ       ụ      

l ạ            ồ    ỏ,  . … l    ệ         ệ    ả   ấ      ặ                

      ệ         ợ       ấ         ả         ả  KNK       l     ự     y  ổ  

 ử dụ    ấ . B ệ         y              ấ                ớ  lợ            ợ . 

Tỉ lệ        /lợ             ả 4         ợ                  ấ         ỉ    ứ  

20,62  ứ    ớ   ỉ lệ         ấ  5 ,      ấ    ấ  l  2  ứ    ớ   ỉ lệ       

  ấ  3%-95   (      ứ    ớ        ị lợ         ố        ỉ lệ         ấ  3 ). 

5. Đố   ớ  l     ự    ấ    ả : L ợ     ấ    ả   ừ  ả    ấ            ạ  

   y       ă  . N    ầ   ử lý,      ử dụ  , . . .  ã         l   ấ      ấ       
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 ầ  g ả    y  . T      ,      ử dụ   CTR l   ộ    ệ         ệ    ả,          

        ệ       ồ   ạ   ồ                 lấ            ố  l            

        ỏ . C    lấ            ố    ấ    ả          ồ               ụ   ụ  ả  

  ấ            ạ  l   ộ    ệ             ự       ệ    ả         ệ    ả      u 

KNK. Đ            ả         ặ         ,          ị  ố           ả  ă    ử lý 

 ố        l  240T/   y (10 / ),      ả          ấ           ị         ệ . Xử lý 

  ớ    ả   ớ   ệ       ử lý l                y             ả  ă        ồ     

     ấ     . K        YK          ă        ồ   ă   l ợ  ,       ă     y lớ  

              ớ           ă   l ợ       ử l    ớ    ả         ạ ,       ấ  

                  ố   ả         l ệ        ạ      y       ạ    ệ ,      ă   

l ợ    ă           ừ  ,           ây   ợ      l   ộ     ồ   ă   l ợ       

 ạ . 

C     ả               ệ   ả                       ợ       ấ ,      

                   y l                             ấ            ,            

 ị     ớ    ổ   ớ          ệ   ả                                     . 

CHƢƠNG IV. NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỊNH HƢỚNG 

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐỂ GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH ĐỐI VỚI 

CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN 

4.1. Thể chế khu kinh tế ven biển 

T            ủ                         ứ                      mô hình 

                ạ  C   L    ỉ   Q ả   N    ủ  Bộ C       ị    ý       ủ  

Bộ C       ị    Đ      ây dự   K              C   L  , K              

C   L     ợ        l        ạ   ộ          y       ạ   ộ             è  

         Q y    ị    ố 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 và  ố 

253/2006/QĐ-TT     y 6/11/2006  ủ  T ủ   ớ   C       ủ. Từ   y  ị   

         dụ    ạ                 C   L  ,           ,             ố   ớ      

                          ầ  dầ    ợ   ừ     ớ   ây dự       ụ         

           ă   ả    y   ạ       l        ầ    ,  ấ     ,               d     

    ệ ,        ấ         ẩ ,                    â .... N       ,         ỗ   ợ 

 ố    â                   ố   ớ   ầ                 ệ   ố        ấ   ạ  ầ   

                                 ứ   ổ   ứ       ạ   ộ    ủ   ộ   ố     

  ứ   ă                                     ạ   ự d ,                   

       ợ          ứ               ạ       ữ    ộ   lự   ớ              

                           .  
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T          y  ị     ệ        ủ  L    Đầ      ố 59/2005/QH11; N  ị 

 ị    ố 108/2006/NĐ-CP    y 22/9/2006  ủ  C       ủ Q y  ị               

  ớ   d             ộ   ố       ủ  L    Đầ    ; N  ị  ị    ố 29/2008/NĐ-

CP    y 14/3/2008  ủ  C       ủ   y  ị                   ệ ,           ấ  

và            ; N  ị  ị    ố 124/2008/NĐ-CP    y 11/12/2008  ủ  C     

  ủ Q y  ị                 ớ   d             ộ   ố       ủ  L    T        

     d         ệ ; Q y    ị    ố 126/2009/QĐ-TT     y 26/10/2009  ủ  

T ủ   ớ   C       ủ                  ỗ   ợ  ố    â                   ố  

 ớ   ầ                 ệ   ố        ấ   ạ  ầ                                dự 

    ầ                                ợ                       ã   ầ         

 ố   ớ      dự     ầ              ự            ệ           ã  ộ   ặ    ệ      

  ă  (       ấ                d         ệ  10        15  ă ;   ễ  4  ă  

    ừ                   ị            ả  50   ố        ả   ộ        9  ă  

         ;   ả  50                     â ;   ễ              ẩ   ạ       ả  

 ố  ị  ;   ễ              ẩ  5  ă   ầ   ố   ớ     y   l ệ ,       , l      ệ  

        ớ        ả    ấ         ẩ       ụ   ụ  ả    ấ ...);   ợ    â       

            ỗ   ợ  ố   ầ                 ệ   ố        ấ   ạ  ầ               

 ạ  ầ    ã  ộ        y         ả   ả       ự   ạ   ộ                  ủ      

                    .  

M      ,             ứ   ă     ả  lý       ớ   ố   ớ              

  ợ     y    ừ        "ủy   y  "             "  â   ấ             ệ   ụ 

  ự      "     B     ả  lý              ộ            d ệ             l     ự  

 ừ  ầ      ớ  l    ộ  ,         ạ  -   ấ         ẩ ,  ây dự  ,  ấ      - môi 

      ,          ,              ử lý      ạ            ,...  ố   ớ   ầ     

        ớ       ớ                         .  

4.2. Rào cản về thể chế khu kinh tế đến phát triển KKT theo hƣớng các 

bon thấp 

4.2.1. Rào cản về cơ chế quản lý 

 Đ                     –  ã  ộ   ủ   ộ   ị        ,   ả              

  ệ   ầ  l   ố , l    ộ  ,    ồ     y   l ệ ,   ị       ,         ệ           

–              ả  lý  ả    ấ  –      d          ợ ,          d         ệ  

       y      ă   lự   ủ    ,  ạ       ợ    ữ    ả    ẩ      ứ   ạ         

 ớ    ị                ớ           ớ . T ự    ,            ị             

         ủ    y     y   tố            ộ  l  ,               ả            y   

 ố l         ự           ộ  . Y    ố       -              ả  lý  ả    ấ  – 
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     d             ấ                                 y    ố     lạ          

       y     ứ   ạ          ủ   ả    ẩ      ấ     . C           ,  ạ   ộ 

           ớ                              ớ      lấy  ự  ộ                   – 

           l    ộ   lự   ộ     . 

 N    lạ                            ã                ớ             y    ố 

          ấ                        ấ  y  , d              ấy     10  ă   ây 

dự                ,                                                  ớ  lợ  

   ,       ă    ẵ    ,  ỷ lệ dự    lấ   ầy   ỉ  ạ  10 . Q          ây dự      

                                       ự    ấ                “        ”,  ừ  

        ứ    ự    ễ ,  ừ                       ỉ              ệ      ị   

  ớ  ,                  ,           . 

Q y       ạ   ộ    ủ                        y  ị         ả  lý     

            l            ự        ấ   ă    ý      d             d            

      ị                 . L    D         ệ        ị  ị   29/2008/NĐ-CP  ủ  

C       ủ        y  ị         ả  lý                 trự        ấ   ă    ý 

     d             d         ệ                   . T y   y       y      ộ, 

      T                        ớ   d    ụ       ệ        l   P      ă   

 ý      d      ạ                        ã  ố          ấ   ă    ý      

d                ự           ả  lý                             ự    ệ   ầy  ủ 

   ệ   ụ   y.  

Đ          ạ  K              C   L  , Bộ C                 ỷ   y   

cho B     ả  lý                C   L    ấ  G ấy   ứ          ấ   ứ      

     ả    ấ                       C   L  ;  ấ ,  ấ  lạ ,  ử   ổ ,  ổ         

     ạ  G ấy            l    ă         ạ  d ệ          ạ   ủ       ổ   ứ  

            â    ớ         ặ    ụ     ạ  K              C   L  . T      ự, 

 ộ Vă     ,             d  lị        ủy   y       B     ả  lý             

   C   L    ấ ,  ấ  lạ ,  ử   ổ ,  ổ              ạ  G ấy            l    ă  

       ạ  d ệ ,                 K              C   L    ố   ớ  d     

    ệ  d  lị     ớ       . 

T           ,           29    ị  ị   29/2008/NĐ-CP     Bộ T   

   y      M                    ụ   ả           Q y       ả  lý     ả   ệ 

                              ệ ,            ;   ớ   d     ệ           ả  

 ệ                               ệ ,                  ớ   d         ả  lý 

  ự    ệ   ộ   ố    ệ   ụ   ả  lý       ớ            y                 

                   ệ ,                    y  ị    ủ       l        ả   ệ     
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      ”. N               ộ  d                       y Bộ T      y      M   

         ỉ  ớ                    08/2009/TT-BTNMT    y 15/7/2009 “Q y 

 ị     ả  lý     ả   ệ                       ,             ệ    ,          

    ệ      ụ           ệ ”                            ổ   ứ        ấ , 

  ớ   d     ự    ự    ệ       ả        ữ     ớ        ộ   ố  ộ  d     ủ  

          08               ả  lý. B    ạ     ,       ả   lý            ứ  

 ă            ,              ử   ạ                   ạ            . V ệ  

         ,            ỉ dừ   lạ     ứ    ố    t  ợ   ớ                ứ   ă   

         d                         ,           ả   ệ             ủ      

d         ệ    ạ   ộ         ị        ả  lý           ệ    ả.  

Song, v    ố           ầ    ,                     ị                   

                                 ừ C       ủ      ị          ặ    ệ        , 

          ã      ấ     ,  ạ  ầ           ,     ….  ợ                . T y 

     ,       ả          ầ               . Mặ      ,   ầ   ã           ợ   ầ  

             lỏ     ặ    â   ấ    ả  lý      ứ  d         ữ    ệ   ả 

       ố ,  ụ            ộ   ố l     ự     :   ả  lý l    ộ  ,           , 

        ạ ,  ây dự  ,          ,         ,  ử lý      ạ            … 

V ệ        lỏ     ả  lý                      ấ        ừ   ệ         ị  

                   y     ả  lý     B     ả  lý                ,     ả   ệ  

    d yệ                            ộ             . T               y       

 ấ    ả  lý   y         ợ    y   l               ầ   ứ   ủ            ả  

lý        ủ  ă   lự       y    ạ       ự    ệ ,             ồ  lự ,  ă   lự  

          ứ   ầ       . Mộ     dụ, l ệ        ả  lý             Vâ  P        

 ủ  ă   lự       ả  lý,            ả  ộ                   y    150.000   , 

d ệ       lớ   ấ       ỉ   B   N   ,  ấ   ỉ  ỉ   T    B   , lạ      ộ   ử  d ệ  

      ặ   ấ ,  ộ   ử   ặ    ớ … 

4.2.2. Rào cản trong phân cấp quản lý khu kinh tế 

H ệ    y   ự    ệ    ả  lý       ớ   ố   ớ                    ợ    ự  

  ệ   ạ     ị  ị    ố 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008   y  ị               

    ệ ,           ấ                ,               ả  lý                   ỉ 

  ả  lý       ớ           ạ   ộ    ầ      ố   ớ            ứ   ă  ,     

  ả  lý      ấ            ,                    -  ã  ộ        ị      l  d  

UBND các   yệ    ị.  
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T y      ,  ấ              ã  ộ ,           ồ           ả         ặ  

    ,      ị     ,   ả  lý  ấ     ,   ả  lý   ệ    ạ   lạ    ợ    ự    ệ     ấ  

 ả       â   ủ              ự    ệ   ầ      ạ            ứ   ă   d        ả  

lý   ự    ệ   ầ               ,       y       ộ   ấ          ả            

           ớ    ả  lý      ự                          ã                  â  

     ,       ă                    ự    ệ    ấ  l          â   ấ ,   ố   ợ   ổ 

  ứ    ự    ệ                    ã l    ộ   y   ả  lý           y    ị  

        ấ       y    ự   ủ        ây dự        ạ                       ã 

 ộ ,           ả         ủ  ụ            ...  

Đây      l   ấ                    D    Q ấ        ặ    ả . T    

lã    ạ              D    Q ấ ,  ấ                   ả  lý             làm 

     ấ              ã  ộ   ạ   ị             ợ    ả    y    ợ  lý. N       

             ệ  l       ự               ứ  ,          dâ          ỉ    

d         ệ ,  ố    ợ     ả  lý  ủ               ệ  l    ả  lý   y   ạ  , 

 ầ    ,  ây dự  ,           , l    ộ  ,         ạ …                 là khu 

 ự            ớ     ,    d         ệ ,    dâ         è   ớ       ị        

làng xã. 

Ở       ạ         ,              ầ       ớ   ộ       ị            

lã     ổ               ả  l       ị            lã     ổ. Sự        ệ    y 

      ộ  lộ              ạ   ầ   ây dự  ,                        D    Q ấ . 

K     ,    ệ   ụ   ủ y   l  l     y   ạ  ,  ầ                 ạ  ầ  ,   ệ      

            ầ    . G      ạ    y        ấ    ệ        l    ộ  ,            

  ị,          ả          ự    ;   ệ    ự         ệ   ụ  ủ        ả  ly khu 

        D    Q ấ                          ấ    ệ   ự   ứ   ạ    ợ      

  ạ       ẩ    y  . 

T y      ,       ớ             ạ              ạ  ,   ấ  l      ừ  ă  

2005 thì tính   ấ          ,    l     ự    ấ    ệ     y        ,      ỏ     

       ả  lý   ả       ẩ    y           ,    l     ự   ớ               ợ  

   ệ   ụ   ả  lý. T       ự    ,                   ấ            ớ           

    ệ              ả  lý             lạ                       ớ        ả  

lý              ệ .  

Tạ  D    Q ấ ,   ệ       ồ   ấ   ớ  d ệ       l        ầ  3.000     ã 

ả           ự                      ộ dâ ,             ả   2.630  ộ    ộ  

d ệ  d  d  . Mặ  d  18          ị       ã   ợ   ây dự  ,              ạ   

                  ,     ạ  ầ                         ạ  ầ    ã  ộ ,       
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 ấ                       ệ     y    ổ           ệ      ạ    ệ  l    ớ      

      dâ   ị      ồ   ấ       ặ        ă . 

H ệ    y,  ầ            ủ  ụ   ầ          ấ           l             

  ẩ    y     ả    y    ủ       ã,   yệ ,                 ,      ồ    ủ  ụ  

         ả         ặ      ,   ủ  ụ   ấ     ,   ủ  ụ               ,       

  ố      y  ổ,   ả  lý   y   ạ  ,  ây dự  , l    ộ  . Bấ   ứ  ự           

 ộ    â              d        ự              . H     ả l    ệ    ả    y   

  ủ  ụ   ầ         l         d                                   ả  lý    

  ả    y    ộ    ủ  ụ ;                   ả         ặ               d       ạ 

 ầ  ,   ệ                                                  y          ứ   

y    ầ   ủ  d         ệ . Mộ       ấ       y        ợ    ả    y    ợ  lý 

        ạ       ữ        ộ         ự   ố   ớ              ầ    . Cụ    ,    ớ  

  ữ    ấ                  ã  ộ        y,  ộ   ộ      dâ             ỏ  ã 

  ả  ứ    ạ    ỗ       ị      ồ   ấ . T      ạ           ệ                  

   y           ă   l   ả                         ầ    . 

H ệ    y,  ỉ   Q ả   N ã         ố   ợ   ớ   ộ   ố  ộ             

T ủ   ớ   C ỉ     ủ   y   ạ       ộ               D    Q ấ  l   d ệ       

    45.000           ấ     dụ                   ố D    Q ấ            

  ấ           ệ     ộ   ỉ   Q ả   N ã .  M         y            l      

               ả  lý          ớ    ả  lý  ã  ộ ,           ,          ã  ộ , 

     ợ   ớ        lệ   ố    ,                         ệ   ộ               

  ố             ự . K          ấ           –    l     ự   ạ              Dung 

Q ấ   ã       ệ          ầ          ả     dụ    ộ            ả  lý      ợ     

 ừ         ụ    ữ    ấ       ấ  y                                         ừ  

          lợ     ,     dụ       ộ              ầ    . 

4.2.3. Rào cản về quy hoạch 

T     9/2008, T ủ   ớ   C       ủ      y    ị    ố 1353/QĐ-TT     

  ệ      d yệ        “Q y   ạ                                        ủ  V ệ  

N        ă  2020”,               ị               ớ                    

 ệ   ố   15                           ồ : Vâ  Đồ  (Q ả   N   ), Đ    V  

– C   Hả  (Hả  P    ); N    S   (T     H  ); Đ    N   N  ệ A  (N  ệ 

A ); V    Á   (H  T   ); H   L  (Q ả   B   ); C â  Mây – Lă   C  

(T ừ  T     H  ); C   L   (Q ả   N  ), D    Q ấ  (Q ả   N ã ); N    

Hộ  (B    Đị  ); N   P   Y   (P   Y  ); Vâ  P     (K     H  ); P   

Q ố  (K    G    ); Đị   A  (T   V   )    Nă  Că  (C  M  ). 
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T              ủ           y              ,                 ,   ệ   ây 

dự              ệ  15               y  ã l   ộ        ặ         â       

  ố                    ị        . H    ữ ,                     ã   ợ    y 

  ạ    ụ    ,                           ố l ợ                   ạ  dừ   lạ  

    .  

C                  ã   ầ                               ,         ặ  

  ự    , ý        ủ     l   ạ              ự   ặ    ệ              ầ    . T y 

     ,  ừ      T ủ   ớ   C       ủ  ã  ồ   ý  ổ           03             

    Q y   ạ                                       V ệ  N       lă  2020 l : 

K           Đ    N   (Q ả   T ị), K                    T    B    ( ỉ   

T    B   )    K           N    C  (Tỉ   N   Đị  )  â    ổ    ố          

         Q y   ạ                           ủ   ả   ớ       ă  2020      

Q y    ị   1353/QĐ-TT   ủ  T ủ   ớ   C       ủ l   18,         ạ      ả  

                           ớ                                 ợ   ây dự  . 

D           y   ạ    ổ                                   ủ               

         d    dấ   ủ   ộ   ả   ổ    ợ   ầy                  ấ ,         ị 

 ủ       ị        ,    d    ,  ặ                                     ữ      

     ự                 lạ    ợ          ,  ặ              ồ      y   ạ   

                   -  ã  ộ       y   ạ          ây dự    ủ                  

          lạ   ấ    ố        –          ả    ẩ    ợ   ả    ấ       l ạ . 

N               ả              ộ   ố                         ộ            

     ợ   ị     ớ                     ự     ,   ạ      ,        ả     ,    

             y   ợ       ạ              ặ     , lợ       ạ          ủ   ừ   

 ị        , d        ự  ạ          ạ      l          ữ                 , ả   

       ấ       ự             ủ   ừ                             ủ          

                            .  

 V ệ    ự    ệ    y   ạ                   ủ                         

 ấ     . Xây dự          d yệ  Đ     Q y   ạ    ổ                      K   

                  ủ  V ệ  N   l    ủ                  ủ  Đả      N     ớ  

  . T y      ,   ệ       ị          ồ   l ạ       ấ        l             

KKT ( ã   ợ    y   ạ  )  ầ                  ộ                         ả 

 ă    â   ố     ồ   ố    â             ớ   ỗ   ợ  ầ      ạ  ầ           

        lạ   ấ   ạ                   ệ   ầ                    ạ  ầ                

    ặ              ă ,            ộ, d     ả , l          ệ         y   ệ  

  ả  ủ                 . 
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V ệ  ồ ạ        l                         lạ          y   ạ    ổ       

 ây     ộ   ự lã       lớ ,            ệ    ả. H ệ  d ệ        ấ   ủ      dự 

    ầ      ả    ấ       d                            ớ   ạ     ả   9   ổ   

d ệ        ấ  d         ả    ấ       d    . N       ớ                   ệ  

       ả   ớ        y                    lớ   ấ  10 lầ         ự          

     ỉ       ả    ấ      ộ    â           lạ    ấ           . Tổ   d         

  ữ    ă   ầ   ây  ừ                    ả   6-8  ỷ USD/ ă . Đ        

  â             ă    ỉ    ả   500 – 600    ệ  USD. 

C    ớ              D    Q ấ  –  ộ           K             ợ       

    l              ồ    ộ                 ấ   ạ  V ệ  N  ,         ệ       

   dấ    ệ    ữ   lạ       ớ    ỉ            dự      “       ố  ”  ủ  N   

  y l   dầ  D    Q ấ ,               ợ    ớ               ớ … 

N          ả       y   ạ    ổ                  ,             ả    y 

  ạ          ừ                          ự      ố ,      l                   

                           ố  l                                       .  

Mộ          ữ         ạ  lớ         ự             ủ                  

          ủ  V ệ  N   d             l             l               ự    ệ      

     ạ    ầ            ạ  ầ  ,        ộ         ,  ả       ,  ặ    ệ  l   ệ 

  ố    ả            y     ố    . 

Vớ        d       3.200           , V ệ  N     ệ        ả   90  ả   

     lớ    ỏ,       l   ứ    ả   40 – 50    lạ      ộ   ả       . Mặ  d   ố 

      ầ                 ả                ỏ       d          , d     ả      

 ố  ả        lớ ,      ả  ă       ứ        ầ        ổ    ạ             ạ   

        ố      ấ    .  

N  y  ả  ự  ỳ       ủ              Vâ  P                         ố  

 ủ   ả      ự ,  ớ   ự                          Cả            y     ố     

Vâ  P            ớ               ạ  lớ . Dự      ợ        ộ        ă  

2007,   y            ộ            d                          ã  ị  ạ  dừ   dự 

  . Đ     y, dự     ớ               y          ố    ố  lộ 1  ớ   ả   d   20 

  ,   y     ệ  110 KV,      ạ   ặ          ả   20                 100     

 ây dự        ả  . Đ                l   ử       ủ                          

         ả   ợ       ợ          ố . 

Đây      l        ạ                 N    Hộ  (B    Đị  )        ớ   

  ả                                  ầ    . C            B     ả  lý          
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    ỉ   B    Đị  , d  l                   N    Hộ        ử               ủ  

     ự    y            ả   ả  y    ầ  l   ả     ớ   â . Mặ  d    ệ   ạ  

 ả   Q y N                       ủ   ố       ả                     ợ  dự 

    ả     ớ   â  N    Hộ   ừ    ợ  l   lạ        ộ            ị  ủ  

V   l    ,        ớ   ầ     d             lừ     ừ           dự     ạ  ầ   

            ủ            dả   ả        ộ            .  ạ  d ệ  B     ả  lý 

K            ỉ   B     ị     ừ        ã         ầ          ồ      ớ  lý d  

         ự  ả     ớ   â                ạ  ... 

   C       ủ  ã  ấ   ỗ lự ,        ố     lự          5        ố 15 K   

                     ầ    ,  ớ   ỳ      5               y     ạ       ợ  

  ữ    ộ      lớ              ã  ộ      ữ                          . Lự  

       y            ệ    y    â   ổ   ớ   ầ                       ồ  lự  

 ủ                ạ     . T        ,          ả  ủ    y    â    y         

 ạ     . 

4.2.4. Rào cản về cơ chế hỗ trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

 C    ỉ               ố    ợ        l                            lý d . 

N       ả  ă   “    ặ       y”  ớ       ỉ    ạ ,                      l  

      ấ    ố              ầ                      ớ   ớ          ã        ấ .  

D                           ợ       ị   l   ộ  “             ố     ” 

     ỗ                    ợ    â             ớ   ỗ   ợ     ây dự    ạ  ầ  , 

      ố                   ệ              ủ   ừ    ỉ        . 

T    Q y    ị    ố 126/2009/QĐ-TT             ỗ   ợ  ố    â       

            ố   ớ   ố   ầ                 ệ   ố        ấ   ạ  ầ               

        ,             y 26       10  ă  2009,  ố    â                  

  ợ  phâ   ổ     ỗ   ợ  ầ                 ệ   ố        ấ   ạ  ầ               

 ạ  ầ    ã  ộ        y         ả   ả        ạ   ộ                  ủ      

                ,  ớ   ố   ầ    ệ   ấ            . 

T ứ   ấ  l   ầ      ây dự    ệ   ố                ụ                  

                     ệ   ố                   ố                        ớ   ệ 

  ố                       . 

T ứ     l   ồ        ,   ả         ặ           dự   ,                  

              ợ      l  “           ộ   lự        ý                   ố  

 ớ                      l     ự   ã   ợ   ấ    ấy   ứ         ầ       ặ  

  y    ị    ầ         ổ    ứ   ố   ầ      ă    ý  ừ 20.000  ỷ  ồ       l  ”. 



173 

 

T ứ    l   ồ        ,   ả         ặ           ây dự    ạ  ầ      

          ạ  ầ    ã  ộ                   â              ị        ụ   ụ       

 ị      ồ   ấ                            . 

T ứ    l   ầ      ây dự        ử lý   ấ    ả                    ệ   ố   

 ử lý   ớ    ả             ủ               ệ ,                             

                 (     ồ  ệ   ố           ớ    ả ,   ạ   ử lý   ớ    ả      

trung).  

C        ấy     ,  ớ    ữ   lợ              ,         ạ                

 ỉ               ố                      . T y      ,   â             ớ      

    ạ       ả                 ụ                                              

                      ủ l ợ    ố    â                      ệ          , 

d    ớ         ạ    ầ          ấ   ạ  ầ          ợ   ây dự    ồ    ộ,      

    ứ     ợ  y    ầ   ủ                      .  

Bả    â  lã    ạ                               ỏ  l  l        ấ     

 ố   ầ    . Lã    ạ                 C   L          ộ   ộ     ị  ã          

     ộ                         ự   ự       ộ ,   ỉ       ệ   ầ          

                    y l         ệ   ủ   ỉ   Q ả   N  ,   ứ           ây l  

  ệ   ủ      . 

Tạ                 C   L  ,        ố   ả    ả   ớ               ệ  

  y           ấ  d    ủ                 C   L    ã                  ớ   ây. 

Mặ  d    ợ   ây dự    ừ  ă  2003       y        ớ            ợ  66 dự 

    ầ      ớ   ổ    ố   ă    ý    ả   1,7  ỉ USD,             45 dự         

  ạ   ộ    ớ   ổ    ố    ự    ệ    ỉ  ạ  600    ệ  USD. M    T           y 

 ầ       ỉ                            ớ   ộ  d                              

   C   L  ,                               ộ         ớ             ã   ủ  

C   L  . H                 ấ          ứ                            ạ   

       ạ       ớ  C   L  . H y      ạ              D    Q ấ ,  ự  ấ   â  

 ố    ữ  y    ầ      ạ  ầ   d ệ        ớ    ả  ă        ứ         ồ   ố  

 ầ    ,    l       ả  lớ   ố   ớ   ự             ủ              D    Q ấ . 

T          ạ    ừ   y      ă  2015             D    Q ấ   ầ   ây dự   

 ớ  38         ,  ây dự    ớ               ị       ớ  d ệ       151   .. V  

                  ệ            ớ       ầ   ố   ầ          ệ   ố    ạ  ầ  , 

  ệ       ạ  D    Q ấ      2015 l           10.000  ỷ  ồ  . T           , 

 ố   ầ      ừ   â         ả   ạ  ,     ây l   ộ       ả        ự lớ        

            ủ              D    Q ấ . 
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4.2.5. Rào cản về ƣu đãi đầu tƣ 

 Vấ         ã   ầ      ạ                         è   ấ     ,  ụ    ,     

  y  ị          ã   ầ              ả                   ă   ả       l      

       ấ   ộ  ớ    ệ  lự       lý          ,  ây       ă           ầ        

 ả        ,      ộ   ự            ụ         ệ    ự    ệ        y  ị   

này (L    Đầ    , L    Đấ     ,     L       y                …),  ộ   ố 

  y  ị       ã           ặ       ủ   ừ                                ị   

                        ợ    ộ .   

 H ệ    y,       ồ        d     ụ  l     ự ,  ị          ã   ầ     

(N  ị  ị   108/2006/NĐ-CP    y 22/9/2006  ủ  C       ủ Quy  ị            

     ớ   d             ộ   ố       ủ  L    Đầ    , N  ị  ị   61/2010/NĐ-

CP     y 04       6  ă  2010  ủ  C       ủ    C             y         

d         ệ   ầ                  ệ ,           , N  ị  ị   124/2008/NĐ-

CP    y 11       12  ă  2008  ủ  C       ủ   y  ị                 ớ   d   

          ộ   ố       ủ  L    T             d         ệ , Q y    ị   

12/2011/QĐ-TTg    y 24       02  ă  2011  ủ  T ủ   ớ   C       ủ    

C                      ộ   ố                ệ   ỗ   ợ, Q y    ị   482/QĐ-

TT     y 14/4/2010    y 14       4  ă  2010  ủ  T ủ   ớ   C       ủ 

  y    ị                  ,               y                             ố  

   ạ              ớ  V ệ  N   – L      V ệ  N   - C        ) d       

  ồ       ,  ấ                        ự    ệ ,   ả    ệ    ả  ầ      ủ        

         ã   ầ    . Mộ   ặ   ây       ă                ả  lý       ớ ,  ặ  

      ây       ă      d         ệ          ệ     dụ             . 

Đố   ớ  N  ị  ị   108/2006/NĐ-CP và N  ị  ị    ố 29/2008/NĐ-CP 

      y  ị   D     ụ   ị          ã   ầ       ợ            ã       ị      

          ệ          -  ã  ộ        ă . T y      ,   ệ    y     dự     ầ     

                        ợ            ã                d         ệ       

        ã                 ẩ . Đ      y         ố     ấ   ớ   ị     ớ   

        dự                     ây lã          ồ  lự . Mặ        ây       ă  

     ị                d         ệ              ạ  ầ                       ệ  

         ố   ầ    . 

V   ố    ợ             ã   ầ      ố   ớ   ầ      ớ : Sự         ố   

  ấ      ố    ợ             ã    ữ  L    Đầ        L    T             

d         ệ ,        y  ị    ủ  L    Đầ    ,  ố    ợ     ợ            ã  l  

“Dự     ầ    ”                   L    T             d         ệ ,  ố    ợ   
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l  “C      ớ        l    ừ dự     ầ    ”. N     y, dự     ầ      ớ   ủ  

d         ệ   ã       l   l   ố    ợ             ã   ầ          L    Đầ     

              ả  l   ố    ợ     ợ            ã   ầ          L    T        

     d         ệ . 

Đố   ớ   ầ         ộ  : H ệ           ự             ữ    y  ị    ạ  

L    Đầ        L    T             d         ệ            ệ   ầ        

 ộ  ,     ã     dụ        ầ         ộ  . T      y  ị     ệ      ,     dự    

 ầ         ộ               ợ            ã                d         ệ . 

Đ      y               ý        ả       ừ      ầ             ị        . 

T      ự    ,     ớ      dự     ầ      ớ , dự     ầ         ộ     ự   ự l      

dự         ả  ă                     ,         ệ  ủ      dự     ầ        

 ộ          ợ   â    ấ ,       dự     ầ         ộ      ộ  l     ự       

   ệ     lạ          ợ            ã                dự     ầ      ớ     ộ  

l     ự    y      ợ            ã        ấ . T      ấ        y,   ệ    ầ     

 ộ    ừ 670    ệ  USD l   1,5  ỷ USD  ủ  Dự    S       C   l         

  ợ            ã          T             d         ệ             l   ộ     

dụ          . 

V               ã   ầ    : L    Đầ    , N  ị  ị   108/2006/NĐ-CP  ã 

  y  ị     ệ          ã   ạ  G ấy   ứ         ầ    . T y      ,   ự        

        ợ   ộ   ố          ấ  G ấy   ứ         ầ      ã      ụ         ã  

    G ấy   ứ         ầ                         ấ     dụ       ã       

           ủ               (      l                             l    ộ  ...). 

H ặ          ợ ,  ộ   ố          ấ  G ấy   ứ         ầ                ụ 

t       ã      G ấy   ứ         ầ     d         ệ     dụ       ã    ụ    ộ  

                .  

T      y  ị    ủ  L    Đầ        N  ị  ị   108/2006/NĐ -CP,     ã   

 ầ       ợ       ạ  G ấy   ứ         ầ            dự     ầ             ớ  

d ớ  300  ỷ  ồ            ộ  l     ự   ầ               ệ    ỉ  ấ  G ấy 

  ứ         ầ              ầ        y    ầ . C          dụ       ã   ầ     

 ă   ứ   ệ      ứ          ệ   ầ      ủ       ầ           dụ       ã   ầ    . 

T y      ,           y,                             ớ   d    ụ         ấ  

     y, d                      ả                           dụ       ã   ầ  

       d         ệ . 

V      ã   ầ                        ệ    , d         L    C       ệ 

              ặ      dự     ầ         l     ự    y. T      y  ị    ủ  l    



176 

 

  y,        l    ệ      ,          dự            V ệ  N           ủ        ệ  

l  “        ệ    ”. C       ã      lạ       ẹ         dự    FDI      l         

  ấ             V ệ  N  . Đ                 ỗ,        y  ị     ,     

S            ầ           y   ệ     ạ  d   ộ     ợ            ã  l   ộ  

d         ệ          ệ    . N     N    ,   ỉ  ầ         S            ă , 

               ợ            ã        y,          ây,   ệ     ạ  d   ộ   

            ợ      l   ộ   ả    ẩ          ệ    . Sự    y  ổ     nh sách 

                 ầ     “        ”         ỏ    ợ           . 

Mộ       ả   ữ                   ã   ầ      ố   ớ                 l  

              ớ  WTO, V ệ  N    ã  ã   ỏ     ã   ầ      ớ      d     

    ệ   ă   ứ            ấ    ẩ ,  ử dụ      y   l ệ          ớ   ừ  ă  

2012 (  ấ    ẩ       dệ    y  ừ  ă  2007). T      y  ị    ạ     ả  2 Đ    

11 L    Đầ          ớ              ớ           l   ả          ấ  lợ      lợ  

     ợ               ầ      ã   ợ           ớ        y  ị    ủ       l    

 ớ       ệ  lự .  

4.2.6. Rào cản về chính sách năng lƣơng quốc gia 

4.2.6.1. Rào cản về giá cả năng lƣợng 

 G    ả  ă   l ợ      l    â   ố lớ    ấ                   ẩy  ự          

 ủ           ầ    ,             ầ                 ã  ộ                 ệ       

                         ồ   ă   l ợ    ớ . Vớ  chính sách           ệ    y 

            y             d         ệ   ầ           ữ   l     ự   ớ      

                              ồ   ă   l ợ        ạ ,        ồ   ă   l ợ   

 ớ . D    y,         ả               ệ                     ệ  ạ  ,     

  ầ    ả               ả              . 

4.2.6.2. Rào cản về các chủ thể tham gia vào thị trƣờng năng lƣợng 

 N                  ị         ă   l ợ      ây   ợ                    

 ộ l : ( )   ữ     ủ                                        ă   l ợ      (  )    

           d   . Cả           ạ     y          ữ        ộ                 

  ệ   ổ   ớ          ệ        ớ     ả         ả              . Cụ    . 

 V        ủ                                 ứ               ă   l ợ  : 

 ự            ủ  ạ   ủ                       lớ      EVN, TKV,      l     

 ớ    ữ            ạ   ộ    ặ       ã l             ạ             ạ      

      ẩy  ự            ị         ủ    ữ     ủ      ớ ,             ầ       

           :              â ,             ố   ầ       ớ       … Đây      
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      l       ả  l        ự  ạ                ổ   ớ          ệ                

           ữ      ồ   ă   l ợ    ớ ,  ă   l ợ        ạ      â         ệ  

  ả                             dạ    ă   l ợ            . Đ      y    d n 

     ệ   ả l    ệ                 dạ    ă   l ợ    ớ   ị  ạ     . 

 V            : K               d        ử dụ    ă   l ợ     V ệ  

N    ồ   ạ         ấ    . T y      ,  ấ       ợ      l          ộ         

  ấ        ệ    ả         ả                      ự    y       l          ệ 

                ị  ử dụ    ả        ả    ấ          d   . T                l    

 ự   ả    ấ           ệ ,  ây dự   dâ  dụ                      ả          ạ   

lã         ệ  l   ấ  lớ . Nă   l ợ                 ộ       ị  ả    ẩ          

               ệ   ủ  V ệ  N           T    L      M l y       ả   1,5 – 

1,7 lầ . N  y     â    ủ y   l  d               ị  ủ      d         ệ        

l             ă   l ợ                    ả    ấ . 

4.2.6.3. Rào cản về cơ chế thị trƣờng trong lĩnh vực năng lƣợng 

  V ệ    ả  lý   ạ   ộ     ị         ă   l ợ    ủ  N     ớ       ạ  

         ệ   ây dự          ,  ổ   ứ ,          ạ   ộ           dị     ữ  

     ố    ợ             ệ         ị       . S    ầ  10  ă          ứ     

  ự    ệ    ị               ệ   ạ                                       

   y         ị         ạ        :   ệ    ả,          ,  ạ         l     ạ  , 

        â    ệ   ố   ử   ữ       ố    ợ              ị          ệ  lự . 

4.2.7. Rào cản về nguồn nhân lực phục vụ đổi mới công nghệ giảm phát 

thải khí nhà kính 

Chất lượng nguồn nhân lực yếu và thiếu: 

T              ủ  N â       T     ớ  (WB), V ệ  N         ấ        

l    ộ             ộ   y     ,        â                         ấ  l ợ   

   ồ    â  lự  V ệ  N          ấ          ớ          ớ      . V      ả , 

   ồ    â  lự                                   V ệ  N        ấ  l ợ   

        ,     ă            ệ        ấ ,                    ệ    ự    ,   ả 

 ă    ạ              ạ     ,       ẵ            ộ         ố    , dễ  ổ  

          ớ    ữ         ộ    ủ            ố    . Tỷ lệ l    ộ            ạ  

 ừ        ấ      ,        ấ     y       ệ      l                  dấ    ệ  

  ả  dầ , l    ộ     ổ          l    ộ        ứ     ỉ          ấ        ổ 

     (      81,6 ). T     ệ   ự  ấ   â   ố      ệ ,   ả             ạ   “  ừ  

  ầy,         ợ”. 
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Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực không đáp ứng được nhu cầu, chính 

sách đãi ngộ người tài chưa đủ mạnh 

N â  lự                   ệ      ỏ      y  ,          ứ   y    ầ  

        ứ   ộ   ố  ấ       ứ   ạ ,      ỏ      l ợ                       ệ 

   ;  ấ   â   ố                     ạ ,          ồ    â  lự    ấ  l ợ       

  ụ   ụ CNH - HĐH  ớ  y    ầ                y    ố  ặ       ủ  các KKT 

               ữ        , l     ự :         ệ     ,         ệ     l ệ   ớ , 

        ệ     ,         ệ         ,         ệ l  ,     dầ …               

 ộ  ầ         ộ   ố l     ự          ,  ặ    ệ  l             ộ   ẻ           

       ộ    . C ấ  l ợ           ứ ,   ệ    ả   ự      ủ                    

 ứ       ạ     ,             ứ    ớ       lự ,                ặ        ữ  

     ạ   ớ          ứ          ; l     ự    ạ   ộ        ẹ . V ệ     ẩ   ị 

  â  lự                   ệ           d         ệ        ầy  ủ;  ă   lự  

l     ủ,         ,    y                ệ          ứ   y    ầ …T ự    , 

 ấ    ấ    ệ                  â       ạ             ệ       ấ    ệ    y     

               ,  ạ                     ạ            â  lự                

  y          ấ       ,         ớ      ứ     ợ       ầ   ủ    ị       . C   

d         ệ   ầ                                        ặ              ă  

      y   dụ    ộ        â   ự  ạ   ị        ,  ố l ợ        ấ  l ợ       

             ứ     ợ           ỏ       ủ            y   dụ  ,  ặ  d       

 ă                                      ố            ố      ệ             

ứ   y    ầ         ệ  l    ỉ    ả   10 .  

C                   ủ  ạ                              ệ       ệ   ố   

l    ,                     ố       . M          l     ệ        ạ        ữ   

                ả   ả . T      ạ     ảy          ă              ổ          

                               d        ặ   ố      ệ                lạ    y 

     ớ               ớ                          â         ả  ă       l      

     ớ  l     ệ . 

 ai trò của nhân lực chưa được nhận thức đầy đủ: 

Nh n thức của các nhà quản lý v  vai trò của nhân lực phục vụ  ổ   ớ  

        ệ   ả               ả                     ầy  ủ                    

 ầ                       ồ    â  lự . Đầ           â  lự  phục vụ  ổ   ớ  

        ệ   ả               ả               l   ầ                         ữ  , 

  ự        â             ị     ứ   ạ          ủ  d         ệ . X       ủ  lợ  

     ạ                     l               ụ    ộ                   y  ,  ố  
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–          ,         ầ    ỳ    ộ   ấ  lớ          l ợ         ứ    ứ   ự   

            ị  ả    ẩ . C     â   ố              l      ợ      l  lợ       ạ   

                        . Đố   ớ  d         ệ   ả    ấ       d    ,     

      l  y    ố   y    ị               ạ        . D         ệ      ộ      

     ộ   ả    ị    lã    ạ            ộ,          ệ ,     ă   lự          , 

 ă    ộ          ố        ệ  ố   ớ           ,         ữ           ữ   lợ  

       ớ           ă   d        ,       ị  ả    ấ , lợ                ả  y     

   lợ      lâ  d  . C             ấy             ủ        ớ        ớ        

           c       ệ   ả                             ự             lớ   ủ  

                ạ     ồ    â  lự          ,              l  Đứ , H   Q ố  

–   ự    ệ                         ộ     ố                       ồ    â  lự  

  ụ   ụ            c       ệ   ả                    . 

Công tác dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực còn hạn chế: 

C        dự             ầ     ồ    â  lực   ụ   ụ  ổ   ớ        g ệ 

  ả         ả                                               ặ  d             

 ấ                          ợ      ý                    . Đ     y,         

                                     ệ   ố g                ,          

    ệ             ầ                ợ    ữ   dự    ,    y      ị        

 ầ    â  lự      l     ự          ệ   ả                             ạ .  

4.3. Tổng quan các cơ chế, chính sách chung về khuyến khích đổi mới 

công nghệ giảm thiểu phát thải khí nhà kính 

4.3.1. Tổng quan các cơ chế, chính sách chung về khuyến khích đổi mới 

công nghệ  

Đổ   ớ          ệ  ã             â   ố  ặ    ệ            ,    ý       

  y    ị    ự  ă                         ủ      DN              ạ    ệ    y. 

V    y,        ă   ả       l          ớ          y        ,  ỗ   ợ     DN 

 ă               ạ   ộ                    ệ,  â        ă   lự   ạ   tranh.  

Q ố   ộ            8  ạ  l    lớ ,                  ạ  l        ả      

 ộ     ự             ạ   ộ   KHCN       d         ệ      L    KHCN 

(2013), L    S   ữ  T     ệ (2005), L    C  y                ệ (2006), L    

C       ệ     (2008). Đặ    ệ , L    KHCN  ử   ổ    ợ            ă  

2003  ã  ổ        ữ     y  ị    ớ ,  ạ       l         ủ  ụ        lợ     

DN          y  ộ          ồ   ố   ầ      ủ  N     ớ      ừ       DN    

  ự    ệ         ệ   ụ KHCN. 
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Đ   ụ             l   , C       ủ  ã                 ị  ị     ớ   d   

  ự    ệ  l       : N  ị  ị    ố 119/1999/NĐ-CP    y 18       9  ă  1999 

 ủ  C       ủ     ộ   ố                         y             d     

    ệ   ầ           ạ    ộ               C       ệ; N  ị  ị    ố 

81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10  ă  2002  ủ  C       ủ   y  ị                

      ộ   ố       ủ  L    K           C       ệ; N  ị  ị    ố 

122/2003/NĐ-CP    Q                                  ệ Q ố     ; N  ị 

 ị   115/2005/NĐ-CP l   ă   ả                        ự   ủ  ự   ị        

nhiệ   ủ       ổ   ứ                      ệ      l  ; N  ị  ị   

117/2005/NĐ-CP    Q                                  ệ  ủ   ộ,         

       ộ,  ỉ  ,         ố   ự     ộ  T         . N  ị  ị    ố 108/2006/NĐ-

CP    y 22       9  ă  2006  ủ  C       ủ Q y  ị                 ớ   d   

          ộ   ố       ủ  L    Đầ    ; N  ị  ị    ố 103/2006/NĐ-CP ngày  

22  tháng  9   ă  2006  ủ  C       ủ Q y  ị                 ớ   d       

      ộ   ố       ủ  L    S   ữ        ệ        ữ           ệ ; N  ị  ị    ố 

122/2010/NĐ-CP    y 31       12  ă  2010  ử   ổ ,  ổ       ộ   ố      

 ủ  N  ị  ị    ố 103/2006/NĐ-CP    y 22       9  ă  2006   y  ị       

          ớ   d             ộ   ố       ủ  L    S   ữ        ệ        ữ       

    ệ ; N  ị  ị    ố 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12  ă  2008  ủ  

C       ủ Q y  ị                 ớ   d             ộ   ố       ủ  L    

C  y                ệ;  

G      ạ  2011-2020, T ủ   ớ   C       ủ       ụ               

Q y    ị    ố 1244/ QĐ-TT     y 25/7/2011    P        ớ  ,  ụ      , 

   ệ   ụ KH&CN   ủ y          ạ  2011-2015    Q y    ị    ố 418/QĐ-

TT     y 11/4/2012    C     l ợ             KH&CN        ạ  2011-2020. 

T      ,  ị     ớ    ổ   ớ    ợ       ị    ụ     l : P ấ   ấ   ă    ổ    ầ  

    ã  ộ      KH&CN  ạ  1,5  GDP      ă  2015         2       ă  

2020; H y  ộ          ồ   ố        NSNN       ạ   ộ     y ( ử  L    

T    T        d         ệ , d         ệ    ợ         ố     10           

                   d         ệ           l   Q   KH&CN  ủ  d         ệ  

  ặ          Q   P          KH&CN  ủ   ị        ). Đồ       ,  ây dự   

                 ụ      ả         ạ    ầ     d     ả ,   â         ồ  NSNN 

 ầ         KH&CN,  â                ệ       ệ    ả  ầ    ; Xây dự     y 

 ị         y      ,               y         â   ổ            â        ầ     

    KH&CN; Xây dự                             â       KH&CN  ã   â  

 ổ      ợ   ớ       ầ ,  ă   lự                 ự      ử dụ     â      ; Đổ  
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 ớ    y      ,   ủ  ụ  l        ạ     â       KH&CN       ă  (          

    d yệ     ệ   ụ KH&CN l      ạ ); Xây dự   lộ        ă   dầ   ỷ       

 ố    â        ự     ệ                                 Q              

KH&CN Q ố     , Q   Đổ   ớ          ệ Q ố     .  

Đ   ụ              ữ        y  ị        l       KHCN, Bộ KHCN  ã 

 ây dự            C       ủ                                     â    ớ   

                ă   lự  KHCN       DN,     N  ị  ị   119    y        , 

    ã      DN  ầ               ạ   ộ           ứ               , C      

       ỗ   ợ                 ả        ệ  ủ  DN,               ổ   ớ          ệ 

  ố     ,                ố       â        ă     ấ       ấ  l ợ    ả    ẩ , 

hàng hoá.... 

C       ủ  ã   y    ị         l   Q              KHCN   ố         

 ầ   ây l       ổ   ớ          ệ   ố     . C         y  ã                  

            ấ         ả        ợ,  ỗ   ợ  ố    y,  ả  lã       dụ  ...      

     DN,  ă    ệ  l  DN   ỏ     ừ                  ạ   ộ           ứ ,  ổ  

 ớ ,                    ệ   ụ   ụ   ạ   ộ    ả    ấ       d    .  

B    ạ     ,  ỗ lự         ,    y         DN                ạ   ộ   

KHCN        ợ       ộ,             â      ây dự                    

       ỗ   ợ    : C                    ứ  KHCN              ố           

               ệ      d ợ       ă  2020  ủ  Bộ C    T     ; C      

                               ứ   dụ           ệ                l     ụ  

         ệ                               ă  2020  ủ  Bộ N        ệ     

P                   ; Đ     "Đ   V ệ  N    ớ              ớ   ạ      

        ệ                 y        "  ủ  Bộ T            T  y        … 

Vớ    ữ         ,                                ,  ã   ớ   ầ              

 ộ ,       ẩy       DN  ổ   ớ          ệ. 

Mộ    ố       ầ   ây  ủ  Cụ  Ứ   dụ      P                  ệ     

  ấy,   ệ  V ệ  N    ầ                 ứ                (R&D)   ỉ    ả   

0,7  GDP (               ả   700    ệ  USD),             ,  ỉ lệ  ầ     

    R&D/GDP  ạ  H   Q ố  l  3,57 , T     Q ố  1,7  ( ă  2009)    Ấ  

Độ 0,76  ( ă  2007). Đ             l   ứ   ầ         ,       70  l    â  

      ủ  C       ủ, DN     ã  ộ    ỉ       30      lạ . T ự       y   ả  

     ự       ổ   ớ ,       DN      ử dụ           ệ  ụ          ớ   ứ  

            ủ        ớ   ừ 2-3      ệ. Tỉ lệ  ầ      ổ   ớ          ệ  ủ      

DN V ệ  N     ỉ  ạ  d ớ  0,05  d        . 
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T y   y,   ả              ự    ,  ố DN V ệ  N    ừ       ỏ       

    97   ổ    ố DN,       ả  ă     y  ộ                ổ   ứ    ạ   ộ   

        ứ   ặ              ă          DN lớ . C               ỗ   ợ    

    ,     dụ       ấ        y  ã          DN                  d           ố  

 ợ    ữ      Bộ,      , l     ự          ấ               ố ,  ồ    ộ… Mặ  

    ,                       ỉ             ấ     y        ,   ứ          

  ữ   “     ộ ”,   ặ     “       ”  ầ           DN   ộ    ả              

  ệ    ự    ệ          ứ ,  ổ   ớ          ệ. 

Mặ      ,   ị        KHCN     ớ                ,                 

      ớ        ă  . N  ồ               ệ         ớ         è     ,  ố 

l ợ        ấ  l ợ        dị           ệ      ạ     ,  ạ   l ớ   ổ   ứ  dị   

 ụ        ,    y                ệ                ,                 lý      ị 

               ệ              y      . C    ổ   ứ  KHCN         ớ    ỉ 

    ứ     ợ   ộ    ầ   ấ    ỏ      ầ          ệ  ủ  DN. 

D    y,     ẩy  ạ    ỗ   ợ DN  ổ   ớ          ệ, Bộ KHCN     

 ị                    ớ           ụ   ẩy  ạ    ổ   ớ           ả  lý,       

             ,  ạ       l                       lợ          DN             

      ự    ệ         ệ   ụ KHCN  ị      . Bộ KHCN              ồ  lự     

  ự    ệ                   l                         ă   lự  KHCN       DN 

                  ổ   ớ          ệ   ố     ,             ả    ẩ    ố     … 

B    ạ     , Bộ KHCN     ớ          ệ        y  ị        lý        

     Q    ổ   ớ          ệ   ố     . Q     ,                         ỗ   ợ 

DN         ứ ,  ổ   ớ          ệ. Tă        ,   ố   ợ   ớ       ộ,      , 

 ị               ỡ       ớ                ,                ã ,    y   

      DN   ự    ệ        ạ   ộ   KHCN,     è        y  ị         ộ  DN 

  ả  d     ỷ lệ      ợ   ừ lợ          ị                 ạ   ộ   KHCN. 

Ngoài các chí               ủ        ớ ,         y        ị         

                    y    ị       ã          y             d         ệ   ổ  

 ớ          ệ     â         ấ  l ợ    ả    ẩ ,   ả            ă   l ợ   

     ả         ả                  :   ả             ấ ;  ỗ   ợ lã    ấ    y 

  â           ầ      ổ   ớ          ệ;   ả ,   ễ              ẩ         ị 

 ổ   ớ          ệ; …. 

T       ữ    ă  qua, các chính sách  ủ  N     ớ   ã       ầ  thúc 

 ẩy  ầ      ổ   ớ          ệ     ớ    . C                 ỗ   ợ     d   h 
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    ệ               d         ệ   ừ       ỏ nói riêng                  

  ầ     y         d         ệ      dụ             ợ      ã   ỗ   ợ     ổ  

 ớ          ệ,  â         ả  ă    ạ        . T y      ,   ự    ệ        

     l          ớ   ổ   ớ          ệ               ạ     ,              : 

- C              l               y  ộ    ố       ầ      ổ   ớ       

   ệ         d         ệ   ã   ợ                      ả     ,          

           ừ    ố    ợ    ụ        ụ                ạ    ợ   ự    y  ổ     

ràng              ứ       ạ   ộ    ầ      ổ   ớ          ệ  ủ      d     

    ệ .  

- Sự  ỗ   ợ  ố    ự        ừ   â             ớ      ầ      ổ   ớ       

   ệ   ủ y                     d         ệ  lớ , d         ệ  N     ớ . 

- C           ỗ   ợ  ổ   ớ          ệ         d         ệ   ừ     

  ỏ                 ,                            ố    ợ     y l   ố    ợ   

 ặ        ă          ấ          y  ộ    ố .  

- C       ỗ   ợ,     -                 ạ  ,        ễ                 

  ự    ệ              ủ  N     ớ . Đ      y       d         ệ    ầ    ạ  

       ổ   ớ          ệ,   ấ        ử dụ               ệ lạ               ủ 

 ụ           ã ,  ỗ   ợ       ự    ệ . 

4.3.2. Tổng quan các cơ chế, chính sách về khuyến khích đổi mới công 

nghệ giảm phát thải khí nhà kính 

Nh n thứ    ợc tầm quan tr       ớc những thách thức v       ộng 

củ  BĐKH, V ệt Nam luôn là một quố          ầu trong việc tham gia và thực 

hiện các hiệ   ớc quốc t  nh m giảm nhẹ BĐKH. V ệ  N    ã        ẩn 

UNFCCC       11  ă  1994           ẩn Nghị  ị       Ky          9  ă  

2002. Bộ T      y      M            ợc Chính phủ      l   C        ầu 

mối của Chính phủ tham gia và thực hiện Nghị  ị       Ky   . 

Ngày 02/12/2008 Thủ   ớng Chính phủ  ã          Q y    ịnh số 

158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

BĐKH (g i t   l  C           ).  

Mục tiêu chiến lƣợc củ  C            l             ợc mứ   ộ tác 

 ộng củ  BĐKH  ối vớ      l     ự ,           ị                ừng giai 

  ạn và xây dự     ợc k  hoạ         ộng có tính khả        ứng phó hiệu 

quả vớ  BĐKH      ừ          ạn ng n hạn và dài hạn nh    ảm bảo sự phát 

tri n b n vững củ   ấ    ớc, t n dụ           ội phát tri          ớng các-
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bon thấp và tham gia cùng cộ    ồng quốc t  trong nỗ lực giảm nhẹ BĐKH, 

bảo vệ hệ thống khí h u       ất. 

Mục tiêu cụ thể bao gồm:  

- Đ          ợc mứ   ộ bi    ổi của khí h u Việ  N   d  BĐKH 

toàn cầu và mứ   ộ      ộng củ  BĐKH (     ồm cả bi    ộng khí h  ,   ớc 

bi n dâng và các hiệ    ợ         ợng cự      )  ối vớ      l     ực, ngành 

        ịa p     ; 

- X    ị     ợc các giải pháp ứng phó vớ  BĐKH; 

- Tă           ợc các hoạ   ộng khoa h c công nghệ nh m xác l p 

          khoa h c và thực tiễn cho các giải pháp ứng phó vớ  BĐKH; 

- Củng cố     ă           ợ   ă   lực tổ chức, th  ch , chính sách v  

BĐKH;  

- Nâ         ợc nh n thức, trách nhiệm tham gia của cộ    ồng và 

phát tri n nguồn nhân lực; 

- Tă           ợc hợp tác quốc t  nh m tranh thủ sự       ỡ, hỗ trợ 

của quốc t  trong ứng phó vớ  BĐKH;   n dụ           ội phát tri n theo 

  ớng các bon thấp; góp phần cùng cộ    ồng quốc t  giảm nhẹ BĐKH    

bảo vệ hiệu quả hệ thống khí h u toàn cầu; 

- Tích hợ    ợc y u tố BĐKH               l ợc, quy hoạch và k  

hoạch phát tri n kinh t  - xã hội, phát tri                 ị        ; 

- Xây dựng và tri          ợc các k  hoạ         ộng của các 

bộ/          ị         ứng phó vớ  BĐKH;              ợc các dự án thí 

   m. 

C              ợc thực hiện trên phạm vi toàn quố                 ạn: 

       ạn kh    ộng (2009-2010),        ạn tri n khai (2011-2015), và giai 

  ạn phát tri n (sau 2015). 

Trong khuôn khổ               ục tiêu quốc gia ứng phó vớ  BĐKH, 

nhi u bộ        ã          ữ                      ộng cụ th . 

 Tháng 8/2010, Bộ C    T       ã          Kế hoạch hành động 

ứng phó với BĐKH của Bộ Công Thƣơng (Quyết định số 4103/2010/QĐ-

BCT), bên cạnh những mụ       “      ứ  ”  ớ  BĐKH,    hoạ    ã        

những mục tiêu cụ th  v  giảm nhẹ BĐKH        : 
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- Ki m soát việc phát thải KNK trong các quá trình sản xuất công 

nghiệp và hoạ   ộ           ại; 

- Phối hợp có hiệu quả vớ  C    g trình Sử dụ    ă   l ợng ti t kiệm 

và hiệu quả, Đ  án phát tri n nhiên liệu sinh h                               

l             ảm bảo vừ   ạ    ợc mục tiêu củ  C           ,  ừa giảm nhẹ 

phát thải KNK; 

- Tri n khai một số dự           m áp dụng các giải pháp thích ứng và 

giảm nhẹ phát thải KNK trong một số l     ực sản xuất công nghiệp và hoạt 

 ộ           ạ         ớng các bon thấp, thân thiện với khí h u; 

- Xây dựng các dự án trung hạn, dài hạn; tri               m chuy n 

giao công nghệ xanh, thân thiện với khí h u cho các sản phẩm tiêu thụ nhi u 

nhiên liệ ,  ă   l ợ              kêu g i sự tài trợ quốc t  các nguồn lực tài 

chính và công nghệ; 

- Nhân rộng các k t quả  ạ    ợc từ những dự                        

  y  ộng nguồn vố          ớc, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ       ịnh 

  ớng thích ứng vớ  BĐKH  ừa giảm phát thải KNK, vừ   ảm bảo hiệu quả 

kinh t . 

Tháng 12/2010, Bộ T      y      M           ã          Kế hoạch 

hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (số 

2418/2010/QĐ-BTNMT) với mục tiêu: 

- X   l     ợ                     ứ        ớ        ổ            V ệ  

N  :      ị    ả        ổ         ,          ố  ộ         ộ              , 

      dữ l ệ           ổ          l    ị     ớ          Bộ,      ,  ị  

                        ạ   ộ   ứ        ớ        ổ         . 

- Xây dự     ợ        ,              ả  lý,          ,   ớ   d   

  ự    ệ  C             ụ         ố      ứ        ớ        ổ          (    

    l  C             ụ         ố     )        ạ            ố      â       

 ă   lự    ả  lý       ớ           ổ           ủ               y          

      .   

- Đ          ợ   ứ   ộ      ộ    ủ        ổ               ớ       

dâ          ạ      ả   ớ   ố   ớ      l     ự :        y    ấ ,        y   

  ớ ,        y           ả ,           ,       ợ      ỷ  ă ,     ạ      ả  
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 ồ,          ả   ả ;      ấ    ợ        ả         ả    ,   ệ    ả    ứ       

 ớ        ổ         . 

- Nâ         ả  ă   ứ        ớ        ổ           ủ   ừ   l     ự  

   ộ               y             ,  ặ    ệ  l   ă   lự  dự           ợ   

  ủy  ă    ụ   ụ                               y           ă   d        ổ  

       . 

T     01  ă  2011, Bộ Giao thông V n tả   ã          Kế hoạch 

hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2011-

2015 (số 199/2011/QĐ-BGTVT),         ục tiêu tạo l    ă   lực ứng phó 

vớ  BĐKH    m góp phần phát tri n b n vững giao thông v n tải. Các nội 

dung của k  hoạ         ộ   l           n giảm nhẹ BĐKH   : 

- Nghiên cứ     xuất các giải pháp thích ứng vớ  BĐKH,   ải pháp 

giảm nhẹ phát thải KNK           l     ực của ngành giao thông v n tải trên 

      những dự    ,           ứ   ộ      ộng củ  BĐKH; 

- Ki m tra, ki m soát khí thả           ệ                  ới; phát 

tri n v n tải hành khách công cộng khố  l ợng lớn tạ           ị; tổ chức thực 

hiện Lu t Sử dụ    ă   l ợng ti t kiệm và hiệu quả trong ngành Giao thông 

v n tải; 

- Tri               m các giải pháp thích ứng vớ  BĐKH, ứng dụng 

công nghệ các bon thấp, phát tri n ứng dụ    ă   l ợng tái tạ ,  ă   l ợng 

sạ              hỗ trợ nguồn lực tài chính, k  thu t và công nghệ của quốc t . 

 Ngày 23/3/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát tri   N          ã          

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn giai đoạn 2011-2015 (số 543/2011/QĐ-BNN-KHCN), 

             ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 20% trong từng giai 

  ạ  10  ă .  

C               l ợc quố        y,      ă  2100, V ệt Nam phấ   ấu 

tr  thành một quốc gia thị     ợ  ,  ă      ,          n b n vững với n n 

kinh t  các bon thấp, ứng phó thành công vớ  BĐKH                       ng 

trong khu vực và trên th  giới. 

Quyết định số 1775/QĐ – TTg phê duyệt đề án quản lý phát thải 

khí gây hiệu ứng nhà kính và quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ 

các-bon ra thị trƣờng thế giới 
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N  y 21       11  ă  2012, T ủ   ớ   C       ủ  ã     d yệ        

  ả  lý        ả       ây   ệ  ứ           ;   ả  lý       ạ   ộ        

d           ỉ    -         ị              ớ . T      y    ị     y,   ụ       

  ả         ả  KNK  ố   ớ   l     ự    ấ    ả      ớ   ă  2005 l   5%. Các 

  ạ   ộ        ợ    ự    ệ      ạ   ụ         y l :  

 T    ồ      ử dụ         -tan (CH4)  ừ      ã       lấ     ; 

 Xử lý   ớ    ả           ệ . 

Cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất điện t  chất thải rắn tại ViệtNam 

H ệ    y V ệ  N    ã           ộ   ố                                  

 ả    ấ    ệ   ừ   ấ    ả        V ệ  N  :  

 Đ     “Đ                dị    ụ                 ă  2020”  ủ  T ủ 

  ớ   C       ủ     d yệ   ạ  Q y    ị    ố 249/QĐ-TTg ngày 10/02/2010. 

 Q y    ị    ố 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/7/2008  ủ  Bộ C    

T               “Q y  ị      B                        ợ     Hợ   ồ       

      ệ         dụ                 y   ệ    ỏ  ử dụ    ă   l ợ        ạ ”. 

 Q y    ị    ố 31/2014/QĐ-TT   ủ  T ủ   ớ   C       ủ : V     

     ỗ   ợ                dự           ệ   ử dụ     ấ    ả       ạ  V ệ  N  . 

N             ã      ầ    ,     ,  ấ     , Q y    ị         ,           ệ   ố  

  ấ    ả        ự       l  2.114  ồ  / W               VAT (            

10,07 US    / W ). Đố   ớ      dự           ệ   ừ      ố       ồ   ừ  ã  

     lấ    ấ    ả     ,         l  1.523  ồ  / W               VAT (      

      7,28 US    / W ) 

N     y V ệ  N    ã                  ỗ   ợ      ả    ấ    ệ     . 

T y        ứ   ỗ   ợ   y   ỉ       ự  ấ  d         y    ị   31/2014/QĐ-

TT   ủ  T ủ   ớ   C       ủ. Q y    ị     y  ớ       ệ  lự      ừ   ố  

      6  ă  2014. 

Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Bộ Công Thƣơng đã ban hành Thông 

tƣ số 32/2012/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và 

Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. 

T      , d     ụ      dự      ệ        ợ  l        â  l ạ   ă   ứ 

           ă                ệ       ủ   ị             ả   ớ . Số l ợ       dự 

    ă    ý   ả          y                 y  ộ       dự         ệ    ả      

  ,              ,               ấ   ố       ả   ỏ         ấ       ệ   ố    ố , 
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    ặ        ạ  . C         T          y,   ệ   ử dụ    ợ   ồ           

  ệ              dự      ệ      l        ộ                  ệ    ữ      dự 

     ệ       ố  l ớ            ,         ,     dự      ệ               ộ   ệ  

 ă     ợ   ả    ấ   ừ    ồ   ă   l ợ      .  

G             ệ       Hợ   ồ     y   ợ     dụ          y  ị    ạ  

Đ    14 Q y    ị    ố 37/2011/QĐ-TT     y 29       6  ă  2011  ủ  T ủ 

  ớ   C       ủ   y  ị           ỗ   ợ                dự      ệ       ạ  V ệ  

N    ạ                   ệ  l   ộ              ă        ố  (1.614) 

 ồ  / W  (          ồ             ị      ă  )             7,8 

US     / W . B         ợ  N     ớ   ỗ   ợ       ệ   ố   ớ        ộ  ả  

l ợ     ệ   ă            ừ           y   ệ      l        ă  l     ảy (207) 

 ồ  / W  (             ộ  (1,0) US     / W ). G         ệ    ợ       

  ỉ              ộ    ủ   ỷ      ồ  /USD  ạ                      .  

Chính sách sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả giảm phát 

thải khí nhà kính: C       ủ  ã          N  ị  ị    ố 102/2003/NĐ-CP 

   y 3       9  ă  2003     ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả. N  ị 

 ị     y  ị                       ệ   ủ   ấ   ả      ộ,           ị         

               ã  ộ   ố   ớ    ệ   ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả; 

                      ấ         ị,         ệ  ử dụ    ă   l ợ           ứ  

       ụ  ă   l ợ        ừ          ị      ớ   d              ử dụ           

   d     ã                  ệ   ă   l ợ        ừ    ả    ẩ . 

Nă  2006 C       ủ     d yệ  C             ụ         ố          ử 

dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả (VNEEP)            ạ  2005-2015. 

Đây l       ạ        d ệ   ầ                l         ệ        ả     ệ      

        ệ  ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả        ấ   ả     l     ự  

 ủ             . 

N  y 18/6/2010, Q ố   ộ  V ệ  N    ã           L     ử dụ    ă   

l ợ          ệ       ệ    ả. T    L   ,  ộ        ụ            ồ         

    ử dụ          ă   l ợ    ừ                  ệ ,                     

 ộ                                ả       ả    â    ủ          y    ầ         

  ặ       ả  lý      ệ    ả  ă   l ợ      :            ă   l ợ  , l      

  ạ          ụ  ă   l ợ         ă ,     ặ        ệ              ệ   ă   

l ợ    ụ    ,          y                     ụ  ă   l ợ                   

     ẩ    y  , …. L           ớ   d              ẩ    ệ    ấ   ă   l ợ   

   d     ã   ă   l ợ  ,                ệ             ẩy  ử dụ    ă   
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l ợ          ệ       ệ    ả                 ệ          y                 

                       ệ. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg Thủ 

tƣớng chính phủ đã phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh 

thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Vớ       ụ              : 

Muc tiêu chung 

Tă              ,       ớ                 -      ấ , l         ố   ự 

                         ủ  ạ                                ữ  ,   ả       

  ả      ă     ả  ă         ụ              dầ              ỉ            ộ     

                                     ã  ộ . 

 Mục tiêu cụ thể 

 - Tái  ấ                  ệ                         ớ                

        ệ           y                                        ử dụ     ệ    ả 

 ă   l ợ              y    ớ        ị      ă      . 

 - N       ứ , ứ   dụ      y       ộ    ã          ệ                 ử 

dụ     ệ    ả            y              ,   ả         ộ        ả          

    ,       ầ  ứ        ớ        ổ         . 

 - Nâ            ố     â  dâ ,  ây dự   lố   ỗ     â     ệ   ớ      

                  ạ          ệ  l                            ệp, nông 

    ệ , dị    ụ     ,  ầ          ố   ự      ,             ạ  ầ       . 

 Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 2612/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lƣợc sử dụng công nghệ sạch giai 

đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Vớ   ụ        ụ            : 

Giai đoạn đến năm 2020: 

- T          ây dự         dụ           ẩ ,   y    ẩ              

        ệ  ạ                  ả    ấ           ệ , lự                  ử 

dụ           ă   l ợ  ,      ả  ă        ễ                              

    dệ     ộ ,  ả    ấ    â     ,         ừ  â ; l y       ;          ,     

             ả ;    ệ    ệ ;  ả    ấ    ấy;  ả    ấ      ă  ;  ả    ấ      

     . 

- Đ    ă  2020, 100  dự     ầ      ớ     ộ                   ả      

ứ               ẩ ,   y    ẩ                      ệ  ạ  ; 60-70         ả  
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  ấ         ạ   ộ                            ệ                        ệ  

 ây dự  ,   ự    ệ  lộ        ổ   ớ          ệ        ớ    ử dụ        

   ệ  ạ  . 

Giai đoạn đến năm 2030 

- H       ệ   ệ   ố        ă   ả    y   ạ       l   ,         ẩ ,   y 

   ẩ                      ệ  ạ  ,  ừ     ớ   ổ   ớ          ệ        ớ   

 ử dụ           ệ  ạ                             ệ . 

- Đ    ă  2030, 100             ả    ấ                        

    ệ    ả     dụ               ẩ ,   y    ẩ                      ệ  ạ  . 

4.4. Tác động của chính sách phát triển khu kinh tế ven biển tới phát thải 

khí nhà kính 

4.4.1. Tác động của chính sách ƣu đãi đầu tƣ 

C                     ã   ầ                     ễ    ả      ,         

     ủ  ụ            ,             ạ   ộ            l            ầ        lợ  

                  ớ       ố    ợ                        KKT. N ữ      

 ã    y                       ầ                      KKT,  ặ    ệ  l      

     ầ           l ợ . Đ      y l        l     y     â  lớ              ầ  

           KKT  ủ  V ệ  N   (         Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 

14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu 

kinh tế).  

Mộ              ủ  ụ        ộ         d yệ      dự    (       lớ    ặ  

         ă    ây      ộ   lớ                ) l    ả    ự    ệ               

 ộ              (ĐTM). Đây l    ủ  ụ                             ả  ă   

 ây  ạ                  ủ  dự       l                     ừ . C     y 

 ị          ã   ầ      ặ  d          ự                      ữ   dễ dã    ấ  

 ị                                ộ              (           ừ   ỏ    ấ   ủ  

dự   ). Rấ            dự      ự    ệ  ĐTM  ộ              ứ ,      ộ    ủ 

 ụ                        ý   ứ    ợ       ĐTM   ợ   ạ     l     dự     

         ộ         ă    ủ  dự                  ,      ự  ố                   

 ảy        ây dự         ả               ừ . D  ĐTM  ị       ẹ (        ỉ 

      KKT) d    ủ                 ầ        lấ   ầy KKT,     ạ          ớ  

 ấ            KKT          l   d           ,       ệ                     

  ợ             ã  ây   ữ   d ễ        ấ               . Đ      y    lâ  
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d       ạ          ủ               ,       ầ   ẩy       d ễ        ủ  BĐKH 

            ộ    ự        ủ            d  BĐKH  ây   . 

4.4.2. Tác động của chính sách về sử dụng tài nguyên 

Đấ ,   ớ    ợ      l    ữ          y     ý      ủ    ố     . Đấ  l   ị  

              ạ   ộ          ,  ả    ấ     l        ứ   ự     ấ    ả . V ệ   ử 

dụ              ị  ủ   ấ        ầ   ả   ệ    d y       ứ   ă    ủ         ồ  

       y     y,  ả   ả            ữ         ộ   ố  . N ữ       ã         

   y    ấ ,   ớ       l     ả           ủ       ầ             ệ   ử dụ   

           y     y,   y              ,     ã   ợ   ử dụ          ồ      

   y    ớ       ẻ           ị   ị       . V ệ   ử dụ          y    ớ        ấ  

                          ồ         y    ộ       lã      , d    ừ         

  ệ    ả. N                      ẹ       ị        y    ủ  V ệ  N  . N ữ   

  ạ   ộ     y     ây      ữ        ộ    ấ                          ầ      

  ệ       ă               ,    y     ạ       ộ    ủ  BĐKH         KKT     

    .  

4.4.3. Tác động của Chính sách về trợ giá năng lƣợng 

C            ợ      ă   l ợ            dụ                 KKT, 

                ứ           ộ                  y    dụ          ả   ớ , 

                                 ệ   ặ               ệ          . T y 

     ,                    ớ    y   ạ                ệ    y,  ầ                

         ệ        ợ    y   ạ                        ệ ,   y KKT, và vì 

  y,                   â        ấ       y            ộ      ộ                 

các KCN, KKT. 

T      ộ          d  UNDP            V ệ  N    ã   ợ           l ệ  

      ạ    ộ                , d    ộ    ừ 1,2     4,49  ỉ    l  M   ỗ   ă  

             ạ   ừ 2007-2012. B               ,       ả    ợ     20   ố   ớ  

    , 5   ă   dầ     10    ệ               ạ  3  ă ,        lạ   ứ       

  ệ                 ă  l  0,59 , 1,25     1,98  GDP       ứ             

 ă    ứ   ấ ,   ứ 2      ứ 3. Mứ         ệ    y,       ớ    ệ    ả  ă   

l ợ          ,    d            ă    ỷ lệ  ă                      ă   ủ   ầ  

     ự          0,48               ạ  3  ă     0,72                ạ  8  ă  

    ớ               ớ   ả      .  

Đố        l ệ  l    ạ   ộ     ủ y          ả                  . C      

35  l ợ          ả               l   ừ       ạ   ộ          ụ  ă   l ợ  . 
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V ệ    ợ      ă   l ợ                          ụ       l      ă     ả  ă   

 ạ          ủ              y             ả           ả    ấ . T y      ,    

lạ     y                          ụ  ă   l ợ              ứ   ầ        d  

  ệ   ử dụ   lã      . V ệ    y       ảy           ự  ạ      KKT. V       y, 

             y  ã l    ă     ệ         ụ  ă   l ợ  , d              ả      

                         ầ   ây       ệ    ợ   BĐKH. T y      ,  ừ  ă  

2013 C       ủ  ã                       ả  dầ                       y  ầ  

                  ữ . C                      ệ    ệ                        

  ị       . 

4.4.4. Tác động của Chính sách quy hoạch và xây dựng hạ tầng khu kinh 

tế ven biển 

D   ự                KKT         ,   ạ   ộ    ây dự    ạ  ầ       

                lấ   ặ      ,        ,        y       l ệ   ây dự        ạ  

 ộ    ây dự        ả          ớ   ệ            ừ         ặ            ệ 

                . Ô    ễ        ụ   ừ KKT l   ả               ả  ă    ấ  

  ụ     CO2  ủ   ừ         ặ . C     ạ   ộ                   ễ        ồ  

ả              ệ  ộ     ự     ,          . C     ạ   ộ    ây dự   l         

 ấ      ị  ử                       l   ả                       ủ   ừ        

 ặ . N     y,       ạ   ộ    ây dự    ạ  ầ   KKT      y   ạ    ị       

 ủ      KKT   ầ           ộ            ừ         ặ      ệ            ừ   

      ặ , l     ả    ứ    ă    ủ   ừ           ệ    ả    ẹ          ộ   

 ủ  BĐKH. D y                    ừ         ặ  l    ệ         ệ    ả   ấ     

  ả           ứ        ớ  BĐKH,      y,     KKT           ầ    ả  lự  

      ị       y   ạ          ợ            ây ả              ừ         ặ  

        . 

4.5. Đánh giá chung về các cơ chế, chính sách hiện hành đối với giảm 

phát thải khí nhà kính 

4.5.1. Những kết quả đạt đƣợc 

T       ữ    ă     , N     ớ   ã                      ,            

       ả         ả              ,   ớ   ầ   ã      ữ         ả   ấ   ị  , 

   l : 

- Tă                  ứ   ủ   ã  ộ           ổ         ,        y   

  â           ả  ủ    ;  ặ    ệ  l         ứ   ủ   ộ        ả  lý     

  ớ         d         ệ . B     ổ                  ỉ l  y    ố ả   
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       ớ                    ã            ộ   ấ                 ủ   ấ  

  ớ . 

- B ớ   ầ   ã       l     ợ   ệ   ố    ă   ả       l      ả  lý   ả  

       ả ,       ứ    ớ        ổ         . 

- T                          , dự     ụ         ử dụ    ă   l ợ        

  ệ       ệ    ả,  ã            ợ   ộ   ố         ẩ ,   y    ẩ     

  ả  lý  ă   l ợ          ệ       ệ    ả. S   5  ă    ự    ệ  L     ử 

dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả,  ã           ợ   ả  ệ   ố         

  ị       ộ      ụ              ệ   ă   l ợ  . Đặ    ệ ,               ụ  

       ố          ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả        ạ  

2012-2015  ã          ạ   ộ            ả                  : tuyên 

   y    â              ứ   ủ   ộ    ồ             ệ   ă   l ợ         

     ấ   ả                     ạ                85        dâ  V ệ  N   

          ợ            ớ   ấ            ệ   ă   l ợ  ;      ộ  d    

TKNL      ệ   ố        dụ    ố     ;  ây dự     ợ   ộ   ố         

      d ễ              ử dụ    ă   l ợ      y    ,  ử dụ       dạ   

 ă   l ợ        ạ ,…;           ,   ố                       ị   ệ    ấ     , 

       ệ   ă   l ợ  ,  ừ     ớ  l ạ   ỏ            ị   ệ    ấ    ấ ;  ử 

dụ     ệ    ả  ă   l ợ                              ẩy        ệ   ă   

l ợ         l     ự                  ả . T     ớ        ủ  V ệ   ă   

l ợ  ,              ạ  2011-2015,  ứ   ă   l ợ          ệ    ợ   ạ  

 ầ  6   ổ          ụ  ă   l ợ     ố     
2
.  

- B ớ   ầ     y                     ă   l ợ        ạ        ệ     ,   ệ  

 ừ        ố ,       ả , … 

- Đã             ộ   ố       , dự            ứ          ệ           ấ . 

Mộ   ố         ệ  ã   ợ     dụ         ự    . 

4.5.2. Những tồn tại của các cơ chế, chính sách hiện hành đối với giảm 

phát thải khí nhà kính 

Đ   ă           ả         ả              ,   ớ    ớ                  

      ấ ,            ấ      ầ         ụ ,  ổ     ,         ệ              , 

chính sác     : 

                                                 
2
 Hội nghị 5  ă      n khai Lu t sử dụng ti t kiệ   ă   l ợng và hiệu quả        ạn 2011-

2015 tháng 7/2015 tạ  Đ  Nẵng. 
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- C                                ệ     y        ,  ỗ   ợ         ứ  

        ệ           ấ        y                d         ệ . 

- C           ỗ   ợ             ă   l ợ        ạ        ủ  ạ            

          ợ           ầ                      ệ     ,   ệ   ặ      ,      

  ệ   ừ       ả ,        ố , … 

- C                       d              ấ ; 

- C                ủ  ạ                     L     ử dụ    ă   l ợ   

       ệ       ệ    ả. Nă   lự                         ụ    ệ  L    

    y   (                   ộ         y                      ệ       

      ă   l ợ           d         ệ          ị         ả            

  ệ   ă   l ợ  ,     ấ   ây dự   dự   ,        ồ                    

dự           ệ   ă   l ợ       y  ). 

- T      ệ   ố        ứ   dị    ụ  ổ   ớ          ệ           ấ      

d         ệ . 

- T           y    ẩ               ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ  

  ả  ố   ớ        â                 ệ   ử dụ          ă   l ợ  . 

- C                                                 ớ             ấ .  

- C                       ặ                                           ấ . 

- T        ồ    â  lự                                , dự           ớ   

          ấ . 

- Sự   ố   ợ    ữ                ả  lý       ớ        ố  d             

              y          ổ   ớ          ệ  ủ  N     ớ           ự  

    ấ     (              d yệ  dự        d  ;       ủ  ụ               ứ  

 ạ ,…) 

4.6. Đề xuất các cơ chế, chính sách chung và chính sách đặc thù khuyến 

khích đổi mới công nghệ giảm phát thải khí nhà kính cho các KKT ven 

biển. 

N    ã   â               ầ      ,        ả                ạ          

                   ủ y    ừ l     ự   ă   l ợ   (   ệ    ệ              ả  lớ  

  ấ )                   ả    ấ           ệ ,      ị                    ả      

          ,                      ỉ                ạ           ả            

   ồ         ả  lớ . 
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4.6.1. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ các bon thấp 

- T                    ,               y          ổ   ớ          ệ 

  ả         ả                ã   ợ  T ủ   ớ   C       ủ         ,    ớ  

     ầ   ây dự    ộ   ộ  d            ứ             ệ           ấ  lồ   

                         /                       (C                       

               ệ                        ạ       ă  2015,  ầ       2025; 

C              ố                 ệ           ạ       ă  2020,  ầ       

2025; C            dổ   ớ          ệ   ố           ă  2020; C            

  ệ   ạ                     ệ                    ạ      2020,  ầ       

2025...) V  lâ  d  ,  ầ       ấ        l                 ụ                ứ  

                      ệ           ấ ;          N     ớ   ặ                ị 

        ứ   ầ                  l     ự   ă   l ợ               ệ    ự  

  ệ          ứ ,    y                ệ. K        d  N     ớ   ỗ   ợ      

 ă . 

C      ệ   ụ         ứ          ệ           ấ    ợ            

               ã       ố   ớ          ứ , ứ   dụ           ệ    . 

N       ứ , ứ   dụ           ệ       ợ : 

 ) H         ã        ấ      ấ     ,               d         ệ ,      

       ẩ ,   ấ    ẩ ,            ị      ă          y  ị    ủ       l   . 

 ) V y  ố     85   ố   ạ  N â       P          V ệ  N        ợ   ỗ 

  ợ       ộ lã    ấ    y             ạ  5  ă . 

 ) Hỗ   ợ                 ứ ,      ạ ,     ấ ,    y                ệ, 

  ử     ệ ,  ây dự                 ệ ,  ây dự          â          ,  ả  

  ấ    ử     ệ ,      ả    ẩ     ,        ị    dây    y      ,        ị    

    . 

d) T ự    ệ    y          ỉ  ộ  lầ   ố   ớ   ố    â        ầ    ,  ỗ 

  ợ  ầ                ệ   ụ  ủ  C                       ệ   ụ         . 

 ) Đ      ỉ    ộ  d                                  ự    ệ     ệ   ụ 

    ạ    ợ   ụ               ợ   ớ  y    ầ    ự    . 

- V  C          C       ệ & Q ả  lý C       ệ:  Hỗ   ợ      dị  , 

   y                ệ   ả        KNK               l ạ         ợ/         

dị           ệ           ị           ấ . Cầ   ớ      ộ  C         ả  lý 
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N     ớ  l    ầ   ố       ố      ,  ầ          ệ           ấ ,           ổ 

  ứ , d         ệ   ả    ấ       d                ợ                       ị 

                      ồ      ,  ầ ,      ả         ệ               ả    ẩ  

        ệ    ;  ổ   ứ   ây dự    ộ   ệ   ố         dữ l ệ         ,  ầ  

        ệ  ả     ị                         ớ .  

- V  Hợ        ữ      Tổ   ứ          ứ              D         ệ : 

T                      ặ               ứ   ủ  d         ệ              

        ứ              N     ớ   ỗ   ợ                  ứ . Tạ      ộ      

                        d       â   ặ   ỡ,       ổ                        ệ  

 ổ   ứ       ộ     ị,   ộ    ả             ặ  d ễ      d         ệ . 

 -  Đ    ấ        l   T      â  P          C       ệ   ả        KNK 

  ự     ộ  BQL KKT       ụ                           ứ    ớ  C       ệ 

  ả        KNK. T      â    y               :        ố     l          trình 

  ự    ệ ;      ớ  ,      d                    ầ          ệ,   y      ,       

 ị         ả    ẩ   ố   ớ                   ,                    ặ   ợ   ồ   

 ớ       ổ   ứ     y          l              ự    ệ          ứ             

    ,       ứ        ử     ệ        ả               ệ,   y      ,        ị 

  ợ  lự      . 

K  y          ợ        ố                         ầ       ớ        

    V ệ  N                      ệ   ả        KNK. 

Đố   ớ           â     d         ệ   ừ       ỏ  ổ   ứ          ứ     

     ả               ệ   ả                 ợ   ỗ   ợ              50 . 

Đố   ớ           â ,    d         ệ   ừ       ỏ, N     ớ   ỗ   ợ      

 ă    ý  ả    y  ,  ả   ộ      d   ,   ã       ả    ẩ          ứ   ạ  V ệ  

Nam. 

Đố   ớ  l     ự           ệ : 

- N       ứ                         ệ       ứ       ă     ấ     ,     

      ấ        â         ệ    ả                     ứ    ớ  BĐKH        ả  

  ấ           ệ      khu                 . 

- Lự            ử     ệ              ệ  ớ ,   ố    ớ       â   ộ   

tạ                       ạy  ả   ớ        ổ           ạ      KKT         ; 
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- N       ứ                             ,       ổ           ạ   ộ   

 ồ  ,  ừ         ấ    ả               ố             ụ        ả              

  ả       ứ          ớ     , lâ  d  .  

- N       ứ  lự            ử     ệ      l ạ    â       ớ             

  ả   ử dụ     â              ă     ả  ă    ử dụ     â       ạ    ỗ      

 ả     ệ         ệ                ả         ả  khí nhà kính. 

Đố   ớ  l     ự  lâ      ệ : 

- Xây dự                            ứ          ệ        ố       ị   

  ớ           l     ây   ủ y       ă     ấ ,   ệ    ả          ợ   ớ   ặ  

                 ị     ớ               ả    ấ  lâ      ệ   ạ      KKT     

    . 

- Hỗ   ợ  ây dự                 ây  ừ           ệ            hà 

    ,  ử dụ           l     ố    ớ ,          ,     ă     ấ        ụ   ụ 

                   ồ    ừ  ;  ây dự          ồ    ố   ( ừ     ố  ,      

  ố  )   ợ       l  ;    dụ           ệ                l    ạ    ố  ,  ây 

   ,                       ệ         â    ố           ợ       l  . Á  dụ   

 ộ   ố         ệ  ớ             ố              ỉ   ị   â   ử,       ạ  

    ,  ạ         â   ạ ,                    ớ         -       …         

              ả     ệ    ố      y     ố         â         ệ    ả        

                  ạ    ố  .  

4.6.2. Các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ các bon thấp tại các KKT 

4.6.2.1.  Hỗ trợ cung cấp dịch vụ 

Cầ               ầ      ộ     y                                 ự  

                ệ   ả        KNK,  ử dụ          ệ   ă   l ợ          

   y           d         ệ   ạ  KKT               ấ       ấ     l         

  ả        KNK        dị    ụ  ỗ   ợ     d         ệ .  

T     l    ộ   ạ   l ớ          ệ   ả        KNK  ạ      KKT     

 ồ                ấ  dị    ụ (    ấ          ,       ấ          ệ   ả  

      KNK,      ạ     ồ    â  lự , …) dễ                  ợ   ớ         ệ  

 ố   ớ      d         ệ  V ệ  N             KKT,         ụ    ộ    y   , 

l ạ      ,           .  

- Đối với các dự án mới đang hoặc sắp triển khai của ngành công 

nghiệp chủ chốt tại các KKT :  ầ              ủ    ủ  ầ           dụ        
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   ệ          ,   â     ệ            ,        ệ   ă   l ợ  ,    y   l ệ       

  ớ      dụ         y    ẩ             ệ        ủ  N     ớ . 

- Đối với các cơ s  công nghiệp hiện có đang hoạt động tại KKT:   ầ  

  ợ    ả                ộ            d ệ      ặ          ệ           ả  

KNK     ây dự   lộ                     dụ           ệ           ấ    ả  

      KNK.  

K    ây dự   lộ        ổ   ớ     dụ           ệ           ấ    ả  

      KNK  ầ       ị        ụ           ụ         ự    ệ        ạ     

       ạ ,      ị                         ệ,   ạ   ộ  ,   ị       ;          

           ổ   ớ     dụ            ệ           ấ    ả        KNK,           

   y  ổ ,        ỉ     ặ   ổ                             ợ   ớ         ệ  

  ự    . 

 K    ây dự    ộ  lộ        ổ   ớ     dụ            ệ           ấ  

  ả        KNK  ụ      ố   ớ   ộ                 ệ ,  ầ   ổ   ứ   ố     ạ , 

      ấ   ớ  d         ệ        ạ    ợ   ộ    ỏ             lý             

   ả                       ự    ệ    ữ                ả  lý N     ớ     

 ừ                  ệ         ứ              y  ị    ủ       l   . 

 Xây dự    ă   lự           ấ  dị    ụ     ấ   ạ      KKT      ồ : 

+ Đ    ạ : Tă           ệ       ạ     y           ỗ   ợ     d     

    ệ                    ự    ệ          ệ           ấ    ả        KNK, 

 ồ              l   ,   ả  lý      ạ    ị             ,   ự           l    

 ự            ụ    ,         ệ           ấ    ả        KNK,   ả  lý      

   ệ             .  

Tổ   ứ                ạ        ạ        â        ă   lự     y   

              â         ả  lý       ớ   ủ             , d         ệ     

      ệ   ộ    ạ   ộ         l     ự          ệ   ả        KNK. Tă   

       ợ     ,       ổ   ớ              ạ              ổ   ứ    ố            

              ạ         y                 ộ    y              l     ự       

n  ệ           ấ    ả        KNK      ỉ                 .  

+ Dị    ụ     ấ  d         ệ :  ỗ   ợ d         ệ            KKT 

             ự    ệ          ệ           ấ    ả        KNK      ự          

        ,        ạ                  ạ   ộ    ử dụ     ệ    ả        y      

          ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả,      ị    ị    ứ     lỗ 

 ổ                 ệ,      ị      lự                   ệ  ớ ,         ệ 
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  ệ   ạ ,         ệ   ả        KNK      â     ệ   ớ            ,          

c       lợ         dụ           ệ           ấ    ả        KNK  ố   ớ   ừ   

d         ệ                     ,                 ợ   ớ   ă   lự   ủ  d     

    ệ                  dự     ầ             ệ           ấ    ả        KNK. 

4.6.2.2. Hỗ trợ tài chính 

V ệ  N         ã  ỗ lự              ộ   ố       ỗ   ợ            ổ  

 ớ          ệ             ứ          Q              KH&CN   ố     , Q   

           KH&CN  ị        , Q              KH&CN d         ệ ,  ặ  

  ệ   ầ   ây l  Q    ổ   ớ          ệ   ố  gia. T y         ớ   d       

                             ấ      d       d         ệ                 ợ  

 ớ   ự  ỗ   ợ  ủ         . D    y,   ệ          ệ           ứ    ạ   ộ      

  ủ  ụ   ấ        ỗ   ợ  ầ    ợ          ứ              ớ               ạ  

 ộ     ệ    ả      ụ            . 

- Hỗ   ợ lã    ấ    y  ố    â      : Vớ    ữ   d         ệ        

KKT  ã   ợ  d yệ             ổ   ớ          ệ   ả         ả          

    ,  ả    ấ      ,       y  ố    â                ợ   ỗ   ợ  ừ 50      

100% chi phí ch    ả lã    ấ    â      . Tổ    ố      d         ệ    y   â  

               100  ỷ  ồ  . N  ồ      lấy  ừ Q    ổ   ớ          ệ   ố  

      ặ  Q              KH&CN  ị           y        y              ấ   ủ  

     . 

- Sử dụ        ầ         l     ự   ă   l ợ    ạ    ủ  WB, ADB    

      ớ       V ệ  N           d         ệ    y     ã           lã    ấ  

    ầ                 ă   l ợ        ạ        ệ     ,   ệ   ặ      ,   ệ   ừ 

       ố   ạ      KKT. 

- T     L    T             d         ệ       y  ị          ố     10  

lợ           ớ           ầ                          ệ  ủ  d         ệ . Số 

           ợ                  lạ   ạ  d         ệ    ặ               Q   

P                              ệ  ủ   ỉ  . Đây l     ồ   ố           y  ộ   

    ổ   ớ          ệ   ả  KNK. 

- G      ộ    ầ         ợ   ừ “Q    ả   ệ           ”     ỗ   ợ 

d         ệ   ầ      ổ   ớ ,    dụ           ệ           ấ    ả        

KNK   ặ      dự     ầ      ớ                     ệ           ấ    ả        

KNK.  
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- Tạ        lợ   ố    ấ                 ệ   ử dụ    ố    y ODA  ố   ớ  

    dự                       ệ           ấ    ả        KNK      ộ  d    dự 

        ợ   ớ    y  ị       ử dụ    ố    y ODA.  

- Ư               d         ệ            KKT  ử dụ             ệ  

  : Q   Bả   ệ M            ố          ị        , Q   ủy      T   dụ   

    , …      ụ                    dự       dụ           ệ           ấ  

  ả        KNK       KKT.    

- N       ứ                   ỗ   ợ       ,   ả      ,                 

 ạ   ố   ớ       ả    ẩ    ợ   ả    ấ   ừ             ệ           ấ    ả  

      KNK /   ặ  d         ệ   ử dụ           ệ   ả        KNK. 

4.6.3. Các cơ chế, chính sách khuyến khích tiêu dùng các bon thấp 

T      ụ    -      ấ  l   ộ    ầ              ủ   ệ   ố               

      ấ . N    Bả     H   Kỳ         ộ   ứ   ộ           ,            ầ  

 ă   l ợ          â   ầ         ủ  N    Bả  l  4  ấ              dầ       

   ẩ ,                ầ   ủ  M  l  10  ấ /     . P â             ấy      

70   ủ     ả               ụ  ă   l ợ   N    Bả  - H   Kỳ              

            ụ          . T      ụ    -      ấ  -  ộ    ầ      ộ    ủ       

  ệ       d         ữ   -   ợ      ả      y          : 

1) G ả  :        ệ         y   ,   ả             ễ ; 

2) Đ        lạ  :      d         ,  ả   ệ           ; 

3) T    ử dụ   :      ử dụ  ,  ử dụ         lầ ; 

4) P â  l ạ ,            ; 

5) Cứ   ộ     l     ộ  ,   ự     ,  ả   ệ            ; 

6) N          d    lự       " C         ấ " . 

N          d     ầ    ợ     y            lự        ả    ẩ     lố  

 ố    ớ         ả            ấ . Đ   ây dự    ộ                 ụ    -bon 

  ấ ,  ộ   ố       ạ    ầ    ợ   ẩy  ạ   -      ồ   ả            ă     , 

          ,        ệ ,    y      ,          ,                    . C         

        y              d    “          ấ ”        : 

- Tăng thuế và kích thích tài chính:  
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+ N       ứ           T             ố   ớ   ử dụ    ă   l ợ       

  ạ  . Đây l              ạ  ,      ợ   ớ         ệ  V ệ        ệ    y 

      ạ       ử dụ    ă   l ợ         ạ          ả    ấ          ố  . 

+ Hỗ   ợ                          d         ả    ẩ          :        ị 

    dụ     ệ    ấ     ,        ớ        ă   l ợ    ặ      ; l    ặ   ầ  

     z;  ộ       ử dụ         l ệ          , NPG, LPG,…   ặ   ấ      dụ   

    ã  lã    ấ    ấ           ộ               ả    ẩ      . 

+ Tă               ụ  ặ    ệ   ố   ớ      d              d            

l    > 3 l        ả        ứ           d          d            l         

  ặ  d ớ  1,5 l     ặ     l     ệ . 

+ M ễ              ụ  ặ    ệ   ố   ớ       ạy   ệ ,   ạy    . 

+ V  d    ạ ,  ầ          ứ            ệ   ố             d         

 ồ    ộ. 

- Tăng cường giáo dục cộng đồng:  

C       ủ  ầ  l                 â              ứ    ố           ồ : 

 â              ứ   ộ    ồ  ,           y         dụ                     

d        . T       ,              ả        ,       ã    ố          " d     

    ệ      " , "  ộ    ồ       " , " ộ               ", "T              " 

   “ ả    ẩ      ”.... 

Đẩy  ạ     y      y    ộ    ã                    ệ             ạ  

                 ệ           ấ    ả        KNK     â              ứ   ủ  

d         ệ      ộ    ồ               ệ   ủ  d         ệ   ố   ớ       

              ệ           ấ    ả        KNK     ả    ẩ   ủ      ,         

 ộ    ồ                       d  ,                      ự    ệ . 

4.6.4. Điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cƣờng thực thi 

pháp luật và các quy chuẩn quốc gia. 

4.6.4.1. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất và phân 

phối năng lƣợng, tiết kiệm năng lƣợng, chất thải rắn và các ngành nông, 

lâm nghiệp  

- Sử   ổ  C           ă   l ợ     ố     , L    Đ ệ  lự , L     ử dụ   

 ă   l ợ          ệ       ệ    ả        ớ               ồ    ộ        ồ  

 ă   l ợ  ,   ả   ỷ              ồ        l ệ        ạ  ,               ử 

dụ          ệ         ồ   ă   l ợ           ớ ,    y                       

 ử dụ           ệ           ấ      ạ  . 



202 

 

- B                         ệ   ả    ấ   ừ  ă   l ợ        ạ  (  ệ     , 

  ệ   ặ      ,   ệ   ừ  ố        ả , ….)        ớ    ă       ủ  N     ớ     

 ấ  d            ầ    . Đây l                     ộ    ạ     ấ           

       ă   l ợ        ạ   ạ    ớ    ,  ặ    ệ  l   ố   ớ      KKT             

             ệ        lợ               . T   dụ   T â  Q y   T     Q ố , 

N     ớ         1 KW    ệ   ả    ấ   ừ  ă   l ợ    ặ       l  0,42 NDT 

(            1.440 VNĐ);        1 KW    ệ   ả    ấ   ừ       ả  l  0,6 

NDT (            2.070 VNĐ)                          ệ  l  0,71 

NDT/KW  (            2.449 VNĐ)            lẻ l  0,81NDT/KW  (      

      2.794 VNĐ). G         ệ              ớ             ự             

  ệ    y          10 US    / W . R      ạ  T    L  ,       ệ        ợ      

   ả   20 US    / W ,                     ệ              ủ   ệ   ố   l  10 

UScent/kWh. T  ớ            ị    dụ           ặ    ệ          dự      ệ  

     ạ      KKT           ệ         ợ      N    Hộ , N   P   Y  , Vâ  

Phong. 

B                          ợ      ẩy  ạ                              

   ệ  ử lý CTR        ớ     ả        l ợ         ả       lấ ,  ă          ỷ 

lệ        ,      ử dụ  ;         ứ ,    y            dụ    ộ        ợ  lý 

        ệ  ố           ă   l ợ                  ệ  ử lý CTR      ợ   ớ  

       ệ  V ệ  N  . B                           ỗ   ợ  ố   ớ              ệ 

 ử lý   ấ    ả         l ợ               ,                    ố  lâ         

 ỏ           ầ          ầ  lớ          dự      ệ        ệ    y. T  ớ          

   dụ           ặ    ệ   ây dự         y   ệ   ừ       ả          KKT       

        :      ử dụ    ố    y ODA                     ệ   ặ    ệ . 

Tă               dạ          ồ   ầ           ả  lý     ử lý CTR; 

d y               ữ    ủ         ồ   ầ         ả   ả    ệ              d y 

         ệ   ố               ử lý CTR  ã   ợ   ây dự  .  

B                  ,                     ả        ầ            ẩy  ạ   

 ã  ộ        ả  lý CTR;                 ổ   ứ   ự     ệ                

d         ệ    ạ   ộ         l     ự    ả  lý CTR.  

N     ớ   ầ  lồ                    , dự      ả         ả          

       ố       ố   ớ      dự     ử lý   ấ    ả           ồ                 ă   

       ả         ỗ   ợ                   dự      y.  
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4.6.4.2. Nghiên cứu ban hành và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật  tiết 

kiệm năng lƣợng trong các KKT 

T           ây dự         dụ     y    ẩ           TKNL  ố   ớ       

 ộ     l     ự   ử dụ    ă   l ợ         KKT,      ồ                 

    ệ   ử dụ          ă   l ợ  ,        ,              ị  ử dụ    ă   l ợ   

(  ạ ,   y    ,   y             ộ     ,                         ị       

    ,        ị  ă               l ạ    )       ụ         ả    ấ           

 ă   l ợ           ạ   ộ    ả    ấ       d    ,  ả     ệ        ộ l      , 

         ,    y      ệ      â         ệ    ấ   ử dụ    ă   l ợ           

       ị          ệ         dụ  . 

4.6.4.3. Tăng cƣờng thực thi các quy chuẩn tiết kiệm năng lƣợng.  

V ệ     dụ          y    ẩ           TKNL   ố   ớ                 

                        KKT      ồ    ệ             ă   l ợ  ,           

  ả         ả              dự   . C   dự                    ấ   ộ    ả   ớ  

  ặ      ộ      l   ố    ợ    ị                         ả         ả         . 

V ệ             ệ    ả  ă   l ợ     ả    ợ    ự    ệ       ấ   ả          

               ệ                           ạ        KKT. 

Đ    ấ                   ợ   ố   ớ       ố     ợ           â    ủ   ệ  

   dụ         y    ẩ           TKNL. 

4.6.4.4. Dán nhãn và chứng nhận “Các bon thấp”  

Từ     ớ   ây dự                       ẩ      ả    ẩ            ấ , 

      ẩy   ệ  d     ã ,            ộ    ồ        ã            ấ ,   ự    ệ  

 ệ   ố   d     ã ,    dầ  dầ      ộ     ạ      ủ                 y. Nâ   

           ứ   ộ    ồ         y               ụ  ả    ẩ            ấ     

d        y             d         ệ               ữ    ả    ẩ    y. 

4.6.4.5. Tăng cƣờng quản lý công nghệ khi cấp phép đầu tƣ vào khu kinh 

tế 

N    ã             ầ      ,     KKT                               

 ây dự                ,  ỷ lệ lấ   ầy       ấ , d    y,  ấ       ả  lý      

   ệ  ủ      dự           ,  ấ        ầ             KKT  ầ    ả    ợ      

            ầ         ị     ớ              KKT        ớ             ấ . 

K      y          ấ        ầ         dự               ệ lạ          

             ấ      ớ       ự           ớ . C   dự      ả           ỉ           

  ụ  ă   l ợ  ,        ả                         ị  ả    ẩ    ấ . Ư           
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     ầ         dự            ệ    ,         ệ           ấ  (            ụ 

lụ  1). 

Đ      BQL KKT                    ợ          ệ           ấ      

 ấ        ầ    ,  ầ                       ẩ          ệ,   ấ            ă   

l ợ       1      ị  ả    ẩ            l     ự         ả               lớ  

   :  ả    ấ    ệ   ừ     ;  ả    ấ      ă  ; l yệ ,         ; l  ,     dầ ; 

 ả    ấ        ấ ;  ả    ấ   ố   ứ,   ủy     , …. 

 

CHƢƠNG V. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MẪU VỀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI 

CÔNG NGHỆ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG, GIẢM THIỂU KHÍ 

NHÀ KÍNH ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, CHU LAI VÀ 

DUNG QUẤT 

5.1. TỔNG QUAN VỀ KHU KINH TẾ CÁC-BON THẤP 

5.1.1. Khái niệm về khu kinh tế các-bon thấp 

H ệ    y,        ệ  “         ệ            ấ ” (l w các bon industry) 

         ị                 ứ ,  ặ  d   ộ   ố   ớ   ã                 ự  

  ệ        l ợ             “         ệ  các bon   ấ ”,      y            ệ  

“         ệ  các bon   ấ ”                 l ợ    ố          l   ộ       

  ệ         ầ . K      ệ    y   ấ        ừ                các bon (Low - 

carbon economy - LCE),   y         l               ử dụ            l ệ      

  ạ   (l w - fossil fuel economy - LFFE)   ợ   ị         l                ả  

        ấ                        ầ         y  . Đây       l              dị   

 ụ,                     ớ            ,                             ệ    ả  

                :          ệ   ặ  ,       y  ả    ấ  dầ    ợ     y   dị   

           ớ                        . 

Ở A  ,        ệ  “         ệ  các bon   ấ ”   ợ            ồ  3  ộ  

d         :      ự             (E           l S     ),  ă   l ợ        ạ  

(Renewable Energy Sector), và các bon   ấ   ớ   ổ  (E        l w        

S     ). C     M ,          ệ  các bon   ấ                l     ự     : 

         ệ  (   y    ổ   ấ           ệ ,                   ệ , lự        ây 

  ồ  ,  ử dụ     ớ ,         l       ự ),      ă   l ợ        ạ        y   

 ổ ,        ệ       ệ    ả  ă   l ợ  ,          ệ ,                 ả ,  ây 

dự  ,        ,  ử lý   ấ    ả ,         ,                  y  . Tấ   ả          

 ạ     ạ   ộ            ệ  l                    ả  các bon        ộ       

    ệ  các bon   ấ . 
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Nă   l ợ   l    ầ      ả    ấ                                ệ , d  

  y                              ệ            ấ   ồ          ớ             

ng ồ   ă   l ợ     y. Ý           ă   l ợ   các bon   ấ   ảy              

  ớ   ị      ộ    ạ         ệ    ợ   ấ  l         ầ ,  ầ          ả        ả  

l ợ          ả  các bon d                   . Nă  1988, Ủy     l    C     

  ủ          ổ          (IPCC)   ợ        l       Tổ   ứ  K     ợ       

  ớ  (WMO)    C            M          L      ệ    ố  (UNEP)  ã        

       ệ   ầ           ă   l ợ   các bon   ấ  (L w          w  ). IPCC 

      ụ               ỉ d       ặ          ,                      ã  ộ   ủ  

 ă   l ợ   các bon   ấ   ố   ớ   ộ    ồ  ,                       ứ         

           y     . B ớ      ầ                   ố    ,        ớ     ổ      

 ă   l ợ   các bon   ấ        l    ệ   ý N  ị  ị       Ky    (Ky    

P      l),      ầ       ệ  lự            ừ 16/02/2005. T      ,       ớ       

    ệ                ả         ả  các bon. Sự   ệ  lị    ử       ây       ạ  

                           ạ          ố                                 ệ  ă   

l ợ   các bon   ấ . 

N     y,  ă   l ợ   các bon   ấ  l     ồ   ă   l ợ    ạ             

  ả                          ồ   ă   l ợ      y     ố  . Nă   l ợ   các 

bon   ấ       ồ   ả    ồ   ă   l ợ         các bon (zero các bon power) 

   :    ,  ặ      ,  ị     ệ      ạ    â . N       ,  ă   l ợ   các bon   ấ  

      ợ        ả    ồ   ă   l ợ       ứ         ả    ấ  (L w  -level 

         )    :      ự           ả         ệ  ử lý các bon d               

   ệ       ữ các bon. C           ệ  ả        ă   l ợ     ả          l ợ   

       ả  các bon     ớ        y  ử dụ         l ệ        ạ  . D    ,      

  ệ  “  ă   l ợ   các bon   ấ ”          ồ         ồ   ă   l ợ        

   :      ự      ,     ,        ả       ợ   ớ             ả         ả  các bon 

 ừ                  ố        l ệ . Rấ        ý              ,  ử dụ    ă   

l ợ        ạ  (    w  l       y),     l             ả    ủ           ệ  các 

bon   ấ . T y      ,        y    l     ớ   ấ                          dễ   ợ  

  ấ                       ệ    y,      ỉ    y  ổ   ộ          dầ  l          

 ă   l ợ         ạ                    . 

Đố   ớ         ệ                    -      ấ ,              l ệ    ớ   

d    ủ  V ệ  Cộ    ồ        ữ   (ISC), T     Q ố ,  ộ                 -

      ấ  l   ộ   ệ   ố    ây        ả                    ấ        ,           

 ố           ợ    ữ   lợ                     ã  ộ .  
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K              -      ấ  l   ộ         ệ       d ệ                 ấ  

    ặ                  ữ  . K              ễ ,   ả  lý                 

         ử dụ                     y          ấ      ộ                 ệ  l  

  ữ   y    ố             ủ   ộ                        ấ . T y      ,      

  ệ                        ấ               ả ý            ệ    ả  lý      

  ả     -          ả    ẩ . 

N        ,                       ấ           ợ   ị         l          

          ợ          ,                                               ữ  ,   â  

   ệ   ớ                       ả        -           ả  l ợ          ả     -

          ả    ẩ       ả    y     ệ    ả  ấ       ả    ẹ       ổ          

            ạ   ộ    ả    ấ ,           , dị    ụ  ủ             .  

C    ặ        ủ   ộ                        ấ              ồ :  ử 

dụ    ă   l ợ        ạ ,    dụ         ả              ệ      ử dụ    ă   

l ợ     ệ    ả,  ả    ấ   ạ      ,  ây dự                ẩ              , 

                           ữ  ,                 ử dụ         ả ,    y         

     ầ       ả    ẹ       ổ         ,         ứ                        ệ 

 ạ  ,    dụ                       -   … C   y    ố        ủ   ộ           

      -      ấ           ợ      l ợ  lạ         : 

- Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính: C     ạ   ộ    ả    ấ ,        

 ạ , dị    ụ,         -  ã  ộ                       -      ấ    ả       ợ   ớ  

         ạ         ộ        ả         ả . H ặ  l ,  ả    â                  

các-      ấ          ây dự        ụ                    ả         ả   ủ  

          ,       ợ              y   ạ           ạ              (   dụ    

 ụ                     -      ấ :   ả  30  l ợ          ả  KNK      ă  

2020,     â    ỉ        ă   l ợ        ạ  l   15 ). B ớ   ầ       l    ả      

 ị     ợ               ả         ủ                         ử dụ       

                    KNK         ẩ    ố     (IPCC    d l   )     ây dự   

 ộ   ệ   ố                   ả  KNK,    ồ         ả                 ă   

  ả         ả   ủ   ừ   l     ự . 

- Cơ s  hạ tầng bền vững: Q y   ạ  ,              ây dự          ạ 

 ầ    ử dụ     ệ    ả  ă   l ợ  ,        ệ         y                ả         

  ầ        ệ    ả         ả     -          ả    ẩ  (       f        ). C     

 ạ  ầ        ữ               l    ệ   ổ   ớ          ệ,    dụ            

   ệ           ả       ă   l ợ        ạ ,        ệ       ệ    ả  ă   l ợ      , 
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        ệ             ,  ệ   ố                   ữ  ,      ệ   ố           

        ử dụ         ả . 

- Thúc đẩy các đầu tư thân thiện với khí hậu: Mộ                 -bon 

  ấ   ầ    ả      ộ                 ủ              lợ           ầ              

                ệ   â     ệ   ớ         . M           ầ       y  ầ    ả  

       ụ    ợ    ữ        ả ,       ă       ồ   ạ         ệ   ố        lý 

  ố     . Đ      y          ợ    ự    ệ               dụ                   

         ụ            ợ   ấ                   -      ấ             ụ       

     d    ,           y                ã ,  ả   ệ     ữ        ệ,              

l ợ    ả     .  

- Các quy định và chính sách ưu đãi phát triển các-bon thấp: V ệ     

dụ        ợ                                        l   ộ  y    ố      

           ự             ủ                     -      ấ . Mộ           

    ệ                ộ        ớ   ã    dụ                               

  ấ  (B  z l, T     Q ố , Ấ  Độ)                  l    ệ  l ạ   ỏ      ả  

        ạ   ố   ớ       ả    ẩ    â     ệ   ớ         ,                   

   ẩ              ,              l        ă   l ợ     ệ    ả     ă   l ợ   

     ạ ,  ỗ   ợ           ệ   ừ  ă   l ợ        ạ ,                      ẩ     

  ệ    ả  ă   l ợ  ,     ã       ả        ố   ớ       ầ                 ệ 

 ạ  ,  ỗ   ợ         ứ               … 

- Tài chính các-bon: C                       -       dụ     CDM, 

NAMA hay JCM có           ấ         ồ                  ă         ệ    ự  

  ệ   ổ   ớ          ệ,                               -      ấ          ố  

                                ấ . 

N     y,                               -      ấ  l    ệ     dụ       

           ả                      ữ      dụ          ,   ự        ố . T y 

     ,   V ệ  N     ệ    y              ộ                      ị     ớ   

         l ợ                -      ấ . C                 ủ y     ỉ       â  

        y    ố                       ồ   ầ                      ớ . N     y, 

  ệ   ây dự                              -      ấ    V ệ  N          ạ  

  y                 ớ            ệ   ây dự        ị     ớ             ,   ả  

               ứ    ự    ệ       ộ   ố               ợ  lự      . Đị   

  ớ                 -      ấ    ợ       ấ                                  

     C   L  , D    Q ấ     V    Á  . M                      -      ấ  

  y          ầ    ả         ả                   ử dụ     ệ    ả        y  , 
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  y            ả   ả       ă     ữ         ị                ã  ộ         ớ   

                    ữ     V ệ  N  . 

5.1.2. Mô hình phát triển các-bon thấp trên thế giới 

C         ,  ự         ủ  N  ị  ị       Ky    l     ả              ộ  

  ố                  lý  ầ         y  ị     ỉ        ả    ả                ố  

 ớ        ớ                        ớ .  

Nă  2007, C     R    l    ớ   ầ         y    ố                ố      

không các bon      ă  2021 (f     carbon neutral count y  y 2021)  ớ  

               ồ    ừ     ệ    ả.  

A   l   l    ớ      ầ          ệ   ử dụ    ă   l ợ    ớ       ạ ,    

        l   ố                                                ớ . A   l    ử dụ   

  ầ  lớ   ă   l ợ    ị     ệ ,   ủy   ệ      ă   l ợ    ớ       ạ . Từ 1999, 

   ồ   ă   l ợ            70   ă   l ợ       ấ   ủ  A   l  ,    99,9   

 ă   l ợ     ệ   ủ  A   l  . K     ả  ủ                   y, l ợ        

  ả           ầ         ủ  A   l     ấ      62      ớ  M ,  ặ  d   ứ   ử 

dụ    ă   l ợ       ấ         . A   l          ấ   ấ   ử dụ   100   ă   

l ợ        ạ      2050,            ạ           l ệ   yd      (Hyd      f  l) 

 ừ    ồ   ă   l ợ    ớ .  

Ú          ạ      y   dị                                          ấ . 

Nă  2001,         ủ  ủ  T ủ   ớ   H w  d  ã        K    ạ    ặ   ụ  

           ộ      ử dụ    ă   l ợ    ớ  (MRET). Nă  2007,      ạ   

MRET   ợ         ỉ    ử dụ   20   ả  l ợ     ệ   ừ    ồ   ă   l ợ   

 ớ       ă  2020. Nă  2009, C       ủ  ủ    ủ   ớ   R  d  ã l        

 ộ       ạ         ả         ả        ạ ,   ợ           ự  ổ          

MRET. T      ,    ồ   ă   l ợ        ạ           ấ  8 - 10   ổ    ă   

l ợ     ố       ủ  Ú              ụ   ă              ă           . T y      , 

 ự   ụ    ộ                ấ    ẩ  d               ợ   ớ         ệ      

                  ấ    ợ       . K     ả,            ợ                    ự  

      ợ        ,     ụ                  ự    yệ      l        ộ .  

N ớ  A    ã          Đạ  l             ổ         ,               

  ả             ạ      y   dị                                      ấ ,     

    ã           L        26/11/2008. L      y  ị  ,       ả  80         ả  

CO2      ă  2050,     ớ  1990,       ớ   ụ                  26 - 32% vào 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_neutral
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 ă  2020. N ớ  A               ớ   ầ                      ạ         ả  

CO2 d    ạ      L   . 

T ụy Đ   ,  ớ        l ợ            ợ               ấ        ừ   ố  

          80  ủ       ỉ    ớ ,  ặ   ụ            ă  2020   ả  40  l ợ   

       ả                   ớ   ă  1990                ă   l ợ    ạ       ấ  

50   ừ        ồ       ạ . Nă  2005         ủ T  ỵ Đ     ã       l   Hộ  

 ồ     ố       ây dự    ộ                    d ệ         ả   ự   ụ    ộ  

 ủ    ớ    y  ố   ớ   ă   dầ ,                           y         l ệ      

  ạ       ,   ớ    ớ   ụ       “     T  ỵ Đ           ộ   ã  ộ         ử 

dụ   dầ …” 

B      l   ố                  ủ  C             ă                    ấ  

(L w C      G  w   C     y S  d    P      ). C             ặ   ụ       

      â        ầ       ử dụ    ấ                y    ổ   ấ ,      ồ   ả 

  ệ   ủy   ạ   ừ  ,                ử dụ    ă   l ợ  ,           ,   ả  lý 

  ấ    ả          ấ     l         . C                 ầ      ừ  ă  2007,  ộ  

 ố      ộ    ã          ấy                                             ,        

       ớ ,       ẻ          ,     ự  ợ        ữ          ủ B       ớ      

         ấ                    ổ         ,      ộ,      ,                   

           ủ          ủ. C           ứ        ã   ỉ                       

l                    ả              ,                                ị,     

 ị    ả            ấ      2030,      ị     ớ         ẩy   ả         ả      

                     ả       ừ      d ệ        ấ           ệ ,         ộ  

      ă     ả    ẹ GHG,                                ứ  . 

T     Q ố   ặ      ụ             ả  CO2           ị GDP,  ứ      

  ả  40 - 45       ă  2020      ầ   ừ 2005. T     Q ố             ẩy  ộ  

                     ứ                           ấ      ộ  ,          ớ  

        ứ   ã               ớ   ây      ệ     dụ           ệ       ữ     

           ả    ấ    ệ . T          ,              ủ  T     Q ố   ị   

  ớ         ệ    ả         ộ  ă   l ợ   (E    y         y)  ớ   ụ       

  ả  20             5  ă . C           ứ        ã              ớ   d   

                        ặ     ,  ớ       ị     ớ    ă                    ấ  

    ụ        ụ         5  ă . C    ụ               ứ   ủ  T     Q ố  l  

  ớ              ồ   ă   l ợ        ạ ,                     ử dụ    ă   

l ợ     ệ    ả,        ứ                       ấ          ớ     l            

sá  . B                          ấ  l : ( ) T     ỡ          ả               
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     ỏ    ự    ễ        ớ          ệ               ệ    ạy        ệ    ả,   ả  

       ả ; (  ) Đ          ệ    ả  ầ         l     ự   ử dụ    ă   l ợ        

  ệ            ả,   ữ        ộ    ã  ộ              ủ                      

    ; (   ) Đ        lạ       ụ        ử dụ    ă   l ợ        ạ ,  ụ        ă   

      ,      ấ                l          ả        ự    ệ       ạ   5  ă . 

Ấ   ộ  ặ   ụ             â       ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ  

  ả. C           ứ    ớ        ạ  dự                       ừ d ớ  l  ,  ớ  

 ă                    ấ  (l w        G  w  ). C           ứ              

          ả          ớ  l ợ          ả  CO2  ủ  Ấ  Độ  ớ        ớ          

  ệ         ồ  ,                     ệ   ệ    ạy       ạ  ,              

  ả  GHG  ớ    ệ        l             y   ủy   ệ          ầ   ử dụ     ệ , 

                   ệ    ả (    - ff                     )  ủ                

  ả       . K     ả  ủ       ỗ lự    ớ   ầ   ã     Ấ  Độ      ầ           

             ấ . Ấ  Độ   ệ  l    ố         l ợ          ả  GHG  ầ        

  ấ    ấ        ớ ,        ộ  ă   l ợ    ủ                ấ      20      ớ  

                 ớ . T y      , Ấ  Độ   ệ              ụ   ă   l ợ  , 

   ả   400    ệ               ợ            ớ    ệ    ố     ,    ả   800 

   ệ         ố   d ớ   ứ  2USD/   y       ả   75   ộ                   

 ử dụ    ă   l ợ        ấ               y     ố  . 

I d         ớ          â                      ữ  . I d             

  ạ    ử dụ    ă   l ợ         ổ  ( ạ    â )      ả         ộ  ă   l ợ  , 

     l    ớ   ả     ệ    ệ    ả  ử dụ    ă   l ợ  . I d                     

    dụ           (          d  )        ả         ả   ừ   ệ       ừ        y 

  ả         y    ừ   (REDD),    y            y                ệ     ầ  

               ứ          ệ,  ử dụ         ụ                    ộ       

  ệ    ả. 

M       ặ         â                     ả    ẹ,          ổ    ợ      

lợ               ã  ộ                (      f   ). Bố  l     ự          ứ  

      â    ấ  l : ( ) G         ,  ặ    ệ                ẻ                 

 ộ        ị     ử dụ     ệ    ả       l ệ ; (  ) C        ệ   ả    ấ    ệ , 

 ặ    ệ   ồ         ớ           ă   l ợ    ẻ                ă   l ợ        ạ ; 

(   ) Sử dụ     ệ    ả  ă   l ợ          ộ    ồ  ,          ệ ,    l     ự  

      ộ  , (  ) Sử dụ    ấ ,      ả  ă    ạ           ă     ả               . 
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5.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU KINH TẾ CHU LAI – DUNG QUẤT 

VÀ VŨNG ÁNG 

5.2.1. Khu kinh tế Chu Lai 

5.2.1.1. Tình hình phát triển 

K              C   L     ợ        l        Q y    ị    ố 

108/2003/QĐ-TT     y 5/6/2003  ủ  T ủ   ớ   C       ủ là k              

 ầ        ử  ả   ớ . 

K              C   L        ồ                                     . 

T                      (  y      ả    ự d )      ớ   ả   Kỳ H . K        

quan có các khu          ệ ,           ấ ,       ả       ặ    ệ ,     dị    ụ, 

    dâ                  . 

L   ộ  K              24  ã,           ộ       Đ     ủ  04   yệ , 

        ố                 ă ,   ấ              ấ ,    ầ             ầ  

    ,      ố    ủ    â  dâ         è ,  ạ  ầ   y      ,          , dị    ệ   

l          ảy    ả          ặ           ả    ấ          ố     â  dâ        

 ừ     K   KTM C   L         ,                  ệ ,          ị,     d  

lị  ,  ớ              y,                      ,               ữ         y 

 ớ    y    lớ        ầ    ố         : K   l     ợ              C   L   – 

T      Hả , N     y       ổ , N     y  ả    ấ  S d  C   L  , K   d  lị   

          C   V   , K   d  lị   C   L         ,… C   dự     ạ  K   KTM 

C   L    ã      ữ     ớ                  d ệ       ợ     ,  ạ              

 ự          -  ã  ộ            ; M           ầ       ợ   ả     ệ ,    ồ   ố  

 ầ       ợ    y  ộ      ;  ây dự        ấ   ạ  ầ          y    lớ ; C    

    ệ     dị    ụ      ớ                  ,       ẩy    y   dị    ạ      

    ấ         ,  ạ   ộ   lự              ộ                                  lã   

  ổ; Tă               ạ     ấ    ẩ , d  lị  ,          lớ         ồ      

  â        ỉ       ả     ệ       ố     â  dâ . 

Về kết quả thu hút đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội 

C     ớ    ệ   ây dự          ạ  ầ  ,                    ầ     l    

  ợ           ,  ã  ổ   ứ          ạ   ộ             ầ          ợ            

     ầ                      ớ   ã     K   KTM C   L           ứ ,     

         ộ   ầ    . Đ     y,       ị      K   KTM C   L       ổ    ộ   89 

dự      ợ   ấ        ầ    ,  ớ   ổ    ố   ă    ý l  1,514  ỷ USD/8.809,468 

   (21 dự     ầ       ớ        FDI  ớ   ầ  187    ệ  USD/188,60   ),       

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3ng_K%E1%BB%B3_H%C3%A0


212 

 

      62 dự           ạ   ộ  ,  ớ   ổ    ố    ự    ệ   ầ         783    ệ  

USD. Mộ   ố dự      y    lớ   ã  ầ         Tổ  ợ  K            ệ     

         C   L   T      Hả ,           y       ả ,      d  lị  ,           , 

          y       ,  ả    ấ    ụ                  ệ    ụ   ợ,  ớ   ổ        

  ấ  55.000   / ă ,  ổ    ố   ầ     400    ệ  USD; N     y       ổ  C   

L          ấ  1.300  ấ /   y    ,  ố   ầ     150    ệ  USD; N     y  ả  

  ấ    d  C   L          ấ  200.000  ấ / ă ,  ố   ầ     120    ệ  USD; 

K   d  lị             C   L  ,  ổ    ố   ầ     50    ệ  USD…. C         

 ộ   ố dự          ầ    ố             ợ            ầ         K   KTM 

C   L          ă  2013    2014    : Dự     ử lý   ấ    ả ,   ớ    ả      

            ị C   L   N   T     25    ệ  USD  ừ    ồ   ố  ODA Đứ      

     ý     H ệ   ị     ữ  C       ủ V ệ  N      C       ủ Đứ  dự      

            8/2013; dự    K   l     ợ           ệ ,      ị dị    ụ V ệ  H   

– C   L  ; dự     ầ                Sâ    y C   L          y   ạ    ủ  C     

  ủ ( â    y          y              ố    , T      â  dị    ụ  ả  d ỡ   

d y   ,  ử    ữ    y   y).  

Dự                 ệ   ả     ố     D      T      ã            ây 

dự    ạ  K            ệ ,      ầ   ả   T   H ệ         y    709   ,  ớ  

 ổ    ứ   ầ        ả   1,6  ỷ USD… (   ớ             ạ  2013-2017 là 400 

   ệ  USD). V        y,            y K   KTM C   L       ổ    ộ   90 dự 

     ợ   ấ        ầ    ,  ớ   ổ    ố   ă    ý l  3,114  ỷ USD. 

V    ệ    ả  ủ         ,       ị  ả    ấ           ệ          ừ    ă   

                               ă . G     ị SXCN        ạn 2006-2012  ạ  

7.013  ỷ  ồ   (     ố  ị   1994),           ă  2012  ạ  1.900  ỷ  ồ  , 

      12,9        ỉ   (1900/14.765). G     ị   ấ    ẩ         ạ  2006-2012 

 ạ  214,8    ệ  USD       11,4        ỉ  ,           ă  2012  ạ  60    ệ  

USD. 

Tổ    ố    â        ã  ầ         K   KTM C   L      ả   

3.901,557  ỷ  ồ  ,           ợ  770    ệ  USD              ớ  16.170  ỷ 

( ố    ự    ệ   ủ      d         ệ )     ổ    ộ    â        ủ  C   L        

  ạ  2006-2012 l  12.191,5  ỷ  ồ  . N     y,  ộ   ồ    ố   ầ       o Khu 

KTM C   L  ,          ợ      4,1  ồ    ố   ầ      ủ  d         ệ         

3,12  ồ    ố    â      . 

P                       ã   ả    y     ệ  l           uyên    ổ   ị   

    10.709 l    ộ    ạ      d         ệ ,             90  l  l    ộ         
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Q ả   N  ;                  ộ   ố l ợ   lớ  l    ộ                     

  â   ây dự    ạ      dự   . 

Vớ    ữ               lớ   ủ  K   KTM C   L           ữ    ă  

     ã       ầ      Q ả   N                   ữ  ,  ớ             ỉ   

         ệ         ớ     ệ   ạ       ă  2020. V                  ự      

        ợ        y. K   KTM C   L    ã   ợ  C       ủ   ố     ấ       l  

 ộ         ă  K                       ủ    ố       ừ 2013-2015            

 ầ               .  

5.2.1.2. Định hƣớng phát triển KKT Chu Lai. 

Định hƣớng và mục tiêu phát triển khu KKT Chu Lai 

Đị     ớ              K   KTM C   L           Đ     ủ   ỉ   

Q ả   N                    ớ    ợ           l : T     ụ   ây dự   K   

KTM C   L                         ổ    ợ , lấy          ệ              l   

trun   â ,      ợ   ớ                            ệ    ụ   ợ,   ệ   ử,      

    ệ                 ,          ệ   ă   l ợ  . Đồ                       

                dị    ụ     d  lị  ,      ị,      ả                         

  ố    , dị    ụ         ạ ,          dự    K      ỉ d ỡ   N   Hộ  A  l  

dự         lự   ủ       Đ   . C        ,                ã   ầ       ự   ự 

            ,   ợ    ộ ,  ấ  d        ợ          ữ           ặ           

  y  ộ    ổ    ợ         ồ  lự   ạ      ạ  ầ           ệ               ợc 

         ầ     lớ                   ớ   ầ      ây dự        ấ   ạ  ầ      

 ầ                 ả    ấ  –      d    , l    ầ            ẩy  ự            

 ỉ   Q ả   N                              ộ   lự       T    . 

Nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu đến năm 2015-2020 

- G     ị  ả    ấ           ệ : Nă  2015          ả   38      ă  

2020          ả   50        ỉ  . 

- G     ị   ấ    ẩ : Nă  2015  ạ     ả   100    ệ  USD,       32  

      ỉ       ă  2020  ạ     ả   340    ệ  USD,       57        ỉ  . 

- Thu ngân sách: Nă  2015    ả   4.000  ỷ  ồ       ă  2020    ả   

6.000  ỷ  ồ  . 

- G ả    y     ệ  l  : Đ    ă  2015    ả   50.000 l    ộ       ă  

2020    ả   160.000 l    ộ  . 



214 

 

- Đ    ă  2015     ả  lấ   ầy K            ệ  B   C   L  , K   

         ệ  T   H ệ , K            ệ              C   L   – T      Hả , 

 ộ    ầ               ệ            dụ            ạ  T   A  ;           ạ  

 ộ    ộ   ố     d  lị        ấ           

Phƣơng hƣớng phát triển các ngành và lĩnh vực KKT Chu Lai 

 ) P                    dị    ụ d  lị  , dị    ụ         ạ , dị    ụ 

     ả , dị    ụ   ụ   ụ                          ứ  

- P             dạ       l ạ       d  lị                      ả        ấ  

l ợ        ạ          ẩ    ố    , d  lị    ă     , lị    ử       ỉ d ỡ  . P    

          d  lị   Bã  Rạ  ,     d  lị   T   H  ,     d  lị   T   T   ,     

d  lị   T   T    ,     d  lị    ồ T    X â         d  lị    ă      lị    ử 

N   T    . Đầ                    d  lị   T   Hả                d  lị     ứ  

 ợ   ớ        l ạ       d  lị        ấ               ẩ    ố    . 

- X         ầ      ây dự          ạ  ầ                      d     dị   

 ụ:        â       dị  , dị    ụ         ệ          ,         ệ   ầ     ; 

       â          ạ ,   ấ         ẩ ,  ộ    ợ          lã    ố    ;       

 â   ả    ấ ,         ,                 ấ    ẩ ;        â   ạ             ấ , 

   y     ẩ ,      ả              ố    . 

- Xây dự               ầ                       y   ạ       l     ự  

 ủ                   ,        â  l              ạ   ự d       Q y    ị    ố 

185/2007/QĐ-TTg ngày 03       12  ă  2007  ủ  T ủ   ớ   C       ủ    

 ổ   ứ       ạ   ộ    ủ  K           ạ   ự d  C   L  . 

- H                     â          ạ ,   ấ         ẩ ,  ộ    ợ    

      lã    ố    ;        â   ả    ấ ,         ,                 ấ    ẩ ; 

       â   ạ             ấ ,    y     ẩ ,      ả              ố    ;       

 â  dị    ụ          ,   â      ,  ả      , l -gi-                       ạ  

 ự d . 

- P          dị    ụ  ả           ả      ,      ả         ộ         

   y           ,           , dị    ụ  ố  dỡ,      ã , dị    ụ  ử    ữ , l   

d  ,  ứ   ộ …; dị    ụ      ả              ớ      l ạ            ả          , 

                   ớ       ố       ấ ,        ẩ          ;      ã ,    y   

    ,  ử    ữ    y   y. 
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- P              dị    ụ      dụ          ạ       ấ  l yệ         â , 

                      ệ    , … dị    ụ y   ,   ă       ứ    ỏ ; dị    ụ    

     ,        ạ   ă             dị    ụ         l                  ố    ủ     

dân và khách vãng lai. 

- Ư                      l ạ       dị    ụ   ụ   ụ                        

  ứ     : dị    ụ          ,   ễ       ; dị    ụ         ệ          ; dị    ụ 

                    ệ; dị    ụ          ,   â          dị    ụ  ả      . 

 ) P                   ệ                             ệ  

- P                             ệ   ạ  ,          ệ   ử dụ        

   ệ    ,  ồ                            ộ   ố                ệ             

  ả    y     ệ  l       l    ộ    ạ   ị        ,   ụ   ụ      d         ụ  

 ụ                  ệ ,     d  lị   … 

- C                  ệ                     l              ạ ;        ị 

  ệ   ử,   ễ                   ệ          ;  ả    ẩ   ừ         ệ  ớ ;  ả  

  ấ      l ệ   ây dự        ấ . 

- H                                    ệ                         ệ : 

+ Đ    ă  2020 lấ   ầy d ệ        ấ           ệ                     

     ầ                          ệ                     ệ            ệ   ấ , 

               ả              ệ    . 

+ H                                         ệ    ủ y         K        

      C   L      :              ệ  B   C   L      d ệ       630   ,       

                ệ             T      Hả  243   ;              ệ  T   A   

1.915   ;              ệ  T   H ệ          ầ   ả   T   H ệ  710   . 

+ Xây dự                             ệ     T   T ă   300          

K              C   L  . 

 ) P              , lâ      ệ       ủy  ả  

- P                   ệ         ớ        ữ         ớ          ,     

 ị           ự           ệ ,      ớ   ả   ạ ,   y   ạ    ử dụ    ấ . C   

                                          y        ,  ớ             ả    ấ  

  ớ             ấ     y   l ệ ,       ả,   ự    ẩ    ấ  l ợ      . Đầ     

      dụ           ệ                          y  ổ      ấ   ây   ồ  ,   ă  

                   ă     ệ    ả  ử dụ    ấ . 
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- N       ứ   ả    ấ       ớ    ệ   ây dự   T      â   ỗ   ợ          

    ỗ   ợ,    y                            ệ  ớ      dâ       ị     . K   

 ợ                    y     ố    ớ             dị    ụ    d  lị  . 

- P                  ủy  ả   ả   ả        ệ  d y              ệ   ố  

 ớ    â  dâ   ạ       ã T   Hả , T   Q    , T   G             d  d       

       ớ . 

d) P           ộ   ố l     ự   ã  ộ : 

- Đ    ă  2020,   y    dâ   ố    ả   650            . Tỷ lệ dâ   ố 

     ị  ạ  45   ă  2020. 

- Tạ         ệ    ả    y     ệ  l       â            ố        ộ dâ    , 

các  ộ      ị            K              C   L  .  

- P               dụ ,      ạ     ồ    â  lự :    dạ           l ạ       

     ạ ;  ừ     ớ          ệ   ệ   ố               ấ             dụ .  

- Xây dự   Bệ     ệ          T           ạ  Q ả   N  . Đầ      ây 

dự             ,        ị   ấ  l ợ        ạ       ự  C   L  , Kỳ H . 

- Xây dự                    ệ       ã  ộ     : T      â           y – 

  ữ     y,                ă                         ã  ộ ,  ă          . 

 ) P                                        ộ   

- Xây dự          ồ    ộ  ớ                                  ộ  , dị   

 ụ                 ẻ,           ,  ệ     ệ                      ệ          . 

C                     ố   ớ       ố    ợ   dâ      ố      l     ệ        K   

           C   L  . 

- Hình                           ị T   P   (2.000   ),          ị T   

H   (1.640   )          ị T   H ệ  (215   ),  ầ      â    ấ           ị N   

T                    ị l ạ  III                            ị             y 

  ạ     ợ  d yệ . 

- T          ây dự          ỉ                ị      d  d   ,         

 ầ      ớ               ị           ụ   ụ y    ầ    ả         ặ        ây 

dự              

- P ấ   ấ       ă  2020    95  dâ   ố   ợ   ấ    ớ   ạ    ớ  150 

l  /     ,    y    . 
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- Xây dự       l     ợ   ử lý   ấ    ả       ủ  K              C   

Lai có quy mô 30 ha. 

Định hƣớng phát triển theo không gian KKT Chu Lai 

a) Phát triển theo không gian của Khu kinh tế m  Chu Lai:    ớ      

           ầ              ự  N   T      ớ       ụ      :  â    y,  ả       , 

khu công     ệ ,             ạ   ự d ,     d  lị           ị. H ớ        

             ớ       ộ   dầ          Tây         B    ủ  K              

C   L  . Q y      ệ   ạ   ủ  K              l  32.040   . 

 ) Đố   ớ                   : 

T  ớ   ă  2015,            ầ                    T       ạ   ự d  

   ả   400 – 600       ã T   Q         l     ộ    ầ   ả   Kỳ H      â  

  y C   L  ;              ệ          ấ   ồ              ,     ồ ,  ấ    ố   

           ự    y     ă        ấ   ây dự  . 

 ) Đố   ớ                

- Quy   ạ    ử dụ    ấ   ủ        â        ứ   ă  :              

    ệ ,         ,            â          ạ , dị    ụ,         d  lị  , dị    ụ 

  ả     ,          ị,               . 

- C                ệ  B   C   L   (     ồ               ệ     ) 

             ệ  T   A  ,              ệ  T   H ệ          ầ   ả   T   

H ệ ,             ệ     T   T ă     ợ   ố         d          ố  lộ 1A    

      ớ    ụ             ố . Đấ              ệ    ,              ệ ,     

        ả   3.000   . 

- C          â          ạ , dị    ụ   ợ   ố                        ị. 

- C       d  lị  , dị    ụ   ả        â   ố d         ã               

T      G      ạ       ã T   Hả , T   H  , T   T   , T   T    , T   

Q    , T   N    . 

- T      â       ạ  dạy     ,         ứ          , y         y    

295         ợ   ố      ạ        ị T   P  . 

- C            ị  ớ  T   P  , T   H  , T   H ệ , T   A  , S    

Đầ     N   T       ợ   ố            ự    ữ  K              C   L  . 

- C       dâ                 ợ   ố       T   X â  I. 
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- C   l         ị       ố            Tây K              C   L  . 

- C        ây                  ụ   ụ          ,              ị        

     ây                     ị     ợ   ố      ạ               ị. Cây           

    ,  ây           ly   ợ   ố      ạ           ồ      Đầ , T   Kỳ, T   ng 

Giang. 

5.2.1.3. Phát thải khí nhà kính 

K                                    C   L    ă  2010   ợ    ự  

  ệ         l     ự        l  Nă   l ợ  , C                      ệ     R   

  ả . Đây   ợ      l     l     ự   ây        ả                 ủ y         

      ă        ố   ớ        ạ   ộ    ổ   ớ          ệ. Số l ệ   ử dụ       

               ả                ừ l     ự   ă   l ợ            ả    ợ      

      ừ  ố l ệ           d         ệ  2011               ử dụ    ă   l ợ      

 ử lý             ủ  Tổ    ụ    ố     . Số l ệ   ử dụ                    

  ả                ừ l     ự , C                      ệ    ợ            ừ     

                 ủ        ả  lý                     ố l ệ    ả       ạ      

KKT. P                     ợ         ả   ừ H ớ   d        kê khí nhà 

      ủ  IPCC  ă  1996 ( ả   ử   ổ ). 

T          ả          ,        ă  2010,        ả                ừ     

l     ự  Nă   l ợ  , C                      ệ     C ấ    ả   ủ              

Chu Lai là 143.220  ấ  CO2            . T       , Nă   l ợ   l     ồ  

       ả  lớ    ứ   ấ   ớ  143.019  ấ  CO2            , L     ự  R     ả  

 ứ     ứ 2  ớ  201,25  ấ  CO2            , l     ự  C                  

    ệ                  ả .  

Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả phát thải khí nhà kính của KKT Chu Lai năm 

2010 

L     ự  CH4 N2O CO2 Tổ   ( ấ  CO2            ) 

Nă   l ợ   4,3 1,2 142.554 143.019 

C                      ệ    0 0 

C ấ    ả  8,00 0,005  201 

Tổ   12,3 1,205 142.554 143.220 

5.2.1.4. Dự báo phát thải khí nhà kính đến năm 2020 

a. L     ự   ă   l ợ   
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V ệ   ớ         ợ  l ợ          ả                    ă  2020 l    ệ  

               ả . Mộ          ữ                      ả    y    ấ       y l  

                   dự         ố               ữ   ă                       ả 

 ă       ứ           ầ        l ệ      ă   l ợ        ă  2020. T        

            ị    ả            dự                   ă      ồ        l ệ  

 ă   l ợ    ẵ    ,  ự       ộ   dâ   ố,   ự    ễ   ã            ử dụ       

ứ        ầ               ữ    ă     ớ   ây,  ị    ả      ă                  

   dự  á       ă  2020.  

Q         â                    ấy,     ớ         ợ   ứ         ả      

khí           ừ l     ự   ă   l ợ    ủ              C   L            ă  

2020           ầ  dự            y   ạ           -  ã  ộ      ă    ý  ầ     

 ủ                y. T      ,      ă  2020,             C   L              

           ử dụ    ă   l ợ                 : 

+ K   l     ợ              C   L   - T      Hả :  ồ   ổ  ợ  21 dự    

 ả    ấ  l             ớ      d        ả ,    d  lị  ,            ả    ấ          

       ụ                   ,       ồ , dây   ệ ,.... 

+ N     y  ả    ấ        ổ  C   L   

+ N     y  ả    ấ  l      ệ    ệ   ử CCI  

+ N     y  ả    ấ    y        ệ  Hữ  T    

+ N     y  ả    ấ   ỗ M    D     

+ N     y   y  ặ  D        Hả  Â  X    

+ Dự    KCN           dụ                     Chu Lai 

+ Dự        l     ợ           ệ , dị    ụ,      ị V ệ  – Hàn 

+ Dự           â  dị    ụ d y     ử    ữ   ả  d ỡ     y   y 

+ Dự    d            M zd  

+ Cả   Kỳ H  

+ Cả   T   H ệ  

+ Dự    Cả                ố     C   L   

+ Dự          ứ   ợ       ị - d  lị   – dị    ụ N   Hộ  A  

+ Dự             ị T   A   

+ Dự                ạ   ự d       ợ   ả   d  lị     ố     

+ Dự        d  lị     ứ   ợ   ả  T   Hả  
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B    ạ     ,            y   ạ   K              C   L        ă  

2020       Q y    ị    ố 43/2004/QĐ-TT , Q y    ị    ố 1522/QĐ-BKH và 

d             dự    dự       ầ    ,      ầ    ệ   ă    ủ                 

C   L    ă  2020 l  956,6 MW . 

Bảng 5.2. Ước tính phát thải khí nhà kính tại khu kinh tế Chu Lai trong lĩnh 

vực năng lượng vào năm 2020 

Mức cơ bản năm 2010 

(CO2 tđ, tấn/năm) 
Mức ƣớc tính năm 2020  

(CO2 tđ, tấn/năm) 

143.019 497.432 

b. L     ự    ấ    ả  

Đố   ớ  l     ự    ấ    ả , dự            ả                 ợ            

  ủ y   dự      dự                dâ   ố  ủ  KKT C   L               y 

  ạ                      -  ã  ộ           Q y    ị    ố 43/2004/QĐ-TTg và 

Q y    ị    ố 1522/QĐ-BKH           ả         ả    ấ           ệ . Theo 

  , dâ   ố  ớ        ủ              C   L    ă  2020 l     ả   650.000 

     . 

Bảng 5.3. Ước tính phát thải khí nhà kính tại khu kinh tế Chu Lai trong lĩnh 

vực chất thải vào năm 2020 

Mức cơ bản năm 2010 

(CO2 tđ, tấn/năm) 
Mức ƣớc tính năm 2020 

 (CO2 tđ, tấn/năm) 

201,25 8.096 

5.2.2. Khu kinh tế Dung Quất 

5.2.2.1. Tình hình phát triển 

Khu         D    Q ấ      ổ   d ệ          ả   45.332         ồ : 

  ầ  d ệ       K             ệ   ữ  l  10.300   ,   ầ  d ệ           ộ   

   ả   24.280          ả   10.752    d ệ        ặ      . 

KKT D    Q ấ    ợ  C       ủ   y   ạ              ộ              

         –    l     ự ,  ớ         â  l           ệ  l   dầ ,     dầ ,      

    ệ   ặ     y    lớ  (l yệ          ,         ,       ,  ả    ấ      ă  , 

 ả    ấ    ệ , ...),                    ệ    ẹ,     dị    ụ          ,   â  

    , d  lị  ,  ấ   ộ    ả  ... 
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Tình hình thu hút đầu tƣ:  

Tính           9/2013, B     ả  lý KKT D    Q ấ   ã  ấ  G ấy 

  ứ         ầ         110 dự   ,  ớ   ổ    ố   ă    ý    ả   139.321  ỷ 

 ồ  ;             17 dự     ố  FDI,  ớ   ố  ố   ă    ý 63.187  ỷ  ồ  . 

Ngoài ra còn có 35 dự      ấ         ầ      ớ   ổ    ố : 48.623  ỷ  ồ   

(            2,95  ỷ USD). 

H ệ    y,       ả   70 dự     ã          ạ   ộ  ,  ả    ấ ,      

d    , dị    ụ  ạ  KKT D    Q ấ ,   ả    y     ệ  l          ả   13.800 

l    ộ  . Mộ   ố       y   y    lớ   ã   ợ                       ạ   ộ   

   : N     y l   dầ  D    Q ấ   ớ         ấ  6,5    ệ   ấ  dầ     / ă     

     ợ      ộ   l          ấ  10    ệ   ấ  dầ     / ă ; N     y      

    ệ   ặ   D     -V   ; N     y          D    Q ấ ; Nhà máy 

P ly    yl   ;            ả       ộ   ố dự    dị    ụ     NMLD D    

Q ấ ,           ă       ,      ã ,        y  …. N       ,  ộ   ố dự      y 

   lớ         ợ              ây dự  : N     y      G     L     ớ       

  ấ  5    ệ   ấ / ă , N     y       l ệ           B        l…       ầ  

                                  -  ã  ộ   ủ   ỉ       ấ    ớ .  

T      ă  2012, g     ị  ả  l ợ            ệ , dị    ụ,         ạ  

 ạ  129.800  ỷ  ồ   (        : Sả  l ợ            ệ   ạ  127.200  ỷ  ồ  , 

dị    ụ,         ạ   ạ  2.600  ỷ  ồ  ),  ạ  110,7       ạ    ã        ỉ  . 

T     â             ị      K           D    Q ấ   ớ   ạ  16.600  ỷ  ồ  , 

 ạ  110,6       ạ    ă  (               NMLD  ạ  16.394  ỷ  ồ  ). K   

  ạ     ấ    ẩ   ớ   ạ  350    ệ  USD,  ạ  140       ạ     ă . H        

           ả    ớ  13,8    ệ   ấ ,  ạ  148       ạ    ă  (  ấ    ẩ : 6    ệ  

 ấ ,        ẩ : 2,6    ệ   ấ ,  ộ   ị : 5,2    ệ   ấ ). 

5.2.2.2. Định hƣớng quy hoạch phát triển KKT 

T    Q y    ị    ố 124/QĐ-TT     y 20/01/2011  ủ  T ủ   ớ   

C       ủ     d yệ  Đ      ỉ   Q y   ạ          ây dự   KKT D    

Q ấ ,  ỉ   Q ả   N ã       ă  2025, ớ   ổ   d ệ          ả   45.332   , 

     ồ : KKT   ệ   ữ : 10.300   ,   ầ  d ệ           ộ  : 24.280       

   ả   10.752    d ệ        ặ      . T      y    ị       ,       ụ        

 ị        ă  2025, KKT D    Q ấ  l               ổ    ợ          ,    

l     ự :          ệ  –         ạ  – dị    ụ - d  lị  -      ị         lâ  

        ệ . T       ,           l           ệ  l       dầ ,          ệ      

  ấ              ệ   ặ  ; l   ộ          ố          ệ    ,        â  l   
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    dầ    ố     ,        â       ị          ệ . Đây l   ộ      ộ       ứ  

      lợ      KKT D    Q ấ                   ầ                  . 

 ) C    ị     ớ                        : 

- Đ    ị Vạ  T          Đ    l       ị        â   ố   ớ       ị C â  

Ổ - B    L         Tây            d  lị         ạ   l ớ           dâ     

                         ệ   ố        ị    dâ           K          . G ữ 

   y                    ệ    ệ    ,                                  ệ  

  ố        N      Đ    N        ớ   ả   D    Q ấ  II. P          3  ã 

   ộ    yệ   ả  Lý S          ớ     ụ   ụ          ệ     dị    ụ d  lị  . 

- H                   l    l       :   ụ  d                ố      

(                    ộ)            Tây K             y     ố   ừ  ử      

K           (K            ệ       Tây)                   K              

     N   (      ớ         ớ    y   ạ           ố Q ả   N ã      ộ  ). 

N                ộ   ố   ụ                         y         T ì Bình - 

D    Q ấ ,       B    L    - Vạ  T    . C        l      y              

     ố    ữ            ứ   ă    ủ  K               ớ          ố Q ả   

N ã ,  ớ  K              C   L       ớ             â             lớ   ủ  

V                            T    . C        l     ây                   , 

 ồ  ặ    ớ   ạ               ả   l                ữ           ự             

     ị. 

- C                   ả       :                                    ệ  

             ồ        ợ    ữ ổ   ị               ữ      ớ           dâ     

          ạ   l ớ                    ủ       K          . 

 ) P â        ứ   ă  : 

- K                           ệ  (KCN):  ổ   d ệ        ấ       

    ệ   ạ     ả   8.815   ,      ồ :      B       l     ớ   ả   D    Q ấ  

I và sân bay Chu Lai cù              ố  Đ  Nẵ   - Q ả   N ã       y    

   ả   3.225    (KCN Tây D    Q ấ     KCN Đ    D    Q ấ ) -  ây l  

    KCN    ộ  K             ệ   ữ ;      Đ    N   l  KCN D    Q ấ  II 

     ớ   ả     ớ   â  M  H        y       ả   3.500   ;      Tây l      

         ệ  Tị   P     (600   )                 ệ  B    H   - B    P  ớ  

(1.488   )             ừ                  ệ   ị        ,   ủ y              

         ệ    ẹ. 
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- K                       ị:  ổ   d ệ        ấ               ị    ả   

3.590   ,           ấ       ị Vạ  T              ả   2.000   ,      ị Dố  

Sỏ           ả   290   ,      ị C â  Ổ - B    L             ả   800   , 

     ị S  Kỳ          ả   400   ,      ị Lý S            ả   100   . C   

         ị   ợ                    ứ   y    ầ           ấ                 ệ  

         ị           dâ   ố      l     ệ   ạ  K          ,              ự     

 ợ   ớ          ố Q ả   N ã     K              C   L  . 

- K           ấ    - dâ              :  ổ   d ệ        ấ        ạ  

   ả   2.249     ớ   ổ    ố    ả   103      dâ    . P ấ   ấ       ă  

2025            95       dâ                ạ  19            ố              

      ớ . 

- K          d  lị        ồ :  ổ   d ệ        ấ  d  lị      ả   1.611 

  ,         :     d  lị   - lâ       Vạ  T       y       ả   451   , khu 

d  lị   T     Đ    - K   H   d ệ          ả   160   ;     d  lị   B  L    

A  d ệ          ả   600                d  lị     ỏ lẻ     ,  ớ        l ạ  

        dạ      : d  lị           , d  lị   lâ                ,         ứ  lị   

 ử  â  l    … 

- Các t      â        ộ  :  ổ   d ệ        ấ     ả   930         ồ : 

 ấ             â       ạ       y       ả   33     ạ          ố Vạ  T    , 

 ấ             â  y         y       ả   6,5     ố      ạ           ị C â  Ổ - 

B    L               ố Vạ  T    ;            â          ạ  dị    ụ    

  y       ả   20   ;  ấ        ộ           ả   870,5   . 

- Đấ                                ầ   ố   ạ  ầ  :  ổ   d ệ        ấ  

   ả   3.170   ,           ấ                ả   2.425    ( ồ   ấ       

       ộ   ộ K           1.275                   ố     ạ  1.150   )     ấ  

                ầ   ố   ạ  ầ            ả   745   . 

 ) P        ớ                           l     ự       ă  2015    

 ầ            ă  2020 

* V                      ệ :                       ộ   ố            

ngh ệ    ủ y      : 

- C        ệ  l   dầ         dầ  -       ấ : 
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+ H            ệ   ây dự                       N     y l   dầ  

D    Q ấ       ă  2009,  ạ         ấ  6,5    ệ   ấ  dầ     / ă ;  ồ       , 

   ẩ   ị   ớ       ộ     ệ   ầ              dầ      . 

+ P                   ệ      dầ ,       ấ ,      ồ : N     y 

P ly    yl   , N     y C      Bl   , N     y Sả    ấ    ấ   ẩy  ử , N   

  y Sả    ấ          lỏ  , N     y Sợ   ổ    ợ  P ly  y   , N     y Sả  

  ấ      , N     y Sả    ấ        ấ      ả , N     y Sả    ấ  lố        , 

N     y M   yl T     y B  yl E     , N     y Sả    ấ   ợ   ổ    ợ , N   

  y Sả    ấ               ệ , Tổ        ă   dầ . Tổ   d ệ          ả   

350 - 400   ; dự       ố   ầ        ả   850    ệ  USD - 1,0  ỷ USD. 

- C        ệ        , l yệ     ;             ụ           ệ      :  ả  

  ấ                    ả    ẩ   ừ     ;  ả    ấ  l      ệ     l           ;  ả  

  ấ   ộ       ă      dụ  ,  ộ      d    l,  ồ    ứ     ;  ả    ấ   container 

       l ạ         ị  ặ  ...;                     ệ           ử    ữ        ủy 

l ạ  lớ ,                y   ụ   ợ                ụ           ệ  l     ợ  

      ủy. 

- C        ệ      l ệ   ây dự  :             ả    ấ      ă         

    ,  ố   ứ  ệ     ,  ấ  lợ    ầ      ồ  ộ    ấ         ự , ố     ự  PVC, 

các  ả    ẩ       ấ        ây dự                 ộ    ấ . 

- C        ệ    ẹ             ệ             ự    ẩ :                

               ệ  dệ    y, d     y,   ệ  -   ệ   ử                        ả  

  ẩ   ừ     , lâ ,   ủy  ả ,  ồ  ỗ   ấ    ẩ .... 

* Phát       dị    ụ      ầ   ả       ,         ạ     dị    ụ, d  lị  : 

- P          dị    ụ  ả                           ả      : 

+ T                    dị    ụ      ầ   ả             ệ   ố        ã , 

     ả    ạ ,          ệ   ố           ả      ,      ả            ớ   ả  . 

+ P          K    ả        ớ        ạ   ộ     ủ y     ợ    y  ị    ạ  

Đ    8,    ả  1 Đ    9, Đ    10,        ả  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đ    11       

Q y    ị    ố 50/2005/QĐ-TTg    y 11       3  ă  2005  ủ  T ủ   ớ   

C       ủ      ệ        l               Q y       ạ   ộ   K           

D    Q ấ   ỉ   Q ả   N ã .  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2005/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- P                  ạ     dị    ụ:  ây dự    ộ  T      â         

 ạ   ạ  K        ị Vạ  T        K           ạ   ạ           ị Dố  Sỏ . Đẩy 

 ạ                  l ạ       dị    ụ  ổ    ợ     :          ,   â      ,  ả  

     dị    ụ... 

- P          d  lị  : 

+ P                y   d  lị     ữ  K           D    Q ấ   ớ          

 ự      ;  ạ           l ạ       d  lị       d  lị      ỉ d ỡ       , d  lị   

         ,   ă       d       lị    ử,       ạ  . 

+ Xây dự                   ,   ả     ,        ă       d  lị  ;  ă   

       ây dự               ấ   ủ        d  lị  . T                    K   d  

lị   Vạ  T            ạ  I (     ă  2010)  ớ  d ệ       250   , K   d  lị   

          T     Đ    - K   H    ớ  d ệ       170   . 

* P              , lâ      ệ       ủy  ả : 

- P                   ệ   ớ             ả    ấ    ớ             ấ  

   y   l ệ ,       ả,   ự    ẩ    ấ  l ợ           K           D    Q ấ . 

Đầ               ,  ạ       ấ   ả    ấ ;  ây dự   T      â   ỗ   ợ          

         ệ      ỗ   ợ         ,   ố            ộ dâ       ị          hân dân 

trong vùng. 

- Đẩy                  ồ    ừ          ộ     ừ                    . 

- P                  ủy  ả         ớ      dụ     ố    ớ          

   ệ          ;  ẩy  ạ                     ồ     ủy  ả    ớ            ớ  lợ 

             ả    ấ            ớ    y         ợ . C          ớ    ả       

  y   ạ           ệ        ả   ệ        y                   ự . 

- Tạ         ệ    ả    y     ệ  l       â            ố   dâ    ,   ấ  l  

     ộ dâ       ị            K           D    Q ấ ;  ừ     ớ      ộ    à 

                    ,     l     ự  dị    ụ          ầ     y    ổ        

    ,     ấ              dâ           V   . 

* P           ộ   ố l     ự   ã  ộ : 

- Đ    ă  2010,  ỷ lệ l    ộ             ộ  ừ        â               

l         35  - 40      ớ   ổ    ố l    ộ    ủ  K   K            ấ   ấ  

     ă  2015  ạ   ỷ lệ  ừ 60  - 65%. 
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- P               dụ ,      ạ     ồ    â  lự :    dạ           l ạ       

     ạ ;  ừ     ớ        l    ộ   ố           y       ệ     dạy     .  

- T          ây dự   Bệ     ệ    y    300        (       ạ  I: 100 

      ). 

- T     ụ   ây dự          ỉ   T      â   ă      -              ă  ;  

- Xây dự                    ệ       ã  ộ     :          ổ         ố  

  , T      â           y,   ữ     y, T      â   ỗ   ợ                 

    ệ , Lâ       Vạ  T    , C          ă      Vạ  T                 

       ã  ộ ,  ă          . 

*  Xây dự  ,                 dâ             ị: 

- K        ị Vạ  T    :  ây dự        ị Vạ  T                thành 

  ố          ệ     dị    ụ;   ợ    y   ạ                ẩ    ệ   ạ . Q y 

           ố    ả   2.400   ,      ồ        â        ứ   ă      : K   

dâ        y       178   , K          â       B   180   , K          â  

     N   817   , K   d  lị             432   ... Tạ   ây     ừ     ớ   ầ     

               l     ự       ạ  ầ        ị,      ,     dị    ụ    y   ,      dụ , 

         ,         ạ .... 

- K        ị Dố  Sỏ : l     y   ạ                ừ     ớ   ây dự    ạ 

 ầ        ị Dố  Sỏ                 ị   ụ   ợ      Tây K           D    Q ấ , 

     ớ    ị   ấ  C â  Ổ (  yệ  lỵ B    S  ). 

- Hệ   ố           dâ    :  ừ   y      ă  2010,                      

 ầ                     ệ   ây dự    ạ  ầ       5     dâ              : K   

Tây B           ố Vạ  T    , K        Đ         T   Bồ  , K        Tây 

     T   Bồ  , K   Dố  Sỏ     K   B    T    . 

- C                  :   ủ y       ộ          Tây Q ố  lộ 1        

      ây dự                 â  dâ . 

* P           ệ   ố        ấ   ạ  ầ   giao thông: 

- P           ả     ớ   â  D    Q ấ : 

 Hệ   ố    ả   D    Q ấ       ồ  K    ả   Dầ     , K    ả   Tổ   

 ợ , K    ả      y   d   , K    ả           ạ    ụ   ụ     K    ả       

    ả            y               ố    ;      ạ    ụ                        
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d   1.600  ,  è          d   1.700  ,  è      Cử  Đầ          T   Bồ  , 

 ạ             y        l ồ              dị    ụ   ụ   ợ,      ầ   ả  . 

- P           ạ   l ớ                    ộ,          : 

+ Đ      ộ:       ụ   ầ      ây dự                    y         

                 ầ              y          ã   y   ạ  . Xây dự         

D    Q ấ   ố   ớ        Hồ C   M           ớ   T   My - T   Bồ   - 

Bình Long - N ã    N     y l   dầ  -  ả   D    Q ấ ,   y   ạ       ây 

dự     y         T ị B    -  ả   D    Q ấ ,  ây dự     y             

     Vạ  T      ố   ớ    y   D    Q ấ  - S  H ỳ  ,  ây dự    ộ   ố   y   

        ụ         ủ       ị Vạ  T    . 

+ Đ        :  ây dự     y                    ố   ả   D    Q ấ   ớ  

  y             B   - N      G           T ị B   . 

* C                   dự             ầ    : 

- C   dự       ộ  K            ệ  Đ    D    Q ấ , K        

    ệ , Tây D    Q ấ     K            ệ  D    Q ấ  II. 

- Dự     ây dự                ị      C â  Ổ - B    L   , Tị   P    . 

- Dự             ị 1, 2, 3  ủ       ị Vạ  T    . 

- Dự     ây dự           d  lị  . 

- C   dự     ây dự                   ạ  ầ                ã  ộ  (Bệ   

  ệ  Q ố    , T      â       ạ       …). 

5.2.2.3. Phát thải khí nhà kính 

K                                    D    Q ấ   ă  2010   ợ    ự  

  ệ         l     ự        l  Nă   l ợ  , C                      ệ   à Rác 

  ả . Đây   ợ      l     l     ự   ây        ả                 ủ y         

      ă        ố   ớ        ạ   ộ    ổ   ớ          ệ. Số l ệ   ử dụ       

               ả                ừ l     ự   ă   l ợ            ả    ợ      

      ừ       ả          d         ệ   ă  2011               ử dụ    ă   

l ợ       ử lý             ủ  Tổ    ụ    ố     . Số l ệ   ử dụ            

          ả                ừ l     ự , C                      ệ    ợ           

 ừ                      ủ        ả  lý                   d  ố l ệ           

  ả     . P                     ợ         ả   ừ H ớ   d               

          ủ  IPCC  ă  1996 ( ả   ử   ổ ). 
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T          ả          ,        ă  2010,        ả                ừ     

l     ự  Nă   l ợ  , C                      ệ     C ấ    ả   ủ              

D    Q ấ  l  1.429.623  ấ  CO2            . T       , l     ự  Nă   

l ợ   l     ồ         ả  lớ    ấ   ớ  1.428.016  ấ  CO2            . L    

 ự  R     ả   ứ     ứ 2  ớ  1.606  ấ  CO2            . L     ự  C       

               ệ                  ả  CO2. 

Bảng 5.4: Tổng hợp kết quả phát thải khí nhà kính của khu kinh tế Dung 

Quất  năm 2010 

Lĩnh vực CH4 N2O CO2 
Tổng (tấn CO2 

tƣơng đƣơng) 

Nă   l ợ   59 11,76 1.423.037 1.428.016 

C                      ệ  0 0 0 0 

C ấ    ả  11,8 4,4 0 1.606 

Tổ   70,8 16.16 1.423.037 1.429.622 

 

5.2.2.4. Dự báo phát thải khí nhà kính đến năm 2020 

 . L     ự   ă   l ợ   

Đ   ớ         ợ   ứ         ả                    ừ l     ự   ă   

l ợ    ủ              D    Q ấ           ă  2020,  ầ  dự            y 

hoạ           -  ã  ộ      ă    ý  ầ      ủ                y. T      ,     

 ă  2020,             D    Q ấ                        ử dụ    ă   l ợ   

              : 

- N     y l   dầ  D    Q ấ  (10    ệ   ấ  dầ     ) 

- P â         ả    ấ    ự  P ly    yl   D    Q ấ  

- N     y           G     L    D    Q ấ (7    ệ   ấ / ă ) 

- N     y          ệ   ặ   DOOSAN V ệ  N   

- K            ệ            ỗ   ấ    ẩ  

- N  ệ    ệ  D    Q ấ - S        ầ     (1.200 MW – 2.400 MW) 

- Sả    ấ          ổ    ợ  (40.000  ấ / ă ) 

- Sả    ấ      dầ ,       ấ  (200.000  ấ / ă ) 

- Sả    ấ   ă , lố      ả ,   y     (2    ệ       / ă ) 

- Sả    ấ  l      ệ    ụ          ,      y 

http://dungquat.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=143:phan-xng-sn-xut-nha-polypropylen-dung-qut&catid=60:d-an-quy-mo-ln&Itemid=61
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- Sả    ấ      l ạ                   (1    ệ   ấ / ă ) 

- Sả    ấ              (MDF) (250.000  3/ ă ) 

- Sả    ấ         ị   ệ  dâ  dụ  ,     l ệ    ệ  d  dụ   

- Sả    ấ   ợ , dệ ,    ộ  (150.000  ấ / ă ) 

- Đóng tàu (300.000 DWT) 

- C         y             ạ         ị            ,            (300.000 

 ấ / ă ) 

- N     y      ạ         ị       ủy 

Mứ         ả                ủ              D    Q ấ       ă  2020 

  ợ  dự         ă    ạ   d  dự    N  ệ    ệ  D    Q ấ , dự        ộ   

      y l   dầ  D    Q ấ           y           G     L    D    Q ấ     

      ạ   ộ  .  

Bảng 5.5. Ước tính phát thải khí nhà kính tại khu kinh tế Dung Quất trong 

lĩnh vực năng lượng vào năm 2020 

Mức cơ bản năm 2010 

(CO2 tđ, tấn/năm) 
Mức ƣớc tính năm 2020  

(CO2 tđ, tấn/năm) 

1.428.017 39.619.951 

 . L     ự        ả  

Đố   ớ  l     ự    ấ    ả , dự            ả                 ợ            

  ủ y   dự      dự                dâ   ố  ủ  KKT D    Q ấ              y 

  ạ                      - xã hộ       Q y    ị    ố 124/QĐ-TTg ngày 

20/01/2011  ủ  T ủ   ớ   C       ủ. T      , dâ   ố  ớ        ủ           

   D    Q ấ   ă  2020 l     ả   482.000      . 

Bảng 5.6. Ước tính phát thải khí nhà kính tại khu kinh tế Dung Quất trong 

lĩnh vực chất thải vào năm 2020 

Mức cơ bản năm 

2010 

(CO2 tđ, tấn/năm) 

Mức ƣớc tính năm 2020  

(CO2 tđ, tấn/năm) 

1.606 6.865 
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5.2.3. Khu kinh tế Vũng Áng 

5.2.3.1. Hiện trạng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng 

K           V    Á   (KKT VA)    d ệ       22.781  , l   ộ        

 ă                                    ợ           ầ            ạ  2013-

2015;   ợ  C       ủ   y   ạ                          ụ  ộ     ý             

l ợ    ố           ồ : K   l     ợ  l yệ                   ấ  22    ệ  

 ấ / ă ; T      â  N  ệ    ệ  6.300MW; Cả     ớ   â         ấ  50    ệ  

 ấ / ă       ă  2015    82    ệ   ấ / ă       ă  2020; T      â  l       

dầ         ấ  16    ệ   ấ / ă ;  ổ           ă   dầ             lỏ     ụ   ụ 

     ự  B   T      ộ  ủ  V ệ  N        ớ  CHDCND L  . Cả     ớ   â  

 ả   V    Áng - S   D       ợ   ây dự                     ả  300.000  ấ  

     ả  ;   y   ạ    ủ   ả    ồ     59  ầ   ả    ã             ây dự   18 

 ầ   ả    ã      ầ                  . Từ  ả   V    Á   - S   D          

  y         ả    ố     dễ d              ớ  N   Á, B   M , C â  Â     

      ớ                  ớ . 

Đ     y K           V    Á                        ộ    ớ       350 

d         ệ   ã   ợ   ấ  ĐKKD    CNĐT  ớ   ố  ố       16  ỷ USD. H ệ  

  y                     dự    lớ     l yệ      ,       y    ệ    ệ ,  ệ   ố   

 ả     ớ   â . Đây l         ệ        lợ   ạ   ộ   lự                     

    ệ , dị    ụ   ụ   ợ           . Đầ      ả    ấ       ả    ẩ   ừ     ,     

                  ạ ,          ,  ả    ẩ            d      ụ   ụ  ă        

           ;                     ệ    ụ   ợ     l       dầ   ạ              

V    Á               lợ      d        ồ     y   l ệ ,   ệ ,   ớ   ạ    ỗ,     

           y    ợ  lý       Cả     ớ   â  V    Á   - S   D      ấ        

lợ        ệ    ấ         ẩ                 y   l ệ , .... K           V    

Á                T      â           ệ   ặ   lớ    ấ  V ệ  N    ớ      

     : L yệ       lớ    ấ , Đ ệ  lự  lớ    ấ , Cả         â    ấ           

     ả     ấ . 

H ệ    y,  ộ   ố dự     ã           ,          ạ   ộ             y 

hiệ    ả    : Tổ       Xă   dầ  Dầ      V    Á  , Tổ               lỏ   

B   T      ộ; Cả   V    Á   ( ầ   ả    ố 1,  ầ   ả    ố 2)... Mộ   ố      

     , dự    lớ         ợ   ẩy             ộ,    : N     y N  ệ    ệ  V    

Á   I (1.200 MW); K   L     ợ                ả   S   D     F       H  

T   ; Dự    Xây dự  ,      d     dị    ụ            ạ   ổ    ợ   ủ  C    

 y CP         ạ  A   Bả ... N     dự         y     ầ     lớ            
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  ỉ    ồ         ợ   ấ    ấy   ứ         ầ    ,    : N     y L yệ       

 ủ  C     y  ổ   ầ  S   T ạ   K  ; N     y N  ệ    ệ  V    Á   II…. 

Q y   ạ              y   ạ           ,  ỷ lệ 1/2.000   ợ   ây dự   

 ồ    ộ        d yệ   ị      ,  ạ         ệ        lợ                  ự    ệ  

  y   ạ            1/500. B    ạ     ,  ổ   ứ    y   ạ        ớ     ệ   ị  

             d         ệ   ầ         K           V    Á              

         ệ      ;   ẩ   ị  ,           d yệ    y   ạ           ,  ỷ lệ 1/500 

               ầ    . 

T      ă  2013, K           V    Á    ã   ợ       ố      ây dựng 

 ệ   ố    ạ  ầ           ,  ạ  ầ    ã  ộ    ụ   ụ dự     ầ               

GPMB,  ây dự                ị     . 

N    ầ     F                                  ồ   l ạ       ạ    ụ  

                d ệ   ộ    ớ   ố   ộ       (l   l     ụ  24/24 ), dự        ố  

  ý I/2015            l       ố 1          5/2015     ẻ       ầ      ;   ố  

  ý I/2015  ả 05  ổ   y    ệ    ệ         ấ  750MW  ồ   l ạ            ; 

H ệ    y dự      ớ      KKT V    Á          ẩ                       

thành trong quý I/2015.. 

5.2.3.2. Mục tiêu và định hƣớng phát triển khu kinh tế Vũng Áng 

Mục tiêu tổng quát: 

T     ẩy                    -  ã  ộ   ủ   ỉ   H  T   . 

Tạ        ứ                 –  ã  ộ             ự  B   T     Bộ,  ạ  

 ự l                     ữ       ỉ   B   T     Bộ,      ẹ     ả              

                   –  ã  ộ ,  ộ        ớ   ả   ớ       ố    . 

Mục tiêu cụ thể: 

Đị     ớ              K          ,  ả   ả                  ợ        

       ạ     ớ     ,      ữ               l   lâ  d  ;  ụ           ủ        

 ủ  C       ủ                       -  ã  ộ      ả   ả    ố       ,         

     B   T      ộ    D y    ả  T      ộ. 

P      y  ố           ă  , lợ                ệ   ự      ,  ị      ị  lý    

        ị               K           V    Á  ,  ạ    ả  ă   l          ặ     , 

      lợ    ữ            ứ   ă         K                      ữ  K        

   V    Á    ớ                        ủ       ự       T    . 

Xây dự                ă    ộ  ,   ệ    ả,     ầ   ỡ   ố    :  
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+ P                         ệ  l yệ           ớ  lợ                y  , 

   ồ     y   l ệ ;                    ệ       ớ   ả       ;                

    ệ   ử dụ         l    ộ  ;                    ệ   ị     ớ     ấ    ẩ . 

+ P           ồ    ộ     l     ợ   ả   V    Á   - S   D    :  ầ     

                  ệ    ả     l     ợ   ả  ,            dị    ụ  ả          

dị    ụ      ả           ạ         ộ          ữ    ử                         

 ủ       B   T     Bộ          ớ   ạ  L  , T    L  ,               ộ   ộ  

      ớ      l ồ   dị    ụ  ả          ố    … 

+ Xây dự                ị  ớ ,  ồ                                    

dị    ụ         ạ  –          , dị    ụ d  lị            , d  lị      ỉ     ,     

           d  lị    ấ  d           y   d  lị            B   T     Bộ. 

L              lý   ả  lý  ây dự                     dự     ầ     

      K          .   

 

Định hƣớng quy hoạch xây dựng khu kinh tế 

Tính chất khu kinh tế 

L               ổ    ợ ,         ,    l     ự       ồ : Dị    ụ  ả   

     -          ệ  -         ạ  - dị    ụ - d  lị   -      ị         lâ      

n   ệ . T               â  l  dị    ụ  ả       ,          ệ  l yệ          

 ớ  lợ                y         ồ     y   l ệ  ( ỏ     T ạ   K  ,  ỏ 

titan,...) ; C                  ệ       ớ    ệ             ả       ; C         

         ệ               ồ     y   l ệ                             ẩ ,  ặ  

  ệ  l   ừ L      T    L  ; C                  ệ    ụ   ụ   ấ    ẩ . 

Tầm nhìn - viễn cảnh tương lai đối với Khu kinh tế  ũng Áng 

T           l   20  ă   ớ , K    ự  V     Á      l  : 

Mộ  K            ă    ộ        ệ    ả     ầ   ỡ   ố     

Mộ  K                                  ã  ộ ,     ữ    ớ             

Mộ  K               ứ   ấ  d    ố   ớ           ầ    ,       dâ     

du khách 

Dự báo quy mô dân số - lao động 

Dự          ầ  l    ộ   
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Q y    l    ộ         K             ợ  dự                dự          

                  ệ , dị    ụ            ả  ă      y    ổ             

                 . 

Đ    ă  2015,    ả   30   ố l    ộ            ệ    ệ   ữ  -       

       ớ     ả   3.000 l    ộ     ợ  dự           y    ổ             

     l     ệ                       ệ     dị    ụ. Đ          ạ  2025,     ố 

l    ộ                     l     ệ        l     ự               ệ ,   ỉ     

lạ   ộ   ộ        ỏ l    ộ   l     ệ        l     ự           ệ  (   ả   

1.000     2.000 l    ộ  ). 

T          dự          ả  ă                       ệ , l    ộ        

    ệ        K             ợ  dự     l :    ả   23.000            ă  

2015; 64.000            ă  2025.  

L    ộ   dị    ụ                    ị      ứ   ă    ổ    ợ         

         ả   40% – 60   ổ   l    ộ   l     ệ . D  K           V    Á   

          ấ    ộ  l   ả    ấ           ệ ,  ỷ lệ l    ộ   dị    ụ   ợ  dự       

  ớ   ạ    ấ  –          ả   40 .  

Dự         ả   80  l    ộ   l     ệ                        ị      

                   ị    ộ             ,    ả   20      lạ    ợ  dự     l  l   

 ộ    ị       ạ    ị   ấ  Kỳ A              dâ     lâ     .  

Dự       y    dâ   ố 

- Đ    ă  2015:     ả   90.000      ; 

- Đ    ă  2025:     ả   157.000      ; 

Định hướng phát triển không gian khu kinh tế 

Q y   ạ             ứ   ă        : 

C         ả   -          ệ : 

C        ả  ,          ệ                  ổ   d ệ          ả   3.700 

  ,      ồ           ự         : 

K                :     ổ   d ệ        ấ     ả   730   ,      ồ : 

Cả   S   D          y    d ệ        ấ     ả   410     ớ  30        ,    

  ả  ă                 25  ạ   ấ ,        ấ  l      y                  ă   

   ả   35    ệ   ấ          / ă ; K   dị    ụ         ạ  – tài chính và 

         ệ       ả     y       ả   320   . Vị     lự        ây dự       
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                        ệ      ổ   ứ            ứ  ,  ạ              ệ  l  , 

  ă        ớ            ứ   ă       . 

K    ả   V    Á  :  ổ   d ệ       265   ,      ồ : K    ả      d ệ  

      ấ     ả   150     ớ  26        ,      ả  ă                 5  ạ   ấ , 

       ấ  l      y                  ă      ả   13    ệ   ấ          / ă ; 

K   dị    ụ             ệ       ả     y       ả   100                ả   

 ă   dầ    y       ả   15    (               y    ệ    ệ         ấ  

1.200MW        y  ấ     ả   50   ). 

K    ổ  ợ           ệ       (     ồ           ệ  l yệ       –     

                     ệ          ): Tổ   d ệ       1.300   ,   ợ    y   ạ   

 ạ       ự             ớ        y                            lợ   ừ QL1A,    

       ệ        lợ                 ây dự      y              ạ   ợ   ầ .  

K            ệ             ặ           ệ       ớ   ả     ớ   â : 

Đ ợ   ố                ớ       ự   ả   S   D    ,   y       ả   320   . 

N     y    ệ    ệ  V    Á   2: C      ấ  1.200 MW,   ợ   ố     

           ớ   ổ  ợ           ệ        ạ   ã Kỳ P     ,   y       ả   140 

ha. 

C                ệ,         : Tổ   d ệ        ấ     ả   795   . Đ ợ  

 ố      ạ       ự       Đ               ả     ệ   ữ ,      ợ   ớ  K        

    ệ  V    Á   1         ổ  ợ           ệ                ợ   ố         

    QL1A   ệ    y  ạ       ự       Đ     ã Kỳ P     ,           lợ      

                       ệ          QL1A   ệ   ữ . 

K            ệ   ạ  : Tổ   d ệ        ấ     ả   90   . Đ ợ    y 

  ạ    ạ  Kỳ L    - Phía Tây khu công     ệ      . 

K           ệ    ,        â       dụ     y       ệ ,      ạ     ồ  

  â  lự  : Tổ   d ệ        ấ     ả   700   .  

C              â          ạ           ,      dị      dị    ụ  ổ    ợ : 

N                â          ạ              y       ả   80        

                       ,                â          ạ           ,      dị      

dị    ụ  ổ    ợ         y       ả   435   ,   ợ    y   ạ        ồ : 

K          â          ạ  –                ớ      dị    ụ      ả   

S   D             ớ                        ồ      N       C  .  
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C              â  dị    ụ              ệ                â       dị  , 

        y       lã ,   ả       ả    ẩ    ợ    y   ạ        ớ               

    ệ               lợ      d         ụ             ị    QL1A   ệ    y. 

Các khu trung  â   ủ       ị : 

- T      â              ủ            ị   ợ   ố      ạ         â         

  ị  ớ  Kỳ T    ,   y       ả   13   . 

- T      â   ă             ủ            ị   y       ả   5      ợ  

  y   ạ    ạ         â           ị  ớ  Kỳ T    ,                B        

            â . N         ạ   ỗ           ị,       y   ạ          â  dị    ụ 

 ă               ớ                          ,  ây     . 

- T      â  TDTT  ủ            ị   ợ    y   ạ    ạ       Tây  ồ Mộ  

H      ớ    y       ả   100   .  

- Trung tâ  y     ủ            ị   ợ    y   ạ    ạ          :  ộ       

 ạ           ị  ớ  Kỳ T       y       ả   10   . 

- C              â        ủ               ị      ồ : dị    ụ        

 ạ ,            â  y         ự ,        THPT,                 ự …   ợ  

  y   ạ        ớ                 â   ủ               ị. Tổ   d ệ           

           â    y      ă  2025 l     ả   196   . 

Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ -thuật: 

Đ      ộ: 

- Xây dự    ớ    y         Q ố  lộ 1A (      y           N  ,      

d        ố     ạ             y       K          )  

- Xây dự     y   Q ố  lộ            ạy            ớ    y        ả  

   y   d   ,   y     ố       ự          ứ         ớ   Tây B   - Đ    

N  ,  ệ   ố               ợ             ạy d     y                ự     

  ị,  ạ                           ớ        y                    ị,  ổ   ứ      

           l      .  

- K             ợ       ố   ớ           l           ộ Q ố             

Tây    :            ố ,       Hồ C   M              QL 12  ố   ừ T ị   ấ  

Kỳ A       ử    ẩ  C  lo.  

Đ        :  
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- Xây dự    ớ    y                y   dụ    ố   ả   V    Á  , 

 ả   S   D      ớ    y             B   N  ,  ớ  Cử    ẩ  C   L        

Lào.   

- Xây dự                ạ   ụ   ả   S   d      

Đ        ỷ: 

- T     ụ   ây dự    ụ   ả   V    Á    ả   ả   ă   lự           

          ả            50.000 DWT  ớ    ứ   ă    ả    ổ    ợ   ồ        

  ụ   ụ       y    ệ    ệ                ệ           ệ             K   

       . 

- Cụ   ả   S   D    :  ầ      ây dự    ộ   ố      ả     ụ   ụ 

 ả       ,  ả    ử    ữ ,         ,  ả                        ỡ lớ  (     ả 

 ă                 200.000 DWT). 

5.2.3.3. Phát thải khí nhà kính của khu kinh tế Vũng Áng 

 K                                    V    Á    ă  2010   ợ    ự  

  ệ         l     ự        l  Nă   l ợ  , C                      ệ     R   

  ả . Đây   ợ      l     l     ự   ây        ả                 ủ y         

      ă        ố   ớ        ạ   ộ    ổ   ớ          ệ. Số l ệ   ử dụ       

               ả                ừ l     ự   ă   l ợ            ả    ợ      

      ừ  ố l ệ           d         ệ                ử dụ    ă   l ợ       ử 

lý             ủ  Tổ    ụ    ố       ă  2011. Số l ệ   ử dụ               

       ả                ừ l     ự , C                      ệ    ợ            ừ 

                     ủ        ả  lý                . P                   

  ợ         ả   ừ H ớ   d                         ủ  IPCC  ă  1996 ( ả  

 ử   ổ ). 

T          ả          ,        ă  2010,        ả                ừ     

l     ự  Nă   l ợ  , C                      ệ     C ấ    ả   ủ              

V    Á   l  5.378  ấ  CO2            . T       , l     ự  Nă   l ợ   l  

   ồ         ả  lớ    ấ   ớ  4.300  ấ  CO2            . L     ự  R     ả  

 ứ     ứ 2  ớ  1.078  ấ  CO2            . L     ự  C                  

    ệ                  ả  CO2. 
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Bảng 5.7. Tổng hợp kết quả phát thải khí nhà kính của khu kinh tế Vũng 

Áng năm 2010 

Lĩnh vực CH4 N2O CO2 
Tổng (tấn CO2 

tƣơng đƣơng) 

Nă   l ợ   0,3 0 4.283,7 4.300,2 

Các quá trình công 

    ệ  
0 0 0 0 

C ấ    ả  47,5 1,68 0 1.078,29 

Tổ   47,8 1,98 4.283,7 5.378,49 

 5.2.3.4. Dự báo phát thải đến năm 2020 của khu kinh tế Vũng Áng 

a. L     ự   ă   l ợ   

Đ   ớ         ợ   ứ         ả                    ừ l     ự   ă   

l ợ    ủ              V    Á            ă  2020,  ầ  dự            y 

  ạ           -  ã  ộ      ă    ý  ầ      ủ                y. T      ,     

 ă  2020,             V    Á                         ử dụ    ă   l ợ   

              : 

- Dự    K   l     ợ                ả   S   D     F       H  T    

- Dự    Tổ       Xă   dầ  V    Á   

- T      â    ệ  lự  V    Á   (4.920 MW) 

- N     y  ử lý                 ỉ    ệ    ệ  V ng Áng I 

- N     y l     ợ            500        ấ / ă  

- N     y  ả    ấ   ả    ẩ  l                           

- N     y  ả    ấ         

- N     y  ả    ấ        ố  

- N     y  ả    ấ               ệ  O y, N   , A     

- Dự     ầ      ây dự        ầ   ả      ộ   ả   V    Á  ; 

- Dự     ầ      ây dự   K        ầ     ộ   ả   V    Á  ; 

- Dự     ây dự    ạ  ầ       KKT, KCN; 

- C   dự     ả    ấ   ả    ẩ   ừ     ; 

- Dự    N     y       ớ      ử    ữ          ; 

http://kkthatinh.gov.vn/?x=343/xuc-tien-dau-tu/du-an-khu-lien-hop-gang-thep-va-cang-son-duong-formosa-ha-tinh
http://kkthatinh.gov.vn/?x=256/xuc-tien-dau-tu/du-an-tong-kho-xang-dau-vung-ang
http://kkthatinh.gov.vn/?x=255/xuc-tien-dau-tu/trung-tam-dien-luc-vung-ang
http://kkthatinh.gov.vn/?x=253/xuc-tien-dau-tu/nha-may-xu-ly-va-tai-che-tro-xi-nhiet-dien-vung-ang-i
http://kkthatinh.gov.vn/?x=245/xuc-tien-dau-tu/nha-may-lien-hop-gang-thep-500-nghin-tannam
http://kkthatinh.gov.vn/?x=244/xuc-tien-dau-tu/nha-may-san-xuat-san-pham-lap-xiet-va-gia-cong-co-khi
http://kkthatinh.gov.vn/?x=243/xuc-tien-dau-tu/nha-may-san-xuat-bao-bi
http://kkthatinh.gov.vn/?x=237/xuc-tien-dau-tu/nha-may-san-xuat-than-coc
http://kkthatinh.gov.vn/?x=236/xuc-tien-dau-tu/nha-may-san-xuat-khi-cong-nghiep-oxy-nito-argon
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- Dự    N     y  ả    ấ   ộ            ủy; 

- Dự    N     y  ả    ấ    y            ị   ụ   ụ          ệ ;. 

- Dự    N     y  ả    ấ             ị y   ; 

- Dự    N     y  ả    ấ           ; 

- Dự    N     y  ả    ấ       ả    ẩ      dụ      l      ệ    ệ   ử; 

- Dự     ử lý       ả ,   ớ    ả   ạ  KKT, KCN. 

Phát t ả                     l     ự   ă   l ợ    ủ              V    

Á    ă  2020   ợ  dự         ă    ạ   d  dự    T      â    ệ  lự  V    

Áng, Dự    K   l     ợ                ả   S   D     F       H  T   , 

N     y l     ợ            500        ấ / ă              ạ   ộ  . 

Bảng 5.8. Ước tính phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực năng lượng tại khu 

kinh tế ven biển Vũng Áng vào năm 2020 

Mức cơ bản năm 2010 

(CO2 tđ, tấn/năm) 
Mức ƣớc tính năm 2020  

(CO2 tđ, tấn/năm) 

4.300 66.422.690 

b. L     ự    ấ    ả  

Đố   ớ  l     ự    ấ    ả , dự            ả                 ợ            

  ủ y   dự      dự                dâ   ố  ủ              V    Á    rong các 

  y   ạ                      -  ã  ộ       Q y    ị   1076/QĐ-TTg ngày 

20/8/2007      ệ      d yệ    y   ạ         K           V    Á  . Theo 

  , dâ   ố  ớ        ủ              V    Á    ă  2020 l     ả   157.000 

     . 

Bảng 5.9. Ước tính phát thải khí nhà kính tại khu kinh tế Vũng Áng trong 

lĩnh vực chất thải vào năm 2020 

Mức cơ bản năm 2010 

(CO2 tđ, tấn/năm) 

Mức ƣớc tính năm 2020  

(CO2 tđ, tấn/năm) 

1.078 2.528 

 

http://kkthatinh.gov.vn/?x=343/xuc-tien-dau-tu/du-an-khu-lien-hop-gang-thep-va-cang-son-duong-formosa-ha-tinh
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5.3. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC-BON THẤP CHO CÁC 

KHU KINH TẾ CHU LAI, DUNG QUẤT VÀ VŨNG ÁNG 

5.3.1. Khung khái niệm 

Từ   ữ    ặ           ị   dạ          ủ                     -bon 

  ấ             ớ ,      ấ               ệ                             -bon 

  ấ    V ệ  N     ợ        ệ        H    5.1. 

Xây dự                          -      ấ            ợ       ộ  

               ố     ,   y     ố               l     ự          -  ã  ộ . Vớ  

  ữ          ệ      ,  ây dự                          -      ấ          

      C     l ợ   ă                 ố     . C     l ợ    y  ã            ụ  

           ả         ả                ụ    . C    ă   ả    y   ạ       l    

    è        ã   ớ   d     ệ   ổ   ứ    ự    ệ      ây dự            ạ   

      ộ    ă                     ứ    ớ   ừ             ị        . D  

  y,  ụ         ả         ả                ủ                 -      ấ   ầ  

  ả       ợ   ớ       ụ             ả                ủ   ỉ  . 

C                          ỗ   ợ  ă                    ợ   ây dự   

       ạ       ố     . D    ,                  y         ả           ự       

               ổ   ớ          ệ                           . T y      ,   ệ  

 ây dự                                -      ấ   ộ   ộ     ộ       ạ     y 

lộ        ổ   ớ          ệ l   ấ   ầ         ổ   ớ   ộ                      

các-      ấ . C     ớ   ây dự                                   -      ấ  

                    C   L  , D    Q ấ     V    Á          : 

Bƣớc 1: Xây dự                            -      ấ                  

(     ồ       ụ         ả         ả              , lộ        ổ   ớ       

   ệ,   y         ả  lý  ă   l ợ       ệ   ố           ,              ẩ  

 ị   l ợ          ả                ủ             ); 

Bƣớc 2: S        ổ   ứ    ự    ệ  (      l    ộ   ộ        ả  lý l  

 ầ   ố       ự    ệ        ạ   ộ     ả         ả              . Đ    ị   y 

   ộ           lý                l     ệ   ặ       ớ      Bộ,       l         

             d         ệ ,            l   ầ   ố      ỗ   ợ         ệ   ây 

dự       dự      ả         ả ,  ổ   ớ          ệ,          ầ                

 ỗ   ợ   ố    ); 

Bƣớc 3: Xây dự       dự     ổ   ớ          ệ      ả         ả      

         (     ị  ầ   ố   ủ                ố   ợ   ớ      d         ệ     
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     ị     ấ     y      ,  ây dự       dự                      ả         ả  

    JCM, NAMA); 

Bƣớc 4: X         ợ (     ồ    dự             ây dự        ợ   ộ  l   

    Bộ,       l             ă    ý              ợ                   ả       

  ả      JCM, NAMA); 

Bƣớc 5: T ự    ệ  (    dự     ã   ợ    ấ         ỗ   ợ      ợ   ấ  

 ố    ự    ệ ); 

Bƣớc 6: G       ,              ẩ      (                ệ          ạ  

 ộ  ,  ứ    ả         ả                 ự          ợ          ,      ố l ệ     

  ợ           ớ       ị   ả  lý         ị       ợ). 
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Hình 5.1: Khung khái niệm cho mô hình khu kinh tế các-bon thấp 

5.3.2. Các tiêu chí đánh giá và xây dựng khu kinh tế các-bon thấp 

N     y,         ã  ây dự         ớc nghiên cứu và xây dựng mô hình 

m u v   ị     ớ    ổi mới công nghệ và các giải pháp thích ứng, giảm thi u 

khí nhà kính cho khu kinh t  ven bi n Chu Lai, Dung Quất và V    Á  , 

               c     n việ                       l ại hình công nghệ. Tuy 

     ,    có th             ợc mứ   ộ hiệu quả của mô hình khu tinh t  các-

bon thấp, cầ                             ấ   ị  . C              y   ợc dựa 

vào các tiêu chí xanh hoá sản xuất trong Chi   l ợc quốc gia v   ă       ng 

xanh. 

Mục tiêu giảm phát thải khí 

nhà kính quốc gia: C     l ợ  

 ă                 ố     . 

Mục tiêu giảm phát thải khí 

nhà kính của tỉnh: K    ạ   

      ộ       ă          

      ủ   ỉ  .  

Mục tiêu giảm phát thải khí 

nhà kính của khu kinh tế. 

Giải pháp về xây dựng thể 

chế và chính sách: 

- Cả            ă   l ợ  ; 

- Tă               ạ   ộ   

       ệ   ă   l ợ          ộ 

                     ệ ; 

- K  y                    ă   

l ợ        ạ ; 

- K  y            dụ        

           ữ  ; 

Lựa chọn công nghệ 

Thiết lập hệ thống 

quản lý năng lƣợng 

MRV 

Sắp xếp tổ chức thực hiện: 
K          lý       ệ    ự  

  ệ        l ợ   ă          

xanh.  

Đổi mới công nghệ: 

- Á  dụ           ệ      

  ệ   ă   l ợ    ă   

  ệ    ấ           ; 

- K          ă   l ợ   

     ạ ; 

- Á  dụ                  

 ữ  ; 
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Chi   l ợc quốc gia v   ă       ng xanh gồm có ba mục tiêu chi n 

l ợc: Giả         ộ phát thả                        ẩy sử dụ    ă   l ợng 

sạ  ,  ă   l ợng tái tạo; Xanh hóa sản xuất; và Xanh hóa lối số            ẩy 

tiêu dùng b n vững.  

T       , G ả         ộ phát thả                        ẩy sử dụng 

 ă   l ợng sạ  ,  ă   l ợng tái tạ     ra các mụ              : G      ạn 

2011 - 2020: Giả         ộ phát thải khí nhà kính 8 - 10% so với mức 2010, 

giả            ă   l ợng tính trên GDP 1 - 1,5% mỗ   ă . G ả  l ợng phát 

thải khí nhà kính trong các hoạ   ộ    ă   l ợng từ 10    n 20% so với 

                                . T         ức tự nguyện khoảng 10%, 

10% còn lại mức phấ   ấu khi có thêm hỗ trợ quốc t . Đị     ớ        ă  

2030: Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗ   ă       ất 1,5 - 2%, giả  l ợng 

phát thải khí nhà kính trong các hoạ   ộ    ă   l ợng từ 20    n 30% so với 

                                . T         ức tự nguyện khoảng 20%, 

10% còn lại là mức khi có thêm hỗ trợ quốc t . Đị     ớ        ă  2050: 

Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗ   ă  1,5 - 2%. 

Nội dung thứ hai, xanh hóa sản xuất là thực hiện một chi   l ợ  “     

nghiệp hóa sạ  ”                  ,    u chỉnh những quy hoạch ngành hiện 

có, sử dụng ti t kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuy n khích phát tri n công 

nghiệp xanh, nông nghiệp xanh vớ      ấu ngành ngh , công nghệ, thi t bị 

bả   ảm nguyên t c thân thiện vớ            ,  ầ              n vốn tự nhiên; 

tích cự    ă    ừa và xử lý ô nhiễm. Với các chỉ        ợ             ă  

2020 là Giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 

42 - 45%; tỷ lệ           sản xuấ       d      ạt tiêu chuẩn v          ng là 

80%, áp dụng công nghệ sạ       50 ,  ầ              n các ngành hỗ trợ 

bảo vệ         ng và làm giàu vốn tự nhiên phấ   ấ   ạt 3 - 4% GDP. 

N     y, các tiêu chí trên (3 tiêu chí giả         ộ phát thải khí nhà 

              ẩy sử dụ    ă   l ợng sạ  ,  ă   l ợng tái tạo và 5 tiêu chí 

xanh hoá sản xuấ )   ợc tính toán nh             ứ   ộ hiệu quả cúa quá 

trình thực hiện mô hình khu kinh t  các-bon thấp. Còn việ       ịnh các 

   ỡng của các tiêu chí này, s  phụ thuộ           ị     ớng chi   l ợc 

  ợ    y  ịnh trong lu        (        ă  2020 l        l ợc quốc gia v  

 ă       ng xanh). 
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Mức giảm cƣờng độ phát thải khí nhà kính so với mức 2010: 

Các khí nhà kính (CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF6) l    ữ          

  ả  ă    ấ    ụ      ứ   ạ      d   ( ồ      ạ )   ợ    ả   ạ  ừ     ặ  

T    Đấ        ợ                            ặ      ,          â         ệ  lạ  

    T    Đấ ,  ây       ệ  ứ           .  C                             ồ  

 ố   ừ  ự       (   y  ừ  ,     lử , ...)   ặ    â   ạ  ( ố        l ệ      

  ạ  ,       ạ   ộ            ệ , ...). T       ạ             ứ , dự      ỉ 

               ự        ả                     ồ   ố   ừ   â   ạ . Đ            

 ứ    ả         ộ        ả                   ớ   ứ  2010,  ầ          , 

  ả     ,         ứ          ị   l ợ                 ừ             ầ       

  ả ,      ồ      l     ự                      . T ự    ệ                  

                        ă  2010,   ệ   ạ  (2013)    dự      ă  2020.  

Mức giảm tiêu hao năng lƣợng tính trên GDP mỗi năm  

Mứ    ả            ă   l ợ             GDP (  y  ứ    ả           

 ă   l ợ       ả    ấ      ộ       ị  ổ    ả    ẩ ) l    ỉ           ợ      

           ự       lệ    ứ   ă   l ợ    ầ            ả    ấ      ộ  GDP. 

Đây l    ỉ                ứ   ộ  ử dụ    ă   l ợ          ả  ủ   ộ   ỉ      

  ợ                      lấy   ệ   ố  ứ   ă   l ợ    ầ            ả    ấ     

mộ  GDP  ủ   ă          ă     ớ    :  

Mứ  𝑔𝑖ả𝑚 𝑡𝑖ê𝑢 h𝑎𝑜 𝑛a  𝑛𝑔 𝑙u ợ𝑛𝑔 𝐺𝐷𝑃 = 𝐸GDP ă sau – EGDPnămtrước 

T         ứ            ă   l ợ   d           ả    ấ    ợ            

       ứ :  

𝐸𝐺𝐷𝑃=𝐸𝑠ả𝑛𝑥𝑢ấ𝑡/𝐺𝐷𝑃𝑡         ự  

Tổ   l ợ    ă   l ợ   d           ả    ấ       ợ                 

                 ừ   ừ             ứ        ớ . Cụ             ừ       ị   

 ứ         ụ  ă   l ợ                            ệ  –          ệ  – dị   

 ụ  ừ       ả         ứ   ủ         "N       ứ             ệ    ạ      dự 

           ả                    ạ  B    D             ấ        ả         ả  

     " d  V ệ  M             T      y   – Đạ      Q ố  G   T . Hồ C   

M      ự    ệ .  

Đị    ứ         ụ  ă   l ợ                ợ             ừ  ổ   l ợ   

 ă   l ợ          ụ             ổ         ị  ả    ấ       :  
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𝑁 𝑚=𝑁𝑡h𝐺𝑇𝑆𝑋 

T       :  

+𝑁 𝑚: Đị    ứ         ụ  ă   l ợ         (GJ/   ệ  VNĐ); 

+𝑁𝑡h:  ă   l ợ          ụ       (GJ); 

+GTSX: G     ị  ả    ấ        (T  ệ  VNĐ). 

Nă   l ợ          ụ         ợ    y  ổ   ừ     l ạ        l ệ         ử 

dụ     ố        ợ ,      ồ : T        l ạ  (      ạ  ), dầ     ,      ự 

     ,       ố          ả    ẩ    ụ  è        ừ l  l yệ        ố ,  ă   dầ  

    l ạ ,      ả    ẩ   ừ dầ              ố .  

Tỷ lệ năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lƣợng: 

C     ạ   ộ    ă   l ợ   l   ộ          ữ      y     â         ây 

           ả              ,   ấ  l               ệ        ớ               V ệ  

N                 lệ    ộ   ấ               ồ   ă   l ợ         ạ  . H ệ  

  y,            ệ         ợ       ấ       ả               ả   ừ         ầ  

  y    :  ử dụ    ă   l ợ        ạ ,  ử dụ          ệ   ă   l ợ  ,  ổ   ớ  

        ệ     ử dụ     ẹ  u   ả  ă   l ợ   …T y      ,       ệ        ử 

dụ          ẹ    ă   l ợ     y  ổ   ớ          ẹ    ặ                  ă  

        ệ            ,  ặ         ệ    ả   ả               ả   ố   ớ      

              y                      d ệ                            

      ử dụ       l ạ   ă   l ợ        ạ . Đây l   ộ    ớ    ớ     dễ      

   ,   ấ  l   ố   ớ   ộ    ố                     ă       ă   l ợ        ạ  

    V ệ  N  .  

Đố   ớ    ỉ          , dự     ầ    ố                     ả  ă        

ứ    ă   l ợ    ừ     dạ    ă   l ợ        ạ          ị    ỷ lệ           ấ  

 ử dụ    ă   l ợ    ớ  2        ố       l : 

+Tổ   l ợ     ệ   ă        ạ  (  ủy   ệ ,   ệ   ặ      ,   ệ     …) 

+ Tổ   l ợ    ă   l ợ        ạ  (      l            ). 

S     ,  ỷ lệ  ă   l ợ    ạ  ,  ă   l ợ        ạ            ấ   ử dụ   

 ă   l ợ     ợ                      lấy   ầ    ă   ổ    ă   l ợ        ạ     

l ợ     ệ   ă        ạ            ổ   l ợ     ệ       d               ự . 

Đánh giá tỷ lệ (%) giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao trong GDP 
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Theo Lu t công nghệ      ố 21/2008/QH12,         ệ     l       

nghệ        l ợ          nghiên cứ                       n công nghệ,   ợ  

      ợ   ừ        ự              công nghệ hiệ   ạ ;  ạ      ản phẩm có chấ  

l ợ  ,       ă     ợ    ội, giá trị      ă      ,   â     ện vớ            ;    

                    ố   ới việ                    ản xuất, dị    ụ  ới hoặc 

hiệ   ạ             ản xuất, dị    ụ   ện có.  

Doanh nghiệp công nghệ     l  d         ệp sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, cung ứng dị    ụ         ệ    ,      ạ   ộng nghiên cứ          

tri n công nghệ cao. Công nghiệp công nghệ     l                - k  thu t 

sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dị    ụ         ệ cao.  

Tỷ lệ (%) giá trị sản phẩ                ệ           GDP l   ột chỉ 

tiêu nh              ệ    ạ             ản xuấ        ị       ỉnh, tỷ lệ   y 

  ợ       ịnh b ng tỷ  ố   ữa GDP từ               ệ         ổ   GDP  ủ  

          ự          .  

Công thứ         :  

 

T       :  

TCNC : Tỷ lệ (%) giá trị sản phẩ                ệ cao trong GDP  

GDP-cnc: Giá trị sản phẩ                ệ cao trong GDP  

GDP-tổ  : GDP           ực 

Đánh giá tỷ lệ (%) các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi 

trƣờng  

C         sản xuấ       d      ạ    y    ẩn v               ợ       

l    ữ         kinh doanh sản xuất có thực hiệ                           

 ộ           ng, các cam k t bảo vệ           ,        án, k    ạ    ảo vệ 

          …               l     ị       ã   ợ                    ớc có 

thẩm quy n phê duyệt, có giấy chứng nh    ạ     ẩ             d          

có thẩm quy n cấp  

Tỷ lệ           sản xuấ       d      ạ    y    ẩn v          ng phản 

ả     ợ    ệ    ạ          ải trong quá trình sản xuất của khu công nghiệp. 

Tỷ lệ   y                     ấy l ợ          ải phát sinh từ khu công 

nghiệ  l         ấp, tỷ lệ   y             p phả        ợ   ự   â    ủ       y 
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 ịnh v                   n thức v  tầ              ủ    ệc bảo vệ môi 

        ủ            sản xuất kinh doanh.  

Tỷ lệ ( )           sản xuấ       d      ạ    y    ẩn v             

  ợ              :  

x 100 

T       :  

CSSXKD: Số l ợ         sản xuấ       d      ạ   uy chuẩ          ng  

CSSXKD-T: Tổ    ố l ợ         sản xuất kinh doanh  

Đánh giá tỷ lệ (%) các cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng công nghệ sạch 

hơn  

Công nghệ  ạ         ợ       l   ản xuất sạ      . T    C      

      M       ng Liên hiệ    ố  (UNEP), sản xuất sạ         ợ   ị         

l    ệ     dụ   l     ụ        l ợ          ừ   ổ    ợ                    

các quá trình sản xuất, sản phẩ     dị    ụ    m nâng cao hiệu suấ            

     ảm thi    ủ                              ng.  

Mụ        ủ   ản xuất sạ       l             ễm b ng cách sử dụ       

nguyên, nguyên v t liệ      ă   l ợ    ột cách có hiệu quả nhấ . Đ      y 

         l     y     ị thải bỏ s  có thêm một tỷ lệ nguyên v t liệu nữ    ợ  

chuy               ẩ . Đ   ạ    ợ   ụ           ần phải phân tích một cách 

chi ti             ự v         ệ   ố                t bị sản xuất.  

Nh n thứ    ợ   ầ                         ấp thi    ủ   ản xuất sạch 

                   ệ ,    y 07/9/2009 T ủ   ớng Chính phủ  ã    Q y t 

 ị    ố 1419/QĐ-TTg phê duyệt "Chi   l ợ  Sản xuấ   ạ                  

nghiệ       ă  2020". Q y    ị     y  ã          ững chỉ tiêu, lộ        ụ 

th       ững dự           Bộ,        ị          ần phả  l            ẩy 

các doanh nghiệp m  rộng sản xuất sạ          m nâng cao hiệu quả sử 

dụ          y              ,    y   l ệu, nhiên liệu, v t liệu; Giảm thi u phát 

thả      ạ      mứ   ộ      ă        ễm; bảo vệ     ải thiện chấ  l ợ       

    ng, sức khỏ                ả   ảm phát tri n b n vữ  . Mụ        ủ  

chi   l ợ   ặ                  ạ   ừ   y      ă   2015 l  50        sản xuất 

công nghiệp nh n thứ    ợ  lợ       ủ    ệ     dụ    ản xuất sạ             

công nghiệ ; 25        sản xuất công nghiệp s     dụ    ản xuất sạ       
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     ữ         sản xuất công nghiệ     dụ    ản xuất sạ          ti t kiệ  

  ợ   ừ 5   n 8% mứ         ụ  ă   l ợ  ,    y   l ệu, nhiên liệu, v t liệu 

          ị sản phẩ . N       , 70      S  C                   ộ    y   

       ủ  ă   lự    ớng d      dụ    ản xuất sạ                      ệp.  

G      ạ   ừ  ă  2016      ă  2020,  ụ        ủ        l ợ  l      

90        sản xuất công nghiệp nh n thứ    ợ  lợ       ủ    ệ     dụ    ản 

xuất sạ                      ệ . Đồ    h  , 50        sản xuất công nghiệp 

s     dụ    ản xuất sạ            ữ            dụ    ản xuất sạ          

ti t kiệ    ợ   ừ 8   n 13% mứ         ụ  ă   l ợ  ,    y   l ệu, nhiên 

liệu, v t liệ /     ị sản phẩ . N       , 90  d         ệp vừ     lớn s  có 

bộ ph n chuyên trách v  sản xuấ   ạ      . C                 ạ    y,  ụ  

      ủ  C     l ợ  l  90      S  C              có cán bộ    y          ủ 

 ă   lự    ớng d      dụ    ản xuất sạ                     sản xuất công 

nghiệp  

Đ                        dụ    ản xuất sạ        ạ               ệp 

cần phả       ợ   ỷ lệ ( )           sản xuấ       d        dụ           ệ 

 ạ      ,  ây      l   ột chỉ  ố d                  ệ    ạ             ản 

xuấ        ịa bàn khu công nghiệp  

Tỷ lệ       sản xuất công nghiệp sử dụ           ệ  ạ         ợ      

 ị          :  

 

T       :  

TCNS: Tỷ lệ        ả    ấ           ệ   ử dụ           ệ  ạ      ;  

CNS: C      ả    ấ           ệ   ử dụ           ệ  ạ      ;  

CSSX: Tổ          ả    ấ           ệ    ợ          .  

Đánh giá tỷ lệ (%) đầu tƣ phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi trƣờng 

trong GDP  

T     ị          ủ  Tổ   ức bảo vệ             ủ  M  (USEPA): 

Ngành công nghiệ                  ồ   ất cả       ạ   ộ        lạ   hu 

nh p g n li n với sự   â    ủ       y  ịnh lu t pháp v            ;         , 

  â           ảo vệ         ng; ki m soát ô nhiễm, quản lý chất thả       ụ  

              ả   ã  ị ô nhiễm; cung cấ       n chuy              y       
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             ớc, các v t liệ    ợ       ồ        ồ   ă   l ợ    ạ  ;        

công nghệ          ạ   ộng góp phầ   ă     ệu quả sử dụ    ă   l ợ          

   y  ,  ă    ă     ất sản xuấ      ă       ng kinh t  b n vững (có khả  ă   

  ă    ừa ô nhiễm).  

Tạ  V ệ  N  ,                ệ             l                 ệp 

cung cấp các công nghệ, thi t bị, dị    ụ,  ản phẩ               ụ   ụ y   

cầu bảo vệ         ng nh m xử lý, ki m soát ô nhiễm, kh     ụ    y      , 

 ạ      mứ   ộ      ă        ễ      ải thiện chấ  l ợ           ng. Mặ  d , 

               ệ          ng   khu vự    y              ứ             

       ã              ữ                  ực không chỉ cho bảo vệ môi 

               ứa hẹ       ộ                với nhi u ti    ă            n.  

Tỷ lệ ( )  ầ                           ỗ   ợ  ảo vệ         ng trong 

GDP s  phả        ợ    ệ    ạ                             ệ          ng 

      ị       ỉnh khu công nghiệp này trong nhữ    ă   ừa qua. Tỷ lệ   y 

  ợ       ịnh dự       ổ   GDP                   ệ                  lạ  

    ổ   GDP  ủ        ỉnh.  

Công thứ         :  

 

T       :  

Tmt: Tỷ lệ ( )  ầ                           ỗ   ợ  ảo vệ         ng 

trong GDP  

GDP  : Tổ   GDP                   ệ                  lạ   

GDP : Tổ   GDP  ủ                    ệp 

Đánh giá tỷ lệ (%) kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng  

Tỷ lệ                ạ   ộng bảo vệ         ng phả        ợ     n 

thức v  tầ              ủ    ệc bảo vệ           .  K              ạ   ộ   

  y           ồ          ới việ        ạ   ộng bảo vệ             ủ      

vực nghiên cứ         ợ        â ,   ầ           ản ả     ợ    ấ  l ợ   

        ng tại khu vực  

Tỷ lệ   y   ợ               (           ạn mộ   ă ) 
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Vớ  T   l   ỷ lệ kinh phí cho   ạ   ộ           ng tại khu vự    ợc 

        . 

5.3.3. Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lƣợng 

của 3 khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất và Vũng Áng: 

T           l ợ    ố          ă                     ỳ 2011 – 2020    

 ầ            ă  2050   ợ  T ủ   ớ   C       ủ     d yệ     y 

25/09/2012  ã            ụ         ớ    ớ                 -      ấ       ả  

       ả  KNK      ừ          ạ   ụ         ớ   ă  2010. 

Bảng 5.10. Mục tiêu giảm phát thải KNK trong Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh 

G      ạ  C ỉ        ả  l ợ          ả  

G      ạ  2011 - 

2020 

- G ả         ộ        ả  KNK 8 - 10      ớ   ứ  

2010 

- C     ạ   ộ    ă   l ợ     ả   ừ 10      20     

 ớ                                   (10   ự    yệ , 

10          ỗ   ợ  ừ   ố    ). 

Đị     ớ       

 ă  2030 

- G ả   ứ         ả  KNK  ỗ   ă       ấ  1,5 - 2%; 

- C     ạ   ộ    ă   l ợ     ả   ừ 20      30     

 ớ                                   (20   ự    yệ , 

10%         ỗ   ợ  ừ   ố    ). 

Đị     ớ       

 ă  2050 

- G ả   ứ         ả  KNK  ỗ   ă  1,5 - 2%. 

N  y       ,    y 21/11/2012 T ủ   ớ   C       ủ  ã     d yệ  Đ  

   1775/QĐ-TT     Q ả  lý        ả       ây   ệ  ứ           ,   ả  lý     

  ạ   ộ        d           ỉ    -         ị              ớ . Đ         ụ       

           ả  lý        ả  KNK “   m thực hiệ  C     ớc khung của Liên 

hợp quốc v  BĐKH (UNFCCC)              ớc quốc t  mà Việt Nam tham 

   ,  ồng th i t n dụ           ộ     phát tri n n n kinh t  các-bon thấ ,  ă   

    ng xanh và cùng cộ    ồng quốc t  trong nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK, 

góp phần thực hiện mục tiêu phát tri n b n vữ    ấ    ớ ”. Đ      ã       

 ụ         ả         ả      ă     ả  ă    ấ    ụ KNK      ă  2020     ớ  

 ă  2005        ộ   ố l     ự . 

Bảng 5.11. Chỉ tiêu c t giảm KNK cho các lĩnh vực trong đề án 1775 
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L     ự  
C ỉ        ả         ả  

KNK 

Nă   l ợ                      ả  8% 

N        ệp 20% 

Sử dụ    ấ ,    y  ổ   ử dụ    ấ , lâ      ệ  20% 

L     ự    ấ    ả  5% 

Đố   ớ   ụ         ả         ả                ủ  3             C   

Lai, D    Q ấ     V    Á  :      ứ    ả         ả       ă  2020  ủ     

              y   ợ       ấ  dự  theo       l ợ   ă                  Đ     

1775  ớ   ứ    ả  l  20%  ố   ớ  l     ự   ă   l ợ      5   ố   ớ  l    

 ự        ả . C    ụ         ợ        ệ         ả   5.11      ây: 

Bảng 5.12. Chỉ tiêu c t giảm KNK cho các khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất 

và Vũng Áng 

L     ự  
Khu kinh 

   

C ỉ      

  ả       

  ả  KNK 

Mứ         ả     

    ă  2020 

(tCO2) 

Mụ         ả  

       ả   ă  2020 

(tCO2) 

Nă   

l ợ      

           

     ả  

Chu Lai 20% 497.432 100.000 

Dung 

Q ấ  
20% 39.619.951 7.900.000 

V    

Áng 
20% 66.422.690 13.300.000 

L     ự  

  ấ    ả  

Chu Lai 5% 8.096 405 

Dung 

Q ấ  
5% 6.865 343 

V    

Áng 
5% 2.528 126 

5.3.4. Nguyên lý chung của mô hình khu kinh tế các-bon thấp Chu Lai, 

Dung Quất và Vũng Áng: 

Đố   ớ                         -bo    ấ       ấ      C   L   - Dung 

Q ấ     V    Á         ả           ử dụ    ă   l ợ        ạ ,        ệ  

 ă   l ợ       ử lý       ả  l    ữ    ộ             ố . S   ồ    y   lý  ủ  

     ấ                 -      ấ    ợ        ệ         5.2 d ớ   ây. 
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Hình 5.2: Chu trình sử dụng tài nguyên và năng lƣợng của đề xuất 

khu kinh tế các-bon thấp 

T       ,  ă   l ợ        ạ       ă   l ợ      ,  ặ                 ố  

     ợ   ử dụ       ổ               ầ    ệ   ă    ủ        ạ   ộ    ả  

  ấ , dị    ụ, dâ      ,          ệ      ử lý       ả . B ệ              ệ  

 ă   l ợ                      ệ   ố        l ệ        ạ         ấ   ă   

l ợ       ấ            ạ   ộ    ả    ấ    ệ   ă  ,  ả    ấ , dị    ụ         

    ệ ;        dụ          ồ   ă   l ợ   d    ừ         ệ    ả . C     ả  

                        ử dụ         ả            ợ    ự    ệ        ố     

           ồ         y         y       l ệ .  
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5.3.5. Tổ chức thực hiện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.3 Tổ chức thực hiện cho mô hình khu kinh tế các-bon thấp 

D ới ban quản lý khu kinh t , mộ       ị chuyên trách s    ợc thành 

l p nh m chịu trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệ              ị    

vấn xây dựng mục tiêu, k  hoạch, lộ                    dự án cụ th  v  giảm 

phát thả              . Đ    ị này s  làm việc chặt ch  vớ           ị     ấn 

và doanh nghiệ      ảm bảo các mục tiêu và dự án giảm phát thải phù hợp 

vớ     u kiện và nguyện v ng của doanh nghiệp. Bên cạ     ,       ản lý 

khu kinh t  s  phối hợp chặt ch  với các S , ban ngành liên quan hỗ trợ nhóm 

làm việc v  vấ     pháp lý, thủ tụ   ă    ý dự án, kêu g               ầ    .  

Ban quản lý khu kinh t : Xây dựng mục tiêu phát tri n các-bon thấp và 

mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của khu kinh t ; Khuy n khích và buộc 

doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục tiêu chung của khu kinh t  và xây 

dựng mục tiêu riêng của mình; Quản lý chung các dự     ổi mới công nghệ; 

Là cầu nối giữa các doanh nghiệ                   ả  lý       ớc liên quan. 

Đơn vị tư vấn 

Doanh nghiệp 1: 
Dự án 1. 

Doanh nghiệp 2: 
Dự án 2. 

Doanh nghiệp n: 
Dự án n. 

Ban quản lý khu 
kinh tế 

Phòng quản lý 
dự án phát triển 
các-bon thấp 

Sở Công Thương 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Sở Tài chính 

Sở Xây dựng 

Sở Giao thông 
vận tải 
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Phòng quản lý dự án phát tri n các-bon thấp: Xây dựng các dự án giảm 

phát thải khí nhà kính; Giám sát và thẩ   ịnh phát thải khí nhà kính;  

Doanh nghiệ : L       ị thụ    ng lợi ích của dự án giảm phát thải khí 

nhà kính; Xây dựng mục tiêu giảm phát thải củ            ; Đầ          ực 

hiệ   ổi mới công nghệ; Báo cáo số liệu phục vụ cho việc giám sát phát thải 

khí nhà kính; 

Đ    ị     ấn: Xây dựng dự án giảm phát thả              ; T   ấn thu 

hút hỗ trợ     ầ      ổi mới công nghệ; T   ấn thực hiệ   ổi mới công nghệ; 

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện hệ thống quả  lý  ă   l ợng cho các doanh 

nghiệp. 

Các S  ban ngành: Quả  lý       ớc v  các dự án thuộc chuyên môn; 

Hỗ trợ v  pháp lý; Hỗ trợ kêu g i hỗ trợ     ầ       ốc t . 

5.3.6. Công nghệ giảm phát thải khí nhà kính: 

5.3.6.1. Lĩnh vực năng lƣợng 

- Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong l nh vực dân sinh và công nghiệp: 

T                ứ   ủ  Bộ K    ạ      Đầ    ,        ệ   ă   l ợ   

             ầ    ả  40  l ợ          ả                      ị    ả       

         -      ấ    ạ       ố     ,      ả         ụ  ă   l ợ      ả   

350.000 Gw       ớ   ị    ả                         . L     ử dụ    ă   

l ợ          ệ       ệ    ả l             lý       ệ    ự    ệ . C          

             ệ   ă   l ợ     ố         l   ộ      ộ   ố      ổ   ớ          ệ 

               . 

T      ệ   ă   l ợ   l   ộ          ữ     â   ố                  

  ấ       ụ        â        ă   lự   ạ                  ủ  V ệ  N    ồ   

       ả         ả              . C     ệ              ệ   ă   l ợ     ợ  

    ả             ả  ă     ả   ộ  l ợ                   ầ    ệ  l y       

       ây ả          ấ  lợ       ả    ẩ    ặ  dị    ụ   ố         ợ       

 ấ . Hầ            ệ              ệ   ă   l ợ                    ả         ả  

     â ,  ứ  l  lợ            ự    ệ        ệ            lạ  lớ          phí  ỏ 

  . Đ             ấy                                  ệ   ă   l ợ     ợ       

 ợ            l ợ              ă   l ợ    ủ   ộ   ố   ớ . V  dụ, T     

Q ố      ộ                      ệ   ă   l ợ    ớ   ụ       l    ả        

 ộ  ă   l ợ     ố   16               ạ  2011 – 2015;  ụ        ủ  B  z l 
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l         ệ  106 TW       ă  2030,             25  l ợ          ụ       

 ă  2010,    dự           10  l ợ          ụ  ă  2030.  

Ở V ệ  N  ,  ặ  d   ã    l                               ệ   ă   

l ợ  ,        ụ  ă   l ợ    ủ  V ệ  N    ã  ă    ấ   ố  lầ              ỷ 

             ă  2011         ồ   ă   l ợ    ạ   ứ  1.8. L     ử dụ    ă   

l ợ          ệ       ệ    ả (2010) l       ả    ủ          ổ    EE (  ệ    ả 

 ă   l ợ  ). C       ủ  ã          10   y    ị  ,    ị  ị                ă  

 ả  d ớ  l        ỗ   ợ l      y. T y      , d  l                ộ            

          ạ     . 

N                     y  ị     ợ                                ự  

  ệ             ấ  y  . Vă        EE&C   ợ        l             Q y   

 ị    ố 79/2006/QĐ-TT     y 14       4  ă  2006,    C             ụ  

       ố          ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả  ủ  V ệ  N   

(VNEEP I)   ợ        l         ă    . C             ã        ệ    ợ  

4.900       ă   l ợ                     ă  2010,    VNEEP II   ợ       

 ộ    ă  2011. 

Nă   lự        ợ      ự    ệ        ạ   ộ          ệ   ă   l ợ       

 ạ     . C    ổ   ứ                 IFC    N â             ớ   ã       ấ  

 ộ   ố       ợ           ạ   ộ   EE. Bộ C    T          ộ            ợ   ị 

    1    ệ  US$,   ợ  ấ   ớ  30          dự     ớ   ứ   ộ  ố     l  250.000$ 

 ỗ  dự   . C       ủ       ã       ợ           ạ   ộ              ă   

l ợ  ,  ỗ   ợ               ạ ,          ẩy EE. T y      ,         ã    y     

 ạ          ử dụ     ợ         ấ    ứ   ạ ,          â              d  dự 

          y  ố   ớ        ạ   ộ   EE                          . 

- Khai thác năng lượng tái tạo: 

C      ồ   ă   l ợ        ạ         ố ,   ủy   ệ    ỏ,    ,  ă   l ợ   

 ặ                ấ        l ệ   ạ              ệ    ỉ  ừ        ồ   ạ    ỗ. 

T          ạ                 -      ấ    ố     ,  ă   l ợ        ạ        

59   ổ    ố MW. P      ệ   ă   l ợ        ạ        ấ  53    ả         ả  

     l y      ă  2030. Đố   ớ                         -      ấ    C   L   

   D    Q ấ ,     l ạ   ă   l ợ        ạ  l    ệ     ,   ệ   ặ            ệ  

       ố    ợ       ấ     dụ  . 
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Lợ       ủ    ệ         ệ   ừ        ồ   ă   l ợ        ạ              

  ấy        : 

- C     l     ả   ự   ụ    ộ            l ệ         ẩ         lợ      

cho cá   â                         ă   l ợ  . 

- C           ấ            l ệ                 ệ    ấ    ặ           

          . 

- T             ợ   ố   ớ         ố ,             ấ     ồ           

 ớ               ả    ấ        l ệ          ớ . 

- C     l     ả                      l              ứ    ỏ         

      ớ    ệ    ạy     . 

- C            ả  CO2   ấ                 y  ả          ợ   ớ     ệ  

  ệ               ấ     ồ    ệ                         ộ   ợ . 

T y      ,   ệ              ă   l ợ        ạ    V ệt Nam nói chung và 

  các             C   L  ,D    Q ấ     V    Á             ữ    ạ      

sau: 

- Chi phí bình quâ    y d               ớ     ệ    ệ            ỏ     

         ộ      ạ    .  

- Nă   l ợ        ạ              ấ  dị    ụ              ớ        y 

   ệ    ệ         ụ  ả        ạ   ộ      ệ  ố        ấ        ă  75 . Hệ  ố 

       ấ                ố   ớ    ệ      l  25      ă   l ợ    ặ       l  

15      20 . Đ             ý      ,        ồ   ă   l ợ        ạ    ả    ợ  

     ợ   ớ         ồ         ệ  ứ                             ấ     ồ  

  ệ             y    ệ  ố        ấ        ă  75 . 

- K               l ợ         ồ   ă   l ợ        ạ       ỏ          ứ  

     ầ           ă             ả             ị        ị          lợ     ,    

        ộ       l ệ                        ,        ây dự       dự         

  y      ệ  ố        ấ . 

Đố   ớ          các                -      ấ  C   L  , D    Q ấ  và 

V    Á    ạ                 – lợ       ủ                       ệ        ă   

l ợ        ạ           ầ        ợ         ụ  d  C       ủ  ã          

  ữ               ỗ   ợ  ố   ớ    ệ           ệ         ố . Đố   ớ    ệ     , 

          ệ       ợ   ỗ   ợ 1 USC     ừ Q    ả   ệ            V ệ  N  . 

N       ,     dự      ệ                ợ          ữ       ã           ấ     
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    dị    ụ            (Q y    ị   Số: 37/2011/QĐ-TT     C       ỗ   ợ 

  ệ     ). C       ỗ   ợ  ố   ớ    ệ         ố         ợ    y  ị    ụ     

      Q y    ị   Số 24/2014/QĐ-TT . T       , EVN             ệ    ả  

          ộ  ả  l ợ     ệ   ừ        ố   ớ   ứ      5,8 USCent/kWh. Ngoài 

  ,     dự      ệ         ố         ợ          ữ       ã          d     

    ệ ,       ử dụ    ấ                   . 

Hạ           ả  ă          ệ        l     ụ   ủ   ă   l ợ        ạ     

  ợ    ả    y               h các                -      ấ  C   L  , Dung 

Q ấ ,    V    Á                  ợ   ấ   ả        ồ   ă   l ợ        ạ   ớ  

          y   ệ              lạ     ồ    ệ                         ộ   ợ . 

- Giao thông vận tải bền vững: 

T      ị    ả                -      ấ    ố     , 11   ả        ã   ợ  

     ấ        ệ   ây dự   l     ự                  ả       ữ  . T y      , 

 ố   ớ          các                -      ấ  C   L  , D    Q ấ     V    

Áng                   y           l ệ           ý ,    y    ổ           ứ  

       y                        ý ,  ă          ử dụ         l ệ           

     ợ       ấ     dụ  . 

V ệ   ă          ử dụ                    ộ   l       ả            

           ữ       ă                   ủ  V ệ  N                        

                 . N ữ   lợ       ủ      dự                     ộ     ấ       

        ỉ  ừ        ả         ệ      ă   l ợ                ạ   ộ  ,        

 ừ   ữ   lợ      lớ          ặ   ã  ộ . G                ộ           ả  l  

 ộ           ủ  C       y                        ị                 ữ   

 ă   ầ           ổ   ớ . C ố    ữ    ă  1990,      ả       ý    ỉ       

   ả   2   ổ          y     . Đ      y  ã    y  ổ                     ă  

   ,  ớ       ý    ệ           ả   8   ổ          y             ă  2006. 

Tạ  Q y    ị    ố 71/2004/QĐ-TT , T ủ   ớ   C       ủ  ã  ặ       ữ   

                 ẩy                  ộ    ớ   ụ             ẻ   ữ          

  ứ         y          ă  2010    2020       y          ự           ủ  

     ự       â          ệ        ấ  dị    ụ      ý . C     â             ấy 

    dự                              lạ  lợ       ừ   ệ    ả        ,  ỷ lệ     

 ạ    ấ     ,      ả        ặ    ệ       d    ấ  l ợ               ợ   ả  

   ệ . V ệ     y    ổ            ý  l  lự       d y   ấ                 iao 

            ộ                ả                 â : -31 USD/ ấ  CO2e. Do 
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 ây,                         ữ                            -      ấ  C   

Lai – D    Q ấ     l                   y        ý         y        . C    

 ớ     l    ệ   ă          ử dụ         l ệ                 y    ổ        

l ệ  CNG          ý . 

a. Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính sau có thể áp dụng cho 

khu vực đô thị ở khu kinh tế ven biển Chu Lai, Dung Quất và Vũng Áng: 

Bảng 5.13. Các mô hình công nghệ giảm phát thải khí nhà kính đề xuất cho 

khu vực đô thị của kinh tế các-bon thấp Chu Lai, Dung Quất và Vũng Áng 

Nhóm giải 

pháp 
Đề xuất cụ thể 

G ả         y 

  ạ  ,          

 ây dự   

P                   ị     ,   â     ệ              ớ  l ợ   

       ả    ấ  

Xây dự         dụ               ẩ                          

     ị,                   ,  ử dụ           l ệ       

   ệ … 

G ả        ử 

dụ    ă   

l ợ        ạ  

K  y         l    ặ ,  ử dụ   d         ớ        ă   

l ợ    ặ        ố   ớ       ộ dâ ,        ạ ,          

L    ặ   ệ   ố                    ộ    ử dụ        ặ       

     ệ      

K  y              ộ dâ          ạ     ây dự    ầ  

         ụ   ụ      ấ ,   ạy   y           ệ  

G ả        ử 

dụ    ă   

l ợ          ệ  

     ệ    ả 

T y      y  ,      ộ     â  dâ   ử dụ     ệ         ệ  

Đẩy  ạ           ứ ,      ạ          ,      ủ   ả          

 ây dự                 y          ử dụ   

V    ộ          ả  dầ     l ạ   ỏ  ử dụ           ,     

 ủ     y     ố                      ị           

Sử dụ    ủ lạ          ệ   ă   l ợ g 

Sử dụ     y                           ệ   ă   l ợ   

Sử dụ    è               ệ    ấ      

b. Các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính sau có thể áp 

dụng cho lĩnh vực giao thông vận tải của khu kinh tế ven biển Chu Lai, 

Dung Quất và Vũng Áng: 
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Bảng 5.14. Các mô hình công nghệ giảm phát thải khí nhà kính đề xuất cho 

lĩnh vực giao thông vận tải của khu kinh tế các-bon thấp Chu Lai 

Nhóm giải pháp Đề xuất cụ thể 

K           ấ  

l ợ            ệ  

Y    ầ          ,  ả  d ỡ       ử    ữ   ị    ỳ,  ả  

 ả          ẩ         ả                      ị      

      ă  

C  y    ổ ,    y 

          l ệ  

K  y        ,       ớ        ộ   ử dụ         l ệ       

     ố   ớ      l ạ          ả ,                d      

xe taxi 

C  y    ổ   ừ   ạy dầ         ạy             l ạ     

buýt 

Đầ          ạy   ệ    ụ   ụ   ă                     

d  lị   

Tổ   ứ             

 ợ  lý 

N       ứ    â  l ồ  ,  ổ   ứ              ợ  lý 

Tă           ạ   ộ        ả                   ộ  , 

 ạ              â  

K  y          ử dụ       ạ                ố 

c. Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính sau có thể áp dụng cho 

lĩnh vực sản xuất điện năng của khu kinh tế ven biển Dung Quất và Vũng 

Áng: 

Bảng 5.15. Các mô hình công nghệ giảm phát thải khí nhà kính đề xuất cho 

lĩnh vực sản xuất điện năng của khu kinh tế Dung Quất và Vũng Áng 

Đề xuất cụ thể 

C       ệ l       ầ         ầ       

Đố              ( ố           ) 

K                  ỗ   ợ  (IGCC- Integrated Gasification Combined Cycle) 

K    ự                  ỗ   ợ  

T          ớ   ạ  

d. Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính sau có thể áp dụng cho 

lĩnh vực sản xuất thép của khu kinh tế ven biển Dung Quất: 
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Bảng 5.16. Các mô hình công nghệ giảm phát thải khí nhà kính đề xuất cho 

lĩnh vực sản xuất thép của khu kinh tế Dung Quất và Vũng Áng 

Đề xuất cụ thể 

Hệ   ố   d             ố      

P      ệ  dự               ệ     l      (BFG), COG 

T    ồ     ệ   ừ l               

T    ồ     ệ        y           

T    ồ     ệ   ợ  lý  ừ l    ổ    y (BOF) 

P         ự             BF 

Hệ   ố         ộ       (PCI) l      

Đ         ấ   ỏ   (TSC)             dả  (SC)     l ạ                     

chính 

Cấ     ệ                 

L    ặ           ụ   ồ   ầ     

T      ị       ầ         ả    ấ       

L   ố        l ệ    y 

C       ệ             y lệ h tâm (Eccentric Bottom Tapping - EBT) 

G      ệ      l ạ        ả  (FUCHS) 

Nâ         ệ    ả   y          

Nâ         ệ    ả            

e. Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính sau có thể áp dụng cho 

lĩnh vực lọc hóa dầu của khu kinh tế ven biển Dung Quất: 

Bảng 5.17. Các mô hình công nghệ giảm phát thải khí nhà kính đề xuất cho 

lĩnh vực sản xuất điện năng của khu kinh tế Dung Quất 

Đề xuất cụ thể 

Vệ        ồ    ố    ự    y   

Tố           ệ   ă          ụ                ị l      

T    ồ            

T    ồ       ố         dụ             ệ  

L    ặ   ầ   ố      d    ấ  
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5.3.6.2. Lĩnh vực quản lý chất thải 

C     ả               ệ  ử lý   ấ    ả           ớ    ả             

  ợ     dụ                              -      ấ  C   L  , D    Q ấ     

V    Á  : 

- Xử lý kỵ khí; 

- Ủ phân compost; 

- Xử lý sinh h         ; 

- Thu hồ       ã      (LFG)    sản xuấ   ă   l ợng; 

- Đốt khí bãi rác (LFG); 

- Thu hồ   ă   l ợng từ  ốt rác.  

5.3.7. Mô hình hệ thống quản lý năng lƣợng: 

Mụ        ủ            ả  lý  ă   l ợ     y l            ổ   ứ        

l        ệ   ố                 ầ            â         ệ    ả  ă   l ợ  ,  ồ  

  ệ    ấ   ă   l ợ  ,   ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ  . V ệ     dụ        

   ẩ    y        ả         ả                           ộ                ác 

có l                           ă   l ợ               ả  lý  ă   l ợ    ộ  

      ệ   ố  . M         y           dụ           d         ệ    ạ   ộ   

                      C   L  , D    Q ấ     V    Á  . V ệ     dụ         

công   ụ    ộ               ủ   ấ   ả      ấ       ứ   ă          ổ   ứ     

 ặ    ệ  l           ủ  lã    ạ        ấ   ủ      d         ệ . 

M         y dự               ổ  ả       l     ụ  H ạ    ị   – T ự  

  ệ  – K        – H     ộ   (PDCA)         ợ    ả  lý  ă   l ợ       

  ự    ễ          y  ủ   ổ   ứ ,                    Hình 5.4. T       : 

Hoạch định:                    ă   l ợ            l              , 

      ỉ  ố   ệ    ả  ă   l ợ   (E Pl ),      ụ      ,   ỉ              ạ   

      ộ    ầ                lạ        ả       â         ệ    ả  ă   l ợ   

     ợ   ớ              ă   l ợ    ủ   ổ   ứ ; 

Thực hiện:   ự    ệ       ạ         ộ     ả  lý  ă   l ợ  ; 
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Kiểm tra:      d  ,    l                           ặ               ủ  

  ạ   ộ        ị     ệ    ả  ă   l ợ                  ,  ụ        ă   l ợ   

                 ả; 

Hành động:   ự    ệ        ộ       ả       l     ụ    ệ    ả  ă   

l ợ       ệ   ố     ả  lý  ă   l ợ   (E MS). 

 

Hình 5.4: Mô hình quản lý năng lƣợng cho các doanh nghiệp khu 

kinh tế Chu Lai, Dung Quất và Vũng Áng 

a. Trách nhiệm của lãnh đạo 

Lã    ạ        ấ    ả    ứ    ỏ          ủ               ệ   ỗ   ợ  ệ 

  ố     ả  lý  ă   l ợ       ả       l     ụ    ệ  lự   ủ   ệ   ố   thông qua 

  ệ : 

- X    ị  ,       l  ,   ự    ệ     d y                 ă   l ợ  ; 

- C ỉ  ị    ạ  d ệ  lã    ạ         d yệ        l    ộ    ả  lý  ă   

l ợ  ; 

- C     ấ         ồ  lự   ầ                 l  ,    dụ  , d y         ả  

      ệ   ố     ả  lý  ă   l ợ        ệ    ả  ă   l ợ        lạ ; (C   
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   ồ  lự   ồ     ồ    â  lự ,         ă      y      ,         ệ    

   ồ  lự           ). 

- N           ạ               ớ    ợ                ệ   ố     ả  lý 

 ă   l ợ  ; 

- T     ổ                ầ              ủ    ả  lý  ă   l ợ    ớ      

             ổ   ứ ; 

- Đả   ả            ụ            ỉ       ă   l ợ     ợ        l  ; 

- Đả   ả             ỉ  ố   ệ    ả  ă   l ợ   (E Pl )      ợ   ớ   ổ 

  ứ ; 

- X         ệ    ả  ă   l ợ           ạ    ị   d    ạ ; 

- Đả   ả                 ả   ợ     l                       ữ   

   ả                  ị  ; 

- T               ộ               ủ  lã    ạ . 

b. Chính sách năng lƣợng 

C           ă   l ợ     ả                  ủ   ổ   ứ          ệ   ạ  

  ợ   ả         ệ    ả  ă   l ợ  . Lã    ạ        ấ    ả       ị   chính 

      ă   l ợ       ả   ả             sách này: 

- Phù hợ   ớ   ặ           y     ử dụ             ụ  ă   l ợ    ủ   ổ 

  ứ ; 

- B    ồ           ả       l     ụ    ệ    ả  ă   l ợ  ; 

- B    ồ           ả   ả   ự  ẵ                     ồ  lự   ầ        

    ạ    ợ       ụ            ỉ     ; 

- B    ồ            â    ủ     y    ầ       lý        y    ầ        

 ợ           ổ   ứ   ă    ý l               ệ   ử dụ  ,        ụ      ệ    ấ  

 ă   l ợ    ủ   ổ   ứ ; 

- Đ              ổ       ệ        l                   ụ            ỉ 

      ă   l ợ  ; 

- Hỗ   ợ   ệ               ả    ẩ , dị    ụ      ệ    ấ   ă   l ợ   

        ỗ   ợ           ả         ệ    ả  ă   l ợ  ; 

- Đ ợ  l          ă   ả        y    ạ   ớ   ấ   ả      ấ         ổ   ứ ; 

- Đ ợ   ị    ỳ                          ầ . 
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c. Hoạch định năng lƣợng 

Tổ   ứ    ả               l          ă   ả              ạ    ị    ă   

l ợ  . V ệ    ạ    ị    ă   l ợ     ả    ấ        ớ              ă   l ợ   

     ả  d             ạ   ộ    ả       l     ụ    ệ    ả  ă   l ợ  . 

H ạ    ị    ă   l ợ     ả       ồ                ạ   ộ    ủ   ổ 

  ứ         ả          ớ    ệ    ả  ă   l ợ  . 

Xem xét năng lượng: 

Tổ   ứ    ả   ây dự  , l    ồ       d y       ệ           ă   l ợ  . 

P           l                 ử dụ       ây dự            ă   l ợ     ả  

  ợ  l          ă   ả . Đ   ây dự       x    ă   l ợ  ,  ổ   ứ    ả : 

- P â         ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ              dữ l ệ     

l        dữ l ệ      ,       l :                  ồ   ă   l ợ     ệ   ạ ; 

           ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ               ứ      ệ   ạ . 

- T            â         ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ     y,      

              ự   ử dụ    ă   l ợ          ,       l :                    , 

       ị,  ệ   ố  ,                â   ự l     ệ       ổ   ứ ,   ặ   ớ  d    

       ủ   ổ   ứ ,    ả                       ệ   ử dụ             ụ  ă   

l ợ  ;      ị     ệ    ả  ă   l ợ     ệ   ạ   ủ       ,        ị,  ệ   ố  ;  ớ  

       ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ               l  . 

- N        ,      ị     ứ  ự            l    ồ            ộ   ả         ệ  

  ả  ă   l ợ  . (C       ộ         l                ồ   ă   l ợ        

 ă  ,   ệ   ử dụ    ă   l ợ        ạ    ặ         ồ   ă   l ợ      y     

    ,      ă   l ợ    ừ   ấ    ả ). 

X        ă   l ợ     ả    ợ                  ữ      ả             

     ị  ,              ứ          y  ổ  lớ                 ấ ,        ị,  ệ 

  ố     ặ               . 

Đường cơ sở năng lượng: 

Tổ   ứ    ả        l   (   )              ă   l ợ               ệ   ử 

dụ              ừ lầ           ă   l ợ    ầ      ,                 ỳ dữ l ệ  

thích hợ   ớ    ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ    ủ   ổ   ứ . N ữ      y 

 ổ       ệ    ả  ă   l ợ     ả    ợ     l          (   )              ă   

l ợ     y. 
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P ả    ự    ệ             ỉ    ố   ớ  (   )                    ộ    y 

              ợ  sau: 

- C     ỉ  ố   ệ    ả  ă   l ợ   (E Pl )             ả        ệ   ử 

dụ             ụ  ă   l ợ    ủ   ổ   ứ ,   ặ  

- C    ữ      y  ổ  lớ               ,                    y      ệ 

  ố    ă   l ợ  ,   ặ  

- T     ộ                   ị      ớ . 

P ả  d y        l    ồ    (   )              ă   l ợ  . 

Chỉ số hiệu quả năng lượng: 

Tổ   ứ    ả                  ỉ  ố   ệ    ả  ă   l ợ          ợ      

  ệ       d         l       ệ    ả  ă   l ợ    ủ   ổ   ứ . P ả  l    ồ    và 

                 y                    ị                     ỉ  ố   ệ    ả 

 ă   l ợ  . 

C     ỉ  ố   ệ    ả  ă   l ợ     ả    ợ                      ớ  

             ă   l ợ              ợ . 

Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động quản lý năng 

lượng: 

Tổ   ứ    ả        l  ,    dụ      d y          ụ            ỉ       ă   

l ợ   dạ    ă   ả         ộ        ứ   ă  ,      ấ ,             ặ        

       ợ          ạ      ổ   ứ . P ả        l                    ạ    ợ      

 ụ            ỉ        y. 

C    ụ            ỉ        ả    ấ        ớ              ă   l ợ  . C   

  ỉ        ả    ấ        ớ       ụ      . 

K         l                   ụ            ỉ     ,  ổ   ứ    ả           

    y    ầ       lý    y    ầ      ,         ộ      ả         ệ    ả  ă   

l ợ  ,  ã   ợ                           ă   l ợ  . Tổ   ứ         ả      

xét các        ệ           ,                  d      ủ      ,     lự       

        ệ               ủ  các bên quan tâm. 

Tổ   ứ    ả        l  ,   ự    ệ     d y              ạ         ộ      

 ạ    ợ       ụ           ỉ       ủ      . K    ạ         ộ     ả      

 ồ : 

- V ệ  ấ   ị            ệ ; 
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- P        ứ                      ạ    ợ        ỉ            lẻ; 

- T y    ố                                   ộ   ả         ệ    ả 

 ă   l ợ  ; 

- T y    ố                                        ả. 

K    ạ         ộ     ả    ợ  l          ă   ả                   

  ữ      ả                  ị  . 

d. Áp dụng và vận hành 

Tổ   ứ    ả   ử dụ            ạ         ộ            ả  ầ          

 ừ             ạ    ị         ệ     dụ              . 

e. Kiểm tra 

Theo dõi, đo lường và phân tích: 

Tổ   ứ    ả   ả   ả            ặ               ủ    ạ   ộ        ị   

  ệ    ả  ă   l ợ     ợ       d  ,    l          â              ữ      ả   

            ạ    ị  .  

P ả  l    ồ              ả      d         l          ặ             . 

P ả       ị         dụ        ạ      l      ă   l ợ  ,      ợ   ớ  

  y        ứ   ộ   ứ   ạ   ủ   ổ   ứ            ủ         ị      d         

l    . (P ạ      ủ    ệ     l             ừ   ệ    ỉ  ử dụ       dụ    ụ    

      dụ    ố   ớ       ổ   ứ    ỏ          ệ   ố        d         l     

       ỉ     ợ       ố   ớ  ứ   dụ     ầ           ả  ă    ổ    ợ  dữ 

l ệ              â        ự  ộ  . Tổ   ứ  l             ị                ứ  

                  l    ). 

Tổ   ứ    ả       ị       ị    ỳ                  ầ     l      ủ  

    . Tổ   ứ    ả   ả   ả              ị   ợ   ử dụ              d         

l          ặ                     dữ l ệ                    ả  ă       lặ . Hồ 

     ệ     ẩ              ứ             l    ộ               ộ     lặ    ải 

  ợ  d y    . 

Tổ   ứ    ả               ử lý   ữ       lệ                ệ    ả  ă   

l ợ  . 

K     ả  ủ        ạ   ộ     y   ả    ợ  d y    .  

Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác: 
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Tổ   ứ    ả            ự   â    ủ     y    ầ       lý        y    ầ  

         ổ   ứ   ă    ý l               ệ   ử dụ             ụ  ă   l ợ   

 ủ      ,             ả               ợ    ạ    ị  . 

Hồ                 ả           ự   â    ủ   ả    ợ  d y    . 

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng: 

Tổ   ứ    ả                      ộ   ộ             ả             

  ạ    ị  ,     ả   ả   ệ   ố     ả  lý  ă   l ợ  : 

- P    ợ   ớ           ặ   ã   ạ    ị         ả  lý  ă   l ợ       

 ồ   ả     y    ầ   ủ          ẩ    y; 

- P    ợ   ớ       ụ            ỉ       ă   l ợ    ã   ợ        l  ; 

- Đ ợ     dụ      d y      ộ         ệ  lự      ả         ệ    ả  ă   

l ợ  ; 

P ả   ây dự        ạ      lị                                     ạ      

 ầ              ủ                        ự    ợ                          ả 

 ủ      lầ              ớ    . 

V ệ  lự          y                                        ả   ả   ả  

                          ủ                    . 

Hồ             ả            ả    ợ  d y          ợ              lã   

 ạ        ấ . 

Sự không phù hợp, khắc phục, hành động khắc phục và hành động 

phòng ngừa: 

Tổ   ứ    ả    ả    y    ự            ợ    ự             ẩ         ệ  

       ụ       ự    ệ        ộ          ụ           ộ           ừ ,  ồ  

  ữ    ộ  d       : 

- X        ự            ợ    ặ   ự            ợ       ẩ ; 

- X    ị      y     â   ủ   ự            ợ    ặ             ợ  

     ẩ ; 

- Đ             ầ        ộ       ả   ả        ự            ợ  

       ảy      ặ            d ễ ; 

- X    ị        ự    ệ            ộ          ợ   ầ       ; 

- D y      ồ             ộ          ụ           ộ           ừ ; 
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- X              ệ  lự   ủ        ộ          ụ    ặ        ộ   

        ừ    ợ    ự    ệ . 

H     ộ          ụ           ộ           ừ    ả       ợ   ớ   ứ  

 ộ               ủ    ữ    ấ       ự       ặ       ẩ       ữ    ệ   ả    

  ệ    ả  ă   l ợ    ặ    ả . 

Tổ   ứ    ả   ả   ả    ự    ệ         y  ổ   ầ         ố   ớ   ệ   ố   

  ả  lý  ă   l ợ  . 

f. Xem xét của lãnh đạo 

Đị    ỳ      ạ  , lã    ạ        ấ    ả           ệ   ố     ả  lý 

 ă   l ợ    ủ   ổ   ứ      ả   ả   ự      ợ ,  ầy  ủ      ệ  lự  l     ụ  

 ủ   ệ   ố  . 

5.3.8. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn công nghệ giảm phát thải khí nhà 

kính và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với ba khu kinh tế Chu Lai, 

Dung Quất và Vũng Áng 

V ệ           lự               ệ        dự           ộ         : 

(1). T                        ộ  ổ   ớ          ệ. T          y   ợ  

dự       T         ố 04/2014/TT-BKHCN  ủ  Bộ K           C       ệ 

   H ớ   d                   ộ         ệ  ả    ấ . 

(2). T                    lự               ệ   ả         ả          

              ứ    ớ        ổ         . C              y   ợ   ây dự   dự  

     H ớ   d    ủ  UNEP                  ầ          ệ                  

  â           ụ      . 

S    ây   ớ     ệ                       ử dụ                           

            ệ   ả         ả                        ứ    ớ        ổ         .  

 

Bảng 5.18. Tiêu chí lựa chọn ưu tiên công nghệ giảm phát thải khí nhà kính 

và thích ứng với biến đổi khí hậu 

TT Tiêu chí Mô tả tiêu chí 

1 Chi phí Đây l       quan tr ng nhất của các tiêu chí trong 

việc quy    ịnh công nghệ s    ợ   ầ              

s    ợ   ầ                    nh     ợc k t quả 

mong muố . T          y   ợc th  hiện thông qua 

hai y u tố: các chỉ số v  chi phí và tài chính. 

1.1 C        ầ     Căn cứ                  ầ                  ệ, chi 



268 

 

TT Tiêu chí Mô tả tiêu chí 

phí xây dự        , phí chuy      ợ  ,   …    

 ạ    ợc công nghệ này. Công nghệ             ầu 

     ấp s    ợ        ộ      . 

1.2 C               , 

 ả  d ỡ   

(O&M) 

Dựa trên những tính toán các chi phí khác n       

phí bả  d ỡ         ă ,           ạ   ộng công 

nghệ,   … C         ấ           ợ         m số 

       . 

1.3 C         ả  

       ả  KNK 

Că   ứ     dự               ủ              ệ    

  ả         ả              . C         ấ         

  ợ            ố        . 

2 T     ă     ả  

       ả  KNK 

Đây l   ột tiêu chí rất quan tr     ố           

công nghệ    dự           ớ         l    ủa công 

nghệ phó với bi    ổi khí h u. Công nghệ có ti m 

 ă     ảm phát thải khí nhà kính cao s    ợc cho 

            . 

3 Lợ             

       

Đ  giả  l ợng phát thải khí nhà kính, thích ứng với 

bi    ổi khí h u và cải thiệ          ng, công nghệ 

này phải mang lại những lợ              ng. 

3.1 C ấ  l ợ   

không khí 

T          y            ấ  l ợng không khí thông 

qua nồ    ộ giảm của các loạ       ộc hại và bụi. 

3.2 Đấ  T          y   ợc dựa trên ti    ă           ống 

ô nhiễ   ất thông qua việc hạn ch  l ợng chất thải 

thải r n thả             ng. 

3.3 N ớ  Tiêu chuẩ    y                ă      nâng cao 

hiệu quả sử dụ     ớc trong sản xuất, và giảm 

l ợ     ớc thải xả             ng. 

4 Lợ       ã  ộ  Giố       lợi ích kinh t , lợi ích xã hội cần phải 

  ợ                               ệ. Công nghệ 

tốt có lợi v  mặt kinh t  và xã hộ    ợc coi là công 

nghệ phù hợp vớ       ớng phát tri               

lai. Lợi ích xã hộ    ợc th  hiện qua bốn y u tố sau 

 ây: 

4.1 C   ộ    ệ  l   Lợi ích từ một công nghệ tố     xã hộ    ợc th  

hiện trong khả  ă    ủ          tạ         ội việc 

làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Vì v y, chỉ tiêu này 

  ợc sử dụ                           ủa xã hội 

nói chung. Công nghệ có ti    ă    ạo ra công việc 

hoặc tạo ngành mới s    ợ                  . 

4.2 Sứ    ỏ  Tiêu chí này s             ả  ă   l     ảm nguy 

      sức khỏ       ệnh hoặc tai nạ  l    ộng, 
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TT Tiêu chí Mô tả tiêu chí 

hoặc nâng cao chấ  l ợ   l    ộng và cuộc sống. 

4.3 N      ứ  Một công nghệ mớ    ợc chuy n giao và ứng dụng 

là mộ      ộ     ti p c n với khoa h c hiệ   ại, mà 

lầ  l ợt s  giúp nâng cao nh n thức v  các vấ     

mới. Ngoài các lợi ích kinh t , công nghệ   y      

giúp nâng cao nh n thức v  các vấ     bảo vệ môi 

    ng. 

5 Lợ              Đ             ầu công nghệ phải nhìn vào khía 

cạnh kinh t , vì mụ        ủ   ổi mới công nghệ là 

tạo ra lợi ích kinh t , hay cụ th     ,          

nh  . Đồng th i, phát tri n một công nghệ mới phải 

    ứng các mục tiêu tổng th ,    l ,     ảm bảo sự 

phát tri n của tất cả           d ện: kinh t , xã hội 

           ng. Các nhóm tiêu chí v  lợi ích kinh t  

  ợ       ịnh thông qua ba y u tố d ớ   ây: 

5.1 P                  T          y       iá sự           ủa công nghệ 

   ổ   ịnh kinh t  và phát tri n thông qua các hoạt 

 ộ                n các ngành công nghiệp mới, tạo 

            ầ    ,  ây dự      d y           hạ 

tầng, giảm chi phí và m  ra nhi       ội cho doanh 

nghiệp, vv 

5.2 T      ệ   ă   

l ợ   

Công nghệ hiệ   ại sử dụ                 ă   l ợng 

    ảm bả           ă   l ợng quốc gia. Mặt khác, 

sử dụ    ă   l ợ         ện, nhiệ    ện có th  phát 

               . D    ,             ệ có hiệu quả 

 ă   l ợ                ợ                  .  

5.3 Câ               

(BoP) 

T          y                ă    ủa công nghệ    

góp phần làm giảm chi phí chuy    ổi ngoại tệ,  ặc 

biệt thông qua việc giảm nh p khẩu nguyên liệu. 

Đ  u này s  góp phần vào sự phát tri n kinh t  ổn 

 ịnh và b n vững và giảm phụ thuộc vào nh p 

khẩu. 

5.3.9. Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho các hoạt động 

giảm phát thải khí nhà kính ở ba khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất và 

Vũng Áng 

Đ                         ệ    ả  ủ    ệ   ổ   ớ          ệ  ố   ớ  

 ấ       ả         ả                    ầ    ả   ây dự    ộ   ệ   ố      

 ạ ,              ẩ       ứ         ả                ủ                 . Từ 

  ,             dự     ổ   ớ          ệ   ợ    ự    ệ ,                      
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 ị                ứ    ả         ả   ạ    ợ                     ụ       

  ả         ả         ủ                 . 
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Hình 5.5: Mô hình đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) mức phát thải khí 

nhà kính của ba khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất và Vũng Áng 

 

Kết Luận chƣơng V 

Báo cáo  ã  ây dự             ổ           các             C   L  , 

D    Q ấ     V    Á  ,      ồ    y   ạ  ,  ị     ớ             ,  ổ   

               ả              ,  ớ       l ợ          ả                    ă  

2020     ây dự                                     -      ấ      các KKT. 

Xây dự    ộ                     -      ấ          ả  l        ớ   ố  

 ớ        ớ                      ệ             ớ . N       ớ   ã    dụ      

       y,     ã   ứ          ợ    ệ    ả   ả         ả                  ẩy 

       ệ   ă   l ợ  ,  ử dụ    ă   l ợ        ệ    ả,           ấ    ả ,       

              ả  lý  ồ    ộ          ạ               ữ            ả  lý    

d         ệ . T     ợ   ấ      ử dụ    ă   l ợ          ệ       ệ    ả, 

      ớ    ệ        ẩy        ,      ử dụ     ấ    ả ,       ả    ợ      l   ộ  

        ữ     ả                       ữ   cho                   V ệ  N  . 

M                      -      ấ  C   L   – D    Q ấ           ấ        ụ 

Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương 

Ban quản lý dự án 

Chủ dự án 

Hệ thống MRV quốc gia 

- Đánh giá công nghệ; 
- Phối hợp với các Sở 
ban ngành liên quan cấp 
phép đầu tư dự án; 
- Hướng dẫn chủ dự án 
thực hiện việc đo đạc, 
lưu trữ số liệu phục vụ 
tính toán phát thải khí 
nhà kính từ dự án; 

- Xây dựng và nộp đề xuất 
dự án giảm phát thải KNK; 
- Đo đạc và lưu trữ các số 
liệu phục vụ tính toán phát 
thải khí nhà kính từ dự án; 
- Báo cáo mức giảm phát 
thải khí nhà kính từ dự án. 

- Chỉ định bên thứ 3 
thẩm định mức giảm 
phát thải KNK từ các dự 
án; 
- Ban hành văn bản, 
chứng chỉ công nhận 
mức giảm phát thải KNK 
từ các dự án; 
- Ban hành văn bản công 
nhận tổng mức giảm 
phát thải của khu kinh 
tế; 

- Đăng ký mục tiêu giảm 
phát thải KNK của khu kinh 
tế; 
- Báo cáo danh sách các dự 
án giảm phát thải và mức 
giảm phát thải đạt được; 



272 

 

 ỗ   ợ     lự                    ả  lý  ị            d         ệ          ệ  

  ả  lý        ả  KNK,  ả    ả       ụ                 ,             ã  ộ . 

T y      ,   ệ    ự    ệ                         -      ấ             

                 ứ . Đ         ụ    ữ        ả    y      ầ    ả       ữ   

               ỗ   ợ      ợ        ệ   ổ   ớ          ệ. T                  

     ộ   ố                       ộ    â                                     

           -      ấ      l :                ả            ă   l ợ  ;       

        y                ệ   ă   l ợ          ộ      ình và trong ngành 

công     ệ ;                  ẩy   y  ộ        ố              ệ ;       

        y          ử dụ         ạ  ;               y                    

 ă   l ợ        ạ                                           ữ  . 
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6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Đ       ã   ự    ệ                Hợ   ồ   KHCN    T  y           

     ã  ă    ý,  ụ    :  

- Đã       l   8        ả             ă  2013    2014      ả         

             l ệ ,  ố l ệ   ủ  18                     . Đ     ã       ổ ,   ả  

l              ả  ý       ủ            ả  lý                , lã    ạ      

d         ệ                                     ,         ệ  ả    ấ         

            ủ  N     ớ      ổ   ớ          ệ   ả         ả              . 

- Đã       l   1               ,   ả                       ệ   ạ  K   

        T â  Q y      K           C   Hả , T     Q ố                    

                  ấ . 

- Đã                     ủ  156    y          4          ổ    ợ  

     4 l     ự          ứ              ổ    ợ   ủ              ợ   ồ     y 

 ị  . 

- Đã            3                 ,  ổ             ả         ứ   ủ     

         ă    ý. 

- T             ạ  2   ạ             y      l                   . 

- K     ả         ứ   ủ                    ả  lý                ,        

       ả  lý       ớ                         ự    ễ          ứ          ệ  

     ă   ả         y      ả  lý         ệ   ả               ả              , 

   y                 ứ ,  ổ   ớ          ệ           ấ     ớ              

                                   ộ         ạ            ố . 

- K     ả         ứ                  ổ   ớ          ệ   ả       

  ả                   K           V    Á      C   L  , D    Q ấ   ã 

   y              dụ         ự       ả  lý  ạ                      . 
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7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Đ      “N       ứ                   ,  ị     ớ    ổ   ớ          ệ 

     ả                       ớ    ớ              các bon   ấ       ợ   ớ  

       ệ    ự       V ệ  N    ố   ớ                          ” d  H ệ   ộ  

C        ệ             V ệ  N        ợ   ớ   ộ   ố                 ứ  

 ầ                 ổ            ự    ệ         ă  2013    2014  ã   ự    ệ  

  ợ   ụ       l : Đ    ấ                     ị     ớ    ổ   ớ          ệ 

         ả             ứ  ,   ả                    ,   ớ    ớ              các 

bon   ấ       ợ   ớ         ệ    ự       V ệ  N    ố   ớ                  

        . 

T                  ứ        lý l         ự    ễ      ổ   ớ          ệ 

                ớ    ớ              các       ấ ;       ả   ả     ,          

 ố l ệ ,     l ệ    ự      ừ 18                     ;          ệ   ủ   ộ   ố 

  ớ                           ,              ứ          ã            ự    ạ   

                  ,          ứ         ả                ủ                      

      ă  2010    dự      ứ         ả                ă  2020    o các 

                    .  

Từ       ả         ứ    ệ    ạ               ệ         dụ    ạ      

           ;   y   ạ                                   ă  2020;      ớ   

                   ệ           ấ   ủ      l     ự   ă   l ợ  ,  ả    ấ       

    ệ ,  ả    ấ      , lâ             ử lý   ấ    ả ,         ã      ấ    ợ  

 ị     ớ    ổ   ớ          ệ      ộ   ố l     ự                 ứ       

  ả                                    ă     ả         ả . Đ       ã  ây dự   

  ợ        ả         ả              à kính                     , lợ       ố  

 ớ        ả             l             lự          dụ           ự    .  

Đ        ả        ổ   ớ          ệ   ả         ả                      

         ộ   ố                 ,              ự    ệ   ớ  l         y    ịnh. 

D    y,         ã         ứ            ,              ệ        ủ  N     ớ  

    ổ   ớ          ệ                      ệ           ấ           ;   â  

              ả ,       ă          ự    ệ      ừ         ấ                  

            ị     ớ    ổ   ớ          ệ       ặ       ủ                  

        .  

N       ,  ộ          ữ         ả         ứ            ự      ủ         
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l :      ấ    ợ                  ổ   ớ          ệ     3                 

     l  C   L  , D    Q ấ  và V    Á  . T                            y, 

        ụ          ố   ớ   ừ                     ụ         ả         ả      

          ủ   ừ    ỉ  ,     . 

Kiến nghị 

- Đ     ị Bộ T      y      M         , B     ủ    ệ               

K                   ệ   ụ   ụ               ụ         ố      ứ        ớ  

      ổ              ệ    u       ả         ứ   ủ        . 

- Đ     ị             ứ                dụ                  khu kinh 

             ấ   ố   ớ  3                      l  C   L  , D    Q ấ  và V    

Á g. 

- T     l                KHCN   ố              ứ          ệ     

      ấ        l     ự   ă   l ợ  ,          ệ ,                 ả      ử lý 

  ấ    ả . 

- T     l                            ệ           ấ   ạ      KKT     

    . 

- N       ứ            ệ   ố             d                            

d              ấ . 

- B             ă   l ợ        ạ   ớ         ớ    ă       ủ        

  ệ        y                      ệ     ,   ệ   ừ  ố                ố , … 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ GIẢM PHÁT THẢI 

KHÍ NHÀ KÍNH ƢU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI 

CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN 

1. C       ệ                         ỗ   ợ  IGCC 

2. C       ệ l       ố                      ố           ớ   ạ  

3. C       ệ  ả    ấ    ệ   ừ  ă   l ợ        ạ  (  ệ     ,   ệ   ặ       

     ệ         ố ). 

4. C       ệ         ,      ạ          ạ     ệ   ử       ợ  (IC); 

5. C       ệ         ,      ạ            ộ   â    ả     ; 

6. C       ệ             ệ                 y                    ị d   ộ  , 

 ệ   ả    ị       dữ l ệ ,   ầ           ả         ấ  dị    ụ       ị 

     ă  ; 

7. C       ệ         ,      ạ       ệ   ố        ; 

8. C       ệ  ả   ả         ,          ạ       ả                   ứ  

cao; 

1. C       ệ ả                        ây; 

2. C       ệ   ệ   ử l      ạ  (FE); 

3. C       ệ             ; 

4. C       ệ         ,      ạ             ị           ,  ộ       ổ    ệ   ử 
       ấ  d                ệ ,                   ạ ; 

5. C       ệ    y          l     ữ        ồ   ă   l ợ        ạ ; 

6. C       ệ         ,      ạ          ấ    ấ      ,      ộ               
          ự  ộ            ệ   ố          ị  ồ    ộ                 y 

l       dầ ,       y   ệ ,       y     ă  , dây    y    ả    ấ  

  ự    ẩ , d ợ    ẩ ,   â     ,              , lâ ,   ủy,  ả   ả     

             ủy; 

7. C       ệ         ,      ạ         ị    dụ    ụ    l          ệ  ớ ; 

8. C       ệ         ,      ạ       ; 

9. C       ệ              ả    ấ        y      (CAD/CAM/CAE),      

   ệ  ả    ấ  l      ạ  (FMS),         ệ  ả    ấ        ợ  (CIM)    

 ả    ấ   ả    ẩ      ộ   ứ   ạ     ; 

10. C       ệ             ộ                          ; 

11. C       ệ         ,      ạ , l        ạ   ủy                        ấ  

                         ụ   ụ       dầ     ; 
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12. C       ệ            ệ  ớ          ă  d  dầ     ; 

13. C       ệ         ,      ạ        ủy  ỡ lớ                  ă     ứ  
 ạ ; 

14. C       ệ         ,      ạ    y          ệ       ệ  ớ ; 

15. C       ệ         ,      ạ                      ộ              ; 

16. C       ệ         ,      ạ       ệ   ố          ị                    ; 

17. C       ệ              l ệ            â ,     lử    ệ ,  l    , l    ; 

18. C       ệ  ử lý     ặ         trong             ặ    ệ ; 

19. C       ệ   ệ     ẩ     ệ   ộ   ấ ;         ệ  ử lý   ấ    ả      y    
   y  ạ            w  e, plasma; 

20. C       ệ         ,      ạ   ệ   ố           ệ   ử (MEMS),  ệ   ố   

          ệ   ử (NEMS)     ả               y   lý  ớ ; 

21. C       ệ           ụ   ụ  ử lý      ễ            ; 

22. C       ệ      ạ ,  ả    ấ            ẩ                ệ  ớ    ụ   ụ 

bả    ả ,              , lâ ,   ủy  ả     d ợ  l ệ ; 

23. C       ệ  ả    ấ      l ạ     ố   ả   ệ   ự     ,    ố       dụ   ố 
  ủy  ả ,   â           ệ  ớ   ạ          ẩ    ố    ; 

24. C       ệ      ạ      l ệ      d  ,         ệ   ử,        ử             
l ệ       hóa (metamaterials); 

25. C       ệ      ạ      l ệ   ừ      ấ ; 

26. C       ệ  ả    ấ   ợ       ặ    ệ ; 

27. C       ệ              ả    ấ      l ệ        ạ       y         

    ệ ; 

28. C       ệ      ạ      l ệ          ,        ẹ,   â     ệ   ớ      

         ặ   ử dụ                             ệ ; 

29. C       ệ  ả    ấ      l ệ    ly    ổ  ợ                         â  

 ử   ấ  l ợ      ,      ớ             ệ   ớ ; 

30. C       ệ  ả    ấ    ly                 ả  ă    ự   â   ủy; 

31. C       ệ      ạ         y   dụ        ấ ,   â     ệ   ớ      

      ; 

32. C       ệ     l ệ         ,  ấ    ụ             ặ  dầ     dầ    ả   ạ     
     ả    ẩ  dầ   ố       ẩ   ấ   ừ API      II (  ặ        

     )     l  ; 

33. C       ệ      ạ                       ấ     y   dụ            ạ  
  y,   ệ ,   ệ   ử,           ố       ; 
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34. C       ệ  ả    ấ   ố   ứ               ấ               ệ    ệ , 

  ệ   ử,      ạ    y; 

35. C       ệ      ạ      l ệ   ợ    ủy       ặ    ệ ,  ợ        ; 

36. C       ệ     l ệ      ; 

37. C       ệ  ả    ấ        ấ ,        ẩ    ụ   ụ          ệ   ố   xét 

    ệ   ự  ộ       ồ    ộ. 
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PHỤ LỤC 2: GIẢI TRÌNH KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 

1. Phƣơng pháp luận kiểm kê khí nhà kính: 

1.1. Kiểm kê KNK trong lĩnh vực năng lượng: 

1.1.1. Công nghiệp sản xuất và xây dựng (sinh ra khí CO2, CH4, N2O): 

Đố   ớ     ồ         ả  CO2: T      ớ   d     ự        ố   ủ  IPCC, V ệ  

N          dụ                            2  ử dụ        ố l ệ            ủ      

  y            ệ. Số l ệ      ố     y       l ệ             y                   

  ợ               Tổ    ụ    ố                    d         ệ        ă . Tiêu 

  ụ  ă   l ợ        ợ   ổ    ợ   ừ           y             â                 ệ  

    ây dự          y  ị    ủ  l     ự   ă   l ợ  . S     ,  ổ   l ợ          ả  

    CO2   ợ             ổ   l ợ       CO2        ả   ừ   ệ   ố   ấ   ả     l ạ  

      l ệ       â       . 

Phát thải CO2 = ∑[(Tiêu thụ nhiên liệu x hệ số phát thải các-bon) – Các-bon đƣợc 

lƣu trữ] x Tỷ lệ Ôxy hóa x 44/12 

Đố   ớ     ồ              ả        CO2:                          1  ã 

  ợ   ử dụ                l ợ          ả        CO2. 

Phát thải ngoài CO2 = ∑(Hệ số phát thải ab x Tiêu thụ nhiên liệu ab) 

a = loại nhiên liệu, b = hoạt động ngành 

1.1.2. Giao thông vận tải (sinh ra khí CO2, CH4, N2O): 

- T      ớ   d     ự        ố   ủ  IPCC, p        ệ         ộ:    dụ   

                1              l ợ   CO2        ả  d      ố l ệ      ố     y       

l ệ       ả         ộ,                ệ  ố        ả   ặ         ủ   ừ   l ạ  

         ệ . Đố   ớ         ả        CO2,                 1        ợ     dụ      

lý do trên. 

- Đ       ủy:    dụ                   1 d    ỉ     ố l ệ         ụ       

l ệ       l ạ        l ệ            ố l ệ      l ợ            ặ          ố         

         ệ  ố        ả      CH4    N2O. 

Đối với phát thải CO2: 

Phát thải CO2 = ∑[(Tiêu thụ nhiên liệu x hệ số phát thải các-bon) – Các bon được 

lưu trữ] x Tỷ lệ Ô xy hóa x 44/12 

Đối với phát thải ngoài CO2: 

Phát thải ngoài CO2 = ∑(Hệ số phát thải ab x Tiêu thụ nhiên liệu ab) 

a = loại nhiên liệu, b = hoạt động ngành 

1.1.3. Thương mại và dịch vụ (sinh ra khí CO2, CH4, N2O): 
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Đố   ớ     ồ         ả  CO2: d         ả   ừ l     ự    y l                

    ớ    ạ   ộ    ả    ấ       ệ            ố l ệ            ị       ừ              

            ấ  dị    ụ l          ả                                  1   ợc áp 

dụ  . 

Phát thải CO2 = ∑[(Tiêu thụ nhiên liệu x hệ số phát thải các-bon) – Các-bon đƣợc 

lƣu trữ] x Tỷ lệ Ôxy hóa x 44/12 

Đố   ớ     ồ         ả             CO2:                 1        ợ   ử 

dụ   d    ữ   lý d         . 

Phát thải ngoài CO2 = ∑(Hệ số phát thải ab x Tiêu thụ nhiên liệu ab) 

a = loại nhiên liệu, b = hoạt động ngành 

 

1.2. Kiểm kê KNK trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp: 

1.2.1. Sản xuất xi măng (CO2): 

T     ây   y    ị         H ớ   d    ử dụ    ố   ủ  IPCC (2000),        

pháp thích hợ    ấ      ớ       l ợ          ả  CO2 l                  2,  ử dụ   

 ố l ệ   ả  l ợ    l    ,        l ợ          ả  CO2  ảy                          

      ả    ấ   l    . T y       d   ạ       ủ   ố l ệ , l ợ          ả   ừ  ả    ấ  

    ă     ợ   ớ                            1.  

Phát thải CO2 = EF(Clinke) * Sản lƣợng Clinke ƣớc tính 

1.2.2. Sản xuất vôi (CO2): 

H ớ   d     ự        ố   ă  2000  ã               ứ              ả      

sau:  

Phát thải CO2 = EF(vôi sống (vôi sống có độ canxi cao)) * sản lƣợng vôi sống + 

EF(vôi sống đôlômit) * sản lƣợng vôi sống đôlômit 

T    GPG 2000,      ố l ệ   ả    ấ                      l ạ     ,  ỷ lệ  ặ  

 ị           l ạ               ợ     dụ  :  ỉ lệ         ộ          /      l     l  

85/15     ỷ lệ      ứ           ớ        ợ    ả  ị   l  0   ừ                      

khác.  

D                         ỷ lệ     l ợ    ủ  C O    C O.M O,  ệ  ố      

  ả   ặ   ị     ợ   ử dụ        Bả   3.4       GPG 2000. Đây l    ự        ố  

       dụ    ả            ứ       ây    EF           ỉ    ệ  ố        ả          

         l ợ   C O   ặ  C O.M O.  

EF1 = Tỷ lệ  ỷ l ợ   (CO2/C O) *     l ợ   C O  

EF1:  ệ  ố        ả           ố       ộ            

EF2 = Tỷ lệ  ỷ l ợ   (CO2/C O.M O) * (C O.M O)     l ợ   

EF2:  ệ  ố        ả           ố    ôlômit 
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1.2.3. Sản xuất amoniac (CO2): 

T      ớ   d   IPCC  ă  1996,                  ợ    ấ      V ệ  N   

l                  1 d   ố l ệ      ố l ợ    ả    ấ              ẵ ,           

l ợ          ụ      ố        ệ   ả    ấ                               ợc.  

Phát thải CO2 (kt) = Sản lƣợng Amoniac * EF(amoniac) 

1.2.4. Sản xuất cacbua (CO2): 

Theo   ớng d n IPCC1996, l ợng khí thải CO2từ quá trình sản xuấtvà sử 

dụngcanxi cacbua có th    ợ   ớ              :  

Phát thải CO2 = Hệ số phát thả  (EF1)   L ợng cacb     ợc sản xuất 

Phát thải CO2 = Hệ số phát thả  (EF2)   L ợ            ợc sử dụng  

EF1: Hệ số phát thả   ối vớ  l ợ            ợc sản xuất  

EF2: Hệ số phát thả   ối vớ  l ợ            ợc sử dụng  

V   ố l ệ                 ợ   ử dụ   l   ố l ệ    ợ    ả  ị         ấ   ả 

l ợ                 ả    ấ   ạ  V ệ  N     ợ   ử dụ          ă    y. D    ,  ổ   

 ố        ả  l   ừ            ả    ấ      ử dụ               . 

1.2.5. Sản xuất sắt thép (CO2): 

T     ớng d n của IPCC, phát thải từ sản xuất s t thépcó th    ợc ớc 

                      c 1 dựa vào sả  l ợng s t thép.  

Phát thải = Sản lƣợng * Hệ số phát thải 

1.3. Kiểm kê KNK trong lĩnh vực chất thải: 

1.3.1. Chôn lấp chất thải rắn (CH4): 

H ớ   d   IPCC  ả   ử   ổ   ă  1996                            ớ       

CH4   ợ         ả   ừ      ã       lấ    ấ    ả      l               ặ   ị      

            FOD. P            ặ   ị     ợ   ử dụ        ố l ệ    ạ   ộ   

          ẵ            ả  CH4   ợ                  ử dụ             ị  ặ   ị    ủ  

IPCC,        â        ầ          ặ                           ớ        ố l ệ  

  ạ   ộ  . C      ứ    ợ   ử dụ                  ả  CH4  ừ      ã       lấ    ấ  

  ả                       FOD        :  

 

 

T       :  

  =  ă          

  =  ă      ố l ệ   ầ       ầ    ợ   ổ     ;  

A = (1 – e
-k
)/ ;  ệ  ố    ẩ           ệ    ỉ    ổ    ố  

CH4 phát thải trong năm t (Gg/yr) = ∑x [(A * k * MSWT(x) * MSWF (x) * L0(x)) * e-k(t-x)] 
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  =       ố  ỷ lệ  ả         -    (1/ ă ) 

MSWT( ) = Tổ   l ợ         ả       ị (MSW)   ợ    ả            ă    (G / ă ) 

MSWF( ) =  ỷ lệ MSW   ợ       lấ   ạ   ã    ấ    ả             ă     

L0(x) (K ả  ă          ả        ) = [MCF( )･DOC(x)･DOCF･F･16/12 (Gg 

CH4/G    ấ    ả )] 

MCF(x) = Hệ  ố        ỉ     -           ă    ( ỷ lệ)  

DOC(x) =          ữ       â   ủy (DOC)        ă    ( ỷ lệ) )(G  C/G    ấ    ả )  

DOCF = Tỷ lệ DOC  ị    y        

F = Tỷ lệ l ợ   CH4             ả   ừ  ã       

16/12 = C  y    ổ   ừ C      CH4 

Tổng kết quả đạt được trong các năm (x): 

CH4 phát thải trong năm t (Gg/năm) = [CH4 phát thải trong năm t – R(t)] * (1-OX) 

T       : 

R(t) = CH4   ợ       ồ  lạ                 ă    (G / ă ) 

OX =  ệ  ố   y     ( ỷ lệ). 

1.3.2. Xử lý nước thải sinh hoạt (CH4): 

T    H ớ   d                         ủ  IPCC      ă  1996,       ớ  

   ẩ   ị                   ả      CH4  ừ   ớ    ả       ồ :  

- X        ặ        ủ   ệ   ố    ử lý   ớ    ả ; 

- Lự              ố      ợ    ấ ;    

- Á  dụ                          ủ  IPCC. 

Ở V ệ  N  ,        ả  CH4  ừ  ử lý   ớ    ả         ạ    ợ   ớ            

      ử dụ                ủ  IPCC               ố  ặ   ị  . 

C          ứ    ợ   ử dụ                       ả  CH4  ừ  ử lý   ớ    ả  

       ạ         :  

 

T       , Tổ     ấ    ả   ữ     (T   l Q       W     - TOW)   ợ   ớ  

            :  

 

T       : 

TOW: Tổ     ấ    ả   ữ     (   BOD/ ă ) 

P: Dâ   ố (1.000      ) 

Ddom: Hợ    ấ   ữ       â   ủy (   BOD/1.000      / ă ) 

1.3.3. Xử lý nước thải công nghiệp (CH4): 

TOW = P * Ddom 

Phát thải = (Tổng chất thải hữu cơ * Hệ số phát thải) – Lƣợng mê-tan thu hồi 
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Đ              ă          ả  CH4  ừ        ồ    ớ    ả           ệ    ợ  

dự       ồ    ộ       ấ   ữ       â   ủy         ớ    ả ,   ố  l ợ     ớ    ả     

     ớ    ủ                 ệ   ử lý   ớ    ả        ệ   ố   y      . P      

       ợ   ử dụ                     ả  CH4  ừ  ử lý   ớ    ả           ệ   ạ      

        V             ồ        ớ         :  

- D             d         ệ    ả       ố  l ợ   lớ    ớ    ả   ữ    ;  

- T          ặ   ớ       COD         d         ệ         ả ;     

- T           ả  CH4  ă   ứ      l ợ   COD  ừ     d         ệ         ả .   

C      ứ    ợ   ử dụ                       ả  CH4  ừ   ớ    ả           ệ  

       :  

 

T       :  

WM:  ổ          ả        -     ừ   ớ    ả               CH4 

TOWi:  ổ     ớ    ả   ữ     l ạ                 COD/ ă . 

EFi:  ệ  ố        ả      l ạ    ớ    ả  l ạ                 CH4/kg COD. 

MRi:  ổ   l ợ         -         ồ    ặ          y  ừ l ạ    ớ    ả  l ạ              

kg CH4. N             ố l ệ ,  ử dụ         ị  ặ   ị   l  „0‟.Đố   ớ          KNK 

 ă  2005  ạ  V ệ  N  ,       ị MRi   ợ       l  „0‟. 

TOWi ( ổ   l ợ     ớ    ả   ữ              ệ )   ợ   ớ                   ức 

sau: 

 

T       : 

TOWind:  ổ   l ợ     ớ    ả   ữ              ệ               COD/ ă  

W: l ợ     ớ    ả             
3
/ ấ   ả    ẩ   

O: Tổ    ả  l ợ    ầ      ủ                 ệ    ợ                  ấ / ă  

Dind: C ấ   ữ       â   ủy          ệ               COD/ 
3
   ớ    ả  

DSind:  ỷ lệ   ấ   ữ       â   ủy          ệ    ợ  l ạ   ỏ           ả . T         

      y,       ị DS  d   ợ   ử dụ   l  “0”. 

EFi ( ệ  ố        ả        ớ    ả           ệ )   ợ   ớ                   ứ     ; 

 
T       : 

EFi:  ệ  ố        ả        ớ    ả           ệ  (   CH4/kg COD)  

EFi = Boi * ∑(WSix * MCFx) 

TOWind(kg COD/năm) = W*O*Dind * (l – DSind) 

WM = ∑i (TOWi * EFi – MRi) 
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Boi: K ả  ă                   -     ố     (   CH4/   COD) (B  = 0,25,       ị  ặ  

 ị   – trang 6.20, IPCC 1996) 

WSix:  ỷ lệ   ớ    ả           ệ    ợ   ử lý (WS = 0,05,       ị  ặ   ị   –  ả   6-

7, IPCC 1996) 

MCFx:  ệ  ố    y    ổ    -    (MCF = 0,75,       ị  ặ   ị   –  ả   6-7, IPCC 

1996) 

1.3.3. Xử lý chất thải con người (N2O): 

P      ả  N2O  ừ   ấ    ả   ủ              ợ                   ứ     :  

 

T       : 

N2O( ) =        ả  N2O  ừ   ấ    ả   ủ            (   N2O-N/ ă ) 

P       = l ợ            ầ             â   ầ              ă  (  /     / ă ) 

NRPEOPLE = Dâ   ố  

EF6 =  ệ  ố        ả  (      ị  ặ   ị   l  0,01    N2O-N/     ấ    ả ) 

FracNPR = tỷ lệ củ                     ( ặ   ịnh = 0,16 kg N/kg protein) 

 

2. Số liệu đầu vào: 

Số l ệ            l   ố l ệ    ợ            ừ  ổ    ụ                          

d         ệ        ă . Số l ệ    ợ   ử lý      â  l ạ       ừ              . Đố  

 ớ   ỗ             ,  ố l ệ    ợ    â                                ợ   ớ    y 

 ị    ủ  IPCC.  

2.1. Số liệu cho lĩnh vực năng lượng: 

(File excel gửi kèm) 

2.2. Số liệu cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp: 

2.2.1. Sản xuất xi măng 

Stt Khu kinh tế Sản lƣợng xi măng (tấn) Nguồn 

1 N    Hộ , B    Định 1,000,000 BQL KKT 

2 Nă  Că , C  M   0 BQL KKT 

3 V    Á  , H  T    0 BQL KKT 

4 Cát Hải, Hải Phòng 2,800,000 BQL KKT 

N2O(s) = Protein * FracNPR * NRPEOPLE * EF6 
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5 Vân Phong, Khánh Hòa 80,000 BQL KKT 

6 Phú Quốc, Kiên Giang 0 BQL KKT 

7 N    C , N   Định 0 BQL KKT 

8 Đ    N  , N  ệ An 0 BQL KKT 

9 Nam Phú Yên, Phú Yên 0 BQL KKT 

10 Vâ  Đồn, Quảng Ninh 0 BQL KKT 

11 Đ    N  , Q ảng Trị 0 BQL KKT 

12 Hòn La, Quảng Bình 1,350,000 BQL KKT 

13 Chu Lai, Quảng Nam 0 BQL KKT 

14 Dung Quất, Quảng Ngãi 0 BQL KKT 

15 Ven bi n Thái Bình, Thái 

Bình 

0 BQL KKT 

16 N    S  , T     H   4,300,000 BQL KKT 

17 Định An, Trà Vình 0 BQL KKT 

18 C â  Mây Lă   C , H   0 BQL KKT 

2.2.2. Sản xuất vôi 

Stt Khu kinh tế Sản lƣợng vôi (tấn) Nguồn 

1 N    Hộ , B    Định 0 BQL KKT 

2 Nă  Că , C  M   0 BQL KKT 

3 V    Á  , H  T    0 BQL KKT 

4 Cát Hải, Hải Phòng 0 BQL KKT 

5 Vân Phong, Khánh Hòa 0 BQL KKT 

6 Phú Quốc, Kiên Giang 0 BQL KKT 

7 N    C , N   Định 4,912.3 BQL KKT 
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Stt Khu kinh tế Sản lƣợng vôi (tấn) Nguồn 

8 Đ    N  , N  ệ An 279,000 BQL KKT 

9 Nam Phú Yên, Phú Yên 0 BQL KKT 

10 Vâ  Đồn, Quảng Ninh 0 BQL KKT 

11 Đ    N  , Q ảng Trị 0 BQL KKT 

12 Hòn La, Quảng Bình 0 BQL KKT 

13 Chu Lai, Quảng Nam 0 BQL KKT 

14 Dung Quất, Quảng Ngãi 0 BQL KKT 

15 Ven bi n Thái Bình, Thái 

Bình 

0 BQL KKT 

16 N    S  , T     H   0 BQL KKT 

17 Định An, Trà Vình 0 BQL KKT 

18 C â  Mây Lă   C , H   0 BQL KKT 

 

2.2.3. Sản xuất sắt thép 

Stt Khu kinh tế Sản lƣợng thép (tấn) Nguồn 

1 N    Hộ , B    Định 50,000 BQL KKT 

2 Nă  Că , C  M   0 BQL KKT 

3 V    Á  , H  T    500,000 BQL KKT 

4 Cát Hải, Hải Phòng 0 BQL KKT 

5 Vân Phong, Khánh Hòa 150,000 BQL KKT 

6 Phú Quốc, Kiên Giang 0 BQL KKT 

7 N    C , N   Định 0 BQL KKT 

8 Đ    N  , N  ệ An 5,475 BQL KKT 
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Stt Khu kinh tế Sản lƣợng thép (tấn) Nguồn 

9 Nam Phú Yên, Phú Yên 0 BQL KKT 

10 Vâ  Đồn, Quảng Ninh 0 BQL KKT 

11 Đ    N  , Q ảng Trị 0 BQL KKT 

12 Hòn La, Quảng Bình 0 BQL KKT 

13 Chu Lai, Quảng Nam 0 BQL KKT 

14 Dung Quất, Quảng Ngãi 0 BQL KKT 

15 Ven bi n Thái Bình, Thái 

Bình 

0 BQL KKT 

16 N    S  , T     H   0 BQL KKT 

17 Định An, Trà Vình 0 BQL KKT 

18 C â  Mây Lă   C , H   0 BQL KKT 

 

2.3. Số liệu cho lĩnh vực chất thải: 

(File excel điều tra doanh nghiệp trong USB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

3. Kết quả kiểm kê khí nhà kính các khu kinh tế 

TT  Khu kinh tế 
Diện 

tích (ha) 

Dân số 

2010, 

ngƣời 

CO2 CH4 N2O 

Tổng (tấn 

CO2 tƣơng 

đƣơng) 

1 Vân Đồn 55,133 41,645 4,032.80 14.63 3.81 5,533.93 

  Nă   l ợ   
  

4,032.80 0.33 0.03 4,049.99 

  C                      ệ  
     

- 

  C ấ    ả  
   

14.30 3.78 1,483.94 

2 Đình Vũ – Cát Hải 21,600 106,823 1,091,332.30 17.82 6.26 1,093,643.28 

  Nă   l ợ   
  

5,332.30 0.49 0.06 5,362.43 

  C                      ệ  
  

1,086,000.00 
  

1,086,000.00 

  C ấ    ả  
   

17.33 6.20 2,280.85 

3 Ven biển Thái Bình 30,583 181,313 624,230.10 77.06 16.50 631,073.60 

  Nă   l ợ   
  

624,230.10 47.55 6.00 627,206.85 

  C                      ệ  
      

  C ấ    ả  
   

29.51 10.50 3,866.75 

4 Ninh Cơ  13,950 114,210 50,268.40 33.49 4.69 52,503.27 

  Nă   l ợ   
  

46,569.40 4.19 0.56 46,841.03 

  C                      ệ  
  

3,699.00 
  

3,699.00 

  C ấ    ả  
   

29.30 4.13 1,963.24 

5 Nghi Sơn 18,611 80,590 2,348,252.40 84.84 15.19 2,354,900.02 

  Nă   l ợ   
  

563,752.40 58.11 8.13 567,627.89 

  C                      ệ  
  

1,784,500.00 
  

1,784,500.00 

  C ấ    ả  
   

26.73 7.06 2,772.13 

6 Đông Nam Nghệ An 18,826 131,000 254,201.20 30.85 7.71 257,270.03 

  Nă   l ợ   
  

35,354.20 3.34 0.45 35,571.80 
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TT  Khu kinh tế 
Diện 

tích (ha) 

Dân số 

2010, 

ngƣời 

CO2 CH4 N2O 

Tổng (tấn 

CO2 tƣơng 

đƣơng) 

  C                      ệ  
  

218,847.00 
  

218,847.00 

  C ấ    ả  
   

27.51 7.26 2,851.23 

7 Vũng Áng 22,781 42,828 4,283.70 47.80 1.68 5,979.34 

  Nă   l ợ   
  

4,283.70 0.30 - 4,291.20 

  Các quá trình công     ệ  
      

  C ấ    ả  
   

47.50 1.68 1,688.14 

8 H n La 10,000 45,070 541,356.80 3.08 0.64 541,619.80 

  Nă   l ợ   
  

17,638.80 1.68 0.24 17,747.60 

  C                      ệ  
  

523,718.00 
  

523,718.00 

  C ấ    ả  
   

1.40 0.40 154.20 

9 Đông Nam Quảng Trị 23,460 74,000 182.30 4.02 1.00 613.10 

  Nă   l ợ   
  

182.30 0.02 - 183.10 

  C                      ệ  
    

- - 

  C ấ    ả  
   

4.00 1.00 430.00 

10 Chân Mây – Lăng Cô 27,108 40,658 1,523.40 7.12 2.02 2,239.78 

  Nă   l ợ   
  

1,523.40 0.28 0.21 1,529.40 

  C                      ệ  
    

- - 

  C ấ    ả  
   

6.84 1.81 710.38 

11 Chu Lai 27,040 215,000 142,562.00 4.31 1.20 143,220.59 

  Nă   l ợ   
  

142,554.00 4.30 1.20 143,019.10 

  C                      ệ  
     

- 

  
C ấ    ả  

   
8.00 0.01 

 
201.49 
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TT  Khu kinh tế 
Diện 

tích (ha) 

Dân số 

2010, 

ngƣời 

CO2 CH4 N2O 

Tổng (tấn 

CO2 tƣơng 

đƣơng) 

12 Dung Quất 10,300 86,449 1,432,016.60 70.80 16.16 1,438,602.28 

  Nă   l ợ   
  

1,432,016.60 59.00 11.76 1,436,996.08 

  C                      ệ  
     

- 

  C ấ    ả  
   

11.80 4.40 1,606.20 

13 Nhơn Hội 12,000 37,129 469,001.10 2,878.48 16.61 545,913.95 

  Nă   l ợ   
  

1,061.10 0.09 0.01 1,067.40 

  C                      ệ  
  

467,940.00 
  

467,940.00 

  C ấ    ả  
   

2,878.39 16.60 76,906.55 

14 Nam Phú Yên 20,730 122,000 2,003.40 6.18 1.48 2,598.50 

  Nă   l ợ   
  

2,003.40 0.12 0.02 2,011.00 

  Các quá trì            ệ  
    

- - 

  C ấ    ả  
   

6.06 1.46 587.50 

15 Vân Phong 150,000 218,720 283,122.40 22.14 5.75 285,391.61 

  Nă   l ợ   
  

12,092.40 0.57 0.09 12,135.00 

  C                      ệ  
  

271,030.00 
  

271,030.00 

  C ấ    ả  
   

21.57 5.66 2,226.61 

16 Định An 39,020 161,000 431.60 33.44 5.42 2,883.96 

  Nă   l ợ   
  

431.60 0.02 - 433.30 

  C                      ệ  
    

- - 

  C ấ    ả  
   

33.42 5.42 2,450.66 

17 Năm Căn 11,000 34,496 983.20 16.69 1.26 1,774.95 

  Nă   l ợ   
  

983.20 0.10 0.01 987.70 

  C                      ệ  
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TT  Khu kinh tế 
Diện 

tích (ha) 

Dân số 

2010, 

ngƣời 

CO2 CH4 N2O 

Tổng (tấn 

CO2 tƣơng 

đƣơng) 

  C ấ    ả  
   

16.59 1.25 787.25 

18 Phú Quốc – Nam An Thới 56,100 93,000 52,738.40 29.71 421.24 54,315.58 

  Nă   l ợ   
  

52,738.40 21.35 419.03 53,448.00 

  C                      ệ  
      

  C ấ    ả  
   

8.36 2.21 867.58 

  Tổng công 18 KKT 568,242 1,825,931 7,302,522.10 3,382.46 528.62 7,420,077.57 

  Nă   l ợ   - - 2,946,780.10 201.84 447.80 2,960,508.87 

  C                      ệ  - - 4,355,734.00 - - 4,355,734.00 

  C ấ    ả  - - 8.00 3,180.62 80.82 103,834.70 
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PHỤ LỤC  3 

MẪU PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 

 
THỰC HIỆN “NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI 

CÔNG NGHỆ ĐỂ GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH HƢỚNG TỚI NỀN KINH TẾ 

CÁC BON THẤP PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM ĐỐI VỚI 

CÁC KHU KINH TẾ VEN BIỂN”  

 

THÔNG TIN CHUNG 

Tên đơn vị  

Đị    ỉ  

Đ ệ     ạ   

Cán bộ đại diện  

C ứ   ụ  

Đ ệ     ạ   

E-mail  

Ngày trả lời phiếu  

 

 

PHẦN I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. T     ặ       ủ                  ? (GHI MỘTMÃ THÍCH HỢP VÀO Ô):   

Khai thác chế biến dầu khí = 1  ;  kinh tế hàng hải = 2  ;  Du lịch biển và 

kinh tế hải đảo = 3 ;  khai thác và chế biến hải sản = 4; công nghiệp = 5 
 
 

2. Tổ    ố d         ệ                           
 

3. Tổ    ố d         ệ       â    
 

4. Tổ    ố d         ệ      ố   ầ       ự         ớ        FDI   
 

5. Tổ    ố  ộ dâ                             

 
 

6. Tổ   d ệ                        (  )     
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PHẦN II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ BÁO ĐẾN 

NĂM 2020. 

2.1 DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 

TT Hạng mục 
Thời điểm 

2010 

Thời điểm 

2011 

Thời điểm 

2012 

1 Dân số (ngƣời)    

2 Số              ộ   ổ  l    ộ      

3 Hộ          ệ     

4 Hộ lâ      ệ     

5 Hộ    ỷ  ả     

6 Hộ          ệ - ây dự      

7 Hộ dị    ụ    

8 Hộ         

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

TT Hạng mục 
Thời điểm 

2010 

Thời điểm 

2011 

Thời điểm 

2012 

1 Trên đại học    

2 Đạ         

3 T      ấ /        /dạy         

4 P ổ                    

5 T                  

6 T           

7 M    ữ    
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2.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

TT Loại đất 

Diện tích 

năm 2013 

(ha) 

Dự báo 

diện tích sử 

dụng đất 

năm 2015 

Dự báo diện 

tích sử dụng 

đất năm 

2020 

 Tổng    

1 Đấ                 

2 
Đấ    ụ           ,             ự 

    ệ  
  

 

3 Đấ    ố       ,            

4 Đấ   ả    ấ           ệ     

5 
Đấ   ả    ấ       d              

    ệ  
  

 

6 Đấ                

7 Đấ     ỷ lợ ,    y    ả    ệ     

8 Đấ          ,        ỡ      

9 Đấ           ệ     

10 Đấ             ,        ị     

11 
Đấ         ố      ặ    ớ     y   

dùng 
  

 

12 Đấ     y   d            

13 Đấ             ử dụ      

14 
Đấ   ồ            ử dụ             

          ừ    ây 
  

 

2.3 GIAO THÔNG 

 G           ố     ạ : 

- Số l ợ        ả            :................................................................... 

T        ả   1:........................................................................................ 

Q y   :..................D ệ      :................C      ấ          :.................... 

T        ả   2:........................................................................................ 

Q y   :..................D ệ      :................C      ấ          :.................... 
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T        ả   3:........................................................................................ 

Q y   :..................D ệ      :................C      ấ          :..................... 

- G                 ộ  ớ       ị        / ỉ    ạ :.................................. 

.................................................................................................................. 

 G           ộ                    

- Hệ   ố           yệ  lộ:........................................................................ 

- Hệ   ố         dâ      :..................................................................... 

................................................................................................................... 

2.4 HỆ THỐNG ĐIỆN – NƯỚC 

 N  ồ    ện:............................................................................................ 

 L ớ    ệ :................................................................................................. 

 N     y  ử lý          ấ    ớ   ạ     ụ   ụ  ả    ấ  và tiêu dùng: 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

2.5 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

 Hệ   ố           ớ    ả :......................................................................... 

 Hệ   ố    ử lý       ả : 

- R     ả               ệ :........................................................................ 

- Rá    ả      dâ      :.............................................................................. 

 Hệ   ố             ấ    ả     : 

- Từ              ệ :................................................................................. 

- Từ     dâ      :....................................................................................... 

2.6 BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG 
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 H ệ    ạ    ệ   ố      y    ạ  :............................................................ 

 H ệ    ạ    ệ   ố      y   d  :................................................................ 

 H ệ    ạ    ệ   ố    ạ             d   ộ  :........................................... 

 H ệ    ạ     ễ       :........................................................................... 

2.7. VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU 

TT Hạng mục 

Tổng vốn 

đầu tƣ (tỷ 

đồng) 

Nhu cầu vốn 

đầu tƣ đến 

2015(tỷ đồng) 

Nhu cầu vốn 

đầu tƣ đến 

2020 (tỷ đồng) 

I C           ạ  ầ    ã  ộ        y      

II Hệ   ố    ạ  ầ                     

1 Hệ   ố                 

2 C  ẩ   ị             

3 Hệ   ố    ấ    ệ     

4 Hệ   ố    ấ    ớ     

5 Hệ   ố           ớ    ả -VSMT    

III C                ả    ả    

IV C               dự       (20 )    

 Tổ        ầ   ố   ầ        

 

2.8. CÁC NGÀNH SẢN XUẤT TRONG KHU KINH TẾ 

T

T 

 

Lĩnh vực 

 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Sản 

lƣợng 

Diện 

tích 

Sản 

lƣợng 

Diện 

tích 

Sản 

lƣợng 

Diện 

tích 

1 Nông nghiệp       

 T ồ              

 C ă             

2 Lâm nghiệp       

3 Thủy sản       



 

i 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU TRONG 

LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG, CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ  

SỐ LIỆU TRONG LĨNH VỰC RÁC THẢI 

 

38.  Số liệu về đốt nhiên liệu trong các ngành kinh tế năm 2010 

                          Đ    ị:  ấ  

TT Chuyên ngành 
Than 

Antraxit 

Than 

 ỡ 

Than 

non 

Than 

coke 
Xă   

Dầ  

DO 

Dầ  

FO 

Dầ  

 ỏ  

Nhiên 

l ệ  

  ả  

lự  

LPG 

(khí 

hóa 

lỏ  ) 

Khí 

không 

 ồ   

hành 

Khí 

 ồ   

hành 

Khí 

sinh 

    

biogas 

Sinh 

  ố  

I CN&XD               

1 Sả    ấ    ệ                

2 S                      

3 H     ấ     

l       dầ  

khí 

              

4 X   ă      

    l ệ   ây 

dự   

              

5 Dệ  may và da 

  ầy 

              

6 G ấy,  ộ    ấy 

      ấ  

              

7 Khai thác 

        ả  

              

8 C        

NLTS 

              

9 C           ạ                

10 Các ngành 

khác 

              

 Số l ệ   ổ   

 ợ  (      

        ợ  

không phân 

chi    ợ       

ngành) 

              

II Lĩnh vực vận 

tải 

              

1 Hàng không               

2 Đ      ộ               

3 Đ                       

4 Đ          

              

              

 Số l ệ   ổ   

 ợ  (      

        ợ  

không phân 

       ợ       

              



 

ii 

TT Chuyên ngành 
Than 

Antraxit 

Than 

 ỡ 

Than 

non 

Than 

coke 
Xă   

Dầ  

DO 

Dầ  

FO 

Dầ  

 ỏ  

Nhiên 

l ệ  

  ả  

lự  

LPG 

(khí 

hóa 

lỏ  ) 

Khí 

không 

 ồ   

hành 

Khí 

 ồ   

hành 

Khí 

sinh 

    

biogas 

Sinh 

  ố  

ngành) 

III Thƣơng mại 

và dịch vụ 

              

IV Sinh hoạt của 

dân cƣ 

              

V Nông lâm 

ngƣ nghiệp 

              

 

 

Các số liệu bổ sung trong trƣờng hợp số liệu về nhiên liệu sử dụng không 

đầy đủ:  

TT Chuyên ngành Sản lƣợng 
Đơn 

vị 

Loại nhiên 

liệu 

Mức tiêu thụ nhiên liệu 

trên một đơn vị sản 

phẩm 

Đơn vị 

I CN&XD      

1 Sả    ấ    ệ   kWh   Tấ / W  

2 S         Tấ    Tấ / ấ  

3 H     ấ     l       dầ  

khí 
 m

3
   Tấ / 

3
 

4 X   ă          l ệ   ây 

dự   
 Tấ    Tấ / ấ  

5 Dệ    y    d    ầy      

6 G ấy,  ộ    ấy       ấ   Tấ    Tấ / ấ  

7 K                 ả   Tấ    Tấ / ấ  

8 C        NLTS  Tấ    Tấ / ấ  

9 C           ạ       

10 Các ngành khác      

II Lĩnh vực vận tải 
Loại phƣơng 

tiện 

Số 

lƣợng 

Số km vận 

hành 

Mức tiêu thụ nhiên liệu 

trên một quãng vận 

hành 

Loại 

nhiên liệu 

sử dụng 

1 Hàng không      

2 Đ      ộ      

3 Đ              

4 Đ                   

     
     

 Số l ệ   ổ    ợ  (      

        ợ          â  

       ợ            ) 

     



 

iii 

TT Chuyên ngành Sản lƣợng 
Đơn 

vị 

Loại nhiên 

liệu 

Mức tiêu thụ nhiên liệu 

trên một đơn vị sản 

phẩm 

Đơn vị 

III Thƣơng mại và dịch 

vụ Các loại 

hình TM DV 

Loại 

nhiên 

liệu sử 

dụng 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu trên 

một đơn vị sản 

phẩm 

Sản lƣợng  

       

IV Sinh hoạt của dân cƣ 

Dân số 

Loại 

nhiên 

liệu sử 

dụng 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu trên 

đầu ngƣời 

  

       

V Nông lâm ngƣ nghiệp 

Sản lƣợng 
Đơn 

vị 

Loại nhiên 

liệu 

Mức tiêu thụ nhiên liệu 

trên một đơn vị sản 

phẩm 

Đơn vị 

       

39. Sản lƣợng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu và lƣợng phát 

thải năm 2010 

TT Tên Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

I Sản phẩm công nghiệp    

1 K               ầ  l  Tấ    

2 Khai thác than lộ        Tấ    

3 K         dầ       Tấ    

4 K              ồ         10
6
m

3
   

5 K                    ồ        10
6
m

3
   

6 Clinker Tấ    

7 X   ă   Tấ    

8 Vôi giàu canxi (high-calxium 

quicklime) 

Tấ    

9 Vôi dolomit Tấ    

10 Ammonia Tấ    

11 Đấ   è  (calcium carbide) Tấ    

 ...    

     

     

     



 

iv 

TT Tên Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

II Các hoạt động rác thải    

1 Chôn lấp rác thải rắn    

1.1 Tên bãi rác Tấ /   y  L ợ       

     lấ  

1.2  Tấ /   y   

1.3  Tấ /   y   

1.4  Tấ /   y   

1.5  Tấ /   y   

1.6  Tấ /   y   

1.7  Tấ /   y   

2 Nƣớc thải t  các hoạt động 

công nghiệp 

   

2.1 B       ồ  ố   Tấ /   y   

2.2 C          ủy  ả  Tấ /   y   

2.3 G ấy     ộ    ấy Tấ /   y   

2.4 Cà phê Tấ /   y   

2.5 S  ,      Tấ /   y   

3 Nƣớc thải sinh hoạt    

3.1 Dâ   ố Ngàn 

      

  

3.2 Số l ợ g công nhân Ngàn 

      

  

 

 

 

 

 


